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Phụ Lục

Thượng Nhân Tuyên Hóa Hoằng Truyền Phật 
Pháp Sang Tây Phương (bài viết của ông Ron 
Epstein, vị đã giới thiệu rất nhiều người Mỹ đến 
học đạo với Ngài (đa số những người xuất gia và 
tại gia thuở ban đầu tại Mỹ). Hiện nay, ông ta là 
giáo sư, dạy tại đại học San Francisco State 
University, thuộc phân khoa tôn giáo học).

TẠO DƯNG n ền  Mó n g .

1/ Ý nguyện sơ khỏi truyền pháp sang Tây 
Phương.

Tầm nhìn của Ngài rộng xa khắp pháp giới. 
Ngài độ khắp chúng sanh mà không phân biệt 
quốc gia, chủng tộc, tôn giáo, v.v..ềĐỜi nay tuy là 
người Tàu, nhưng Ngài có thiện duyên đặc biệt 
với nước Mỹ. Tuy đa số đệ tử là người Tàu, 
nhưng lịch sử sẽ nhớ mãi sự nghiệp hoằng 
truyền Phật pháp đến với người tây phương của 
Ngai.

Khởi đầu, nơi phần mộ mẹ hiền, do hạnh 
hiếu thảo Ngài dựng am thủ hiếu trong ba năm 
liền. Khi ấy, Ngài vừa mới xuất gia làm Sa Di. 
Ngài tự xây chòi lá gần ngôi mộ người mẹ để
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hành thiền định. Ngày nọ, Ngài thấy Lục Tổ 
Huệ Năng đi thẳng vào chòi lá. Lục Tổ đàm đạo 
với Ngài rất lâu, rồi sau đó bảo:

Trong tương lai, con sẽ qua Tây Phương 
hoằng pháp... Năm tông phái thiền sẽ phân 
thành mười tông. Con sẽ gặp và giáo hóa rất 
nhiều ngưòi vô lượng vô biên, không thể tính 
đếm. Đó là bước đầu mở đường cho công cuộc 
truyền bá Phật pháp tại Tây Phương.

Đây là một đoạn huấn dụ ngắn gọn của đức 
Lục Tổ. Cuối cùng, Ngài đứng dậy tiễn đưa đức 
Lục Tổ ra ngoài chòi lá. Đến khi đức Lục Tổ đi 
mất, Ngài mới chợt nhớ là đức Lục Tổ đã nhập 
niết bàn lâu rồi (vào năm 713).

Dầu thấy điềm lành là đức Lục Tổ hiện ra và 
dạy bảo rằng sau này sẽ qua Tây Phương truyền 
bá Phật pháp, nhưng khi đó Ngài ít có mối ỉiên 
hệ trực tiếp vđi người Tây Phương. Mãi cho đến 
lúc qua Hồng Kông, Ngài mđi trực tiếp gặp gỡ, 
hiểu rõ truyền thống văn hóa của họ.

Sau khi chủ trì pháp hội Nhập Niết Bàn của 
tổ Hư Vân (1840-1959), vị đã truyền tâm ấn 
Thiền tông dòng Quy Ngưỡng cho Ngài, được 
viên mãn, Ngài tự nghĩ rằng cơ duyên hoằng 
pháp tại Tây Phương đã đếnề
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Năm 1960, Ngài qua Châu úc để quan sát 
tình hình phát triển Phật giáo. Một năm sau, 
Ngài trở lại Hồng Kông. Vào năm 1958, một chi 
nhánh của giảng đường Phật giáo được các đệ tử 
của Ngài thành lập tại vùng Cựu Kim sơn. Đáp 
lời thỉnh mời của họ, Ngài quyết định qua Mỹ, 
đến thành phố Cụu Kim sơn vào đầu năm 1962. 
Tại ngôi chùa nhỏ trong khu phố Tàu, Ngài giảng 
kinh A Di Đà. Khi ấy, có những người Mỹ thích 
học đạo tham thiền như ông Richard Baker, cựu 
phương trượng trụ trì trung tâm thiền tại vùng 
Cựu Kim Sơn đến viếng thăm Ngài.

Mùa thu năm 1962, hiểm họa hỏa tiển Cu Ba 
sắp xảy ra. Vì muốn đền đáp ân nghĩa quốc gia 
trong thời gian sống ở Mỹ và thấy rõ hiểm họa 
hỏa tiển Cu Ba, Ngài tuyệt thực trong ba mươi 
lăm ngày liền mà chỉ uống nước lã. Ngài hồi 
hướng công đức tuyệt thực để cầu nguyện hiểm 
họa chiến tranh được tiêu trừ.

2/ Mộ trung tăng (vị tăng trong phần mộ).

Năm 1953, khi Ngài giảng kinh thuyết pháp 
có một số thính chúng không chịu lắng nghe mà 
chỉ nói chuyện nhảm. Mặc dầu được Ngài giáo 
huấn nhắc nhỏ phải nên sửa đổi tánh nết, 
nhưng họ vẫn không tín thành thọ nhận. Thế 
nên, Ngài dời Giảng Đường Phật Giáo từ khu
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phố Tàu đến một ngôi nhà một tầng tại góc 
đường Sutter và Webster, nơi giữa khu Filmore 
và khu phố Nhật tại cựu Kim Sơn. Việc di 
chuyển của Ngài đánh dấu cho sự khởi đầu của 
thời kỳ ẩn cư. Trong thời gian đó cho đến năm
1968, Ngài tự gọi mình là “Mộ Trung Tảng”. Sau 
này, Ngài tiếp tục gọi chính mình với tên như 
thế và viết một bài kệ (xin xem lại bài kệ ở phần 
“Mộ Trung Tăng”).

Nơi đó, Ngài đầu tiên tiếp xúc trực tiếp với 
thanh niên Mỹ; họ thường thích tham thiền học 
đạo. Vài người đến chùa thường xuyên để tham 
dự lớp ngồi thiền tập thể từ bảy đến tám giờ mỗi 
tối. Vài người lại đến tham dự những buổi giảng 
kinh thuyết pháp.

Mỗi khi giảng kinh A Di Đà, Kim Cang, Tâm 
Kinh, Pháp Hoa, Chứng Đạo Ca, Ngài thường 
dùng những câu kệ ngắn để chú giải cho dễ 
hiểu.

Năm 1967, vào tháng bảy, Ngài dời giảng 
đường Phật Giáo trở lại khu phố Tàu tại chùa 
Thiên Hậu, một ngôi chùa Tàu cổ kính nhất ở 
nước Mỹ. Tôi nhá lại là trước khi đến trường đại 
học VVashington ở Seattle để lấy bằng cao học, 
tôi có phụ giúp Ngài dời đồ đạc về chùa Thiên 
Hậu, trên tầng lầu thứ tư của một tòa nhà tại
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Waverly Place ở phố Tàu. Nơi đó, Ngài giảng 
những bài kệ truyền pháp của bảy vị Phật và 
phẩm Phổ Môn trong kinh Pháp Hoa.

Nhờ có nhiều cơ hội được gần gũi Ngài, càng 
ngày tôi lại thích ngồi thiền hơn. Lại nữa, nhờ 
ngồi thiền bên cạnh Ngài nhiều lần, tôi bắt đầu 
biết rõ Ngài là ai. Qua những kinh nghiệm đặc 
biệt đó, tôi thường đến học đạo không phải chỉ 
vì Ngài là vị tăng già từ bi, mà thực là một vị kỳ 
dị khác thường. Theo tôi nhận thấy, Ngài là một 
vị vô ngã, có định lực và lòng từ bi phi thường. 
Nhờ vậy, cách nhìn của tôi đối với Ngài và Phật 
giáo hoàn toàn thay đổi. Đối vđi đạo Phật, nhờ 
thích thú tu học, nên tôi vận dụng hết tâm tư để 
nghiên cứu giáo lý. Tuy nhiên, vào lúc ấy, tôi 
cũng chưa biết rõ về Phật giáo hay lý do quy y 
Tam Bảo.

Vào mùa thu, tôi viết thơ hỏi thăm Ngài rằng 
tôi có thể đến đó để tu thiền vào dịp nghỉ lễ 
giáng sinh không. Ngài viết thơ trả lời: “Rất 
hoan nghênh. Nơi đây không lạnh cũng không 
nóng. Hy vọng sớm gặp lại ông”.

Năm 1968, vào dịp tết Nguyên Đán, Ngài 
tuyên bố hai điều trước đại chúng: Thứ nhất, 
Ngài tiên đoán rằng trong vòng một năm, hoa 
sen của Phật giáo tại Mỹ sẽ nở rộ (tuy nhiên, vào
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lúc đó, dấu hiệu thanh niên Mỹ tham học Phật 
pháp rất ít). Thứ hai, nhận thấy rất nhiều người 
trong các cộng đồng, hội đoàn sỢ rằng sẽ có trận 
động đất xảy ra ở vùng cựu Kim sơn, Ngài tuyên 
bố rằng nếu còn trú một ngày nào ở đó, Ngài sẽ 
không cho phép một trận động đất lớn khiến 
cho dân chúng bị tử thương, hay thành phố bị 
tàn phá hư hoại.

Mỗi năm, trong dịp tết Nguyên Đán, Ngài 
đều lập lại lời tuyên bố trên (khi trận động đất 
xảy ra ỏ vùng cựu Kim Sơn vào năm 1989, Ngài 
đang trên đường hoằng pháp tại Đài Loan).

Khi ấy, vì gặp một số người thích tu học theo 
Phật giáo, nên tôi kể cho họ nghe về hạnh tích 
của Ngài. Do tánh hiếu kỳ, họ đến tham dự hai 
tuần thiền thất với tôi tại ngôi chùa đó. Sau này, 
tôi quyết định thọ giới quy y. John Babcock, 
người dịch giả trong pháp hội giảng kinh Lăng 
Nghiêm, cũng đồng thọ giới quy y. Trở lại 
Seattle, chúng tôi sắp đặt vài nơi để cho những 
người khác có thể đồng nhau đến ngồi thiền. Kế 
đến, chúng tôi nhóm họp những người thích 
nghiên cứu tu học Phật pháp lại và viết thơ thỉnh 
Ngài lên đó để dạy thiền vào dịp nghỉ học trong 
mùa xuân. Khi nhận lá thơ này, Ngài ưả lòi là 
không thể lên Seattle để dạy thiền vào lúc đó
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được vì nếu Ngài đi thì tại vùng cựu Kim sơn sẽ 
có một trận động đất. Vì vậy, Ngài đề nghị rằng 
chúng tối nên xuống vùng Cựu Kim Sơn để tu 
thiền.

Một số người thích đạo Phật đến vùng Cựu 
kim Sơn cùng những người trong vùng, tham gia 
thiền thất. Cuối thiền thất, Ngài dự định mở 
khóa học kinh Lăng Nghiêm và tu thiền vào mùa 
hè năm đó.

3/ Mùa tu học và giảng kinh Thủ Lăng 
Nghiêm vào mùa hè năm 1968.

Sau kỳ tu học trong mùa xuân, Ngài đề nghi 
là sẽ có ba tháng tu học và giảng kinh trong mùa 
hè. Khoảng ba mươi người quyết định tham gia. 
Trong kỳ tu học chín mươi tám ngày đó, Ngài 
giảng kinh Thủ Lãng Nghiêm cho đại chúng hai 
lần trong một ngàyằ Mỗi ngày bắt đầu từ sáu giờ 
sáng và chánh thức chấm dứt vào chín giờ tối. 
Bên cạnh giảng kinh, thời khoá biểu bao gồm 
những giờ ngồi thiền, học tập, thảo luận được 
xen kẻ nhau. Vì vậy, thời giò tự do cá nhân rất 
ít.

Mặc dầu những người tham dự đều thuộc đủ 
trình độ và tuổi tác, nhưng đa số là thanh niên, 
sinh viên Mỹ giữa lứa tuổi hai mươi hoặc ba
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mươi. Hầu hết, họ hiểu rất ít hay chưa từng biết 
đến Phật pháp. Tuy nhiên, trong nhóm cũng có 
vài người đã từng học và nghiên cứu Phật pháp 
tại cấp cử nhân hay cao học. Một số cũng đã 
từng có kinh nghiệm ngồi thiền đôi chút. Một số 
có khả năng giỏi về việc phiên dịch tiếng Tàu ra 
tiếng Anh. Lúc đầu họ phiên dịch rất thô thiển, 
nhưng về sau thì rất lưu loát.

Những sự kiện đặc biệt đáng được ghi nhớ 
trong kỳ tu học vào mùa hè năm đó là lễ truyền 
tam quy y mà hầu hết tất cả ngươi tham dự kỳ 
tu học đó đều chánh thức trở thành đệ tử của 
Ngài. Lại nữa, có lễ truyền giới vào cuối mùa hè 
mà đa số giới tử, những vị phát tâm thọ năm giới 
cấm hay giới Bồ Tát (mười giới trọng và bốn 
mươi tám giói khinh), đều phát nguyện hành trì 
theo giới luật. Lúc đó, có một vị phát nguyện giữ 
giới Sa Di. Trong kỳ tu học vào mùa hè năm đó, 
Ngài thường nhấn mạnh đặc biệt về sự trì giới vì 
đó là nền tảng căn bản của cuộc sống tâm linh. 
Cách giáo hóa này nhằm giải độc, chống lại xu 
hướng đồi trụy văn hóa, hút sách, tà dâm đương 
thời.

Khóa tu học vào mùa hè năm 1968 kéo dài 
trong 96 ngày liền. Trong thời gian này, Ngài rất 
nhẫn nại. Tôi thiết nghĩ phải cần nhấn mạnh
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điểm này. Đương thời, dầu người Mỹ không biết 
gì về đạo Phật hay lễ nghĩa căn bản, Ngài vẫn rất 
kiên nhẫn cố gắng chỉ dạy. Ngài không bao giờ 
lộ vẻ giận dỗi với ai. Ngài chỉ cách nấu ăn, ngồi 
thiền chung với chúng tôi, kể những mẫu chuyện 
đạo vui nhộn, và giúp đỡ giải quyết những vấn 
đề cá nhân của từng người. Thật là vi diệu, Ngài 
tổ chức thành công khóa tu học vào mùa hè năm 
đó.

4/ Năm người Mỹ xuất gia.

Chẳng bao lâu, có bốn người Mỹ phát tâm 
xuất gia. Trong nhóm này, có ba người đã tham 
gia kỳ tu học vào mùa hè. Tháng chạp năm
1969, năm người Mỹ, ba nam hai nữ, đồng thọ 
giới cụ túc tại chùa Hải Hội thành phố cơ Long, 
Đài Loan. Họ trở thành những vị xuất gia đầu 
tiên ở Mỹ. Ba vị tỳ kheo: Hằng Khiêm, Hằng 
Tịnh, Hằng Thọ. Hai vị tỳ kheo ni: Hằng Trì, 
Hang An.

5/ Dự án cho sự phát triển Phật giáo ở Mỹ.

Thành lập tăng đoàn người Mỹ xong, Ngài bắt 
đầu thiết kế chương trình phát triển Phật giáo tại 
Mỹ. Ngài đã từng nhấn mạnh đến ba việc quan 
trọng nhất trong cuộc đời hành đạo: Thứ nhất, 
truyền bá chánh pháp Phật giáo đến Tây
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phương. Thứ hai, phiên dịch ba tạng kinh điển 
và mười hai phần giáo của nhà Phật ra tiếng Anh 
cùng các ngôn ngữ khác. Thứ ba, thành lập tiểu 
học, trung học, đại học, và đề xướng nền giáo 
dục chân chánh.

1/ Đại lễ Tam Đàn Đại Giđi đầu tiên tại Tây 
Phương.

Vì số người phát tâm cầu xin xuất gia làm 
tăng ni ngày một tăng, trong năm 1972 Ngài 
quyết định chính thức truyền tam đàn đại giới 
lần đầu tiên ở Mỹ tại Kim Sơn Thiền Tự. Ngài 
cung thỉnh chư cao tăng đại đức đăng đàn 
truyền giớiẽ Năm nam một nữ thọ giói tỳ kheo 
và tỳ kheo ni. Tiếp đến, tại Vạn Phật Thánh 
Thành, Ngài tổ chức Tam Đàn Đại Giới vào 
những nám 1976, 1982, 1989, 1991, 1992, và 
1995. Hàng trăm giổi tử khác biệt quốc tịch đã 
xuất gia, thọ giới dưới sự chỉ dạy của Ngài.

2/ Một nhà cách mạng tôn giáo.

Ngài quyết tâm đem chánh pháp Phật giáo 
truyền bá sang Tây Phương. Đồng thòi, tuy 
khuyến khích các đệ tử tu học Phật pháp theo
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truyền thống của chư tổ sư, nhưng Ngài cũng 
thường nhắc nhở họ nên chú ý dẹp bỏ phong 
tục, mê tín dị đoan đang làm lu mờ Phật pháp 
chân chính để tránh cho Phật giáo Tây Phương 
khỏi bị ô nhiễm bởi những phong tục, tu hành 
thoái hóa hiện đang lan truyền trong Phật giáo 
của người Tàu. Ngài cũng khuyến khích họ nên 
hiểu những lý lẽ chánh đáng trong sự tu hành 
của người xưa.

Những cải cách của Ngài gồm có: Khôi phục 
giói luật do đức Phật chế ra như tăng sĩ phải đắp 
y ca sa để biểu thị giới tướng. Nhấn mạnh việc 
đức Phật dạy chư tăng ni thọ trai mỗi ngày một 
lần mà không nên ăn sau buổi trưa. Thật vậy, tự 
thân Ngài hành và khuyến khích các đệ tử 
phụng hành hạnh này. Ngài lại khích lệ các đệ 
tử nên hành hạnh ngồi thiền mãi không nằm vào 
ban đêm như mình. Những ngày đầu tại chùa 
Thiên Hậu, khu phố Tàu ở vùng Cựu Kim Sơn, 
một số đệ tử xuất gia vì muốn hành hạnh này 
nên ra đường kiếm những thùng khuy bỏ rồi 
đem về sửa lại, để làm chỗ ngồi vừa vặn và 
không duỗi chân được trong lúc ngủ vào ban 
đêm. Ngài cũng thường trách mắng những 
người cư sĩ Tàu, thường đi quy y hay làm đệ tử 
rất nhiều thầy. Đối với cá nhân, Ngài không
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nhận những người đã từng quy y với các thầy 
khác, làm đệ tử của mình.

Có vài người Mỹ bị Phật pháp và Ngài thu hút 
vì thích những cảm ứng cùng thần thông biến 
hóa. Họ muốn tìm hiểu về những cảm ứng thần 
kỳ. Một số có thần thông biến hóa cũng tự 
nhiên muốn gần gũi Ngài. Nhận thấy rõ tầm 
nguy hiểm của sự mong cầu thần thông biến 
hóa của quần chúng người Mỹ, Ngài thường 
nhấn  mạnh rằng những thần thông cảm ứng 
phát xuất từ những cảnh giới của sự tu hành, 
nên chớ đắm chấp. Ngài nhắc nhở là đức Phật 
luôn ngăn cấm biểu diễn thần thông. Ngài cũng 
nói rõ là thần thông không biểu hiện trí huệ và 
cũng không nhất định hiển thị phẩm hạnh đoan 
chánh.

Tổng quát, Ngài rất lo lắng về động cơ xuất 
gia của những người đệ tử, nên thường xem xét 
coi tâm hạnh của họ có được thanh tịnh không. 
Ngài không muốn thấy tăng sĩ ở Mỹ xuất gia vì 
những động cơ bất chính. Vì thế, Ngài lập ra gia 
phong cho chúng đệ tử:

“Lạnh chết, không phan duyên
Đói chết, không hóa duyên
Nghèo chết, không cầu duyên
Tùy duyên không đổi, khồng đổi tùy duyên
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Chúng ta quyết định thật hành ba tông chỉ 
này

Xả mạng vì Phật sự 
Tạo mạng vì tăng sự 
Chánh mạng vì bổn sự 
Nơi sự hiểu lý, nơi lý hiểu sự 
Luôn hành tổ sư nhất mạch tâm truyền”. 
Ngoài ra, Ngài định đặt tiêu chuẩn tu hành 

cho mình và cho chính các đệ tử xuất gia lẫn tại 
gia, tức là hành theo sáu tông chỉ: Không tranh, 
không tham, không mong cầu, không ích kỷ, 
không tự lợi, không nói láo. Một trong những 
hành động cởi mở là Ngài đã nỗ lực hàn gắn lại 
sự phân chia hơn hai ngàn năm của hai truyền 
thống Phật giáo, Nam tông và Bắc tông. Ngài 
thường cung thỉnh danh tăng Nam tông đến 
chùa truyền giới, cùng thương thảo và giải quyết 
những quan điểm dị đồng.

4/ Thành lập Hội Phật giáo Trung-Mỹ và 
Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới.

Ngài thấy rõ nhiều hiện tượng suy đồi trong 
các chùa chiền người Tàu, từ những đại tòng 
lâm huấn luyện tăng ni, nay giảm dần xuống 
thành các tịnh xá. Một hoặc hai người xuất gia 
sống đơn độc và thường làm những chuyện tùy 
theo ý thích. Để tránh tình trạng tu hành giải
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đãi này ảnh hưởng xấu cho Phật giáo phương 
tây, Ngài liên hợp tăng chúng và cư sĩ lại thành 
một tổ chức, hầu mong một mặt là duy trì tiêu 
chuẩn truyền thống tu hành thanh tịnh của táng 
chúng, mặt khác ngăn ngừa sự cúng dường tăng 
chúng riêng biệt (thay vì cúng dường chung cho 
tăng đoàn.)

Do đệ tử người Mỹ ngày càng đến đông, Ngài 
thành lập hội Phật giáo Trung-Mỹ tại chùa Kim 
Sơn vào năm 1968 để gia tăng và tập trung hóa 
hệ thống tổ chức. Lại nữa, vì thành viên của hội 
ngày một lại tăng thêm theo tầm vóc quốc tế, 
nên vào năm 1984 hội Phật giáo Trung-Mỹ được 
đổi tên thành Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới.

5/ Những ngôi chùa chiền tự viện được Ngài 
thành lập ở Tây Phương.

Với làn sóng người Mỹ muốn tu học Phật 
pháp ngày một đông đảo, ngôi chùa Thiên Hậu 
nhỏ hẹp không thể chứa đủ người. Thế nên, vào 
năm 1970 Ngài dời chùa qua một tòa nhà gạch 
đá lớn ba tầng, rồi được sửa chữa trở thành chùa 
Kim Sơn. Năm 1976, Ngài thành lập chùa Vạn 
Phật Thánh Thành với gần năm trăm mẫu đất tại 
vùng núi Diệu Giác phía bắc thành phố cựu Kim 
Sơn. Bên cạnh đó, những tự viện, tịnh xá do 
Ngài thành lập là: Chùa Kim Luân ở Los Angeles,



Tiểu sử Hòa Thượng Tuyên Hóa 465

chùa Trường Đê ở Long Beach, chùa Kim Phật ở 
Vancouver, chùa Kim Đảnh ở Seattle, chùa Hoa 
Nghiêm ở Calgary, viện Nghiên cứu Các Tôn 
Giáo tại Berkeley, trung tâm Hành Chánh của 
Tổng Hội và viện Phiên Dịch Kinh Điển Quốc Tế 
tại Burlingame, Caliíornia.

GIẢNG KINH THUYẾT PHÁP VÀ PHIÊN DỊCH 
KINH ĐIỂN.

1/ Công nghiệp giáo hóa của Ngài.

Nỗ lực giáo hóa của Ngài tại Tây Phương rất 
thâm sâu quảng đại, khó có thể suy lường. Vào 
buổi đầu giáo hóa người Tây Phương, Ngài rất ít 
hay hầu như không được ai trợ giúp. Ngài tự 
nấu nưđng rồi dạy họ nấu. Ngồi thiền chung để 
dạy họ cách thức ngồi thiền. Kê’ những mẫu 
chuyện Phật giáo hài hước cho họ vui vẻ. Dạy 
họ những phép tắc tu học và làm lễ căn bản của 
Phật giáo. Chỉ họ học chữ Tàu cùng thư pháp. 
Giáo huấn họ những phương thức và cách sống 
theo tiêu chuẩn Phật giáo.

Khi các đệ tử người Mỹ tiến bộ đôi chút về 
hai mặt hạnh và giải, Ngài vẫn không nghỉ ngơi 
chút nào. Không những tiếp tục giảng kinh 
thuyết pháp hằng ngày, Ngài lại dạy những lớp 
học khác. Ngài giảng giải hoàn toàn về bốn bộ
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kinh chính của Phật giáo Đại Thừa như kinh Thủ 
Lăng Nghiêm, Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, và phần 
chính của kinh Niết Bàn. Ngài cũng giảng giải 
Tâm Kinh, Kim Cang, Pháp Bảo Đàn, Địa Tạng, 
Chứng Đạo Ca, cùng các kinh điển khác.

Ngài cũng huấn luyện những nhân tài phiên 
dịch kinh điển, cùng tự thân dạy các đệ tử cách 
thức giảng kinh thuyết pháp. Hầu hết trong 
những buổi giảng kinh chính thức, Ngài thường 
bảo các đệ tử thuyết pháp trước, rồi sau đó mới 
đến phiên mìnhấ

Phương pháp giáo hóa của Ngài, bao gồm 
giảng kinh liên tục và cử hành những pháp hội 
tu hành trong năm, chiếu theo gương tu hành 
của kỳ tu học kinh Thủ Lăng Nghiêm lần đầu; 
lập ra tiêu chuẩn tu hành tinh tấn cho thiền thất 
và Phật thất; thường thuyết pháp khai thị trong 
các kỳ thiền thất; giải thích điểm trọng yếu của 
sự sám hối trong nhà Phật; khuyến khích lễ lạy 
bái sám như lạy Đại Bi Sám Pháp, Vạn Phật Bảo 
Sám, v.v...

Hầu hết những điều giáo huấn quan trọng 
của Ngài đều nằm trong những buổi giảng kinh 
thuyết pháp chánh thức. Đối với Ngài, ngay 
trong mọi hoàn cảnh đều có cơ hội giáo hóaể 
Ngài không màng những người đối diện là đệ tử
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của mình hay không. Khi xử sự pháp thế gian, 
dầu là đệ tử hay các nhà chính trị, hoặc các nhà 
buôn bán đất đai, Ngài thường nhắc nhở họ rằng 
những công việc hằng ngày chính là những cơ 
hội tốt để giúp họ tự thấy lỗi lầm, tự cải đổi và 
tự phát triển trí huệ sẵn có. Ngài luôn cởi mở, 
thẳng thắn, thành thật với mọi người trong mọi 
hoàn cảnh. Ngài đối xử mọi người bình đẳng, từ 
Tổng Thống Mỹ cho đến các em nhỏ. Mọi việc 
làm đều vì lợi ích cho người khác, chứ không 
cho chính mình.

2/ Du hành hoằng pháp tại Tây Phương.

Mọi nơi mọi chốn, Ngài đều được cung kính 
thỉnh mời giảng kinh thuyết pháp. Ngài luôn tận 
tâm tận lực để đáp ứng, dầu cho có hại đến sức 
khỏe của mình. Không những đi khắp nước Mỹ, 
Gia Nã Đại, và Á Châu để truyền bá Phật pháp, 
Ngài còn qua đến Châu Âu, Trung Mỹ.

Năm 1973, Ngài qua Brazil, Argentina, 
Paraguay và những nước khác ở Trung Mỹ. Mục 
đích chính của Ngài là gieo duyên lành với dân 
chúng địa phương, bằng cách bỏ rất nhiều thời 
giờ để tụng chú Đại Bi, rồi hồi hướng công đức 
cho dân chúng ở nơi đó.
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Năm 1990, thể theo lời thỉnh mời của các 
đoàn thể Phật giáo tại Châu Âu, Ngài hướng dẫn 
phái đoàn hoằng pháp qua đó thuyết pháp. Biết 
rằng tuổi thọ sẽ bị rút ngắn vì bịnh hoạn, nhưng 
Ngài luôn vi pháp quên thân, xem nhẹ mạng 
sống. Những quốc gia mà Ngài đến hoằng pháp 
gồm có nước Anh, Pháp, Bỉ, Đức, và Ba Lan.

3/ Viện Phiên Dịch Kinh Điển Quốc Tế và 
báo Kim Cang Bồ Đề Hải.

Năm 1970, Ngài thành lập hội Phiên Dịch 
Kinh Điển Phật Giáo với mục đích chính là phiên 
dịch toàn bộ kinh điển nhà Phật từ tiếng Tàu 
qua tiếng Anh và các ngôn ngữ khác. Ngài nhận 
thấy rõ rằng việc phiên dịch kinh điển qua ưếng 
Anh bằng những lồi chú giải và ngôn từ dễ hiểu 
ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiên cứu, tu học 
của ngươi Tây Phương. Ngày nay, hội Phiên 
Dịch Kinh Điển đã xuất bản hằng trăm quyển 
kinh nhà Phật mà trong đó hầu hết có những lời 
chú giải của Ngài.

Lại nữa, trong năm 1970, Ngài cho ra nguyệt 
san của chánh pháp Phật giáo, Kim Cang Bồ Đề 
Hải được phát hành cho đến ngày nay. Lúc đầu, 
nguyệt san này được viết bằng tiếng Anh, rồi dần 
dần trở thành nguyệt san song ngữ, tiếng Anh 
cùng tiếng Tàu.
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ĐỀ XƯỚNG GIÁO DỰC

Nhận thấy khuyết điểm của Phật giáo Trung 
Quốc là không chú trọng vào nền giáo dục, tức là 
không thể thiết lập một hệ thống trường trung 
học, đại học Phật giáo. Để bổ khuyết vào nền 
giáo dục suy đồi tại Tây Phương, Ngài sáng lập 
trường đại học Pháp Giới, trường trung học Bồi 
Đức, tiểu học Dục Lương và phát triển chương 
trình trợ cấp sinh viên học sinh nghèo khó.

Đối với Ngài, giáo dục thanh thiếu niên là 
nền tảng vững chắc và hay nhất của quốc phòng. 
Tại bậc tiểu học, Ngài đề xướng đạo hiếu thảo 
cha mẹ. Bậc trung học, đề xưđng trung thành ái 
quốc. Bậc đại học, sinh viên không những học 
các ngành chuyên môn mà còn phải có trách 
nhiệm cải đổi, phát triển, làm lợi ích cho thế 
nhân.

Ngài quân bình nền giáo dục truyền thống và 
nền giáo dục hiện đại. Ngài luôn đề xướng 
phương thức phát triển trí huệ sẳn có của mọi 
người, tức là dùng cách thức mới mẻ trong việc 
giáo dục. Cụ thể, Ngài tự viết vài bài ca bằng 
tiếng Anh, rồi khuyến khích các đệ tử dùng 
những phương pháp đó để giảng dạy Phật pháp.
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1/ Đại học Phật Giáo Pháp Giới.

Năm 1976, Ngài thành lập trường đại học 
Phật Giáo Pháp Giới; cơ sở chính được đặt tại 
Vạn Phật Thánh Thành. Mục đích chính là xiển 
dương Phật giáo đến mọi tầng lđp, bồi dưỡng 
tâm linh, mang lại sự lợi ích cho xã hội, và giúp 
chúng sanh mau chóng được khai ngộ. Trường 
đại học hiện nay đang dạy những môn về Phật 
học và tu trì, phiên dịch kinh điển, giáo dục Phật 
học, tiếng Tàu, v.v...

Trong những lời di huấn cuối cùng, Ngài dạy 
các đệ tử rằng phải thật sự đặc biệt chú ý phát 
triển trường đại học để hoàn thành viễn kiến và 
niềm hy vọng của Ngài.

Qua bao năm, rất nhiều giáo sư đại học nổi 
tiếng thường đến thăm viếng và tiếp thọ những 
lòi giáo huấn của Ngài như ông Edvvard Conze, 
p. Jaini, David Ruegg, Henry Rosemont, Jr. and 
Jacob Needleman, v.v...

Ngài cũng được thỉnh mời đến thuyết giảng 
tại các trường đại học như Staníòrd, Berkeley, 
University of Washington, University of Oregon, 
UCLA, University of Califomia at Davis, 
University of Havvaii, San Francisco State 
University.
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2/ Chương trình huấn luyện chư tăng ni và 
cư sĩ.

Năm 1982, Ngài thành lập chương trình huấn 
luyện tăng ni và cư sĩ với mục đích là nhấn 
mạnh vào việc tu trì học tập Phật pháp trong 
khuôn viên tu viện, dựa trên nền tảng của giới 
định huệ. Chương trình huấn luyện tăng ni chú 
trọng vào sự hành trì tôn giáo, luật lệ sinh hoạt 
và quản lý tự viện. Xuyên qua các chương trình 
này, Ngài đã huấn luyện được những nhân tài 
phục vụ cho Tổng Hội và cho Phật giáo.

3/ Trường tiểu học Dục Lương và trung học 
Bồi Đức.

Do sự đề nghị của cựu quản trị viên thành 
phố Cựu Kim Sơn, Carol Ruth Silver, Ngài thành 
lập trường tiểu học Dục Lương vào năm 1976. 
Để hỗ trợ việc bồi dưỡng mầm non thiện đức 
của trẻ em, trường tiểu học nhấn mạnh vào nền 
giáo dục có phẩm chất. Đề xướng chương trình 
song ngữ, tiếng Anh và tiếng Tàu, và dạy về căn 
bản văn hóa của đông và tây phương. Cô Tem 
Nicholson và các thầy cô giáo khác dạy những 
lớp học đầu tiên bên dưới hầm nhà của viện 
Phiên Dịch Quốc Tế tại đường VVashington, Cựu 
Kim Sơn. Trường học được dời về Vạn Phật 
Thánh Thành vào năm 1978. Trường trung học



472 Phụ Lục

Bồi Đức được khai mở vào năm 1980. Học sinh 
nam và học sinh nữ được học hành riêng biệt 
vào năm 1981.

4/ Không phân biệt tôn giáo.

Ngài bảo rằng đối với Phật giáo, người ta 
thường dán nhãn hiệu cho là giáo lý rất hạn hẹpế 
Ngài thường nhấn mạnh rằng giáo lý nhà Phật là 
dùng để giáo hóa chúng sanh. Ngài cũng phê 
bình sự phân chia trong Phật giáo, vì đó là điềm 
báo hiệu đời mạt pháp. Thêm nữa, Ngài nhắc 
nhở mọi người đừng nên quá chấp nê vào sự 
phân biệt giữa tôn giáo, trường phái. Ngài chủ 
trương các tôn giáo phải hỗ tương, học hỏi 
những điều hay lẽ phải và bổ khuyết lẫn nhau. 
Để thực hành thiết thực, Ngài mời hồng y Thiên 
Chúa giáo Vu Bình tại Đài Loan đến Vạn Phật 
Thánh Thành để thành lập và làm giám đốc 
trung tâm nghiên cứu tôn giáo thế giới trong 
khuôn viên của bổn tự. Ngài đề nghị rằng hồng 
y Vu Bình sẽ là người Phật tử giữa những người 
Thiên Chúa giáo, còn Ngài sẽ là người Thiên 
Chúa giáo giữa những người Phật tử. Chẳng 
may, hồng y Vu Bình qua đời đột ngột làm đình 
chỉ việc thành lập trung tâm đó. Sau này, vào 
năm 1994, viện Nghiên cứu Các Tôn Giáo được 
thành lập tại thành phố Berkeley, Caliíornia.
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Năm 1987, Ngài chỉ đạo trường đại học Pháp 
Giới tổ chức những buổi hội thảo tôn giáo Quốc 
Tế tại Vạn Phật Thánh Thành. Trong năm 1987, 
Ngài cũng diễn giảng tại hội thảo Phật Giáo-Cơ 
Đốc Giáo Quốc Tế lần thứ ba tại Berkeley. Có 
lần, Ngài được thỉnh mòi đọc bài điếu văn tại 
giáo đường Từ Ân ở vùng Cựu Kim sơn.

Năm 1989, Ngài được hội Quaker thỉnh mời 
đến Pendle Hill ở tiểu bang Pennsylvania, đê 
thuyết pháp hằng giò tại trung tâm tu học đó. 
Năm 1992, Ngài là quý khách chủ trì pháp hội 
hằng năm của nhóm Vedata Society. Cộng 
thêm, tình đạo vị chân thật giữa Ngài và cha 
John Rogers, giáo sĩ trường đại học Humbolt 
State University, rất mật thiết.

NGẦtĐỂlẠHM SẢN |ẴT HỦ CHO NGUÔI TẰY
'  ■“ ■■■mkmc

Suốt cuộc đời, Ngài luôn khiêm cung vô ngã 
và tận tụy rãi lòng đại bi đến tất cả chúng sanh. 
Ngài hành đạo không nghỉ ngơi, chỉ muốn dẹp 
trừ màn vô minh ngu si đang che lấp bản tánh 
chân thật của chúng sanh. Ngài luôn hành đạo 
cho nền hòa bình của tôn giáo, quốc gia, nhân 
loại, thế giới. Mặc dầu chú trọng vào việc phát 
triển Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới, sự cống



474 Phụ Lục

hiến công sức truyền bá Phật giáo qua tây 
phương của Ngài được tóm gọn như sau:

Phật giáo đã có mặt ở Trung Quốc trưổc khi 
ngài Bồ Đề Đạt Ma, tổ sư Thiền tông, từ Ấn Độ 
sang. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều mê 
muội về giáo nghĩa chân chánh của Phật pháp, 
như không thể phân biệt gì là chân thật hay giả 
dối, gì là bề mặt hay thâm sâu. Tổ Bồ Đề Đạt 
Ma thắp ngọn đuốc trí huệ, làm sáng tỏ chân 
nghĩa của Phật pháp, bằng cách dạy họ tự rõ 
tâm thấy tánh (minh tâm kiến tánh), chứng 
thẳng đến quả vị Bồ Đề.

Đại lão hòa thượng Tuyên Hóa qua tây 
phương sau khi Phật giáo được truyền sang đây 
khoảng một trăm năm. Lúc đó, có rất nhiều 
người thích nghiên cứu học hỏi Phật pháp, 
nhưng họ cũng rất mù mờ với những hiểu biết 
sai lầm. Vì vậy, nhận thấy rằng chỉ khi nào tăng 
đoàn Phật giáo được thanh tịnh và vững mạnh 
thì Phật giáo tại quốc gia đó mđi được hưng 
thịnh, nên Ngài trùng hưng cải cách chế độ của 
tăng đoàn, chú trọng việc giữ gìn gidỉ luật tính 
nghiêm của hai chúng đệ tử xuất gia và tại gia. 
Nhận biết bản tánh người Mỹ rất thích thực tế, 
và nhờ tiếp thừa tính thần của tổ Bồ Đề Đạt Ma, 
Ngài đề xướng thật hành thiền định tinh tấn, để
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họ có thể trực tiếp tự chứng ngộ giáo nghĩa chân 
chánh của Phật giáo. Vì có một số người nhận 
thức sai lầm về Phật giáo, Ngài giảng giải kinh 
điển Phật giáo bằng phương pháp đơn giản dễ 
hiểu, và chỉ rõ sự liên hệ mật thiết giữa chân 
nghĩa kinh điển cùng việc tu tập thực hành trong 
đời sống hằng ngày. Sau đó, lại phiên dịch 
những lời chú giải ra Anh ngữ đê giúp các độc 
giả tây phương tiện việc nghiên cứu học hỏi. 
Cuối cùng, Ngài quyết định chọn lựa tây phương 
là nơi thực hành giáo hóa, tức là dùng sự hành 
trì chân thật của mình mà hóa độ họ trong đời 
sống hằng ngày, hầu chỉ rõ chân nghĩa Phật giáo. 
Nhờ phương thức này, vô số người tây phương 
vô cùng cảm động, tri ân, và dần dà thực hành 
theo những điều Ngài đã giảng dạy. Ngài thật sự 
đã gieo mầm mống Bồ Đề vào trong tâm thức 
của họ.

CẢM NGHĨ

Terri Nichoson, em của giáo sư Epstein, viết:

Vào tháng giêng năm 1969, lúc mười lăm tuổi, 
vào lần bái kiến đầu tiên, tôi chỉ được gặp Ngài 
trong khoảnh khắc, nhưng vẫn nhớ câu: “Ô! Con 
đã đến!”
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Ấn tượng sâu nặng nhất trong lần ấy là tôi 
thấy Ngài rất nhún nhường khiêm tốn. Trưóc 
đó, do được biết đến Ngài qua người anh ruột, 
nên tôi cảm giác rằng Ngài là vị rất đáng sợ và 
không thể gần gũi thân cận được. Tuy nhiên, lúc 
vừa đến chùa, tôi thấy Ngài mặc áo thun ngắn 
và quần sậm, đang phụ giúp khuân vác bàn ghế, 
hoàn toàn không có gì kỳ lạ. Tôi nghĩ rằng đây 
là ấn tượng sâu sắc nhất của mình: Ngài không 
hề phô trương mình là vị đại pháp sư, hoặc có 
nhiều đệ tử. Ngài chỉ làm việc chung với mọi 
người, không đặt mình vào vị thế đặc biệt. Tôi 
không trở lại chùa cho đến tháng giêng năm 
1973 (ghi chú: Bà Nichoson sau này trú tại viện 
Phiên Dịch Kinh Quốc Tế, và trở thành hiệu 
trưởng của trường trung học Dục Lương tại nơi 
đó. Khi trường học được dời về chùa Vạn Phật 
Thành, bà ta cũng đi theo và tiếp tục hướng dẫn 
việc phát triển của trường).

Từ bi hỷ xả mãi mãi bảo tồn nền hòa bình 
(Hảo Cổ).

Trong thời đại vàng son của Phật giáo tại 
nước Tàu, hệ thống chùa chiền được thiết lập 
khắp mọi nơi như lưđi võng. Giáo lý của Phật 
Thích Ca được thịnh hành khắp chốn. Chư đại
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TỔ Sư y theo đó mà tu hành, rồi hình thành các 
tông phái. Trong thòi đại vàng son đó, Phật 
pháp tại nước Tàu được hưng thịnh là nhờ phần 
lđn chư tăng và cư sĩ biết áp dụng sự tu hành 
vào cuộc sống hằng ngày. Thế nên, Phật giáo 
không những hộ trì quốc gia mà còn cả thế giới.

Đến Mỹ vào năm 1962, Ngài nhận thấy 
truyền thống tăng đoàn đối với người Mỹ thật 
hoàn toàn xa lạ, vì tại tây phương chưa có một 
đại tùng lâm nào có thể bảo hộ tăng đoàn và các 
cư sĩ chánh tâm tu hành chân thật. Ngày nay, 
sau hơn ba mươi năm, đơn thân độc mã Ngài 
dùng tâm sức kiến lập chùa chiền Phật giáo 
nhiều như lưới võng, biến thành một hệ thống 
tự viện phức tạp trải dài từ đông sang tây, bao 
trùm khắp nưdc Mỹ, Gia Nã Đại và liên kết vđi 
vùng Đông Nam Á. Đồng thời, Ngài cũng đào 
luyện các đệ tử hoằng hóa ở những ngôi chùa 
này, để họ có thể tự đứng vững độc lập cho đến 
khi Ngài buông tay ra.

Năm 1995, Ngài “buông tay ra”, khiến tín 
chúng khắp nơi đều thương tiếc. Những ai đã 
từng biết Ngài, thâm tâm đều cảm thấy đau xót 
vô vàn. Tuy nhiên, chúng ta những người đã 
biết rõ về Ngài, phải kiên quyết tự lập, tiếp tục 
hoằng dương giáo pháp của Ngài để lại, gánh vác
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công việc Phật sự: Tại những đạo tràng thanh 
tịnh do Ngài đã kiến lập, phải tiếp tục khiến 
pháp âm vang mãi không gián đoạn, bằng cách 
thiết lập thành trung tâm huấn luyện những 
người sơ học Phật pháp; sống đời thanh tịnh tại 
các đạo tràng có tăng đoàn và cư sĩ; mỗi ngày 
tiếp tục tu hành, làm công quả; gầy dựng cộng 
đồng Phật tử, biết cúng dường và hộ trì Tam Bảo 
đúng chánh pháp; lập viện dưỡng lão, kính trọng 
niên trưởng, trọng vọng kinh nghiệm sống của 
họ; thành lập trường học, giáo dục lớp trẻ, khiến 
họ có căn bản về đạo đức nhân nghĩa, hầu mong 
họ sẽ trở thành những bậc lãnh đạo, làm lợi ích 
cho nhân loại sau này.

Hơn hai mươi năm về trước, một nhóm Phật 
tử tại vùng Los Angeles, do lòng mộ đạo nên 
phát nguyện tìm kiếm chỗ nơi để kiến lập đạo 
tràng Phật giáo, ngõ hầu thỉnh Ngài và tăng đoàn 
xuống miền nam Califomia hoằng pháp lợi sanh. 
Cuối cùng họ tìm được chỗ, và được Ngài đặt 
tên là chùa Kim Luân. Từ đó, Ngài thường đến 
ngôi chùa này vì có rất nhiều trọng ưách. Thứ 
nhất, Ngài dùng giáo pháp căn bản để dạy cho 
các Phật tử, hầu mong họ nhận ra và đối đầu với 
lỗi lầm cùng phiền não. vừa ngưng việc xấu, 
Ngài dạy họ làm việc thiện. Nhờ sự giáo hóa
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không mệt mỏi của Ngài, số cư sĩ chân chánh, 
biết hộ trì chánh pháp ngày một thêm đông. 
Bên cạnh, Ngài cũng thường răn nhắc, cảnh tình 
những đệ tử xuất gia, phải hành xử hợp với vị trí 
của một tăng sĩ tu hành đúng theo chánh pháp. 
Ngoài ra, Ngài còn bảo hộ vòng đai kiết giới, đất 
đai của vùng Los Angeles. cả  vùng biển phía tây 
thường được tiên đoán là luôn có những trận 
động đất, chưa nói gì về những thiên tai hoạn 
nạn do thiên nhiên và con người tạo ra không 
ngừng. Nhờ những phương tiện thiện xảo, sứ 
mạng của Ngài đã chu toàn, thành công mỹ mãn 
giải quyết những vấn đề đó.

Vào năm 1973, cuộc hành trình ba bước một 
lạy đầu tiên của hai vị tăng sĩ đệ tử Ngài, được 
khởi đầu từ vùng Cựu Kim Sơn và kết thúc tại 
thành phố Seattle ở tiểu bang Washington. 
Không phải là chuyện ngẫu nhiên mà cuộc hành 
trình ba bước một lạy bắt đầu khi dân chúng 
phát hiện sao chổi đang hướng thẳng đến quả 
địa cầu. Lạ lùng thay! Sao chổi đột nhiên chuyển 
hướng, khiến ai ai cũng đều an tâm vui mừng. 
Lúc mọi việc an ổn, Ngài hướng dẫn đệ tử cầu 
nguyện hòa bình tại thành phố Seattle.

Lại nữa, cũng không phải là việc tình cờ mà 
cuộc hành trình ba bước một lạy lần thứ hai cùa
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hai tăng sĩ đệ tử Ngài được phát khỏi vào năm 
1977, ngay sau khi buổi cầu mưa tại công viên 
cầu Kim Mônẳ Hai vị tăng sĩ, bắt đầu từ đạo 
tràng chùa Kim Luân ở thành phố Los Angeles, 
nam Cali, hành ba bước một lạy, lễ bái kinh Hoa 
Nghiêm trong từng bước chân. Họ đi ngang qua 
vùng đất khô cằn vì nạn hạn hán ở miền nam 
Califomia. Nhờ thường trì tụng câu “Nam mô 
kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm” mà 
những giọt nước pháp cam lồ xuất sanh từ giáo 
lý viên dung, đã thấm nhuần vùng thung lũng 
khô cằn, khiến được hồi sinh, tránh nạn đói 
khát. Từng bưổc lễ lạy, họ được các Phật tử Los 
Angeles hộ trì và cổ động. Bao nhiêu lần họ đã 
từng lái xe trên đoạn đường dài để mang đồ đến 
cúng dường cho hai tăng sĩ, và cùng họ lễ lạy.

Ngài dạy dỗ, hướng dẫn tăng sĩ và cư sĩ hộ 
pháp hành trì đúng theo trọng trách của mỗi 
người. Cộng đồng Phật tử ngày một lớn mạnh, 
khiến ngôi chùa Kim Luân thứ hai lại lớn thêmễ 
Ngài tiếp tục bảo hộ vùng đất kiết giới bằng cách 
giảng kinh Địa Tạng vào những chuyến hoằng 
pháp hằng tháng tại vùng Los Angeles.

Luôn luôn tiết kiệm, Ngài thường xuống vùng 
Los Angeles bằng xe, thay vì đi máy bay. Bất cứ 
ai thường đi với Ngài phải chuẩn bị:
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Thứ nhất, thuyết giảng tức khắc về những đề 
tài do Ngài đưa raề

Thứ hai, đọc thuộc lòng những bài kinh được 
Ngài chọn lựa bất định.

Thứ ba, đọc thuộc vài phần trong kinh Lăng 
Nghiêm hoặc nguyên phần chú Thủ Lăng 
Nghiêm.

Thứ tư, không bao giờ ngủ gật từ lúc bước 
lên xe đến khi xuống xe. Đi xe hàng giò, Ngài 
thường đến chùa Kim Luân vào buổi tối. Đông 
đảo Phật tử ra đón tiếp Ngài cho dầu có trễ. 
Phật tử tại vùng, mỗi khi nghe tín Ngài xuống đó 
vào hàng tháng thì nhóm họp đông đảo tại chùa, 
bao xung quanh Ngài để nghe pháp và thưa hỏi 
những việc riêng tư. Ngài luôn kiên nhẫn lắng 
nghe và giải đáp những vấn đề rắc rối, cùng 
khiến họ được pháp hỷ sung mãn, dầu giờ giấc 
có trễ đến mấy.

Tín chúng tại vùng ngày càng đông đảo, và 
ngôi chùa Kim Luân thứ ba lại lớn hơn. Đang 
lúc sửa chữa, Bồ Tát Quán Âm cỡi rồng phun 
nước hiện trên nền trời vào một buổi chiều. 
Người nghi ngờ hỏi: “Ai bảo đó là Bồ Tát Quán 
Thế Âm?” Vâng, những người dữ dằn nhất trên 
thế gian này bảo như thế; Quả Nhuệ, một tay
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anh chị ở vùng Cựu Kim Sơn đã từng bắn vào 
nhà hàng Rồng Vàng, kể lại việc đó. Lúc Bồ Tát 
hiện hình, anh ta cùng bạn bè đang phụ giúp xây 
cất sửa chữa chùa Kim Luân. Họ ra ngoài chùa 
giương mắt há mồm, nhìn bằng mắt thịt thấy Bồ 
Tát Quán Âm đứng trên mây trắng. Ngay cả bác 
sĩ họ Hồ đang trên đường lái xe về nhà, sau một 
ngày trị liệu bịnh nhân mệt nhọc, cũng thấy “vật 
gì lạ lùng” hiện ra trên nền trời vào buổi chiều 
tối hôm đó.

Khi Ngài gởi tượng Ngọc Phật Thích Ca to lớn 
và nặng trĩu xuống làm pháp chủ ngôi chùa Kim 
Luân, một số nam Phật tử tình nguyện khuân 
vác tượng nặng vài tấn này, nhưng cảm thấy 
không cách nào cáng đáng nổi. Tuy nhiên, từ từ 
họ cũng thỉnh tượng Ngọc Phật này vào chánh 
điện. Lúc họ hì hục khiêng tượng Ngọc Phật, chỉ 
còn vài thưdc là đến chánh điện, đột nhiên một 
con rồng xuất hiện, nổ tiếng sét lớn, khiến rung 
động cả nền chùa.

Ngài luôn luôn tu hành và làm việc không 
ngừng nghỉ để gia hộ sự an toàn của vùng nam 
Califomia. Vào tháng tư năm 1978, Ngài chủ trì 
buổi lễ sám Dược sư đầu tiên ở Mỹ. Khi đó, 
Ngài viết những câu kệ như sau:

“Pháp hội Dược Sư, tạo điềm lành
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Thành phố Los Angeles tránh hiểm nạn 
Đàn việt thiện tín đồng tinh tấn 
Trời người hộ pháp đều bận rộn 
Chí thành cảm ứng tăng phước thọ 
Hỷ xả từ bi khiến hòa bình 
Rúng động đất trời sét mùa xuân 
Trống chuông vang động, chuyển mười 

phương” ắ

Kinh nghiệm cá nhân (Randolph Lum).

Tôi chính thức trở thành Phật tử vào tháng 
chạp năm 1984. Trước đó, tôi đã từng đọc rất 
nhiều kinh sách đạo Thiên Chúa. Tôi luôn có ý 
muốn học hỏi nhiều về tôn giáo và tâm linh. 
Nội tâm tôi luôn thích biết nhiều về chính mình, 
như việc gì sẽ đến sau khi chết, ý nghĩa về sự tồn 
tại của thế giới này v.v... Vì do ước vọng hoàn 
thành sự nghiệp học vấn và phát triển nghề 
nghiệp trói buộc, tôi không thể tầm cầu nghiên 
cứu về tôn giáo vào lúc trẻ.

Năm 1984, sau khi cảm thấy mãn nguyện về 
việc thành công trong sự nghiệp, tôi quyết định 
tiếp tục tìm cầu học hỏi về tôn giáoẵ Duyên lành 
đưa đến, một ông cậu hỏi rằng tôi có thích 
nghiên cứu học hỏi Phật giáo không? ông ta bảo 
rằng đã từng gặp Ngài do nhờ những người bạn
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giới thiệu. Ông ta lại nói rằng vị cao tăng này rất 
kỳ đặc, và được nhiều người trọng nể. Xin hãy 
hiểu cho, ông chú của tôi luôn thích học võ 
thuật và Khí công, ông ta rất thích người có 
công phu võ nghệ, lại cũng nghĩ rằng các vị cao 
tăng thường có những loại công phu như thế. 
Ông ta bảo rằng Ngài đã thành lập chùa Kim 
Luân tại vùng Los Angeles, và đề nghị tôi nên 
đến đó tu học. Tháng chạp năm 1984, vừa đến 
chùa Kim Luân, ngay lập tức tôi bị linh khí của 
chùa thu hút. Tuy đạo tràng trông đơn giản mộc 
mạc, nhưng không khí nơi đây thật khó diễn đạt 
bằng lời mà chỉ cảm nhận qua trực cảm. Vì vậy, 
tôi liền thỉnh vài quyển kinh sách giảng giải đạo 
Phật cho người sơ cơ. Đọc qua sự tích của Ngài, 
tôi rất lấy làm cảm động. Lập tức, chẳng còn 
điều gì để nghi ngà, tôi nhận rõ đây là tôn giáo 
mà mình tìm cầu bấy lâu nay và mình phải là 
Phật tử; đây là điều không thể dùng lời để giải 
thích.

Trong vòng một tháng, tôi bắt đầu ăn chay 
trường và thọ giới quy y vói Ngài. Lần nọ, vào 
dịp tham vấn Phật pháp, tôi được một vị thầy 
phiên dịch, vì không hiểu tiếng Tàu. Ngài trả lời 
những câu hỏi rất chính xác trước khi tôi mở lời.
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Tôi rất kinh ngạc vì Ngài biết rõ tâm tôi trước 
buổi tiếp chuyện.

Tuy biết rằng hiện tại Ngài đã ra đi, nhưng tôi 
không tin là Ngài bỏ đi hoàn toàn. Vài lần, tôi 
mơ thấy Ngài đang lái xe chung quanh chùa Vạn 
Phật Thành như thuở xưa. Ngài vẫy chào tạm 
biệt khi chúng tôi bước lên xe buýt. Ngài lại 
giảng dạy thêm về cách tu hành: Hãy để tham, 
sân, si lại cho Ngài. Bấy giờ, trong giấc mơ 
không có ai ngoại trừ tôi và Ngài. Nói bằng 
tiếng Tàu, Ngài căn dặn dạy bảo kỹ càng. Kỳ 
thật, mãi đến hôm nay, tôi không hiểu Ngài nói 
những gì vì không biết tiếng Tàu, nhưng những 
lòi đó vẫn còn vang văng vẳng bên tai.

Hồi niệm nhân duyên. Xa xa nhớ lại Giảng 
Đường Phật Giáo (Tim Testu, Quả Du).

Những hành vi của Ngài trong ngày thường, 
ảnh hưởng to lớn trong cuộc đời tôi, khiến tôi bị 
thu hút và phải khóc cười nức nở.

Vào một buổi trưa nọ, một bà với bộ mặt khó 
coi cùng đám đông bạn bè dị hợm bước vào 
chùa nghe Ngài thuyết pháp. Họ không có tâm ý 
thiện cảm mà chỉ lộ những bộ mặt nóng nảy cáu 
gắt. Vài người mang dây nịt to lớn với những
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cục đồng nhọn quắt. Vì đã quen với những bộ 
mặt người Mỹ lạ kỳ, Ngài vẫn thản nhiên thuyết 
pháp bình thường. Thuyết pháp vừa xong, Ngài 
bảo rằng có ai muốn hỏi điều gì. Bà kia liền 
đứng dậy hỏi:

Tôi có hai câu hỏi. Thứ nhất, trong hiện tại 
vào mỗi ngày trên thế giới có hàng ngàn người bị 
chết đói. Đạo Phật giải thích và lập trường của 
Ngài về việc này như thế nào? Thứ hai, thế giới 
đầy cả những thiết bị vũ khí nguyên tử. Các siêu 
cường quốc có những vũ khí nguyên tử nhiều 
hơn sự cần thiết dành cho nền quốc phòng. 
Những vũ khí nguyên tử này đủ để nổ tung trái 
đất vài trăm lần. Tuy nhiên, dường như họ cho 
rằng vẫn chưa đủ. Ngài nghĩ phải nên làm gì?

Ngài mỉm cười, kiên nhẫn chờ phiên dịch câu 
hỏi. Lát sau, Ngài bình tính đáp:

Có một phương pháp đơn giản giải quyết 
hai câu hỏi này. Hãy lấy những quả bom 
nguyên tử dư thừa, thả xuống vùng đông dân cư 
nhất.

Bà ta giật mình, cả  đại chúng đều cười rộ 
lên. Tuy nhiên, Ngài tiếp tục trả lời hai câu hỏi 
đó. Ngài bảo rằng đối với nhãn quan Phật giáo 
thì thật ra không có vấn đề chi. Kỳ lạ thay! Con 
người không bằng lòng với hoàn cảnh hiện tại,
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nên tạo ra những vấn đề rắc rối. Thật vậy, mọi 
việc vốn là tốt đẹp, nhưng chúng ta lại tự tạo ra 
những vấn đề rắc rối rồi tự trói buộc chính 
mình. Phật giáo dạy chúng ta đạt đến cảnh giới 
“không có vấn đề gì”. Lúc đang bị xoay quanh 
trong những vấn đề rắc rối mà hiểu rõ rằng 
không có gì là rắc rối, thì chúng ta đã đạt đến 
chân lý. Bổn chất Phật giáo vốn không liên hệ 
vđi chánh trị.

Buổi thuyết pháp kết thúc. Dường như mọi 
người đều hài lòng về những lời giải thích đó. 
Việc này khiến tôi nhớ lại một câu nói trong 
cuốn phim Tennessee Williams "Night of the 
Iguana", Richard Burton hỏi Ava Gardner rằng tại 
sao đầu bếp ngươi Tàu của bà ta luôn nói 
"không sao đâu", mỗi khi được hỏi và bảo làm 
điều gì.

Ava xoay đầu, cười bảo:

Triết lý mấy ngàn năm văn hóa của người 
Tàu nằm trong câu "Không Sao Đâu" ấy.

Vậy thì nghĩa của câu này là gì?
Không có vấn đề gì.

Ngày nọ, lúc buổi công phu chiều vừa chấm 
dứt, mọi người đồng ngồi xuống để nghe giảng 
pháp, thì tôi chợt để ý đến lời nói nho nhỏ của 
Ngài với cư sĩ Jones rằng hãy chú ý tới mọi người
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VÌ có kẻ định ăn cắp đồ. Jones dường như quên 
lãng đi, nhưng tôi vẫn nhớ rõ. Tôi cảm giác là có 
lẽ Ngài nói cho mình nghe. Ngài luôn có nhiều 
cách thức để hành sựắ Tâm Ngài không những 
thông đạt tất cả tánh tình của chư đệ tử mà còn 
biết nhân duyên với chúng sanh, cùng đọc rõ 
tâm niệm của mọi người. Giờ đây tôi xác thật 
nhận biết điều này.

Buổi giảng kinh vừa chấm dứt, chánh điện 
liền huyên náo ồn ào với những lời bàn tán xôn 
xao. Đương khi Jones dường như quên hẳn lời 
dặn dò của Ngài thì tôi thấy một người đàn bà 
trạc tuổi trung niên chen lẫn vào chánh điện cố 
bưng thùng phước sương. Thật giống như sống 
trong mộng, vì trước là lời tiên đoán, sau là sự 
thật. Tâm Ngài xoay chuyển trong ngoài, hiện 
tại và vị lai không ngừng nghỉ. Ngài dẫn dắt đệ 
tử đến những cảnh giới không thể nghĩ bàn.

Vừa được tôi báo tin, Jones lập tức chụp lại 
tiền và tống bà ta ra khỏi chùa. Dầu Ngài đã đi 
vào phòng đằng sau chánh điện, nhưng lòi của 
Ngài vẫn văng vẳng bên tai tôi. Ngài biết rõ việc 
trưđc khi bà ta làm. Thật khồng thể nghĩ bàn! 
Tâm chúng ta nghĩ việc gì, Ngài đều biết hết, 
thật giống như tôi nói tiếng Anh lưu loát. Làm 
sao Ngài có thần thông như thế? Tại sao Ngài
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tiết lộ cho tồi biết? Nếu thật sự tu hành, tôi có 
thần thông không? Việc này khiến tín tâm của tôi 
tăng thêm muôn phần. Tôi chân thật tin tưởng 
Phật pháp nên quyết định học hỏi thêm nhiều về 
diệu pháp và vị thầy này.

Để bắt đầu lăn bóng, vào một hôm, tôi nói 
với vị tăng chấp sự là mình muốn thọ giới quy y 
với Ngài. Vị tăng này bèn báo cáo với Ngài về ý 
định của tôi. Vài hôm sau, Ngài bảo rằng sẽ có 
buổi lễ truyền giới quy y trong vài phút, vậy tôi 
có thật muốn tham dự hay không? Tôi trả lời là 
rất muốn. Ngài mỉm cười rồi trở vào phòng nghỉ 
ngơi. Khi lễ quy y truyền giới vừa sắp bắt đầu thì 
một vị thầy người Mỹ bước ra, vội vã bảo tôi 
rằng nếu muốn thọ giới quy y thì phải cạo râu 
tóc cho sạch sẽ. Đương thời, tôi rất thích để râu 
tóc dài và cuộn tròn vì đó là hình dáng trai tráng 
sung sức mạnh mẽ của mình. Đột nhiên, tôi bị 
bắt buộc phải chọn lựa: Để râu tóc bờm sờm hay 
quy y Tam Bảo, việc nào quan trọng? Tôi lập tức 
chạy vào nhà tắm, cạo bỏ râu, cắt tóc ngắn lại. 
Tôi vừa bước trở ra thì buổi lễ quy y đang tiến 
hành.

Trong buổi lễ, có vài người Mỹ thọ giới quy y. 
Ngài tự dùng những phương pháp cá nhân để 
cho chúng tôi pháp danh từ 50,000 chữ Tàu. Tôi
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phát giác ra rằng pháp danh của mỗi người, liên 
hệ kỳ diệu với căn tánh của mình. Có một đệ tử 
của Ngài, pháp danh là Quả Ly. ông ta không 
biết nghĩa của Quả Ly là gì. Quy y thọ giới xong, 
ông cúng dường cho Ngài một mảnh đá bằng 
lưu ly mà ông đã giữ gìn bao năm trường. 
Không ai biết rõ ông ta có mảnh đá lưu ly này, 
hoặc ông ta sẽ cúng dường cho Ngài. Sau này, 
tìm trong tự điển chữ Tàu, ồng thấy nghĩa của 
chữ Ly là lưu ly.

Tôi thọ giới quy y Tam Bảo, làm đệ tử Ngài 
với pháp danh là Quả Du (vượt qua giới hạn). 
Tôi rất thích và kiêu hãnh với pháp danh này vì 
mình đã vượt qua những giới hạn của cuộc đời 
mà không muốn ngừng nghỉ. Buổi lễ vừa chấm 
dứt, một số bà Tàu người Quảng Đông đi vòng 
quanh chánh điện. Ngài vừa bước ra thì họ bu 
theo như nam châm hút sắt. Ngài nhìn tôi rồi 
mỉm cười, bảo:

Hãy nhìn thằng Mỹ ngu si này! Nó vừa cạo 
bộ râu láng để quy y với tôi!

Đôi má tôi ửng hồng vì xấu hổ. Tuy nhiên, 
tôi không thể làm gì được để lấy lại hàm râu. 
Tôi cúi đầu lạy xuống chiếc gối lạy để che dấu 
cảm giác hổ thẹn của mình. Tôi quyết chắc rằng 
một mảnh bản ngã đã rơi rụng. Hình tượng của
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tôi đã đi về phương nam, chỉ còn có đôi chút để 
chấp vào.

Lâu sau, tôi càng thấy Ngài rất niềm nở với 
mọi người. Tuy nhiên, đối với một vài người, 
Ngài phải dạy bảo bằng cách răn nhắc cứng rắn. 
Tôi đã từng nghe người khác bảo: “Đầu tiên nếm 
mật ong. Kế đến là nghe giảng Phật pháp”.

Ngài dạy đệ tử tùy theo căn tánh của từng 
người. Ngài dùng “pháp bất nhất định” hợp lý lẽ 
trong phạm vi truyền thống tôn giáo mà không 
chấp nê cứng chắc.

Ngài thường bảo: “Tại sao không có trí huệ? 
Vì ngu si đắm chấp tướng”.

Dùng cách này, Ngài chỉ rõ hành vi ngu si của 
tôi. Tôi có vô minh từ vô lượng kiếp. Ngài phản 
ứng bằng tạng trí huệ thậm thâm mà không giải 
thích phương tiện thiện xảo của mình. Một phút 
trước, âm thanh Ngài vẫn còn vang dội tiếng la 
mắng người này. Một phút sau, Ngài tiếp đãi 
nồng hậu kẻ khác. Hầu hết, cảm tình của mọi 
người chảy từ trên xuống, như nước nóng nước 
lạnh. Dường như, Ngài cố tình đưa tôi vào nơi 
vượt ngoài đối đãi, hay cảnh giới thoát ngoài sự 
hiểu biết, không thể nghĩ bàn. Nóng giận của 
Ngài, dường như là thật nhưng không có chút



492 Phụ Lục

chấp trước. Ngài có thể la hét bằng một sức 
mạnh hùng hổ, khiến lung lay cửa sổ rung động 
tường vách, nhưng lại biến mất vừa ngay khi nó 
rời khỏi miệng. Ngài giúp tôi dẹp trừ chấp 
trưóc, ngã mạn, tâm cuồng quỷ ma, để trở về 
chân tâm Phật tánh. Tôi tự nguyện thọ những 
sự giáo huấn đó. Ngài lại dùng gương trí huệ 
tròn sáng, giúp tôi tự quán chiếu chính mình. 
Ngài từng bảo rằng nhiệm vụ của Ngài là giúp 
mọi người nhận ra những việc đối đãi như tốt 
xấu, thương ghét, buồn vui, trong ngoài, cho đến 
khi họ không còn bị “pháp đối đãi” làm mê hoặcế 
Nơi cảnh giói “đối đãi”, họ phải tìm ra trung đạo. 
Tuy nhiên, trong tự tánh chân thật, chẳng có gì 
gọi là “trung đạo” hay cũng không có gì là “tự 
tanh”.

Ngài thường dùng phương pháp “bắt đài” để 
chỉ dạy đệ tử từ “bên trong, ra ngoài”. Phương 
pháp này vượt hẳn những cách thức giảng dạy 
của các vị thầy khác thường dùng, như dạy “từ 
ngoài, vào trong”. Làm sao có thể chỉ dạy nếu 
họ không biết đệ tử mình đang làm gì đằng sau 
lưng?

Ngài đã từng bảo: “Đừng hiểu lầm! Thật ra, 
tôi chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt, giống như kẻ đã 
chết, chẳng ra gì. Quý vị đều muốn tranh địa vị
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bậc nhất. Tôi lại thích địa vị thấp nhất. Quý vị 
rất thông minh sáng suốt. Tôi chỉ là kẻ tu hành 
ngu si. Tuy nhiên, nên nhớ rằng quý vị có thể tự 
lừa dối chính mình và thầy mình, nhưng không 
thể lừa dối được chư Phật chư Bồ Tátế Nếu 
muốn thử, thì hãy tự tiện làm”. Tất cả công đức, 
Ngài đều hồi hưdng đến chư Phật và chư Bồ Tát.

Một chú sa di người Mỹ thường thọ rất nhiều 
“roi bằng miệng”. Chú tiểu đáng thương kia cảm 
thấy rất khó giữ giới luật nghiêm mật cùng xả bỏ 
tâm hướng ngoại truy cầu. Câu chuyện như sau: 
Đêm nọ, chú tiểu khởi tâm mong muốn “ra 
ngoài” chùa chơi. Thật ra, chúng tôi cũng có 
những ý tưởng này, nhưng chú tiểu đây lại dám 
làm thiệt. Mặc quần áo thường dân, đầu đội mũ 
ấm lông cừu, chú ôm máng xối trèo từ lan can 
tầng lầu thứ tư xuống lan can tầng lầu thứ ba, 
rồi leo theo ống khói, chạy ra ngoài chùa giữa 
đêm khuya. Đi ra ngoài khoảng vài giờ, chú làm 
những gì, chỉ có trời biết. Trước buổi công phu 
sáng, chú leo vào chùa theo lối đã đi.

Không ai thấy chú đi ra hoặc trở vào chùa. 
Chú cũng không kể lại cho ai biết về cuộc hành 
trình bí mật đó. Sáng hôm sau, Ngài bước đến 
trước mặt chú, hỏi:

Hồi hôm con đi đâu?
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Run rẩy, chú đáp:

Bạch Thầy! Con không đi đâu cả.
Thế thì con làm gì trên xe buýt?

Như thường lệ, mỗi khi Ngài nói chuyện, ai ai 
trong phòng cũng chú tâm ỉắng nghe, vì đó là lúc 
Ngài giáo hóa chúng tôi.

Chú bật khóc:

Con! Con! Con không biết!
Ngài quát:

Ai là người không biết?
Con, con, con không biết!
Vậy ai đưa cho con thuốc lá?
Con, con không nhớ!
Tại sao con nói chuyện với con gái trên xe 

buýt?
Gương mặt chú tái mét vì sửng sốt, nên khóc 

lóc:

Bạch Thầy! Làm sao Thầy biết được?
Ngài quát:

Làm sao Thầy biết? Thầy sẽ nói cho con 
nghe lý do thầy biết được. Vậy con có biết 
không?

Chú đứng chết trân. Ngài lại quát:

Con có biết không?
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Dạ con biết.
Ngừng một lát Ngài bảo:

Đó là việc Thầy biết! Con có thể lừa dối 
chính mình, chứ không thể lừa dối được đại 
chúng!

Ngài lại kể cho chúng tôi nghe rằng trong thời 
đại vàng son của Phật giáo Tàu vào đời Đường, 
chư vị tổ sư phải dùng gậy đánh đệ tử để khai 
ngộ cho họ. Tuy nhiên, Ngài bảo rằng người Mỹ 
rất yếu ớt và Phật giáo quá mới mẻ, nên Ngài 
không thể dùng sức đánh các đệ tử, ngay cả Ngài 
tự biết chúng tôi phải cần. Không nghi ngờ gì, 
việc vị thày đánh đệ tử sẽ giúp cho chúng tôi tu 
hành rất nhiều. Tuy nhiên, nếu Ngài đánh, chắc 
chắn chúng tôi sẽ bỏ chạy hết. Vì vậy, Ngài 
“đánh” bằng tâm thức, tức là tâm đối tâm giống 
như chư Tổ sư, nhưng không có gậy. Nếu muốn 
khai ngộ đắc tam muội chân thật, phải kiên 
cường thọ nhận gậy của bậc thiện tri thức. Hầu 
hết chúng tôi đều muốn được “ăn gậy”. Ngài có 
viết kệ:

“Tất cả đều là thử nghiệm 
Xem mình sẽ làm gì được 
Trước mặt mà không nhận ra 
Tức là phải làm trở lại”.
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Ngài thường bảo rằng trong tương lai, Ngài sẽ 
thử thách các đệ tử. Chúng tôi không biết đó 
thật hay là thử thách. Tuy nhiên, Ngài không 
giải thích cặn kẽ mỗi việc mà chúng tôi phải tự 
tìm ra. Ngài báo trước là có những thử thách rất 
khó thọ nhận, nhưng chớ sợ. Ngài tiên đoán 
hầu hết chúng tôi sẽ bỏ chạy, nhưng chẳng hề 
gì. Chúng tôi chạy đến đâu thì tùy ý, nhưng 
không thể chạy ra khỏi vũ trụ. Khi chúng tôi mệt 
mỏi, Ngài mở cổng chờ đợi tiếp đón. Ngài 
không bao giờ cầu xin chúng tôi bưđc vào hay 
bảo chúng tôi đi ra.

Có những đệ tử cao niên hỏi Ngài xem coi có 
thể thử thách những người đệ tử mới để “giúp” 
họ khai ngộ được không? Ngài mắng những 
người có vọng tưởng điên cuồng này, vì họ 
không đủ tư cách để thử thách kẻ khác. Ngài 
nhấn mạnh rằng chỉ có Ngài mới có thể thử 
thách được những người đệ tử. Ngoài ra, hầu 
hết những thử thách tự khởi từ trong rồi phát 
xuất ra ngoài. Nếu không vượt qua thử thách thì 
phải bắt đầu lại. Lại nữa, nếu ngộ đạo trong đời 
này, phải do từ sự ấn chứng của chư vị Tổ sư 
hiền thánh tăng, tức là được nhất phái trao 
truyền tâm ấn từ Phật Bổn sư Thích Ca trở 
xuống thì mới được tính là chân chánh khai ngộ.
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Vì vậy, nếu tu hành chân chánh thì sẽ được. 
Những ai ở lại với Ngài thường được thử thách 
bằng những lời trách mắng chua cay hay dỗ 
ngọt, cùng những cái “đánh” rất thú vị, khiến 
được thúc đẩy đến bờ giác ngộ. Hầu hết chúng 
tôi đều nhận rõ rằng những cái “đánh” đó thể 
hiện lòng từ bi tột độ của Ngài. Những ai xả bỏ 
chấp trước và kiên nhẫn tu trì mà thành tâm 
thực hành thì sẽ được cảm ứng. Thật vậy, cảm 
ứng phát khỏi từ sự thực hành. Những đệ tử ở 
lại vói Ngài sẽ đạt được những cảnh giới không 
thể nghĩ bàn, tức là thấy những gì chưa từng 
thấy, hay thông đạt được con đường giác ngộ.

Giống như những người đến Phật giáo giảng 
đường vào cuối thập niên sáu mươi và đầu thập 
niên bảy mươi, tôi mang theo rất nhiều tập khí 
xấu xa. Thật vậy, đạo tràng đó đã giặt giũ rất 
nhiều tập khí dơ bẩn của tôi. Chân thành cảm 
ân Ngài. Hầu hết chúng tôi đều bỏ những tập 
khí hút thuốc, uống rượu, ăn mặn cùng những 
chấp trước xấu xa. Dùng những lời giáo huấn 
của chư vị Tổ sư, thiền ngữ, pháp thoại, cùng trí 
huệ sáng suốt, Ngài đổ vào tâm linh chúng tôi, 
để thay cho những thói quen tật xấu. Dầu ngồi 
thiền hay nghe giảng kinh thuyết pháp, chúng 
tôi đều đạt ích lợi. Nhò ngồi thiền, tâm tư chúng
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tôi lắng đọng, nên hiểu rõ những lời dạy của 
Ngài tường tận. Ngồi thiền, sáu căn (mắt, tai, 
mũi, lưỡi, thân, ý) đều thanh tịnh. Lúc đó, có 
thể đạt chút ít tha tâm thông hoặc thần thông 
như biết sự việc trong quá khứ, hiện tại, vị lai. 
Tuy nhiên, điều chủ yếu là có cơ hội nhập thiền 
định, ngộ đạo, cho đến thành Phật.

Nếu muốn thành Phật thì chớ nên để tâm 
đến những loại thiền “Mc Donald” phổ biến ở 
Mỹ: Thân ngồi trên ghế, chân đong đưa lúc lắc, 
đầu gục ngủ khò. Dĩ nhiên là ngồi “thiền” như 
thế thì rất thoải mái, nhưng chỉ “sạt điện” đôi ít. 
Ai thích tu pháp ngủ gật đó?

Ngược lại, Ngài thường dạy chúng tôi những 
phương pháp thoát khỏi sanh tử siêu việt. Sau 
vô số giờ ngồi thiền ngắn ngủi, bắp thịt tôi lần 
lần tự co giản. Đôi khi tôi có thể ngồi xếp bằng 
trong một giờ, dẫu có bị đau nhức. Tuy nhiên, 
bao gỢn sóng vọng tưởng vụt trồi lên, không thể 
biết nơi chốn. Tôi cứ bị cuốn hút, mất mình 
trong vọng tưởng. Thất vọng không thể đình chỉ 
vọng tưởng, tôi lại muốn đối diện với chúng. Tôi 
dành vô số giờ để cảm nghiệm ý nghĩa của cuộc 
sống, nhưng vọng tưởng cứ bay ra như khói. Tôi 
chạy đuổi theo từng tâm niệm cho đến khi 
chúng mất dạng, rồi lập tức bám chấp vào vọng
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tưởng kế tiếp. Tôi cố gắng điều hòa hơi thở, 
đếm hơi thở, tụng chú, nhìn xuống sàn nhà, xoay 
tròn đôi mắt, cùng bao loại phương pháp. Tuy 
nhiên, tâm vẫn nhả khói như thường. Dần dần 
tôi tìm ra phương pháp thanh tịnh tâm niệm. 
Ngài dạy chúng tôi phương pháp quét vọng 
tưởng. Thay vì mất mình trong vọng tưởng, mỗi 
lần tâm niệm khởi lên, chúng tôi lại quét trừ 
chúng. Công việc này rất tinh vi và khó khăn. 
Thỉnh thoảng, có những tâm niệm rất thâm sâuể 
Theo quan điểm của sự hành thiền, vọng niệm 
vốn là khách trần, nên chỉ việc quét trừ thì 
chúng sẽ mất hết thế lực.

Vì chỉ tu tập trong một giai đoạn ngắn ngủi, 
nên tôi thật chưa biết rõ tiến trình này như thế 
nào. Tuy là kẻ sơ học Phật pháp, nhưng tôi thâu 
hoạch rất nhiều lợi ích do hành trì thực tiển.

Ngài tập trung sức lực giáo hóa đệ tử xuất 
gia. Chúng tôi, những người tại gia, thường đạt 
ích lợi khi học hỏi những điều sai lầm của các vị 
xuất gia. Nhằm chỉ rõ tự tánh thanh tịnh của 
các đệ tử xuất gia, Ngài thường xoay chuyển 
cách thức giáo hóa bằng cách nâng niu rồi chà 
xát bản ngã của họ. Người ngoài nhìn xem thật 
rất vui. Thỉnh thoảng, Ngài dùng những việc 
nhỏ nhặt để dạy dỗ họ. Ví dụ, không ai có thể
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quên câu chuyện một đệ tử xuất gia người Mỹ có 
thân hình vạm vỡ, dùng đàu lưỡi thiếc chì cầu 
xin một bà Phật tử cho bơễ Vài tuần sau khi sự 
việc xảy ra, Ngài thường nhắc lại câu chuyện này 
hầu mong chỉ rõ con đương tu giới định huệ để 
tẩy trừ những hành vi phan duyên, tâm niệm 
chấp trước, cùng tham sân si sâu dày của họ. 
Thọ nhận những lời giáo huấn nghiêm nghị, họ 
thường cười trong nước mắt.

Đối với tăng ni, ngoài việc cắt ái từ thân, xả 
bỏ trần lao thế sự, họ phải sẳn sàng thọ nhận 
những lời giáo huấn.

Tôi ganh tị đôi chút, vì muốn Ngài chú ý đến 
mình. Tuy nhiên, trong hiện tại tôi biết đủ, chỉ 
ngồi nghỉ đằng sau sân khấu để nhìn xem tuồng 
kịch. Tương lai, có ngày tôi sẽ biểu diễn trên 
màn ảnh đôi chút.

Ghen ghét phát sanh từ nhiều hình thức. 
Như những người bạn đồng đạo của Ngài, họ 
mong muốn có được những khả năng như Ngài. 
Hình thức ganh tỵ thứ hai là phát xuất từ những 
người đệ tử của Ngài; họ không muốn ai biết 
đến Ngài. Một người đệ tử độc thân tuổi khoảng 
ba mươi đến cầu xin học đạo vì nghĩ rằng Ngài 
có thần thông và công phuể Đối với những 
người thường gần gũi thân cận, Ngài luôn cố
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gắng dùng những phương tiện thiện xảo để cứu 
hộ họ. Do đó, đối với anh thanh niên này, Ngài 
cho phép anh ta đi theo và tham dự những việc 
Phật sự. Ngày nọ, anh ta cùng với Ngài đến 
vùng tây nam nước Mỹ để viếng thăm bộ tộc da 
đỏ, Hopi. Ngài rất thương xót và lo lắng cho 
hoàn cảnh sinh sống của bộ tộc này. Nhà của 
họ không khác gì những chuồng nuôi gia súc. 
Theo truyền thuyết của bộ tộc Hopi, sẽ có một 
đấng cứu rỗi đến cứu độ họ trong tương lai. Vị 
cứu tinh đó sẽ mặc áo bào màu đỏ, đầu đội nón 
đen, trên ngực có khắc chữ Vạn. Lạ lùng thay! 
Khi được họ mời đến thuyết pháp, Ngài hiện 
diện trước họ với bộ y ca sa màu đỏ, đầu đội mũ 
đen, và chữ Vạn khắc trên ngực hiện rõ ra (vì 
thời tiết sa mạc nóng nực, Ngài để lộ ngực ra), 
khiến tâm tư của họ sợ hãi xen lẫn với niềm vui 
tột bậc. Ngõ hầu xoay chuyển nghịch duyên vì 
ngôn ngữ bất đồng, Ngài tụng thần chú Thủ 
Lăng Nghiêm để ban phước cho họ, khiến cả bộ 
tộc rất cảm động. Sau này, vì muốn thân cận 
gần gũi Ngài, họ đến gặp anh thanh niên kia để 
xin hẹn ngày giờ để được trực tiếp diện kiến với 
Ngài. Tuy nhiên, vì tâm ganh tị, anh ta không 
ghi tên tuổi địa chỉ, lại không sắp đặt cho họ 
được tiếp chuyện với Ngài, và ngăn trở họ quy y 
thọ giới (ghi chú: Vài năm sau khi sự kiện này
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xảy ra, anh ta qua đời. Vì không mở rộng lòng từ 
và không thích làm việc thiện, nên anh ta không 
tránh khỏi cái chết vô định).

Pháp không đơn độc mà khởi, chỉ nương 
cảnh mà sanh. Đạo chẳng hành, gặp duyên tức 
có cảm ứng (Hoàng Khả Thái).

Rất nhiều người nghĩ ngợi về việc Ngài nhập 
tịch. Vì nghe Ngài có thần thông nên trong số đệ 
tử quy y, phần lớn họ đến cầu thỉnh niềm linh 
ứng. Thật sự, trong đời tu hành, nhiều chuyện 
thần kỳ xảy đến vói Ngài. Tuy nhiên, đối vđi bổn 
phận của người Phật tử chân chánh, tôi cảm 
thấy phải buộc lòng giải thích đôi lời. Tôi quy y 
Ngài đã hơn bốn mươi năm, từ lúc mười một 
tuổi. Theo tôi biết, Ngài không nhấn mạnh về 
thần thông. Nếu có người bị bệnh trầm trọng 
đến cầu cứu giúp, Ngài chỉ bảo:

Hãy cầu chư Bồ Tát. Phải thường niệm 
danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát.

Có vài người đệ tử, tự bảo thấy những điềm 
linh ứng. Nếu gặp những người đó, Ngài thường 
bảo:

Nếu tự bảo có thần thông, vậy con nhìn 
xem người khác tại sao họ lại bị bịnh tật?
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Những người đó sẽ đáp:

Ô! Vì những nguyên do (này nọ) mà người 
ấy bị bịnh như thế!

Ngài sẽ bảo:

Nếu như thế, con hãy thường niệm danh 
hiệu Phật và Bồ Tát nhiều hơn.

Nhiều người nghi hoặc: “Nếu cứu giúp người 
khác tiêu tai giải nạn được, tại sao chính Ngài 
không thể tự chữa bịnh cho mình?” Lại có người 
nghi ngờ: “Ngài bị bịnh gì?”

Ngài đã từng phát nguyện sẽ thay thế tất cả 
chúng sanh chịu mọi khổ não. Vậy thì Ngài bị 
bịnh gì? Bịnh nào Ngài cũng có hết. Tuy nhiên, 
Ngài không bao giò nói cho ai nghe hoặc nhờ 
bác sĩ chữa trị. Thân do bốn đại giả hợp thì làm 
sao mãi mãi tránh khỏi bịnh hoạn? Chư đại đức 
cao táng trong quá khứ có ai mà không bịnh? 
Phật Thích Ca thị hiện tướng bịnh rồi mới nhập 
Niết Bàn. Do đó, chớ nên quá lo lắng về lý do 
tại sao Ngài bị bịnh mà phải ghi nhó những lòi 
giáo huấn quý báu của Ngài để lại: “Chớ nghĩ 
rằng thần thông là vạn năng. Hãy nhìn đây! Tôi 
cũng bị bịnh”.

Lúc Ngài lâm bịnh, nhiều đệ tử sốt sắng dẫn 
rất nhiều người đến chữa bịnh cho Ngài, như vài



504 Phụ Lục

vị tự xưng có khi công hoặc có thần thông. Vì 
lòng từ bi, chiều ý các đệ tử Ngài để những 
người đó trị bịnh cho mình. Thậm chí có kẻ 
dùng những phương pháp lạ lùng, Ngài vẫn tùy 
duyên tiếp thọ. Sau này, có người đưa lầm 
thuốc mà Ngài vẫn uống trong mười ngày. Cuối 
cùng, những vị thị giả hầu Ngài, vì nhẫn không 
nổi phải hỏi:

Bạch Thầy! Tại sao Thầy lại dùng hết 
những loại thuốc đó?

Ngài đáp:

Có một tấc đất nào mà chư Phật và chư Bồ 
Tát không xả thân bố thí chăng?

Ngài dùng lòng từ bi để nhiếp thọ họ. Do đó, 
Ngài viên tịch mà không thọ nhận thuốc thang 
trị liệu gì cả. Bên cạnh đó, Ngài để lại lời di 
huấn: “Không thể dựa vào thần thông”.

Những kẻ tự xưng là có thần thông và khả 
năng trị liệu, nhưng có cứu chữa được Ngài 
không? Tôi xin đáp: “Nếu có ai tự nghĩ rằng 
mình có thể chữa trị bịnh của Ngài thì đó là trò 
đùa, vì không thể nào làm được”.

Nhiều người nghĩ lầm rằng tôi không tin có 
thần thông. Không phải vậy! Tin tưởng Phật 
pháp mà không tin có thần thông thì chưa hẳn
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là tín Phật, vì thần thông chắc chắn có thật. 
Ngược lại, nếu tin thần thông thiên biến vạn hóa 
thì cũng chưa hẳn là tin tưởng Phật pháp. Người 
Phật tử chân chánh phải có chánh tri chánh 
kiến. Dầu gặp cảnh giới nào đều phải dùng ba 
pháp ấn chứng (tam pháp ấn): Thứ nhất, các 
pháp vô thường, tức là có sanh thì phải có tử. 
Hiện tượng sanh già bịnh chết là lẽ tất nhiên. 
Nếu dùng thần thông để tránh khỏi già bịnh 
chết thì không phải là Phật pháp. Thứ hai, các 
pháp vô ngã. Cái ngã của mình vốn do bốn đại 
năm uẩn hợp thành, chẳng có gì là độc lập tự 
chù, nên chớ chấp trước thái quá vào thân 
tướng. Có thể nói rằng Ngài đã đạt đến cảnh 
giới vô ngã, tự tại mọi nơi. cần  làm gì thì Ngài 
sẽ làm việc đó, vì “mọi việc đều không có vấn đề 
gì rắc rối”.

Nếu bảo uống thuốc thì Ngài sẽ dùng. Nếu 
bảo không uống thì Ngài sẽ không dùng. Ngài 
sẵn sàng làm theo những gì các đệ tử mong 
muốn. Thứ ba, Niết Bàn là tịch tĩnh. Do có 
thân tướng, nên Ngài cũng hiện thân tưóng già 
bịnh chết, vì đó là Phật pháp. Phật Thích Ca 
cũng đã thị hiện nhập diệt. Nếu nghĩ rằng 
không bao giò Ngài sẽ nhập tịch, đó không phải 
là Phật pháp. Dẫu thân xác có tan hoại, nhưng
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tinh thần tức pháp thân của Ngài không sanh 
không diệt, vì xưa nay chưa từng biến đổi.

“Tất cả tưổng, đều là hư vọng. Nếu thấy 
tướng, không phải tướng, tức thấy Như Lai”.

Vì vậy, chd bám chấp vào thân tướng của 
Ngài. Lại nữa, chớ cho là không có thần thông 
thiên biến vạn hóa mà mất tín tâm đối với Phật 
pháp. Thật ra, thần thông không phải là cứu 
cánh. Tu học Phật pháp, chúng ta phải khai mở 
trí huệ, xoay lại về nguồn tâm, đạt đến giải thoát 
cứu cánhỀ Những việc khác đều là cành nhánh. 
Nếu cứ tìm cầu cành lá, tức dụng công trên cành 
nhánh, quên mất mục đích học Phật chân chánh 
thì là việc bỏ gốc tìm ngọn.

Khi chư đại đức cao tăng viên tịch, đôi khi có 
những điềm lành như để lại xá lợi. Tuy nhiên, 
tôi được biết, Ngài không thích hiển hiện gì cả. 
Chúng ta hãy chuẩn bị tâm tư. Đầu thập niên 
90, lúc vào nằm bệnh viện ở thành phố Cựu Kim 
Sơn, Ngài bảo:

Ai ai cũng nghĩ rằng các vị cao tăng đạo 
đức tu hành, sau khi nhập diệt sẽ hóa hiện 
những điềm lành như có mùi hương lạ bay khắp 
gian phòng. Tuy nhiên, khi tôi đi thì mùi thúi 
tràn ngập cả hư không.
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Cuối năm 1994, trong những lòi di chúc, Ngài 
có bảo: “Tồi từ hư không đến và sẽ trở về hư 
không”.

Lúc đến, Ngài không mang gì. Lúc đi, Ngài 
không thích để lại gì cho các đệ tử tranh giànhể 
Sau khi làm lễ trà tỳ, Ngài cũng không muốn các 
đệ tử xây tháp hay điện đường kỷ niệm mà chỉ 
mong tro mình được rải trong hư không, chứ 
không thích lưu lại chút gì. Qua bao thập niên, 
Ngài luôn dạy pháp chân thật: “Đừng chấp trước
_s _* 9}gì cả”.

Không chấp vào người và vào pháp, vì “chấp 
trước vào chân như cũng là tà kiến”. Do đó, nếu 
Ngài không để lại gì hoặc không thị hiện điềm 
lành thì niềm tín Phật pháp của chúng ta vẫn 
không biến đổi.

Sự ra đi của chư vị Tổ sư không giống nhau. 
Có các vị thị hiện điềm lành. Có các vị không thị 
hiện gì hết. Có vị nhập tịch khi ngồi trên sàng 
thiền. Có vị nhập tịch trong khi nắm cành cây. 
Tổ Huệ Khả bị người khác chặt đầu mà tích. Tổ 
Hám Sơn nhập diệt vì lưng bị ung độc. Thế nên, 
không thể dùng biểu tướng thị tịch mà phán 
đoán là cao tăng đại đức hay không. Ngược lại, 
chúng ta phải suy xét sự hành trì, ngôn hạnh, lời 
dạy của các ngài trong thuở bình sanh mới xác
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quyết cảnh giới tu hành. Suốt đời, Ngài tu hành 
khổ hạnh, hy sinh vì người. Ngài luôn có tinh 
thần hoằng pháp lợi sanh, không tiếc nuối thân 
mạng. Mọi người đều thấy rõ tinh thần này của 
Ngài. Suốt đời, hòa thượng Hư Vân xiển hưng 
các tông phái của thiền tông, rồi sau đó chọn 
Ngài kế thừa trao truyền mạch pháp. Tiếp nhận 
pháp nhũ xong, Ngài trở thành vị tổ thứ chín 
dòng Quy Ngưỡng. Hồm nay tôi xin viết câu kệ:

“Linh Sơn tâm truyền nhất phái Quy Ngưỡng.
Ta Bà hóa pháp, Bồ Tát trở lại”.
Đây là lời giải thích sự truyền thừa và giáo 

hóa của Ngài. Hòa thượng Hư Vân truyền cho 
Ngài pháp gì? Truyền nụ cười Linh Sơn, tức là 
mạch pháp tâm truyền tâm. Vì không có túc 
mạng thông nên tôi không biết Ngài là ai và từ 
đâu đến? Ngài có phải là Bồ Tát vì nguyện lực 
mà trở lại cõi Ta Bà hay không? Những điều này, 
chỉ có Ngài tự biết thôi. Tuy nhiên, bàn đến sự 
phát nguyện, tinh thần đại bi, và làm việc vì lợi 
ích của chúng sanh, nhiều người tin tưởng rằng 
Ngài là vị Bồ Tát vì nguyện lực mà đến cõi này. 
Trong bốn mươi chín ngày đêm sau khi nhập 
diệt, Ngài sẽ trở lại. Nếu việc này xảy ra, ai ai 
cũng đều vui mừng. Ngược lại, hy vọng rằng



Tiểu sứ Hòa Thượng Tuyên Hóa 509

mọi người hãy tùy theo cơ duyên. Có câu: “Phật 
pháp tại thế gian, không rời thế gian giác”.

Pháp thế gian là sanh già bịnh chết. Chư 
Phật và chư Bồ Tát đều ứng thân, thị hiện sanh 
già bịnh chết. Nếu chúng ta tìm cầu những dị 
tướng thù đặc, đó là không phải Phật pháp. Có 
xác thân tức có bịnh. Có bịnh thì phải dùng 
thuốc thang trị liệu. Lúc xưa, khi một vị tỳ kheo 
bị bịnh, đức Phật tự thân săn sóc thuốc thang. 
Với thần thông diệu dụng, Phật Thích Ca có thể 
chữa trị hết mọi căn bịnh của tất cả chúng sanh, 
nhưng sao lại phải nhọc nhằn lo lắng? Vì Phật 
muốn dạy chúng ta rằng mọi việc phải tùy 
duyên. Bất cứ ai bị bịnh đều phải dùng thuốc 
thang. Lại nữa, bác sĩ chữa trị bịnh nhân đều 
nhờ thần lực của chư Phật và chư Bồ Tát gia hộ. 
Do vì: “Pháp không tự khởi, chỉ do cảnh mà 
sanh. Đạo không tự hiện hành mà gặp duyên 
nên được cảm ứng”.

Đối với chư Phật chư Bồ Tát, nếu có cầu tức 
có cảm ứng, chứ không phải vô duyên vô cớ mà 
hiện biến quyền thuật. Thuốc thang chi là trợ 
duyên bên ngoài. Khi bịnh hoạn, nếu thường 
niệm Phật thì sẽ gặp thầy thuốc hay. Nhờ tài 
năng và sự linh cảm, thầy thuốc sẽ chẩn bịnh 
cho thuốc đúng. Vì vậy, thầy thuốc trị bịnh được
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lành, đó là do sự gia hộ của Phật pháp. Chớ 
mong cầu quá lắm, phải nên nhất tâm niệm 
Phật. Ví như ngài Hám sơn, Hoằng Nhất, cùng 
chư đại đức cao tăng, khi bị bịnh đều dùng 
thuốc như ngưòi thường. Lúc thòi điểm thị tịch 
đến, các ngài liền xả bỏ muôn duyên, nhất tâm 
niệm Phật, cầu sanh Tịnh Độ.

Giả sử, vào lúc làm lễ trà tỳ có tướng lành 
hiện ra như thâu nhặt nhiều xá lợi thì điều này 
rất hay. Ngược lại, nếu không có gì hiển hiện thì 
chớ khởi tâm phân biệtệ Lời này chắc khiến 
nhiều người không thể chấp nhận, vi đa số tuy 
tin Phật pháp nhưng đều còn tâm mong cầu và 
chấp trước. Nếu người nào tự bảo rằng có thể 
dạy người khác niệm thần chú này nọ để trị lành 
bịnh, hoặc tu pháp nào đó để mở ngũ nhãn hay 
đắc thần thông thì mọi người nhất định sẽ chấp 
nhận tán thành. Nếu bảo rằng pháp ấn của Đại 
Thừa là “thật tướng vốn vô tướng” và “không trí 
cũng không có chứng đắc” thì e rằng mọi người 
khó chấp nhận. Chư Phật và chư Bồ Tát trong 
lúc tu hành nhân địa, không cầu mong hay tham 
luyến cảnh giới nào. cảnh giói không phải cảnh 
giói, mới thật là cảnh giới tối cao. Tiếc thay, rất 
ít người trên thế gian nhận rõ thật tướng này. Vì 
vậy, Phật Thích Ca dạy: “Người sống trong đời ác
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năm trƯỢc ở cõi Ta Bà, đối vái pháp chân thật 
rất khó tin. Người tín thọ phụng hành lại càng 
hiếm có”.

Bàn về thứ lớp từ tiệm nhập vào thâm, Tâm 
Kinh bảo rằng chỉ có chư đại Bồ Tát mđi chứng 
được cảnh giới “không có chứng đắc”. Vì vậy 
bảo: “Vì không có chứng đắc, Bồ Tát y theo pháp 
Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm không quái ngại. Vì 
tâm không quái ngại, không sợ hãi, nên xa rời 
được mộng tưởng điên đảo, đạt đến cứu cánh 
Niết Bàn”.

Chư Thanh Văn, A La Hán, Duyên Giác, chưa 
đạt đến cảnh giới “vô sở đắc”, vì các Ngài còn 
chấp vào pháp, nên phải tiến thêm một bước 
nữa mới đạt đến địa vị “Bồ Tát viên giác, quy nơi 
không chỗ chứng đắc” thì mới được xem là 
thành công tu đạo, viên mãn Phật quả. Thế nên, 
trên quá trình tu đạo từ phàm đến thánh, phải 
quét trừ tâm cầu danh, cầu lợi, cầu cảnh giớiẳ 
Khi đạt đến nơi không còn gì, tức là đến cảnh 
giới tối cao. Nếu Ngài không để lại gì, nghĩa là 
tự thuyết pháp này. Người Phật tử chân chánh 
phải “y nơi nghĩa, chớ y nơi lời. Y nơi trí, chớ y 
nơi thức. Y nơi kinh liễu nghĩa, chớ y vào kinh 
chẳng liễu nghĩa. Y nơi pháp, chớ y nơi người”.
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Chúng ta tin tưởng Phật pháp, chớ nên hoàn 
toàn đặt kỳ vọng vào một người. Nhờ cảm 
nghiệm được những cảnh giới của Ngài mà mình 
mới tin Phật pháp thì sẽ không qua khỏi thử 
thách. Hiện tại, Ngài thị hiện bịnh hoạn mà 
nhập tịch; đối với những người thường tin tưởng 
vào thần thông của Ngài thì chắc chắn sẽ thất 
vọng. Thật ra, họ tin Ngài chứ không phải tin 
tưởng Phật pháp. Lúc Ngài thị tịch chính là cơ 
hội để chúng ta tự phản tỉnh. Mọi người phải tự 
hỏi chính mình rằng mình có chân thật tin 
tưởng Phật pháp, chỉ y theo trí mà không y theo 
thức, chỉ y theo pháp mà không y theo người 
không? Chd ngộ nhận rằng tôi không tin Ngài 
hoặc không tin thần thông. Vì tin Ngài và tin có 
thần thông nên mổi nói lời này. Không thể phủ 
nhận việc Ngài dùng thần thông linh ứng mà 
tiếp độ rất nhiều người bước vào cửa Phật. Tuy 
nhiên, nếu không muốn Ngài phải khổ nhọc 
xoay chuyển trong sanh tử để độ mình thì phải 
tự cần cầu tiến bước, không nên dừng ở cảnh 
giới pháp hữu vi, và phải tự dụng công.

xưa kia, biết ngài Triệu Châu muốn lên núi 
Ngũ Đài, một vị pháp hữu liền gởi đến một bài 
kệ: “Chỗ núi xanh nào không phải là đạo tràng? 
Cần gì xách tích trượng, vân du đến lễ bái núi
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Thanh Lương? Dầu trong mây hiện sư tử vàng 
cũng chưa phải là điềm lành”.

Bài kệ này muốn hỏi rằng chỗ nào không 
phải là đạo tràng để tu hành? Nhất định muốn 
đến núi Ngũ Đài để gặp Bồ Tát Vãn Thù ư? Đến 
nơi đó, thấy ngài Văn Thù cỡi sư tử vàng hiện 
trên mây. Nếu nhìn bằng mắt chánh pháp thì 
đây không phải là hiện tướng điềm lành. “Kiết 
Tường” là danh hiệu của ngài Văn Thù. Vì vậy, 
tuy nhìn thấy cảnh giới đó, nhưng chưa hẳn là 
thấy được ngài Văn Thù. “Pháp tánh vốn không 
phải cảnh giới của thức”, tức là không phải nhờ 
sáu căn hợp với sáu trần mà sáu thức mdi có thể 
liễu giải. Vì vậy, đối với người có cặp mắt chánh 
pháp, dẫu chấp vào bất cứ cảnh giđi nào thì đều 
là sai lầm.

Trong thời đại văn minh tiến bộ khoa học 
phát triển, phải gieo giống Phật pháp vào tầng 
lớp trí thức. Cách giải thích Phật pháp cho tầng 
lớp trí thức là phải xiển dương chân lý thâm sâu 
của Phật đà.

Muốn lưu truyền chánh pháp, phải bảo tồn 
chân thân xá lợi của Phật. Chân thân của đức 
Phật không phải là ba mươi hai tướng tốt mà là 
giáo lý chân thật. Xá lợi của Phật không phải 
những miếng xương nhặt lại sau khi trà tỳ mà là
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tinh thần của đức Phật. Xá lợi quý báu của Phật 
cũng sẽ có lúc tan hoại. Hiện nay, còn được bao 
nhiêu hạt xá lợi của Phật? Tuy nhiên, những 
chân lý thuyết giáo, tinh thần của Phật đều tồn 
tại như xưa không khác. Ngày mai, trăm ngàn 
năm sau, cho đến vô lượng vô số kiếp cũng vẫn 
như thế. Đó mới là xá lợi chân thật của Phật. 
Nhận rõ được xá lợi chân thật của đức Phật thì 
chúng ta mới là người Phật tử chân chánh. 
Cũng vậy, nếu luôn phát dương tinh thần và lòi 
dạy bảo của Ngài thì chúng ta mổi thật sự là đệ 
tử chân chính. Ngược lại, nếu chấp trước vào 
xác thân, nghĩ rằng Ngài sẽ không bao giờ nhập 
tịch thì lạc vào cảnh giới mà kinh Kim Cang 
miêu tả: “Nếu lấy sắc cầu ta, lấy âm thanh cầu 
Ta, người này thường hành tà đạo, không thể 
thấy Như Lai”.

Không có cách nào để giữ Ngài lại ttên thế 
gian. Trừ phi chúng ta phát dương tính thần và 
lời dạy của Ngài rộng rãi thì Ngài sẽ trụ mãi 
trong tâm của hàng Phật tử. Như thế mới chân 
chánh cung kính Ngài. Nếu hành được như thế, 
chúng ta không hổ thẹn làm đệ tử của Ngàiế
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Tưởng nhớ Ngài (Chu Quả Hà).

Vì phước bạc, tôi chỉ biết đến Ngài trong năm 
năm ngắn ngủi. Năm 1963, di cư từ Hồng Kông 
sang Mỹ, rồi qua nhiều lần thay đổi nhà cửa, 
cuối cùng tôi chuyển về định cư gần chùa Kim 
Luân vào năm 1989. Đương thời, vào mỗi buổi 
trưa, có năm phút thuyết giảng của các vị Pháp 
Sư tại chùa Kim Luân trên đài truyền hình người 
Tàu tại Los Angeles. Nhờ đó, tôi mới biết Phật 
pháp. Vì muốn giải trừ nghiệp chướng, tôi tụng 
kinh Địa Tạng mỗi ngày trong ba năm kể từ năm 
1985. Ngài thường bảo rằng chùa Kim Luân là 
đạo tràng của Bồ Tát Địa Tạng, nên tôi tin tưởng 
là nhờ tụng kinh Địa Tạng mói được gặp vị thiện 
tri thức cùng đạo tràng chánh pháp.

Năm 1991, tôi may mắn được thọ giới quy y 
Ngài tại chùa Vạn Phật Thành. Dầu tôi rất ít 
được dạy trực tiếp nhưng trí huệ càng ngày tăng 
trưởng, nhờ đọc và nghe những lời thuyết giảng 
của Ngài qua kinh sách và băng giảngể Tâm trí 
cởi mở và biết nhẫn nại, nên tính nóng nảy giảm 
dần. Mỗi lần nhớ đến mưòi tám đại nguyện của 
Ngài, tức luôn hành hạnh Bồ Tát vô nhân vô 
ngã, chỉ vì lợi ích chúng sanh, khiến tôi rất cảm 
động rơi lệ. May mắn thay, tôi gặp được vị minh
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sư và nghe được chánh pháp. Trên thế gian này 
còn có bao nhiêu vị đại hành giả như Ngài?

Lúc nhỏ, vì bị bịnh tê liệt nên đến năm bốn 
tuổi, tôi vẫn chưa đi nổi. Sau này, nhờ lòng từ bi 
của Ngài gia bị, chân phải tôi đi được và có thể 
đứng dậy. Tuy nhiên, vì nghiệp chướng thâm 
trọng, chân trái của tôi vẫn còn bị tê liệt. Đến 
năm 1992, trong lúc mọi người đang ỉễ lạy Ngài 
tại Tổ Đường, tôi thưa:

Bạch Thầy! Xin Thầy tha lỗi cho con. Vì 
chân trái bị tê liệt, nên không thể lễ lạy.

Vừa nghe lòi này, Ngài liền dùng gậy vỗ nhẹ 
vào chân trái của tôi ba lần. Từ đó, tôi có thể đi 
lẹ hơn và nhanh hơn lúc trước mà không bị khập 
khểnh. Chân trái ngày càng mạnh hơn. Mỗi khi 
lễ Phật, tôi có thể tự quỳ xuống hay đứng dậy. 
Điều này tôi chưa từng làm được trong bảy mươi 
năm vừa qua. Dầu định luật tự nhiên khiến 
thân thể già yếu mỏi mòn khi tuổi cao, nhưng tôi 
cảm thấy khí lực dồi dào, đôi mắt sáng tỏ, ít đau 
nhức bịnh hoạn hay nói năng ngập ngừng. 
Những sự thay đổi không thể nghĩ bàn này, đều 
do lòng từ bi của Ngài gia hộ, khiến tôi được toại 
ý tu hành khi tuổi về chiều.

Lúc Ngài viên tịch, chư đệ tử mất đi một vị 
lương sư và một người cha hiền từ. Ngài ban
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cho tôi pháp thân huệ mạng. Nhờ bịnh tê liệt 
mà tôi trồng được duyên lành, chuyển họa thành 
phước. Đại ân đại đức, muôn vàn khó báo đền, 
chỉ y giáo mà phụng hành, lại nguyện rằng đời 
đời kiếp kiếp sẽ theo Ngài tu hành, không bao 
giờ thối chuyển đạo Bồ Đề.

Nhân duyên với Ngài ( Thích Khai Chứng).

Vài thập niên về trước, lần đầu tiên từ Mỹ 
sang Đài Loan hoằng pháp, ít có ai biết đến 
Ngài, và Ngài cũng ít biết về hiện tình Phật giáo 
ở Đài Loan. Vì vậy, rất ít Phật tử Đài Loan lo 
lắng và hỗ trợ Ngài. Ngày nọ, Ngài dẫn sáu đệ tử 
người Mỹ đến chùa Hoằng Pháp ở Cao Hùng. 
Tồi thỉnh Ngài ở lại chùa Hoằng Pháp và Lễ 
Tướng, cùng an bài hỗ trợ Ngài hoằng pháp tại 
Cao Hùng. Ngài rất hoan hỷ về việc này và có 
ấn tượng tốt về chùa Hoằng Pháp.

Tôi thiết nghĩ: “Chúng ta phải tận tâm tận lực 
vì Phật giáo, nhất là phải ủng hộ những vị Pháp 
sư đang hoằng pháp ỏ tây phương”.

Lúc đó, tuy không hiểu nhiều, nhưng tôi biết 
là Ngài đang hoằng pháp tại nước Mỹ; một công 
việc không dễ dàng. Tôi rất khâm phục tài năng 
độ người Mỹ xuất gia của Ngài, vì thời đó chưa
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CÓ người tây phương nào xuất gia theo Phật giáo 
Tàu. Ngài có thể được xem là vị hòa thượng đầu 
tiên độ người tây phương.

Thật vậy, Ngài là một vị pháp sư đã gieo hạt 
giống Phật giáo Tàu vào tâm người Mỹ. Ngài 
cũng được xem là vị tiên phong hoằng dương 
Phật pháp tại Mỹ. Do Ngài nhẫn nhục hóa độ 
người tây phương, khiến tôi rất khâm phục. Đây 
là những nhân duyên đầu tiên khiến tôi biết đến 
Ngài.

Để khảo sát hiện tình Phật giáo Tàu tại Mỹ 
cùng quảng kết pháp duyên, vào năm 1988 tôi 
đến Mỹ lần đầu tiên. Mồng hai tháng bảy, năm 
1988, từ Seattle, tôi đáp máy bay đến cựu Kim 
Sơn tham bái Ngài. Hôm sau, Ngài bảo đệ tử 
đưa tôi về chùa Vạn Phật Thành. Lúc ấy, tuy có 
diện tích lđn, nhưng chùa Vạn Phật Thành chưa 
được phát triển cho lắm. Vì đã từng trú tại chùa 
Hoằng Pháp, Ngài đối đãi tôi rất nồng hậu tứ tế. 
Ngài dùng xe đánh gôn ba bánh, chở tôi đi vòng 
quanh chùa Vạn Phật Thànhắ

Ngài là một vị tăng tu hành khổ hạnh, nên 
cuộc sống rất đạm bạc. Mặc y phục thô sơắ Mỗi 
ngày thọ trai một buổi, với cơm chay đạm bạc. 
Tối không hề đặt lưng xuống giường. Các đệ tử
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cũng tập tu hành khổ hạnh theo Ngài. Đây là 
nét đặc thù của chùa Vạn Phật Thành.

Lúc trẻ, Ngài thân cận hòa thượng Đàm Hư, 
tu học cùng thâm nhập, liễu giải kinh Lăng 
Nghiêm và trì tụng chú Thủ Lăng Nghiêm cẩn 
mật. Do đó, xuất hiện vài sự tích linh ứng kỳ dị. 
Thỉnh thoảng, vì cứu độ chúng sanh, Ngài hàng 
phục tà ma chữa trị bịnh tật bằng thần chú Đại 
Bi và Thủ Lăng Nghiêm. Chư đệ tử đều biết 
Ngài có thần thông. Những kỳ tích này thường 
được kể trong quyển sự tích của Ngài. Thỉnh 
thoảng Ngài nói vài điều dường như Ngài có 
thần thông. Sau những buổi đàm thoại, tôi 
khám phá ra rằng những lời “như có thần 
thông”, chỉ là phương tiện thiện xảo độ chúng 
sanh. Chúng ta nên biết rằng Ngài đã trải qua 
bao khổ nhọc để hoằng pháp độ người tại Mỹ. 
Đương thời người Mỹ ít biết về Phật giáo Tàu. Vì 
vậy, dễ dàng cảm thông những khó khăn của 
Ngài trong buổi đầu hoằng pháp tại Mỹ. Từ đây, 
chúng ta nhận thấy ý chí kiên nhẫn, nghị lực 
kiên quyết của Ngài rõ ràng.

Quan niệm tu hành của Ngài là luôn nhấn 
mạnh và chú trọng vào sự hành trì chân thật, giữ 
giái đức và oai nghi tế hạnh. Ngài rất đau lòng 
khi nhìn thấy hàng Phật tử không tu hành đúng
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như pháp. Đối với những tập quán xấu trong 
nhà Phật, Ngài thẳng thắn phê bình. Kết quả, 
giới Phật tử xem Ngài rất khác thường. Thậm 
chí, trong những lần đầu qua Đài Loan, Ngài 
không được chào đón hoan nghinh. Vì quan tâm 
tha thiết, mong mỏi các đệ tử tu hành tiến bộ, 
Ngài thường trách mắng đệ tử xuất gia và tại gia. 
Thật sự, quá nghiêm khắc cùng yêu cầu quá 
mức, thì làm sao tránh khỏi sự hiểu lầm và bất 
mãn.

Bàn về sự hiểu biết của mình, tôi nhận thấy 
Ngài đơn thân độc mã đến Mỹ, mở đường cho 
Phật giáo tại nước này. Ngài đạm bạc khổ hạnh, 
phấn đấu khắc khổ, trang nghiêm đạo tràng, 
chấn chỉnh đạo phong, phiên dịch kinh điển, 
giáo hóa chúng sanh. Công đức này không thể 
cùng tận.

Tánh khí của Ngài rất chất trực, thường 
thẳng thắn phê bình người khác. Có lần tôi đề 
nghị: “Qua Đài Loan hoằng pháp, xin Ngài hãy 
kết thiện duyên rộng rãi, bằng cách nói nhiều lòi 
hay, bớt đi những lời phê bình”.

Ngài cười khiêm nhượng, đáp: “Tôi xin y giáo 
phụng hành”. Việc này hiển hiện tánh chất ngay 
thẳng của Ngài. Vì có tâm thiết tha muốn bảo 
hộ giáo lý Phật đà, nên Ngài mới nói ra những
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lời chỉ trích. Người khác nghĩ như thế nào, tôi 
không thể biết. Song, đối với Ngài, tôi rất khâm 
phục kính trọng, và hết lòng ngưỡng mộ.

Ngài đã viên tịch rồiễ Tôi hy vọng các đệ tử 
của Ngài hãy duy trì gia phong nghiêm cẩn của 
Vạn Phật Thành. Đương nhiên, nếu có những 
sáng kiến mdi thì hãy hành theo đúng như pháp. 
Đặc biệt, những đệ tử người Mỹ của Ngài, hãy 
truyền bá rộng rãi pháp đã được thọ nhận, khiến 
ánh sáng Phật đà chiếu soi vào mỗi gia đình 
trong xã hội Mỹ, để lịch sử Phật giáo nơi đây ghi 
nhận trang sử vàng về chùa Vạn Phật Thành.

Báo mộng (Trang Xuân liên).

Tuy đã học Phật pháp rất nhiều năm, nhưng 
tôi chưa từng tham gia pháp hội hay gia nhập 
vào các đoàn thể Phật giáo, mà chỉ niệm Phật 
hoặc tụng chú tại nhà vào mỗi khi rảnh rỗiệ

Ngày mười sáu tháng mười một năm 1988, tôi 
nghe tin có một pháp hội đang được cử hành tại 
chùa Diệu Pháp. Hôm đó, hỏi thăm đường sá, 
tôi đi vài chuyến xe buýt để đến chùa Diệu Pháp. 
Vừa bước vào đại hùng bảo điện, tôi chợt gặp 
một vị Pháp Sư từ chánh điện bước ra. Theo 
sau vị Pháp Sư đó là một nhóm Phật tử. Trên



522 Phụ Lục

gương mặt của họ đồng hiển lộ niềm vui và tâm 
tư hòa kính. Tôi vừa đến thì pháp hội đã kết 
thúc; thật buồn cho phước bạc của mình. Lần 
đầu tiên đến tham gia pháp hội, mà chỉ kịp dự 
vào giờ chót. Thấy có người điền đơn, tôi cũng 
bắt chước làm theo.

Qua mười ngày, tôi nhận tờ giới điệp thọ giới 
quy y Tam Bảo. Tôi chỉ nhìn thoáng qua, rồi bỏ 
vào học tủ. Tháng mười năm sau, vào một đêm 
nọ tôi mơ thấy mình đang đi vào một căn nhà có 
rất nhiều người. Tò mò, tôi chen chút trong 
đám đông để xem việc gì xảy ra. Đến nơi, tôi 
thấy một ông già râu tóc bạc phơ, tay cầm cây 
phất trần màu trắng, đang ngồi xếp bằng và 
nhắm mắt, trên mặt nở một nụ cười. Khi ấy, 
ông lão phất cây phất trần nhè nhẹ, rồi một làn 
khói mỏng bay lên từ đỉnh đầu của ông. ông 
chẳng phải là người phàm, vậy chắc là tiên 
nhân!... “Liên”, sau lưng tôi có tiếng người gọi:

Em muốn quy y không? Em nhất định phải 
quy y vị Pháp Sư này!

Tôi hỏi:

Vị đó là ai?
Xoay lưng lại, tôi thấy người gọi mình chính 

là bà chị dâu, đang cầm quyển sổ tay quy y, và 
đưa cho tôi xem hình của vị Pháp Sư đang cầm
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cây phất trần. Tôi nghĩ ngợi, vị Pháp sư này thật 
là quen thuộc. Đang cố nhớ lại coi mình đã gặp 
Ngài ở đâu, tôi liền tính dậy. Khi đó, tôi nhớ lại 
quyển sổ tay giới điệp quy y, mà mình đã nhận 
vào năm trước, và chưa từng nhìn kỹ càng. Tìm 
kiếm một hồi lâu, tôi tự hỏi rằng có phải vị Pháp 
Sư ngồi xếp bằng, cầm cây phất trần trong 
quyển sổ quy y, giống như vị thầy trong mộng 
mà chị dâu tôi khuyến khích mình phải quy y 
không? Đúng vậy! Vị đó là ngài Tuyên Hóa.

Hôm sau, tôi chợt nghe tín Ngài sẽ đến Đài 
Loan cử hành đại lễ Hộ Quốc Tiêu Tai. Lần đó, 
tôi đến chùa Diệu Pháp sớm. Cuối cùng, tôi 
chính thức dự lễ thọ giới quy y, trở thành đệ tử 
của Ngài thực sự. Tôi cũng hành theo lời dạy 
của Ngài, lễ lạy mười ngàn vị Phật. Ba năm sau, 
tôi dẫn hai đứa con trai đến quy y với Ngài.

Tôi nghĩ rằng vị thầy từ bi này phát giác ra 
người đệ tử ngu si, chỉ có danh chứ không thực 
thể. Thế nên, Ngài hiện trong giấc mộng, để răn 
nhắc tôi là chớ lừa đảo Tam Bảo. Hiện tại, Ngài 
đã viên tịch. Tôi phải chuyển niềm đau thương 
thành sức mạnh, để luôn luôn nhớ đến và hành 
theo những lời giáo huấn cùng sáu đại tông chi 
của Ngài.
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Đối diện với Bồ Tát mà không nhận ra Ngài 
(Tràn Quả Mai).

Tại phòng mổ, sau khi cồ y tá đặt mặt nạ tẩm 
thuốc mê lên trên mặt, tôi mất hết tri giác. 
Song, lúc ấy tồi lại thấy Ngài đang đứng trong 
phòng mổ. Tướng Ngài oai nghi lẫm lẫm, không 
giống như người trên thế gian. Trong lúc mơ 
màng, tồi chợt nhớ đến việc mình chưa báo tín 
cho Ngài biết về cuộc mổ xè này.

Vì biết phòng mổ trong bịnh viện vốn là nơi 
không sạch sẽ, nên tôi thưa:

-  Bạch Thầy! Tại sao Thầy biết con đang ở trong 
phòng mổ này? ch ỗ  này rất dơ bẩn, sao Thầy đến 
đây?

Ngài khoát tay xua đuổi câu hỏi vớ vẩn của 
tôi. Ca mổ bắt đầu. Tôi nhận thấy bác sĩ mổ xẻ 
điên cuồng làm sao. ông ta cứ cắt sâu mãi mà 
chẳng tìm ra manh mối chữa trị căn bịnh. Nằm 
trên giường mổ, nhìn bác sĩ mổ xẻ, y như “lạc 
mất trong rừng cây”, khiến tôi cảm thấy thân 
mạng quá mỏng manh. Khi đó, Ngài thầm nhắc 
tôi rằng vì nghiệp chướng nặng nề nên tôi mới bị 
mổ xẻ. Vì nghiệp chưdng, bác sĩ giải phẩu không 
thể tiến hành thành công ngay cả những ca mổ 
xẻ đơn giản nhứt. Nhờ sự tiếp tay của Ngài mà 
bác sĩ giải phẩu mới mổ xẻ thành công thuận lợi.
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Thật vậy, Ngài hoàn toàn hướng dẫn cuộc mổ xẻ 
này. Trong những giây phút khó khăn nhất của 
ca mổ, Ngài trợ giúp tôi tụng chú Đại Bi, niệm 
danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, Phật Dược sư.

Tuy có nhiều chúng sanh không nghe và 
hành theo lời dạy, nhưng Ngài luôn từ bi, không 
ngừng nghỉ “cứu độ họ”.

Ngài thường bảo: “Bất cứ những gì cần biết, 
đã được nói và ghi lại trong những quyển sách 
của tôi”. Tuy nhiên, chúng sanh không tín tưởng 
hoặc chỉ tín tưởng phân nửa, thậm chí chẳng 
màng ngó ngàng đến những quyển Khai Thị của 
Ngài.

Ví như trong kinh Pháp Hoa, Phật Thích Ca 
cố thuyết phục chúng sanh thoát ra khỏi nạn 
hiểm nguy trong căn “Nhà Lửa”. Vì chấp trước 
nặng nề, chúng ta không thèm đoái hoài đến lời 
dạy của Phật. Vì thế, chúng ta sanh ra làm người 
và sẽ tiếp tục tái sanh trong sáu đường luân hồi 
khổ nhọc, cho đến khi nhận ra căn “nhà lửa” 
này; nhờ nghe và tu hành theo lời dạy của Phật, 
nên biết rằng mọi việc đều dựa trên lý nhân quả, 
và nghiệp báo không sai chạy; ai ai cũng không 
tránh khỏi. Một khi đã hiểu rõ, chúng ta nên 
nhắc nhở lý đạo cho người thế gian. Ngài bảo:
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“Chân thật nhận lỗi mình
Chớ luận bàn lỗi người
Lỗi người tức là lỗi mình
Đồng thể gọi là đại bi”.
Khi tan thuốc mê, tôi tỉnh lại và muốn nói: 

“Bồ Tát hiện trước mặt, mà chúng ta không thể 
nhận diện”.

Sau này, khi gặp lại Ngài, tôi thuật lại những 
gì xảy ra trong phòng mổ, Ngài chỉ mỉm cười.

Tệ lắm là chúng ta phải hộ trì và thực hành 
sáu đại tông chỉ cùng những lời khai thị của 
Ngài. Đặc biệt về lý nhân quả, hằng ngày chúng 
ta phải thọ trì kỹ càng. Hành được như thế thì 
chúng ta mới thường thọ nhận nụ cười từ bi của 
Ngài. Chúng ta biết chắc rằng pháp thân của 
Ngài tiếp tục từ bi cứu độ chúng sanh, như Ngài 
đã cứu giúp tôi trong phòng mổ. Vậy, chúng ta 
có muốn Ngài cứu giúp không?

mỉằặỒ ìSÊtĩ SANH MẠNG HOẰNG 
PHẬT PHẤP- PHIÊN DỊCH KINH ĐIỂN (ỦY V ỂN  
HỘI PHIÊN ĐỊCH KINH ĐlỂNCƯNG Đ ề BẠT}.

“Tôn Giả La Thập vì bảy đòi Phật dịch kinh 
độ vạn dân thoát khổ hải.



Tiểu sử Hòa Thượng Tuyên Hỏa 527

Đại Sư Huyền Trang thay bá tánh cầu pháp 
khiến chúng sanh đến lạc bang”.

Thời đại hiện tại, văn minh vật chất của nhân 
loại phát triển cao tột và cuộc sống vật chất xa 
hoa của con người thật xưa nay chưa từng có. 
Tuy nhiên, nếu nhìn xem cảnh tượng của thế 
gian, chỉ thấy khổ nạn của chúng sanh càng 
thêm tăng trưỏng. Nơi nơi đều xảy ra nạn chiến 
tranh, đói khát, hạn hán, cùng bao thiên tai họa 
hoạn. Các quốc gia trên thế giới phung phí biết 
bao tài nguyên thiên nhiên cùng sáng tạo những 
phương thức mới mẽ hầu mong đối đầu với 
những vấn đề phức tạp trong xã hội, nhưng thật 
ra chỉ giải quyết tạm thời, mà không có cách để 
giải trừ cội gốc ưu bi khổ hoạn của nhân loại. 
Ngài từng nói:

Có thể bảo rằng hiện tại thế giới đang bị 
băng hoại, mà chỉ Phật giáo mới có khả năng 
cứu độ thế gian. Nếu mọi người đều hiểu rõ 
Phật pháp thì mới mong vãn hồi được ác kiếp 
cho thế giới, bằng ngược lại thì e rằng thế gian 
sắp đến thời kỳ diệt vong. Đạo Cơ Đốc nói: 
“Ngày (phán xét) tận thế gần kề!” Nếu chúng ta 
phiên dịch kinh điển Phật giáo ra Anh-ngữ để 
giúp cho mọi người đều hiểu rõ Phật pháp, cùng 
không làm biếng giải đãi, và tiến bước phát tâm
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tu đạo, thì “Ngày Tận Thế” rất xa xám, mà không 
biết trong tương ỉai đến bao nhiêu đại kiếp. 
Thật thế, không có ngày nào được gọi là “Ngày 
Tận Thế” cả. Vì sao? Một khi đại pháp luân 
(bánh xe pháp lổn) của Phật pháp chuyển động, 
thì ngay cả vầng thái dương cũng bị cuốn hút 
theo và không thể tự xoay chuyển nổi, nên nào 
có “Ngày Tận Thế”!

Các quốc gia trên thế giới đều tranh nhau bắt 
chưóc theo nền khoa học kỹ thuật của Tây 
Phương. Tuy nhiên, vào những năm gần đây, 
nhiều nhân sĩ người Tây Phương thường tầm cầu 
Phật pháp vì muốn điều phục tâm tánh. Tuy 
vậy, không những bị khó khăn về việc tìm cầu 
chư thiện tri thức tu hành đúng theo truyền 
thống chánh pháp, mà họ còn bị trở ngại về 
ngôn ngữ và văn hóa. Quán sát cơ duyên đã 
thành thục, Ngài mang chánh pháp sang Tây 
Phương, và bắt tay vào việc cứu vãn thế giới. 
Ngài nói:

Không vì tự kỷ, tôi đến đây để cứu người 
Mỹ. Hiện tại, Phật giáo ở Mỹ đang trên đà phát 
triển thịnh vượng. Trong thời Xuân Thu Chiến 
Quốc, Khổng Tử chu du khắp các tiểu quốc nên 
nước Tàu mới dần dần được sáng sủa, và nhân 
dân mới được sống trong cảnh thanh bình an
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lạc. Ngày nay, xã hội nước Mỹ đang rối loạn. 
Giả như người Mỹ không tin Phật giáo và không 
dựa vào Phật pháp để cải tạo thế gian thì xã hội 
này sẽ bị suy đồi.

Thời niên thiếu, Ngài đã từng nghiên cứu làm 
thế nào để đưa giáo nghĩa Phật pháp phổ cập 
khắp nơi trên thế giới, hầu mong cứu vãn thế 
nhân. Ngài nói:

Lúc xuất gia, tôi muốn tìm ra lý do tại sao 
nghĩa lý viên mãn của Phật giáo chỉ được một số 
ít người trên thế gian tu học, còn giáo lý của đạo 
Tin Lành cùng Thiên Chúa được phổ cập toàn 
cầu? Nghiền ngẫm nghiên cứu mãi, tôi phát giác 
ra rằng vì các đệ tử của Phật Đà chưa phiên dịch 
kinh điển Phật giáo ra ngôn ngữ văn tự của các 
nước trên thế giđi. Ngược lại, đạo Thiên Chúa 
và Cơ Đốc đã phiên dịch “Thánh Kinh” của họ ra 
ngôn ngữ của mọi quốc gia, khiến ai ai đọc qua 
liền hiểu ngay. Nếu kinh điển Phật giáo được 
phiên dịch ra mọi ngôn ngữ thì Phật giáo sẽ tự 
được phổ cập khắp nơi mà không cần cầu mong. 
Do đó, vừa xuất gia, tuy không biết một ngôn 
ngữ ngoại quốc nào, tôi vẫn phát nguyện rằng 
nếu còn sống ngày nào thì tôi sẽ giúp kinh điển 
Phật giáo được phiên dịch ra mọi ngôn ngữ văn 
tự. Đây là chí nguyện của tôi, và sẽ tận dụng
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mọi khả năng để thúc đẩy (thực hiện) công tác 
này.

Phật giáo được truyền từ Ân Độ sang Trung 
Quốc là nhờ vào lịch đại cao tăng cùng chư tổ sư 
không quản ngại gian nan khổ ải để mang kinh 
điển và phiên dịch kinh tạng. Nhờ công đức của 
các ngài mà chúng sanh ỏ đông độ có cơ duyên 
hiểu rõ diệu nghĩa thâm sâu bất tư nghi của Phật 
pháp. Ngài lại nói:

Ngày nay, hiểu rõ kinh điển, chúng ta phải tri 
ân cảm tạ vị phiên dịch. Nếu không có vị phiên 
dịch, thì e rằng chúng ta sẽ không thấy một bộ kinh 
nào và ngay cả danh tự của bộ kinh đó cũng không 
thể nghe được. Nếu như thế thì làm sao chúng ta 
biết y chiếu vào đâu để tu hành? Thật khó mà tìm ra 
con đưòng tu đạo. Thế nên, chúng ta phải biết ơn 
của những vị phiên dịch kinh điển. Từ khi kinh điển 
được phiên dịch cho đến nay, trải qua bao thời đại, 
người ngưòi đều thọ nhận sự giáo hóa từ bi của vị 
phiên dịch. Vì vậy, công đức phiên dịch kinh điển 
thật không thể nghĩ bàn, và rất phi thường vĩ đại. 
Bây giờ, công việc phiên dịch qua ngôn ngữ Tây 
Phương đều do quý vị. Công đức này thật vô lượng, 
vì không những một đời được lợi lạc mà sanh sanh 
thế thế ngưòi Tây Phương luôn mãi tri ân. Công tác 
phiên dịch, ai ai cũng có thể tham gia. Vì vậy, tôi hy 
vọng không ai sẽ đi chậm bước, mà hãy mau học
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tiếng Tàu để phiên dịch kinh điển ra Anh văn. Mọi 
người hãy tận lực cố gắng cống hiến công sức của 
mình cho người Tây Phương.

Với tầm nhìn sâu rộng về tương lai, Ngài thấy 
rõ chìa khóa cứu vãn thế giới, nên mới lập hoằng 
nguyện phiên dịch kinh điển. Tuy nhiên, công 
việc này thật rất khó khănề xưa kia tại Trung 
Quốc, nhờ quốc vương, đại thần dùng tài lực và 
nhân lực của quốc gia để thực hiện công tác 
phiên dịch. Hiện tại, ở Tây Phương, hiếm có 
nhân viên chánh phủ nào ủng hộ Phật giáoễ 
Ngài nói:

Tôi không dám bàn luận về việc này với ai 
cả, vì vừa nói đến là mọi người đều sợ hãi do 
cảm thấy công tác này quá to tát mà xưa nay 
chưa ai dám thực hiện. Công tác này không 
phải đơn giản vì cần rất nhiều nhân lực, tài lực, 
cùng bao điều kiện thuận tiện, nên không ai dám 
đứng ra chịu trọng trách. Ngay cả các đệ tử của 
tôi, không ai chân thật nhận ra tầm vóc quan 
trọng của công tác này.

Thế nên, với tinh thần đại vô úy, Ngài đứng 
ra lãnh trọng trách khó khăn này. Ngài nói:

Phiên dịch kinh điển là công nghiệp của 
chư thánh hiền vì mãi mãi được lưu truyền thiên 
thu vạn thế. Phàm phu chúng ta làm công việc
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của chư thánh hiền. Đây là nghĩa vụ đày ý nghĩa 
vì không những lợi sanh mà còn lập công đức. 
xưa kia, chư quốc vương, hoàng đế dùng lực 
lượng của quốc gia để thực hiện công tác phiên 
dịch. Ngày nay, chúng ta chỉ dùng lực lượng 
quần chúng mà làm. Nếu có đạt được đôi chút 
thành tựu gì thì tôi hy vọng rằng trong tương lai, 
những vị nguyên thủ của các quốc gia dần dần 
sẽ tham gia vào công tác này. Bây giờ, đầu tiên 
chúng ta phải đặt nền móng vững chắc. Trước 
hết, chúng ta hãy dùng lực lượng quần chúng.

Ngay cả như thế, Ngài không tự nghĩ rằng 
chính mình phát khởi công nghiệp vĩ đại này. 
Ngược lại, Ngài tự khiêm nhường nói:

Tôi chỉ là công nhân, giúp mọi người quét 
dọn và san bằng đường xá. Trong tương lai sẽ có 
người khác đổ đá, tráng nhựa. Ngày nay chúng 
ta làm công việc mà không ai dám và thích làm. 
Từng bước, chúng ta sẽ khai mở đạo lộ cho Phật 
pháp.

Ngài cũng từng bảo các đệ tử:

Đối với công tác này, chúng ta không thể lơ 
là xao lãng. Chúng ta phải cố gắng hết sức mình 
để thực hiện trọng trách này. Tuy nhiên, có sức 
lực đến đâu thì chúng ta làm đến đó. Hãy tiến 
bước mà hành sự. Chúng ta phải tự gánh vác
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trọng trách hoằng dương Phật pháp trong cuộc 
đời này.

Tinh thần “Xả Mạng Vì Phật Sự’ là tông chỉ 
suốt đời của Ngài, sở hành và sở tác trong cuộc 
đời của Ngài đều biểu hiện qua tinh thần cụ thể 
và rất thực tiễn. Tất cả đều phát xuất từ tấm 
lòng bi mẫn, lợi ích chúng sanh. Ngài nói:

Hiện tại, chúng ta dùng trí huệ của mọi 
người để phiên dịch kinh điển. Dầu cho có kéo 
dài cả bao thập niên, chúng ta cũng phải làm 
những gì lợi ích cho hậu thế, hầu mong họ có 
thể nghiên cứu Phật pháp, tụng đọc kinh điển, 
chứ không phải như bây giờ, kinh điển bằng 
tiếng Anh rất ít ỏi, nên khiến cho những người 
muốn nghiên cứu Phật pháp không biết đường 
đâu mà bắt đầu. Hãy cùng nhau phiên dịch kinh 
điển để giúp người Tây Phương được khai mở 
nguồn trí huệ, hầu mong sau này người Đông 
Phương lẫn Tây Phương đều thông hiểu Phật 
pháp. Mọi người phải lấy đó làm mục tiêu của 
mình. Chúng ta không thể nghĩ rằng làm việc 
này cho chính mình, mà phải nghĩ đến việc giúp 
đỡ người sau hiểu rõ và tu học Phật pháp dễ 
dàng trong trăm ngàn năm kế. Đây là mục đích 
của chúng taễ Đó là lý do mà tại sao chúng ta
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phải khổ cực cán đán và chịu muôn vàn khó 
khăn ở nơi đây.

Phiên dịch kinh điển có ý nghĩa trọng đại như 
thế, nhưng nếu không biết tiếng Anh hoặc 
không hiểu những ngôn ngữ ngoại quốc khác thì 
làm sao dịch kinh được? Ngài nói:

Dầu không biết một ngôn ngữ ngoại quốc 
nào, tôi cũng lập chí nguyện là phải thực hiện và 
dám làm công tác này. Chỉ cần khởi tư tưởng 
này thì chư Phật đã hoan hỷ rồi. Ngay cả người 
không biết ngôn ngữ ngoại quốc như tôi mà 
dám làm, còn nói chi đến những người biết 
nhiều ngôn ngữ lại chân thật tận lực thực hiện 
công tác này!

Đa phần, tại các quốc gia Tây Phương, Phật 
pháp rất ít được biết đến. Hầu hết dân chúng 
đều chưa từng nghe qua Phật pháp. Từ Hồng 
Kông sang Hoa Kỳ vào năm 1962, nhiệm vụ đầu 
tiên của Ngài là giảng kinh thuyết pháp. Ngài 
giảng về kinh Kim Cang, Tâm Kinh, Pháp Bảo 
Đàn, Địa Tạng, Láng Nghiêm, Pháp Hoa, Hoa 
Nghiêm, cùng những bộ kinh ngắn như Bát Đại 
Nhân Giác, Phật Di Giáo, Tứ Thập Nhị Chương, 
v.v... Hầu như ngày nào, Ngài cũng đều thuyết 
pháp. Ngài nói:
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Chí nguyện của tôi ỉà ngày nào còn một hơi 
thở nào thì tôi sẽ mãi thuyết pháp.

Nhìn vào dòng lịch sử, chúng ta biết rằng lúc 
còn tại thế, Phật Thích Ca thường đề xướng việc 
dùng ngôn ngữ của người ở từng địa phương để 
hoằng dương giáo lý của Phật đà. Đức Phật 
không thích giáo nghĩa Phật pháp được tồn trữ 
trong ngôn ngữ hoa mỹ mà các tôn giáo khác 
thường dùng vào đương thời. Đức Phật hy vọng 
rằng thường dân với trình độ trung bình có thể 
hiểu rõ giáo pháp. Thể theo tinh thần này, khi 
giảng kinh thuyết pháp, Ngài dùng những ngôn 
từ rất đơn giản và dễ hiểu.

Những lời chú giải của Ngài trong các kinh 
điển đều được gọi là “Thiển Thích”, tức là những 
lòi giảng giải đơn giản, vì Ngài hy vọng rằng 
người thường hầu hết có thể hiểu được những 
lời giảng giải của mình. Ngoài ra, vì người phiên 
dịch cũng chưa hiểu rõ tiếng Tàu cho mấy nên 
khó mà hiểu được những ngôn từ cao siêu phức 
tạp. Vì những người đệ tử Tây Phương chỉ biết 
đơn sơ về Phật pháp, họ cần phải có sự giúp đỡ 
đặc biệt trong việc hiểu rõ các danh từ Phật học 
và danh tự tiếng Tàu. Ngài dùng lời văn đơn 
giản để thuyết pháp hầu mong cứu độ chúng 
sanh, giáo hóa rộng khắp, và chỉ dẫn dịch giả
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phiên dịch chính xác. Nhờ những lời chú giải 
này mà họ có kiến thức căn bản về Phật pháp, 
rồi y chiếu theo đó để hành trì, đặt nền móng 
vững chắc trong việc tu hành. Phàm phu không 
thể dùng tri kiến và trí tuệ để suy lường lời nói 
của chư thánh nhân. Ngài thường nói:

Tôi không biết tiếng ngoại quốc gì cảế
Tuy nhiên, có vài lần, dịch giả cố rặn óc tìm 

tòi câu nào cho hợp với lời dịch hoặc không biết 
phải dịch như thế nào, thì trong tức khắc, Ngài 
tự nói những câu hay những chữ bằng tiếng Anh 
hợp với lời chú giảiỂ Lắm khi vì phiên dịch quá 
nhanh nên dịch giả có sai lầm đôi chút thì Ngài 
bèn bảo: “Không phải”.

Khi mđi giảng kinh Lăng Nghiêm, trong 
chúng hội chỉ có năm người là hiểu tiếng Tàu, 
còn những người khác thì phải dựa theo lời 
phiên dịch bằng tiếng Anh. Người Mỹ vốn rất 
khó giáo hóa, nên đang giảng giữa chừng thì 
người dịch lại đình công. Chẳng còn cách nào, 
Ngài tự phiên dịch lấy. Ngài nói:

Thật ra, tôi không hiểu tiếng Anh. Nghe họ 
nói năng, tôi chỉ hiểu được vài câu và tự dịch 
những câu đó. Nếu không thể nhớ được, tôi bảo 
họ hãy tự nghiên cứu tìm tòi lấy. Tuy rất ngu si, 
nhưng tôi có phương pháp giảng dạy riêng biệt.
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Kể từ ngày mà Ngài tự diễn giảng và tự phiên 
dịch, bốn người đệ tử dịch giả không còn dám 
đình công nữa vì thấy rằng việc này thật vô 
dụng, không ích lợi. Đối vđi những lời giảng giải 
đơn giản của Ngài, một số người trí thức cảm 
thấy quá đơn sơ và thô thiển vì ngôn từ không 
hoa mỹ trau chuốt, lại cũng không có trình độ 
học vấn. Ngài thường bảo:

Tôi chỉ được đến trường học trong hai năm 
rưỡi thôi.

Nếu muốn sửa đổi nhuận thảo câu văn của 
Ngài, thì quý vị sẽ thấy là tuy câu văn giản dị 
nhưng luôn chân thật diễn đạt nghĩa lý thâm 
sâu. Kết cấu tổ chức của những câu văn đó thật 
rất thâm mật, thứ tự. Nếu muốn nhuận thảo thì 
sẽ làm mất đi cấu kết của nguyên văn. Sự uyên 
bác của Ngài về cổ văn cùng kiến thức về y học, 
bói toán, chiêm tính học, v.v... vượt hơn những 
giáo sư đại học. Thuyết giảng nghĩa lý kinh điển, 
Ngài thường dùng ngôn từ linh hoạt năng động. 
Một người thất học không thể làm được như thế. 
Ngoài ra, văn phạm và cấu trúc của tiếng Anh 
rất tinh tường cẩn mật hơn tiếng Tàu. Tuy 
nhiên, khi dịch lại những lời giảng giải của Ngài, 
nhiều người đều nhận thấy rằng kết cấu văn 
phạm rất cẩn mật và dễ dàng phiên dịch. Đôi
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khi Ngài lại dùng kết cấu văn phạm tiếng Anh để 
dùng cho tiếng Tàu, nên khiến dễ dàng cho 
những đệ tử không thông thạo tiếng Tàu học 
được và dịch được.

Lúc Ngài bắt đầu giảng kinh, chỉ có ba người 
Mỹ đến tham dự. Trong ba người, người thứ 
nhất ngồi xuống nghe giảng; người thứ hai dựa 
mình trên cầu thang mà ngủ; ngươi thứ ba nằm 
xuống đất, gác hai chân lên bàn. Đây là cách 
nghe kinh của họ. Song, Ngài kiên nhẫn, không 
mắng nhiếc họ sai trái, chỉ kiên tâm giảng giải 
kinh điển. Ngài đã từng bảo:

Nếu có một người nào muốn nghe thuyết 
pháp, thì tôi sẽ thuyết. Thậm chí không có 
người nào thích nghe, tôi cũng giảng thuyết cho 
quỷ, thần, và tất cả hàm linh.

cứ  như thế cho đến mùa hè năm 1968, khi 
một nhóm hơn ba mươi sinh viên cùng vđi các 
cao học, tiến sĩ, thạc sĩ người Mỹ từ vùng Seattle 
đến Cựu Kim sơn để cầu thỉnh Ngài giảng kinh 
Lăng Nghiêm. Sau chín mươi sáu ngày lắng 
nghe Ngài giảng kinh Lăng Nghiêm, năm sinh 
viên trong nhóm đó phát tâm theo Ngài xuất gia, 
đánh dấu kỷ nguyên sơ khởi thành lập tăng già 
tại Mỹ.
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Từ đó, nhiều vị trí thức lần lượt đến quy y 
hoặc xả tục xuất gia. Mặc dầu một số có trình 
độ cao và có bằng cao học hay tiến sĩ, nhưng họ 
rất tài tử khi dịch kinh điển. Lại có một số hiểu 
đôi chút hoặc không biết gì về tiếng Tàu. Do đó, 
trong hai năm 1968-69, vào mỗi buổi tối, tại 
Giảng Đường Phật Giáo, Ngài mở lđp học tiếng 
Tàu. Mỗi ngày, trước buổi công phu và giảng 
kinh tối, Ngài viết lên bảng khoảng hai mươi bốn 
chữ Tàu theo từng nét, từ một đoạn văn kinh 
Lăng Nghiêm, trong khi các đệ tử vây xung 
quanh nhìn xemệ Bằng cách này, không đầy một 
năm, những ai tham dự lớp đó đều viết chữ Tàu 
đúng theo thứ tự của từng nét. Đồng thời, Ngài 
cũng khích lệ các đệ tử học thuộc lòng hai mươi 
bốn chữ trong kinh Lăng Nghiêm vào mỗi ngày. 
Sau khi dời qua chùa Kim sơn (góc đường mười 
lăm ở thành phố Cựu Kim Sơn), Ngài mở lớp học 
ngôn ngữ vào mỗi ngày. Trong năm đó, các đệ 
tử học tiếng Phạn, tiếng Tàu, tiếng Pháp, tiếng 
Tây Ban Nha, tiếng Anh, tiếng Nhật. Ngài luôn 
dùng phương tiện thiện xảo để khích lệ các giáo 
sư và học sinh chuyên tâm giảng dạy cùng học 
tập.

Để phát triển trí huệ sẵn có của mọi người, 
Ngài mở một lớp học đặc biệt. Mỗi lần đến lớp,
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một người nọ lên viết chữ Tàu (sau này có thêm 
tiếng Anh) trên bảng trước. Kế đến, người phụ 
giảng sẽ đọc qua một lần, rồi hướng dẫn cả lớp 
đọc bài học theo từng câu. Đọc xong ba lần, học 
sinh tự nguyện hay sẽ được chọn bất chợt để 
giải thích bài học bằng song ngữ. Thông thường 
có trên mười người lên giảng giải, nên khi đến 
lượt Ngài thuyết giảng thì mọi người đã nghe 
nhiều sự giải thích khác nhau. Nghe qua những 
lời giải thích của các đệ tử, chắc chắn Ngài nhận 
ra những điểm thiếu sót hay sai lầm, nên dễ bề 
đính chính và giảng giải rộng thêm. Những buổi 
lên lớp như thế kéo dài khoảng năm sáu giờ. 
Sau này, phương thức giảng giải được thay đổi vì 
có thêm lời phê bình của học sinh vào gần cuối 
giờ học. Danh xưng của lớp học là “Chủ Quán 
Trí Năng Thôi Động Lực”. Phương thức này giúp 
học sinh có cơ hội học tiếng Tàu và tiếng Anh, 
cùng huấn luyện tánh kiên nhẫnẳ Quan trọng 
hơn hết là xuyên qua sự thực hành và lắng nghe 
người khác giảng giải, trí năng sẵn có của mỗi 
người khai mở và phát triển theo chiều hướng 
mới.

Ngài thường răn nhắc các đệ tử là phải dùng 
trí huệ chân chánh để phiên dịch kinh điển. 
Ngài cũng bảo rằng nếu thấy có phần nào dịch
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không đúng nghĩa thì hãy đưa ra để mọi người 
cùng nhau nghiên cứu thảo luận. Nhò sự nghiên 
cứu thảo luận công khai mà các bản dịch lại 
càng thêm chính xác. Bằng cách này, cách thức 
phiên dịch thuở xưa được truyền sang Tây 
Phương. Ngài nói:

Trước khi chính thức phê chuẩn, hiến pháp 
được đọc ba lần để xem coi ai còn có ý kiến. 
Chúng ta phải áp dụng phương pháp này để 
phiên dịch kinh điển. Phiên dịch xong, mọi 
người lại cùng nhau nghiên cứu một lần nữa để 
xem coi có vấn đề gì chăng. Dùng trí huệ của 
mọi người để phiên dịch. Nếu ai có ý kiến gì 
đều được mang ra bàn thảo. Khi hỏi thăm ý 
kiến, chúng ta phải theo pháp Yết Ma. Đọc qua 
một lần, thì hỏi xem có ai cho ý kiến để sửa 
chữa. Lần thứ hai đọc lại và hỏi, rồi lần thứ ba 
cũng như thế. Bản dịch phải được đọc chậm rãi 
để được nghe rõ ràngễ Đọc ba lần theo pháp Yết 
Ma để hỏi xem còn ai có ý kiến. Nếu không còn 
ý kiến gì tức là mọi người đều đồng ý, nên sau 
này không ai có thể bàn cãi hay phản đối: “Phần 
phiên dịch này không hay, và vẫn còn sai”.

Thế nên, mọi người đều phải chịu trách 
nhiệm. Chỉ khi nào mọi người đều đồng ý thì 
bản dịch mới được thông qua. Phương thức
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phiên dịch của chúng ta ngày nay sẽ làm gương 
cho người sau để họ y cứ theo đó mà hành. 
Không thể nào chỉ có một bản dịch cá nhân. 
Chúng ta chung sức để làm công việc này.

Bên cạnh tài năng về ngôn ngữ vượt ngoài 
sức tưởng tượng của mọi người, Ngài cũng hiểu 
tinh tường về nguyên tắc và tác pháp trong sự 
phiên dịch. Trong ba nguyên tắc “Tín, Nhã, Đạt” 
thì tính trung thật là quan trọng bậc nhất. Ngài 
nói:

Việc quan trọng nhất của sự phiên dịch là 
phải chính xác, chứ không thể tương phản với 
nguyên ván. Khi dịch bản văn của người khác 
thì phải trung thực y chiếu theo lòi của người 
đó, mà không thể bỏ xen ý kiến của mình vào 
được. Nếu văn phạm có chỗ nào không thông 
suốt thì có thể trau dồi lại, nhưng không thể 
thêm lời chú giải hay ý kiến của mình vào đó.

Tiếc thay, vài người cho rằng phương thức 
giảng giải của Ngài là thiếu học vấn, hoặc muốn 
tự làm nổi bật lên, nên tự thêm ý kiến hay bỏ 
xen những lời chú giải của người khác vào 
những bản văn chú giải kinh điển mà bỏ ra phần 
giảng giải chánh của Ngài. Thuyết giảng những 
lời “giản dị đơn sơ” với dụng ý giúp những kẻ sơ 
cơ cùng các dịch giả theo đó mà học tập để có
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kiến thức căn bản về Phật pháp, rồi y cứ theo đó 
mà tu hành. Ngài không chấp trước vào lời 
giảng giải của mình, chỉ khiêm tốn bảo:

Nếu muốn, quý vị có thể dùng lời giải thích 
sơ đẳng của tôi. Hiện tại, vì mới bắt đầu, chúng 
ta nên lập nền móng vững chắc, rồi sau đó khai 
triển cùng phiên dịch những kinh điển khác.

Phiên dịch là công nghiệp cả trăm ngàn năm. 
Theo lập trường tiên phong của Ngài:

Hiện tại, việc phiên dịch chỉ cần văn nghĩa 
thông suốt là đủ rồi. Chúng ta không cần phải 
tô điểm trang sức loè loẹt như tấm vải thêu. 
Tương lai, nếu có ai nhận thấy rằng những bản 
dịch đại khái của chúng ta không hay cho lắm, 
thì họ có thể trau chuốt sửa chữa lại.

Phiên dịch kinh điển để mọi người đồng hiểu 
rõ. Vì thế Ngài nhấn mạnh:

-  Phải phiên dịch kinh điển đơn giản và rõ ràng. 
Không nhất định phải dùng tiếng Phạn. Nếu tiếng 
Anh không có chữ phù hợp thì bất đắc dĩ mđi dùng 
tiếng Phạn. Ngược lại, phải dùng lòi văn mà người 
ỏ nưđc này dễ dàng hiểu đượcề Nếu chỉ dùng tiếng 
Phạn, thì không cần dịch ra tiếng Tàu, rồi tiếng Anh. 
Thế thì chỉ cần dùng bản tiếng Phạn thôi! Mục đích 
của việc phiên dịch là giúp cho kinh điển được phổ 
thông để mọi ngưòi khi đọc qua liền hiểu ngay.
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Được như thế thì đã quá đủ rồi. Quý vị cố ý dịch 
bằng nhũng lời lẽ văn hoa cao siêu thì khi đọc qua, 
người khác sẽ cảm thấy rắc rối, ngò vực. Chúng ta 
phải dùng trí huệ để xem coi lòi văn có hợp lý hay 
không, rồi mđi dùng; được như thế là quá đủ. Ngôn 
ngữ tiến hóa từng bước theo dòng thời gian. Bây giò 
có thể họ chưa hiểu, nhưng trong tương lai, khi đọc 
qua nhiều lần thì họ sẽ hiểu. Điều thiết yếu nhất, 
nếu lời lẽ và ý nghĩa đầy đủ là được rồi.

Lúc theo nguyên tắc văn nghĩa thông đạt và 
trung thực, phải lưu tâm đến sự “dung hợp hoàn 
toàn tất cả sự khác biệt” vì Phật pháp là viên 
dung vô ngại. Ngài nói:

-  Trong khi phiên dịch vãn kinh, không thể chỉ 
lưu ý đến phần chú giải. Văn kinh như biển cả. Lời 
chú giải chỉ như sông ngòi ở khắp nơi, tùy theo dòng 
mà đổ vào biển cả. Không thể xem sông ngòi như 
biển rộng. Kinh điển rất sống động chứ không chết 
cứng, và luôn viên dung vô ngại mà không chỉ đơn 
thuần giđi hạn trong một nghĩa. Bất cứ lời giảng giải 
nào, miễn có đầy đủ lý lẽ thì được rồi. Đừng chấp 
nê là phải dịch theo cách này hay cách nọ, mà chỉ 
cần giữ nguyên ý nghĩa của lời kinh là được. Chđ 
bỏ quá nhiều thời giờ vào điểm này. Càng bỏ thòi 
giờ vào việc chọn lựa lòi lẽ thì càng xa ý kinh, và 
bản dịch sẽ không được hay cho lắm. Cần phải 
phiên dịch kinh điển một cách sống động và uyển
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chuyển. Không thể bướng bỉnh chấp theo ý mình, 
chỉ miễn sao ý nghĩa của kinh văn được thông suốt 
là đủ rồi.

Đối với việc phiên dịch kinh điển, không 
những phải ứng dụng sự khéo léo, mà còn rèn 
luyện và giúp phát triển trí huệ chân chánh. 
Ngài nói:

Dẩu là người nào, nếu tự dùng tâm tư để 
phiên dịch kinh điển thì trí huệ ngày một khai 
mở. Ngày ngày chuyên tâm chú ý học hành thì 
trí huệ sẽ được triển khai.

Để đảm bảo việc phiên dịch được chính xác 
mà không sai lầm và chân chánh phù hợp với ý 
Phật đà, Ngài thường răn nhắc các đệ tử:

Phiên dịch kinh điển phải có chánh tri 
chánh kiến, và nhất định phải giữ được chánh 
nghĩa, mà không nên thiên tư hoặc dùng lòi hoa 
mỹ thuận theo nhân tình. Phải quyết định mau 
mắn và dùng lời xác quyết, cùng có tinh thần 
phán xét như phán quan (chánh án). Phải khởi 
tâm thành khẩn và dùng tri kiến chân thật thâm 
sâu, cùng có tánh quả quyết. Phải khách quan 
mà phiên dịch, chứ không thể nghiêng về phần 
văn tự chữ nghĩa. Phải dùng trí huệ chứ không 
dùng tình cảm mà phiên dịch. Dãu là lời của ai, 
nếu nghĩ rằng không chính xác thì phải cứng rắn
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xét đoán vô tư. Phải vô tình và lạnh lùng để 
phiên dịch kinh điển. Nếu dùng tình cảm thì sai 
lạc rồi. Khi phiên dịch, phải mường tượng về 
hình ảnh, hoàn cảnh, tâm lý, và dụng ý của Phật 
Thích Ca vào đương thời. Phải tự hỏi rằng tại 
sao đức Phật thuyết bộ kinh này?

Phải vận dụng tư tưởng để nắm rõ đạo lý mà 
đức Phật thuyết giảng trong bài kinh đó. Làm 
được như thế thì quý vị sẽ thông đạt diệu nghĩa 
thâm sâu của lòi kinh.

“Kẻ có chí hướng cao xa, đầu tiên phải tu 
đức, rồi tự hành văn chương và nghệ thuật”.

Theo tiêu chuẩn của Ngài, dịch giả dẫu có 
khả năng khéo léo về ngôn ngữ, hay thông minh 
tài trí liễu giải lời diễn giảng của Ngài, thì cũng 
chưa được xem là hoàn hảo. Ngài lập ra tám 
quy tắc căn bản cho người phiên dịch kinh điển. 
Chân chánh phụng trì tám quy tắc căn bản này 
thì công tác phiên dịch mới hàm dưỡng đạo đức 
cao tột. Những ai tham gia vào công tác phiên 
dịch kinh điển phải tuân thủ Tám quy tắc căn 
bản:

1/ Dịch giả phải thoát ra ngoài động lực vì 
danh lợi cá nhân.

2/ Dịch giả phải có thái độ thành khẩn cung 
kính và tránh sự cống cao ngã mạn.
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3/ Dịch giả không thể tự tán thán mà bêu xấu 
người.

4/ Dịch giả không thể cho mình là tiêu chuẩn 
rồi chèn ép người khác bằng cách tìm những lỗi 
lầm nhỏ nhặt.

5/ Dịch giả phải lấy tâm Phật làm tâm mìnhẵ
6/ Dịch giả phải vận dụng trạch pháp nhãn 

để phân biệt đạo lý chân chínhẵ
7/ Dịch giả phải khẩn cầu chư đại đức trưởng 

lão ấn chứng cho bản phiên dịch.
8/ Dịch giả phải nỗ lực hoằng dương, lưu 

thông kinh, luật, luận, cùng các kinh sách khác 
sau khi được ấn chứng, để khiến cho Phật pháp 
được phát triển rộng rãi.

Qua tám quy tắc căn bản, chúng ta thấy rõ 
mỗi người dịch giả phải có tâm lượng quảng đại 
cùng phẩm cách cao tột thì mới gánh vác trọng 
trách về công tác thần thánh. Ngài khuyến khích 
các vị dịch giả:

Tâm lượng của chúng ta phải đồng như hư 
không, biến mãn khắp hà sa pháp giới, bao quát 
cùng dung thông tất cả. Còn nghi ngà điều gì thì 
phải đưa ra. Thấy việc đó đúng thì phải giải 
thích cặn kẽ. Mọi người cùng đồng nghiên cứu 
và thương lượng, chứ không thể tranh luận cãi 
vã. Không nên bảo rằng mình thắng, còn kẻ
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khác thì thua. Trong chúng ta, không ai thắng 
cũng không kẻ thua. Luôn luôn bình đẳng, 
chúng ta nhất tề tiến bước.

Công tác phiên dịch trong thời đại này có ý 
nghĩa rất trọng đại, nhưng đặc biệt khó khăn 
muôn vàn. Ngài nói:

Chúng ta hiện nay rất ít người hiểu tiếng 
Tàu, và cũng không biết nhiều về tiếng Anh, nên 
công việc phiên dịch kinh điển thật là khó khăn 
gian nanể Dẫu rằng như thế, chúng ta vẫn dự bị 
truyền huệ mạng của Phật đà, đốt lên ngọn đuốc 
chánh pháp. Đối với nhân loại ưên thế giới, ảnh 
hưởng của công tác phiên dịch thật lớn lao. Nỗ 
lực không ngừng, chúng ta phải gánh vác công 
tác thần thánh. Không thể hàm hồ cẩu thả, mà 
phải đặc biệt nghiêm túc trịnh trọng thực hành 
cồng tác đó. Phải tự suy nghĩ: “Là một phần tử 
của Phật giáo, nếu không hoàn thành trọng trách 
thì đợi ai làm? Tôi nếu không làm thì ai làm đây? 
Tất cả trọng trách hoằng dương Phật pháp đều 
do tôi gánh vác”.

xưa kia, bút, mực giấy và những vật dụng 
khác để dùng vào việc phiên dịch kinh điển rất 
khó tìm. Ngày nay, thời hiện đại tiến bộ hơn lúc 
xưa nhiều, cơ duyên tham gia vào công tác này
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trong trăm ngàn vạn kiếp thật rất khó tìm cầu. 
Ngài lại nói:

Lúc phiên dịch kinh điển, phải phát khởi 
tâm pháp hỷ sung mãn (niềm vui pháp lạc tràn 
đầy), chứ đừng có tâm tranh đấu ganh đua. 
Phải dùng trí huệ quyết đoán, mà chẳng nên 
dùng ngu si lưỡng lự. Phải nghĩ rằng công tác 
này thật khó gặp: “Tôi được tham gia pháp hội 
phiên dịch kinh điển. Thật là một việc may mắn 
và khó được trong vạn kiếp. Không thể diễn bày 
tâm tình hân hoan”.

Trong những lần bắt đầu phiên dịch kinh 
điển, chúng ta phải tĩnh lặng tâm tư, rồi mặc 
niệm (chđ không niệm ra tiếng): “Nam mô 
thường trụ thập phương Phật. Nam mô thường 
trụ thập phương pháp. Nam mô thường trụ thập 
phương Tăng”.

Trong tâm cũng phải suy tưởng: “Chúng con 
quy y mười phương hư không khắp pháp giới, vô 
lượng vô tận thường trụ Tam Bảo. Ngưỡng 
mong Tam Bảo gia hộ, khiến chúng con có được 
chánh tri chánh kiến, khai mở trí huệ rộng lớn 
để phiên dịch kinh điển”.

Mỗi khi làm công tác phiên dịch kinh điển, 
mọi ngươi phải tự cầu chư Phật gia hộể Không 
thể dùng tâm phàm phu mà phiên dịch kinh
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điển. Phải dùng ý tưởng chân chánh hợp với 
Phật pháp. Khi làm việc Phật sự, phải tự suy 
nghĩ: “Nghĩa lý này có tương hợp với ý của đức 
Phật hay chăng? Có tương phản với lời Phật dạy 
hay không? Phật đà thuyết kinh này với dụng ý 
gì?

Lại phải chú ý thêm một điểm: Tuy khởi 
niệm, nhưng nếu chân thành đó là tâm niệm 
chân chánh. Tâm niệm quán tưởng nếu chân 
thật thì sẽ hợp với Tam Bảo thành một nhất thể.

Trí huệ và tầm nhìn của Ngài tuy vượt xa 
người thường, nhưng dẫu ỏ nơi nào, Ngài cũng 
đều đi sau, để dành cho các người đệ tử bước 
trước, vì suốt đời luôn muốn bồi dưỡng nhân tài 
cho Phật giáo, hầu mong đặt nền tảng vững chắc 
cho Phật pháp tại Tây Phương. Ngài nói:

Tôi có thể tự cán đáng lấy dẫu là việc gì, 
nhưng lại không muốn làm. Một mình tôi làm 
thì không có ý nghĩa gì hếtề Phật pháp là của 
chung cho mọi người. Phải rèn luyện nhiều 
nhân tài cho Phật giáo. Mục đích của tôi là bồi 
dưỡng nhân tài chứ không phải tự bồi dưỡng 
chính mình.

“Không ngừng nghỉ đổ mồ hôi nước mắt” chỉ 
do việc này. Luôn luôn, trong những trường hợp 
khác nhau, Ngài vận dụng những phương thức
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đa dạng để huấn luyện các đệ tử. Từ từ, từng 
ngày từng tháng, Ngài luôn bồi dưỡng nhân tài 
ưu tú phiên dịch kinh điển cho Phật giáo.

Công tác phiên dịch kinh điển của Tổng Hội 
Phật Giáo Pháp Giới được phát khởi vào năm 
1968. Đương thời giảng đường là nơi phiên dịchẵ 
Ngài giảng kinh vừa xong thì các đệ tử bèn phiên 
dịch thành Anh văn trong cùng ngày. Mãi đến 
năm 1973, Ngài mới chính thức thành lập “Viện 
Phiên Dịch Kinh Điển” tại đường VVashington ỏ 
vùng Cựu Kim sơn. Đến năm 1977, viện lại 
được sát nhập vào trường đại học Phật Giáo 
Pháp Giới, với danh xứng “Học Viện Phiên Dịch 
Kinh Điển Quốc Tế”. Ngài lại nới rộng và dời 
Viện về thành phố Burlingame ở phía nam vùng 
Cựu Kim Sơn vào năm 1990.

Để quản lý và tiến hành công tác phiên dịch, 
Ngài thành lập ủy viên hội và phân làm bốn ban: 
Ban phiên dịch, ban kiểm thảo, ban nhuận sắc, 
và ban chứng minh. Bốn ban này cung ứng 
phương thức tuyệt hảo cho việc huấn luyện 
những người mới đến ngay trong tiến trình 
phiên dịch. Việc quan trọng nhất là người người 
đều tập lấy tâm Phật làm tâm mình đang khi 
phiên dịch và thể nhập vào những lời pháp ngữ
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của Ngài, để khai triển tâm tánh cùng kiên trì 
quyết định tiến đến đạo Bồ Đề vô thượng.

Phiên dịch kinh điển với mục đích giúp 
chúng sanh có cơ hội hiểu rõ, và tu hành Phật 
pháp. Dưới sự lãnh đạo của Ngài, mục đích của 
ủy Viên hội Phiên Dịch Kinh Điển Phật Giáo là 
muốn mang nghĩa lý chân thật của Phật pháp 
truyền vào xã hội Tây Phương, hầu mong người 
Tây Phương biết rõ đường hướng, tức là y chiếu 
vào giáo pháp của Phật đà để tu hành. Điểm đặc 
sắc của ủy Viên Hội Phiên Dịch Kinh Điển Phật 
Giáo là dịch giả đều tiếp thọ sự huân tập truyền 
thống chánh pháp của Phật giáo, cùng chân thật 
cống hiến cuộc đời mình để hành trì Phật pháp, 
tức là ngôn hạnh hợp nhất, chứ chẳng phải đơn 
thuần nghiên cứu văn tự. Những kinh sách do 
hội xuất bản đều xiển dương sự chân thật hành 
trì Phật pháp.

Dưới sự chủ tọa của Ngài, hội được cải tổ lại. 
Tiến trình phiên dịch và xuất bản được chính 
thức xác định. Ngài dạy rằng những kinh sách 
do hội xuất bản trong tương lai phải được in ấn 
bằng song ngữ.

Tiến trình phiên dịch kinh điển của hội trong 
hiện tại phải theo từng bước như sau (lấy tiếng 
Anh làm tiêu chuẩn):
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1/ Chuyển (những lời thuyết pháp của Ngài) 
từ băng cuộn qua băng ghi âm.

2/ Sao chép lại (lời giảng thuyết của Ngài).
3/ Viết tiếng Tàu vào máy điện toán.
4/ Kiểm duyện bản sao chép bằng chữ Tàu.
5/ Đọc và sửa chữa nhiều lần bằng chữ Tàu. 
6/ Nhuận văn chữ Tàu.
7/ Chứng minh văn chữ Tàu.
8/ Dịch qua tiếng Anh.
9/ Đối chiếu tiếng Tàu và Anh.
10/ Nhuận văn tiếng Anh.
11 / Chứng minh bản dịch tiếng Anh.
12/ Đối chiếu bản vãn tiếng Tàu và Anh.
13/ Chứng minh bản văn tiếng Tàu và Anhế 
14/ Đánh và sắp đặt bản văn tiếng Anh vào 

máy điện toán.
15/ Đọc và sửa chữa nhiều lần bản văn tiếng 

Anh.
16/ sửa chữa trên máy điện toán.
17/ Sắp đặt bản văn bằng tiếng Anh vào máy 

điện toán lần thứ hai.
18/ Đọc và sửa chữa nhiều lần.
19/ sửa chữa trên máy điện toán.
20/ In mẫu.
21/ Trình bày.
22/ Ấn hành.
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Mỗi bước ở trên đều dùng rất nhiều thời giờ 
và nhân lực. Mỗi giây phút, mỗi sự nỗ lực đều 
có giá trị vì nhằm vào sự chính xác trong công 
việc phiên dịch. Những hội viên của Hội gồm có 
quý vị xuất gia và cư sĩ. Họ ỉà những người tình 
nguyện phát tâm cống hiến công sức cho công 
việc này. Ngài nói:

Công tác của chúng ta chẳng phải là công 
việc bình thường của thế nhân. Đừng hỏi rằng 
tôi sẽ được tưởng thưởng và thu hoạch gì trong 
tương lai khi làm công tác này?

Công tác phiên dịch, không có phần thưởng 
hay thu hoạch được gì cả; hoàn toàn chỉ vì Phật 
giáo mà tự nguyện tận tâm làm việc này. Hoàn 
toàn hy sinh cuộc đòi mình để làm việc Phật sự, 
mà không cần tiền tài, danh vọng, sắc đẹp, ăn 
uống, ngủ nghỉ. Công tác này phải phù hợp với 
sáu tông chỉ rõ ràng như không tranh, không 
tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, 
không nói láo. Làm công việc này, chúng ta 
không cầu xin phần thưởng hay bất cứ vật gì, mà 
chỉ đơn thuần muốn phiên dịch kinh điển Phật 
giáo. Như thế là đủ lắm rồi. Hội phiên dịch 
kinh điển đã xuất bản kinh sách bằng tiếng Anh 
kể từ năm 1972. Hội đang tiếp tục phát hành 
kinh điển đã được phiên dịch từ tiếng Tàu qua
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tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha, v.v... Hiện tại, 
năm quyển kinh và Pháp ngữ đã được xuất bản 
bằng song ngữ. T.H.P.G.P.G cũng phát hành tạp 
chí nguyệt san Kim Cang Bồ Đề Hải vào hằng 
tháng với mục đích truyền bá tuyên dương 
chánh pháp. Tạp chí nguyệt san đã được hai 
mươi bảy năm tròn kể từ năm 1970. Ngõ hầu 
phù hợp với nguyên tắc ấn bản song ngữ của 
tổng hội, tạp chí nguyệt san phải vượt qua nhiêu 
khó khăn về kỹ thuật và đã trình bày mọi bài văn 
bằng song ngữ kể từ năm 1992. Giữa những tập 
san Phật giáo, phương thức xuất bản đối chiếu 
song ngữ của tạp chí nguyệt san Kim Cang Bồ 
Đề Hải thật là đặc thù, độc đáo. Ngài nói:

Tự tu tự hành là điều rất quan trọng. Dĩ 
nhiên là sẽ trợ giúp lớn lao cho Phật giáo nếu có 
thể tu đắc chứng quả thành đạo, nhưng chỉ là sự 
cống hiến tạm thời. Phiên dịch kinh điển Phật 
giáo qua ngôn ngữ của mọi quốc gia và mang 
Phật pháp thẳng vào tâm của mọi người thì đó là 
công nghiệp vĩnh hằng. So với sự hoằng dương 
chánh pháp thì công việc phiên dịch kinh điển 
quan trọng hơn. Những ai chí đồng đạo hợp, 
hãy cùng nhau đứng dậy, dùng trí huệ của mọi 
người, chung sức nỗ lực phiên dịch kinh điển 
Phật giáo.
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VÀN THỨ TRUY ĐIỆU.

Liên hội Phật 
giáo Trung Hoa Lục 
Địa.

Kính gởi ủy ban 
đại lễ truy điệu đại 
lão hòa thượng 
Tuyên Hóa thị tịch.

Liên hội chúng 
tôi rất lấy làm sửng 
sốt và đau buồn khi 
được tin cao  tăng 
Tuyên Hóa Thượng 
Nhân đã viên tịch. 
Thượng nhân Tuyên 
Hóa, đạo cao  đức 
trọng, khổ nhọc 
sáng lập Vạn Phật 

Thánh Thành, hoằng pháp lợi sanh, cống hiến cả  cuộc đòi cho  
quốc gia và tôn giáo. Công đức này ghi mãi ngàn thu. Hôm 
nay, ngày tổ chức đại lễ truy điệu, trà tỳ thượng nhân Tuyên 
Hóa, pháp SƯ  Minh Dương, phó chủ tịch liên hội Phật giáo 
Trung Q uốc, đại diện toàn thể liên hội, chia buồn ai điếu. 
Chúng tôi nguyện cầu thượng nhân Tuyên Hóa tạm về cõi Tây 
Phương Cực Lạc, rồi mau chóng thừa nguyện trở lại, độ khắp 
chúng sanh hữu tình.

Liên Hội Phật Giáo Trung Q uốc.

THE RIĐDHIST ASS0 CIAT10N 0 F CHMA

V-ìk*ịt.

*

Ngày 19, tháng bảy, năm 1995.
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To ihc supcrior oncs at thc Sagcly City of Tcn Thousand Buddhas

I \vas astomshcd to learn that Dharma M aster Hsuan Hua maniíestedẳi 
stillncss. Ii’s as if thc ship has sunk in Ihc sea of suíTcring and Ihc eỵesl 
humans and gods have been put out It is ìmpossible to express mv grietl 
respcctíully send my condolences I hopc you vvtll restrain your grieíui 
take care of yourselves for the sake of the Dharma

Zhao Puchu

[Chairman of the Buddhist Association of China] 
iune 17, 1995

Kính gởi: c h ư  Thượng Thiện Nhân tại Vạn Phật Thánh 
Thành.

Tôi rất kinh hoàng sửng sốt và đau buồn khi nghe tin 
thượng nhân Tuyên Hóa vừa thị tịch. Sự viên tịch của Ngài 
giống như chiếc thuyền cứu nạn bị đắm chìm trong biển khổ, 
như con mất của trời người bị diệt mất. Không thể dùng lời 
diễn đạt nỗi đau buồn này. Hôm nay tôi kính cẩn gởi lời chia 
buồn ai điếu. Tôi cũng cầu mong rằng chư Thượng Thiện 
Nhân kềm ch ế nỗi đau buồn này và vì pháp mà trân trọng giữ 
gìn pháp thể.

Triệu Phác Sơ (chủ tịch Liên Hội Phật giáo Trung Quốc).

1 7 /6 /9 5 .
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Điện tín từ giảng đường Viên Minh, 
Thượng Hải, Trung Q uốc.

Kính gởi: Thầy Hằng Luật cùng tăng 
chúng Như Lai Tự, Vạn Phật Thánh Thành.

Tôi rất sửng sốt khi được tin sư huynh, 
trưởng lão thượng Độ hạ Luân, Tuyên Hóa 
vừa viên tịch vào ba giò chiều ngày hôm 

qua. Vừa được tin đau buồn này, lòng tôi đau đđn muôn phần. 
Hôm nay, tại giảng đường này, chúng tôi tổ chức pháp hội 
niệm Phật trong một ngày. Vào hai giờ chiều, chúng tôi lễ bái 
chư Phật. Trên một ngàn người tham dự cuộc lễ này. cầ u  
nguyện Pháp Sư hoa khai kiến Phật, cao  đăng liên tọa, Phật 
quốc trưòng xuân. Nguyện rằng Ngài sẽ quay thuyền từ, thừa 
nguyện trở lại, quảng độ chúng sanh. Nay tôi đặc biệt gởi điếu 
văn điện tín, chia xẻ nỗi đau buồn. Lại nữa, tôi cũng viết một 
câu đối liễn, nhưng vì không đủ thời gian, nên chỉ gởi bản 
nháp trưđc.

Nếu có  việc nhầm lẫn về ngày giờ viên tịch của trưởng lão 
Tuyên Hóa, xin đánh điện tín cho chúng tôi hay để kịp thòi sửa 
chữa.

Phương trượng trụ trì Minh Dương, hưđng dẫn bốn chúng 
đệ tử, đồng cung kính đảnh lễ.

Phó hội trưởng liên hội Phật giáo Trung Q uốc.
Hội trưởng danh dự liên hội Phật giáo Thượng Hải.
Phương trượng trụ trì:

Cổ Tự Long Hoa tại Thượng Hải
Quảng Tế Tự tại Bắc Kinh
Thiên Đồng Tự tại Ninh Ba
Tây Thiền Tự tại Phưđc Kiến
Quang Hiếu Tự tại Phưđc Kiến
Giảng Đường Viên Minh tại Thượng Hải.
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Vừa nhận
t M ịề ■£- * % được thư từ Tổng

* A-* * -&  í * À m # ả fơi * Hội Phật Giáo
* «

í - t i *
t t  ỉk
i  * ]Z tí. Pháp Giđi, viện

*»• * À ti m- m % B 7Ềr phiên dịch Kinh
X "í * «

a p l ỉ ỷ ĩ % ỉt M ta* Tẽ- a % Điển, tôi rất lấy
mi ị ị * ỉ * n * X & JSL làm đau buồn khi

í ĩ  
* * % X # & #■ nghe tin thượng

ệm~ & %■ * & nhân Tuyên Hóa
đã viên tịch.

Hôm nay tôi kính cẩn cúng (dường bài kệ để tỏ lòng đau xót
của mình.

“Tuyên dương diệu pháp, hóa độ quần sanh,
Nhân thiên nhãn mục, trược thế huệ đăng 
Từ bàn đảo giá, khổ hải độ nhân 
Bồ Tát đại nguyện, thế giđi hòa bình 
Phiên dịch kinh điển, quảng tập quần anh 
Pháp vũ phổ nhuần, Di giáo trường tồn 
Vạn chúng quy mạng, Vạn Phật Thánh Thành 
Nguyện thùy cứu độ, tái chuyển pháp luân”.

djch:
“Tuyên dương pháp mầu, hóa độ quần sanh 
Mắt của trời người, đèn huệ cõi trược 
Thuyền từ quay lại, biển khổ độ người 
Đại nguyện Bồ Tát, thế giới hòa bình 
Phiên dịch kinh điển, quảng tập anh tài 
Mưa pháp nhuần khắp, di giáo trường tồn 
Muôn ngưòi quy mạng, Vạn Phật Thánh Thành,
Nguyện mong cứu độ, chuyển lại pháp luân”.
Hậu học Diệu Thủ Thích Xương Thái, m ộc thủ kính thư tại 

chùa Báo Q uốc, huyện Lạc ch í, tỉnh Tây Xuyên, Trung Quốc. 
Ngày ba mươi tháng bảy, năm 1995 .
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Vị trưởng lão danh đức hiện thòi được nhân dần trên thế 
giới đồng cung ngưỡng. Tín chúng đệ tử phát đạo tâm kiên cố, 
phần Iđn nhò sự ảnh hưởng từ giđi đức cao  tột của Ngài. Tuy 
Ngài đã thượng sanh, nhưng tinh thần, đức hạnh mô phạm cho  
đời, mãi mãi chiếu rạng đồng vơi mặt trời mặt trăng.

Bá Viên kính tác.
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Kính gdiể- Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giđi, Viện Phiên Dịch 
Kinh Điển.

Trong bốn mươi chín ngày đêm làm lễ truy điệu thượng 
nhân Tuyên Hóa, tôi rất cảm  động trước tấm lòng hiếu thảo 
của các  đệ tử Ngài. Tôi cũng đã đi thăm viếng các  đạo tràng 
chi nhánh của Ngài ỏ Vancouver, Gia Nã Đại. Những nơi đó, 
các đệ tử của Ngài đều chuyên tâm tụng “Đại Phương Quảng 
Phật Hoa Nghiêm kinh”. Lại nữa, mọi nơi tôi đều thấy các  đệ 
tử giữ giđi luật tinh nghiêm.

Thích Văn Kiến, trụ trì chùa Hồng Phước, Penang, 

Malaysia.
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Tôi rất kinh ngạc và 
đau xót khi nghe tin 
thượng nhân Tuyên 
Hóa viên tịch. Nhò sự 
tu hành thâm sâu, nay 
Ngài hưởng được an 
lạc mãi mãi. Khi còn  
tại thế, Ngài cống hiến 
tâm tư sức lực cho  
nhân loại. Ngài mở 
cửa Vạn Phật Thánh 
Thành cho dân tị nạn 
Đông Nam Á cư  trú, 
cứu trợ dân chúng bị 
thiên tai hoạn nạn, 
cùng cấp học bổng cho  

những học sinh nghèo. Ngài cũng thiết lập trường tiểu học, 
trung học, đại học, cùng sáng lập viện Phiên Dịch Kinh Điển 
Q uốc Tế, để phiên dịch hằng trăm kinh điển nhà Phật ra Anh 
ngữ và các  ngôn ngữ khác. Nơi đây trở thành trung tâm phiên 
dịch kinh điển Phật giáo toàn cầu.

Người người sẽ mãi mãi nhđ đến những lòi giáo huấn đạo 
đức mô phạm cao  tột của Ngài. Đồng thời thế gian sẽ mãi tôn 
kính cuộc đời tu hành khổ hạnh của Ngài.

Tôi tin tưỏng rằng bốn chúng đệ tử tại hai mươi bảy đạo 
tràng và hàng triệu tín đô của bậc thánh nhân này sẽ tiếp thừa 
sự nghiệp tu hành và hành đạo của Ngài mà làm lợi ích cho  
nhân loại.

Tôi thành tâm khẩn ý chia buồn và cùng đồng với các  vị 
cầu nguyện cho bậc thánh nhân vĩ đại này.

Thành khẩn,
Peter VVilson.
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C i t /  • <  Ĩ M  t m i M <  H M t ệ l  t » í  i ỉ t *  i M M Ì t  M Ù .
M HV< iÌN Ĩ  f« u * í  u <  m i M  H M U titir t  «  tu i to i t i .

•* M tM ltlM  M> •iMMDVtir la i  • KKMỈI M tmll
M *  uãi»«(«ũỹ. *  M tM Ĩl iM  IM  l i l l i u t t K Ì I  TtM ĨỈMlãã

Mièt> K ìm U M  •»*» tM * :e» ;» ii«  ttó
I M t U  . a t <  l e i i l l t  M k N  i M t Ú m i  I M  ú t  » » cu w  I I I  ««Ã«C «í MMiu D tn itiu  Ir. tb«

>•»»1» v Ịlỉ h>T«»*r i m M l  fc‘MỊ* »•«»* *»u ttMM *
VlrLiỊMÍ U ỉ« .

I  «I> w r< I l t t  tM  »  »M Mfc-.il a H u n t i ụ .  tN » ln  ề*i M itltti; neWM tnM ltiM  »t iĩ» Mi tM BĨ
ể ÍM ỊlU Ị mt M H ỊỊM  *t vki* | IW  i i l H Ì i  «#*ĩriỉ»«: nrk ti( IM kw«fũ «i i ti  aãiSiai.

^ ccW umw.,.
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tCoìigress oĩ ti!t iUntỉtH 
tyoMt c( Atptntntatittd 
ỉlỉđltoiigien. J3Í 20313 

June 20. 1995

Or JohnB T»u. presktm
Kãăti A m e r ic a n  P o l h i c a l  E đ u c u i o n  K o u n d a t to n

Kính gỏi: 
Giáo Sư John B. 
Tsu, Chủ tịch hội 
Chính-Giáo Á- 
Mỹ.

Tbnk you fot comictmg roy od icelo  shâre nev.5 ofthe ps.vimg o f  Masier Hmỉìih Mua 
lahonored bv your recỊUíM lo serve on the Memonal Service ( 'ommiiec. atni I uladls lend

I unóerítinồ the memr>mJ Service is scheduled for July 2<)th at Ihe Citv ot Tcn Th('usam1 
Budđhum TMmagt I regrd thai mv TC*ponsiWiiiw in VVashmginn * i l l  prcvem me lìnin 
Itinuỉmg. bu* I h«ve asked my fìeld representaiive Uanell Shull, lo aticnd im im lw'talf'an 
psent a shon euiogy

A |»n ,! Ihank you for yout thoughífiilness tn contadmg irvc P k d V  lci me km>w <1 ( 4 tK  i 
ímiv provide an> ađdiúonal ustỉturcc

Frank Risgs 
Member o f t  íiogíL-ss

Cảm tạ giáo 
sư đã báo cho  
tôi tin thượng 
nhân Tuyên Hóa 
đã viên tịch. 
Thể theo lòi mòi 
của Ông, tôi rất 
vinh hạnh được 
làm thành viên 
của ủy ban truy 

điệu. Tôi cũng rất vui mừng được đề tên mình vào đó.

Tôi được biết là đại lễ truy điệu sẽ cử  hành vào ngày hai 
mươi sáu tháng bảy tại Vạn Phật Thánh Thành, nhưng rất là hối 
tiếc không thể tham dự được đại lễ này vì còn nhiều trách 
nhiệm ỏ Hoa Thịnh Đốn, nên sẽ nhờ ông Darrell shuil thay mặt 
tôi tham dự buổi lễ cùng dâng một bài tán tụng ngắn.

Một lần nữa, cám  ơn sự quan tâm của Ông về việc thông 
báo tin này. Xin hãy cho tôi hay Cathy biết rằng chúng tôi có  
thể giúp đỡ gì cho Ông thêm không.

Thành khẩn.

Frank Riggs.
Úy viên Nghị Viện.
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Kính gởi: 
Thành viên Tổng 
Hội Phật Giáo 
Pháp Giđi.

Vợ chồng tôi 
thành tâm ai điếu 
chia buồn về tin 
quý vị đã mất đi 
một vị đạo sư ái 
kính tột bậc, đại 
lão hòa thượng, 
thượng Tuyên hạ 
Hóa. Tài lãnh 
đạo sáng tạo, trí 
huệ thâm sâu, và 
sự quan tâm của  
Ngài về chúng 
sanh đã ảnh 

hưởng đến cộng đồng chúng ta, thật không thể nghĩ bàn.

Chúng tôi tin tưởng rằng, mục tiêu về cuộc sống của nhiều 
người và của nhiều cộng đồng được sáng sủa và tốt đẹp hơn, vì 
Ngài đã từng sống cạnh chúng ta.

July 3, 1915

Tb« D.Rẵ Budđhiat AMOCiatỉon 
City of T*n Thoutanđ SuđdhA*
T a l ã a q e ,  C a l ĩ í o r n i * '  95491 - 021 ?

Dear ỉtetnbera oỉ th« D.R, Buđđhlst A««ociationi
My wifa and 1 ■«nd you «11 our mo»t sinc*r« 
cõnđol«nc*a Ott tha õcQAtion of tha lott of your 
baloved ỉeater, the Nott Venerabl* MÃãter HsuAn 
Huâẽ Hí# cr«ativ« laad«rthip, hi* d M p  ulađoa, 
and his caring fer people htĩ b*«n & võnderíul 
ínỉlucnov on õor eo«nunìtyẵ

Wa are sure that the lives oỉ nany paople and 
ccmtunitìvs h«v» b«en bstter focuieđ bêeause 
Mast«r H»u*n Rua h*» Iiv*đ ason9 ua.

/  VM< L buu
TITom  L a n t o s  

H e m b e r  o f  C o n g r e s ®  

T P L / * b b

Tom Lantos
ủy viên Nghị Viện.
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Ểiíg aỉ Suriìagamr

Augus 22. 1945

Comnrittee Honoring the Nirvina of the 
VeneraNe MŨter Hiuin Hua 

Dhtrma Reatm ButUtst Auctcmion 
Sigely City o f  Ten Thouund Buddhii 
200) Tilmage Rosd 
Tilmiặc. CA 95481-021?

Dc*r Rcverem DiiCiplís

Al its meeiing of Augus 31. 1995. thí Burlingamc Citv Council obterved » 
moment of silence and Ihen adịourneri ití meeiing in mcmory of lh« Vencrahle 
Muưt Hsutn Hua. taunder of the Dhtrma Re*Im Bưddhul Auoculion

SrtuiTCÌN

luélh K Mallam 
City C!crk

cc Dharma Realm Budđhist Auocialion 
1777 Mutchison Díivr 
Burlingame. c  A <54011

Giáo Pháp Giđi.

Thành khẩn,
Thư ký thành phố, 
Judith A. Malíatti.

Kính gởi: 
Bốn chúng đệ tử 
của thượng nhân 
Tuyên Hóa.

Trong buổi 
họp ngày hai 
mươi mốt tháng 
tám năm 1995, 
hội đồng Cố Vấn 
thành phố
Burlingame đồng 
m ặc niệm và 
đình hoãn buổi 
họp này để truy 
niệm cố  hòa 
thượng thượng 
Tuyên hạ Hóa, 
người sáng lập 
Tổng Hội Phật
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G eo rg e B ush

July 5, 1995

Upon the passing o f the Most Venerable Dharma Master 
Hsuan Hua, I would like to express my sincere 
condolences to all his Buddhist fỡllowers.

The Holyman was an inspiration to all who knew him, 
to all who followed his teachings. His good works, his 
helping others made him a true “Point o f Light ”

He was a truly compassionate man, and he will be 
sorely missed.

Respectfully submitted,

Cựu tổng thống Mỹ George Bush.
Ngày năm tháng bảy, năm 1995.
Được nghe tin thượng nhân Tuyên Hóa tạ thế, tôi thành 

tâm khẩn chí chia buồn ai điếu đến tất cả  quý Phật tử, đệ tử 
của Ngài.

Tất cả  những ai biết đến hay theo học giáo huấn của Ngài 
đều đạt được niềm khích lệ vô biên.

Những thiện nghiệp và công hạnh giúp người, đã khiến 
cho Ngài chân thật trở thành “Điểm Sáng” cho đòi.

Ngài chính là một vị từ bi chân thật, và sẽ mãi mãi được 
nhđ đến.
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Kính 
Ông Tsu.

g ở i :June 27, 1995 
Mr. tohn B Tsu 
c/o D.R. Buddhist Associalion 
City of Ten Thousand Buddhas 
Talmage. Caiiíomia 95841-0217

Dear Mr Tsu:
This is to inTonn you that, upon a molion made by Supervisor 

Mabel Teng, thc Board of Supervisors adjoutned iis regular meet- 
ing of iune 26. 1993, out of rcspect to the memory o f Venerable 
Masler Hsuan Hua.

The mcmbers of (he Board, wilh a profound scnse of civỉc and 
pcrsonal loss, are conscious o f the many fine qualities of hean and 
mìnd which distinguishcd and brought justifĩab1e apprcciaíion lo 
Venerable Masler Hua.

The Supcr\'isors rcalí/c thai tnere uords can mean so lilllc to 
you at a lime such as Ihis. but they do want you and the members of 
your íamily to know of their deep sympathy and hcartíelt condo- 
lencc

John L Tayloí 
Clerk o f the Board 

(Board of Supemsors. City and County of San Francisco|

Sự truy niệm thượng nhân Tuyên Hóa.

Thành viên hội đồng quản trị thành phố Cựu Kim Sơn, đối 
vđi sự mất mát vừa công lẫn tư, đều ý thức thâm sâu được tâm 
lượng siêu việt của Ngài, và đồng tỏ lòng cảm  kích Ưu ái đến 
vđi Ngài.

Tuy biết ngôn từ không thể chia xẻ hết nỗi niềm đđn đau 
của quý vị, nhưng thành viên hội đồng quản trị thành phố Cựu 
Kim Sơn thành tâm gởi đến niềm phân ưu ai điếu về sự ra đi 
của ngài Tuyên Hóa.

Do sự đề 
nghị của ông 
Mabel Teng, 
quản viên hội 
đồng điều hành 
thành phố Cựu 
Kim Sơn, buổi 
họp thưòng lệ 
của hội đồng 
chúng tôi, vào 
ngày hai mươi 
sáu tháng sáu, 
1995 , tạm đình 
chỉ, để biểu thị

John L. Taylor.
Thư ký hội đồng quản trị thành phố Cựu Kim Sơn.
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June 30, 1995 
Honorablc ỉohn B. Tsu 
D.R. Buddhist Association

Dear Honorable Tsu

ỉ would tike to oíĩcr my sinccrcst condoienccs on the passìng of thc 
Vcncrablc Mastcr Hsuan Hua. I would be honored to serve as a 
membcr of the Mcmonal Service Committee for the Holyman

I also want to let you know that upon my rcquest, the San Fran- 
cisco Board of Supcrvisors adjoumed ìts rcgular mecúng of Junc 
26, 199$, out of rcspect to the mcmory of the Vcncrablc Mastcr. 
Altacheđ is a lettcr of condolence from the San Francisco Board of 
Supcrvisors

Sincereỉy yours,

Supervisor Mabcl Teng
(Board of Supervisors, City and Couniy of San Francisco]

Kính gởi giáo sư Tsu:

Tôi thành tâm khẩn chí phân ưu cùng Ông về việc thượng 
nhân Tuyên Hóa vừa tạ thế. Tôi rất vinh hạnh được làm thành 
viên của ủy ban đại lễ truy niệm vị thánh nhân.

Tôi cũng muốn thưa vđi Ông rằng do lời đề nghị của tôi, 
buổi họp thường lệ của hội đồng quản trị thành phố Cựu Kim 
Sơn vào ngày hai mươi sáu tháng sáu, 1995 , tạm đình chỉ để 
tưỏng niệm, truy điệu thượng nhân Tuyên Hóa.

Kèm theo là thơ chia buồn phân ưu của hội đồng quản trị 
thành phố Cựu Kim Sơn.

Thành khẩn,
Quản trị viên, Mabel Teng.
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Kính gởi: Tăng Đoàn Phật giáo, chùa Vạn Phật Thánh 
Thành.

Từ cá c  tự viện dưới sự giáo huấn của tôn giả Ajahn 
Sumedho: Amaravati, Cittaviveka, Ratanagiri, Devon vihare, 
Dhammapala, Santacittarama, Bodhinyanarama, chúng tôi 
đồng cung kính vấn an tăng đoàn Phật giáo tại Vạn Phật Thánh 
Thành, chùa Kim Sơn, và những đạo tràng chi nhánh, chúng  
tôi mong mỏi được tham gia đại lễ Trà Tỳ, truy niệm tam tạng 
pháp sư thượng nhân Tuyên Hóa. Chúng tôi thành kính cúng 
dường mọi công đức tu hành để cầu nguyện cho Ngài được 
cao  đăng Phật quốc. Trong tinh thần tăng lữ, xin thông báo vđi 
quý vị về sự tham gia của tăng đoàn chúng tôi vào dịp đại lễ 
này.

Nhiều tăng chúng của chúng tôi rất trân quý những lần 
thăm viếng gặp gỡ thượng nhân Tuyên Hóa. Những ngưòi 
khác rất lấy làm hối tiếc là không được dịp gặp mặt Ngài trực 
tiếp. Mặc dầu những lời giáo huấn đều được bảo tồn trong 
kinh sách, nhưng đạo hạnh và sự hành trì mô phạm của Ngài 
mãi mãi không thể phai mò. Chúng tôi cảm  nghĩ rằng tăng 
đoàn của quý vị hiện giờ phải tiếp tục sự nghiệp đó của Ngài. 
Cầu nguyện quý vị phát tâm kiên cố  sáng suốt, dõng mãnh tinh 
tấn, để đạt đến mục đích đó.

Thay mặt tăng đoàn,
Tôn giả Ajahn Sumedho 
Tỳ kheo Thiradhammo 
Tỳ kheo Viradhammo 
Tỳ kheo Sucitto 
Tỳ kheo Munindo 
Tỳ kheo Thanavaro 
Tỳ kheo Vaịiro 
Tỳ kheo Subbato.
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Quang Minh Chiếu Khắp. Làm Chỗ Nương 
Tựa Cho Thế gian (bài phát biểu của Pháp sư 
Đạt Ma Nan Đà -Ven. Dr. K. Sri Dhammanada 
JSM, D.Litt. Malaysia).

Tôi rất đau buồn khi nghe tin thượng nhân 
Tuyên Hóa viên tịch vào ngày bảy tháng sáu, 
năm 1995. Tôi may mắn biết đến và được Ngài 
tiếp đãi nồng hậu trong lần đại lễ khai quang 
chùa Vạn Phật Thánh Thành vào năm 1979. Sau 
lần đó, Ngài qua Mã Lai Á, đến chùa Buddhist 
Maha Vihara thăm viếng tôi, để đáp lại thâm 
tình mà tôi đã viếng thăm Ngài lúc trước. Qua 
sự liên hệ mật thiết, lòng tôn kính và ngưỡng mộ 
của tôi thật vô bờ bến đối với sự khiêm cung, trí 
huệ, phụng hiến, tình nồng hậu, đầy nhiệt huyết 
của Ngài.

Tôi rất vinh hạnh biết đến sự cống hiến vĩ 
đại của Ngài đối với Phật giáo. Mặc dầu theo 
chánh phái Phật giáo Đại Thừa, Ngài luôn thể 
hiện sự mở rộng tâm lượng và nhận rõ nghĩa lý 
tinh túy về sự giáo hóa của bậc Giác Giả, Phật 
Đà. Dầu không được huấn dục bằng Anh ngữ, 
nhưng Ngài vẫn có thể mang giáo lý thậm thâm 
của Phật đà qua Tây Phương. Vì vậy, khiến cho 
cả người đông phương lẫn tây phương đều 
ngưỡng mộ giới đức và tinh thần phụng hiến của
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Ngài mà tham học Phật pháp. Sự ảnh hưởng lớn 
lao này đã khiến cho những người đệ tử tăng ni 
lẫn tại gia đều theo con đường giới đức và trí 
huệ mà chính tự Ngài đã dùng nhục thân huyễn 
hóa để thực hành trong bảy mươi sáu năm sống 
trên thế gian.

Không những cống hiến vô biên sức lực vì 
thánh giáo, Ngài còn phát triển sự thực hành 
Phật pháp thực tiển. Sự cống hiến lớn lao của 
Ngài cho Phật giáo là việc kiến lập Vạn Phật 
Thánh Thành trang nghiêm vi diệu, nơi sẽ là 
biểu tượng cho chánh pháp thậm thâm ở tây 
phương dài lâu. Nơi đó không những là chỗ để 
lễ bái cầu nguyện, ngồi thiền, mà còn là trung 
tâm Nghiên cứu Dịch Thuật Kinh Điển, và 
trường Đại Học. Muôn ngàn loài hữu tình sẽ thọ 
được lợi ích lâu dài tại trung tâm này.

Theo dấu chân của các đại sư truyền giáo 
thuở xưa như Pháp Hiển, Nghĩa Tịnh, Ngài đi 
khắp tây phương lẫn đông phương để truyền bá 
chánh pháp đến những nơi xa xôi như Hồng 
Kông, Tân Gia Ba, Mã Lai Á, Đài Loan. Tại các 
nơi đó, Ngài thành lập nhiều trung tâm tu học và 
truyền pháp, ở  Mã Lai Á, nhiều thành viên và 
tín đồ Phật giáo rất tôn kính và muốn tiến bước 
theo dấu chân của Ngài.
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Sự viên tịch của Ngài là một mất mát lớn lao 
cho tất cả chúng ta. Nhờ vậy, chúng ta có thể 
nhđ lại lời dạy của đức Phật: Tất cả chúng sanh 
không ai tránh khỏi ba cái khổ, tức là sanh khổ, 
hoại khổ (già bịnh), và hành khổ (chết).

Do đó, muốn theo dấu chân Ngài, chúng ta 
phải cải hóa tự tân, nỗ lực tính tấn, siêng năng 
tu hành để giải thoát ra khỏi dây triền phược, 
vòng luân hồi vô tận ở cõi Ta Bà.

Nguyện Ngài và tất cả chúng sinh đều thoát 
khỏi mọi khổ đau, đạt đến Niết Bàn an lạc.

Một ngôi sao lđn đã rơi (bài phát biểu của 
pháp sư Đạt Ma Ngoã Lập- Bhante Dharmawara- 
108 tuổi).

Kính thưa chư sơn trưởng lão, các pháp sư 
tôn quý, cùng các cư sĩ:

Một ngôi sao lớn đã rơi. Vì vậy, hôm nay 
chúng ta đồng tụ hội lại nơi đây để truy điệu ân 
đức mà Ngài đã để lại. Tuy ngôi sao lớn đã rơi, 
nhưng nhường chỗ cho những ngôi sao khác. 
Tôi tin tưởng rằng chúng ta rất mến luyến và ái 
kính Ngài vô tận. Nhưng chúng ta phải hiểu rõ 
rằng ngôi sao lớn rơi để nhường chỗ cho ngôi 
sao thứ hai. Tôi tin chắc rằng ngôi sao thứ hai
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sẽ không thất bại hoàn thành công tác để bù đắp 
vào nỗi mất mát lớn lao trong hiện tại. Tôi cũng 
tin chắc rằng ngôi sao mới sẽ mang rất nhiều lợi 
ích cho chúng ta. Đây là sự hiểu biết của tôi.

Cám ơn quý vị đã cho tôi cơ hội phát biểu ý 
kiến.

Truy niệm Trưởng Lão Độ Luân (bài phát 
biểu của Hòa Thượng Thích Trí Định).

Trưởng lão Độ Luân, pháp danh An Từ, trong 
thập niên năm mươi, được đại lão hòa thượng 
Hư Vân truyền tâm ấn, ban pháp hiệu là Tuyên 
Hóa, làm vị tổ thứ chín dòng Quy Ngưỡng, Thiền 
Tông.

Trưởng Lão họ Bạch, sanh tại Mãn Châu, tỉnh 
Kiết Lâm, huyện Song Thành. Trưởng Lão xuất 
gia thuở thiếu niên, cần tu khổ hạnh, chí hiếu 
phụng dưỡng mẹ già. Sau khi từ mẫu qua đời, 
Trưởng Lão cất am thủ hiếu ba năm liền, được 
người đời gọi tên là Bạch Hiếu Tử. Vì sanh 
nhằm thòi quốc gia loạn lạc, nhiều cơn binh 
biến, mãi cho đến năm 1947, Trưởng Lão mới 
thọ giới cụ túc tại núi Phổ Đà sau nhiều năm 
xuất gia, thân hành vạn dặm, thọ bao gian nan 
cực khổế
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Sau này, khi nghe tiếng một ngôi sao Thái 
Đẩu của thiền tông, đại lão hòa thượng Hư Vân, 
đang khai đường thuyết pháp, chấn hưng mạch 
phái tại Tào Khê, Trưởng Lão không quản ngại 
bao gian khổ, vượt núi băng sông, tìm đến chùa 
Nam Hoa, Tào Khê, tính Quảng Đông, năm 1948. 
Khi đó, chùa Nam Hoa đang khai mở kỳ truyền 
giới vào mùa xuân, Trường Lão liền ghi tên thọ 
giới lại để báo danh bổ giói. Do vậy, chúng ta 
thấy rằng Trưởng Lão rất tôn trọng giđi luật.

Tôi gặp Trưởng Lão tại giới đường của chùa 
Nam Hoa vào năm 1948Ể Lúc ấy, tôi đang giữ 
chúc vụ Khai Đương, tức là không những dạy các 
vị tân giới tử về những oai nghi đi đứng nằm 
ngồi, mà còn phải trông coi bao quát hết mọi 
công việc lớn nhỏ trong giới đường. Nếu các vị 
tân giới tử có vấn đề chi thắc mắc hay khó khăn, 
họ đều tìm đến tôi, cầu mong dạy bảo. Đương 
nhiên, tôi dùng hết mọi khả năng, trí huệ để giải 
đáp và giúp đỡ họ. Khi đó, tôi nhận thấy trưởng 
lão Độ Luân rất khiêm cung, lễ mạo, oai nghi tề 
chỉnh, động tịnh nhẹ nhàng, nên biết đây chính 
là bậc Long Tượng, sư Tử của đạo pháp, và 
tương lai sẽ là vị chấn chỉnh tông phong, hưng 
long Phật pháp. Lúc ấy, tôi đã thành lập học 
viện giới luật tại chùa Nam Hoa, nhưng vẫn còn
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thiếu một vị Giám Học. Vị này, phải là người có 
học phẩm khiêm ưu, tự biết làm tròn trách 
nhiệm. Sau khi kỳ truyền giới viên mãn, tôi liền 
thỉnh trưởng lão Độ Luân nhận chức vụ đó. vừa 
đàm luận xong, Trưởng Lão nhận lời ngay. Từ 
lúc nhận chức vụ Giám Học, Trưởng lão luôn tận 
trung tận lực hoàn thành trách nhiệm cho đến 
khi rời chùa Nam Hoa.

Cuối năm 1949, tôi đi Hồng Kông. Trong hội 
nghị liên hợp Phật giáo tại Hồng Kông, tôi gặp lại 
trưởng lão Độ Luân. Thật đúng là nếu có duyên 
thì đi mọi nơi, đều gặp nhau cả.

Lúc đó, từ Hồng Kông, do sự hướng dẫn của 
pháp sư Thành Viên, Trưởng Lão cùng một số 
tăng sĩ đến Thái Lan.

Từ Thái Lan trở về Hồng Kông, định đặt mọi 
việc xong, Trưởng Lão liền khởi đầu tích cực bắt 
tay vào công tác hoằng pháp lợi sanh. Đầu tiên, 
Trưởng Lão kiến lập chùa Tây Lạc Viên gần sông 
Tây Loan, dùng pháp môn niệm Phật để nhiếp 
thọ chúng sanh cả ba căn tánh (lợi căn, trung 
căn, độn căn), và dẫn dắt những kẻ sơ cơ. Sau 
đó, tại vùng Bao Mã, Trưởng Lão kiến lập Giảng 
Đường Phật Giáo. Từ danh xưng, chúng ta biết 
rằng Trưởng Lão dùng nơi đó để hoằng dương 
kinh điển Đại Thừa, nhiếp thọ, làm lợi ích cho
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tất cả người lợi căn thượng trí, cùng tất cả chúng 
sanh. Nơi đó, những người xuất gia cũng được 
lợi ích là có chỗ để nghỉ ngơi, tu học. Tại Hồng 
Kông, không những Ngài giảng kinh thuyết pháp, 
tiếp độ tăng chúng, mà còn ấn tống kinh điển, 
khiến pháp bảo được lưu truyềnề

Nhớ lại, lần nọ vì muốn in kinh Hoa Nghiêm, 
Trưởng Lão viết thơ, thỉnh tôi trợ hộ việc ấn tống 
kinh. Tôi trả lời là chỉ có thể in khoảng sáu 
mươi bộ thôi.

Bất cứ khi nào rảnh rỗi, trưởng lão Độ Luân 
thường nhận lời mời đi Đông Nam Á, hay đến 
những thành phố như Sidney, Melboume ở 
Châu Úc để tuyên dương pháp hóa, lợi ích quần 
sanh.

Năm 1962, trên đường đến Mỹ quốc hoằng 
pháp, Trưởng Lão ghé lại Hạ Uy Di khoảng hai 
tuần. Nơi đó, tôi thành lập một phái đoàn, 
chuẩn bị đón tiếp Ngài.

Tôi cũng lại thỉnh Trưởng Lão thuyết pháp 
cho bốn chúng đệ tử rất nhiều lần vào dịp đó. ớ  
Hạ Uy Di hai tuần xong, Trưởng Lão liền đáp 
máy bay đến cựu Kim Sơn, Mỹ quốcể Từ đó, 
khoảng ba mươi năm trường, chúng tôi không 
được dịp gặp mặt nhau vì bận rộn làm việc Phật
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Sự, nhưng tôi rất vui mừng biết được rằng 
Trưởng Lão rất thành công trong công việc 
hoằng dương chánh pháp. Tuy không gặp mặt 
nhau, nhưng Trưởng Lão thường gọi điện thoại 
thỉnh mời tôi đến Vạn Phật Thánh Thành để 
giảng kinh thuyết pháp. Vì bận rộn trong việc 
Phật sự, tôi rất lấy làm hối tiếc là phải từ chối. 
Tháng sáu, năm 1993, tôi đi Denver để thăm hội 
Phật giáo tại Colorado. Trên đường về Hạ Ưy Di, 
tôi ghé lại vùng cựu Kim Sơn, và khởi hành một 
chuyến đi đặc biệt đến Vạn Phật Thánh Thành 
để thăm vị pháp hữu lâu năm chưa từng gặp gỡ. 
Tuy nhiên, Trưởng Lão không có ở đó, vì bận 
việc Phật sự ở chùa Kim Luân, tại Los Angeles. 
Tôi không ngò được như thế, chỉ tự trách mình 
sao quá hàm hồ, chẳng báo tin trước. Không 
còn cách nào khác, tôi phải rời Vạn Phật Thánh 
Thành với nỗi niềm thất vọng. Tôi vừa ròi Vạn 
Phật Thánh Thành, các vị đệ tử vội gọi điện 
thoại cho Trưởng Lão hay tin tôi đã đến. vừa 
biết tin tôi đến vùng cựu Kim Sơn, Trưởng Lão 
liền gọi điện thoại đến tất cả chùa chiền ở vùng 
Cựu Kim Sơn để tìm kiếm. Kết quả, ngày thứ ba, 
Trưởng Lão tìm được tôi, và liền thỉnh mời đến 
chùa Trường Đề ở Long Beach. Vì phải lấy 
chuyến bay về lại Hạ Ưy Di vào bảy giờ tối cùng 
ngày, nên rất tiếc, tôi phải từ chối. Được Trưởng
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Lão thỉnh mời đến viện dịch kinh Quốc Tế, tôi 
liền nhận lời. Hai giờ chiều cùng ngày, tôi đến 
thăm viện Phiên Dịch Kinh Quốc Tế, được thầy 
Hằng Thật cùng các vị tăng ni đệ tử Trưởng Lão 
ra tiếp đón. Họ hướng dẫn tôi đi thăm viện 
Phiên Dịch Kinh Quốc Tế cùng hai tòa nhà vừa 
mới mua. Các nơi đó đều được trang hoàng, bố 
thiết rất gọn gàng và đầy đủ. Đến năm giờ 
chiều, thăm viếng xong, thầy Hằng Thật dâng 
tặng lễ vật và cung thỉnh tôi đến viện Phiên Dịch 
Kinh Điển giảng Tâm Kinh vào lần thăm viếng 
tới.

Vào ngày hai mươi tháng tám cùng năm 
(1993), khoảng hai giờ chiều, trưởng lão Độ Luân 
đột nhiên xuất hiện tại chùa Hư Vân. Tôi rất 
ngạc nhiên khi gặp Trưởng Lão. Tôi hỏi Trưởng 
Lão đã đến tự bao giờ, và sao không báo tin 
trước để tôi ra tiếp đón tại phi trườngể Trưởng 
Lão trả lời là vừa đến vào ngày hôm qua, và vì 
không phải là người ngoài nên không cần báo tin 
trước khi đến. Vì đã lâu mà không gặp nhau, 
nên dĩ nhiên là có rất nhiều chuyện để đàm 
luận. Tuy nhiên, trong lúc nói chuyện, Trưởng 
Lão luôn thỉnh mời tôi đến Vạn Phật Thánh 
Thành giảng kinh. Trưởng Lão nói: “Để biểu thị 
sự thành tâm khẩn ý, lần này tôi tự thân đến
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cung thỉnh Pháp sư qua Vạn Phật Thánh Thành 
giảng kinh”.

Tôi trả lòi là tất cả mọi việc đều tùy theo 
nhân duyên. Nếu nhân duyên chín mùi, nhất 
định tôi sẽ đi đến Vạn Phật Thánh Thành. 
Chúng tôi đàm luận cả một biểu chiều trước khi 
chia tay. Tôi có ngờ đâu lần gặp mặt đó cũng là 
lần cuối cùng.

Gần đây, tôi được tin pháp thể Trưởng Lão 
bất an, đang điều dưỡng tại Long Beach. Tôi 
nghĩ rằng Trưởng lão luôn vì pháp vì người, nên 
tự nhiên sẽ bình phục mau chóng. Ngày mười 
sáu tháng sáu, năm 1995, tôi đâu ngờ rằng nhận 
được hung tin từ Vạn Phật Thánh Thành là 
trưởng lão Độ Luân đã viên tịch vào ngày bảy 
tháng sáu năm 1995. Tin này như sét đánh. Ai 
nghe đến cũng đều kinh hãi giật mình, không lồi 
gì để nói. Trưởng giả Độ Luân viên tịch là tổn 
thất lớn cho đạo Phật cũng là mất mát lớn lao 
cho tất cả chúng sanh. Vì vậy, chúng ta hãy 
cùng nhau ai điếu, truy niệm, cầu trưởng lão Độ 
Luân thừa nguyện trở lại, nhiêu ích hữu tình.
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Cung Thỉnh Thượng Nhân Tuyên Hóa, Thừa 
Nguyện Trở Lại (bài viết của học giả Phật tử, 
giáo sư c. T. Shen).

Truyền thống Phật giáo Trung Quốc do pháp 
sư người Tàu truyền sang nước Mỹ, chỉ chính 
thức là sau thập niên sáu mươi. Sau hơn ba 
mươi năm hoằng dương chánh pháp, con số 
người Phật tử ở Mỹ và Gia Nã Đại ngày một tăng 
thêm, và con số chùa chiền của các hội Phật giáo 
được người Tàu thiết lập khoảng trên một trăm 
tám mươi ngôi trong năm 1995. Tuy nhiên, hầu 
hết những chùa chiền và các hội đoàn Phật giáo 
đều nhắm vào đối tượng chính là người Tàu, chứ 
không thể thu hút và ảnh hưởng được người Mỹ. 
Thượng nhân Tuyên Hóa là một trong những vị 
thành công vượt ngoài vòng hạn cuộc đó vì đã 
truyền Phật pháp cho người Mỹ. Rất nhiều đệ tử 
xuất gia của Ngài là người Mỹ, mà tất cả họ đều 
có thể chịu đựng cực khổ gian lao, nhất tâm tu 
đạo. Thực sự khó có thể được.

Tôi biết thượng nhân Tuyên Hóa hơn ba 
mươi năm. Ngài đã từng nhận lời thinh mời của 
tôi hướng dẫn các vị đệ tử người Mỹ, đến tịnh Xá 
Bồ Đề hai lần để chủ trì hội nghị "Thảo luận về 
việc phiên dịch kinh điển từ tiếng Tàu sang tiếng 
Arih"ể
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Trong những lần đó, Ngài bảo cho chúng tôi 
biết về nguyện vọng thành lập một trường đại 
học Phật Giáo, mặc dầu khi ấy Ngài vẫn đang trú 
tại một ngôi chùa nghèo nàn, được sửa chữa từ 
một công xưởng cũ, tại vùng Cụu Kim Sơn. Ngài 
cũng nhấn mạnh là đối tượng hoằng pháp ở Mỹ, 
chủ yếu chính là người Mỹ. Ngài quyết định đào 
tạo và bồi dưỡng tăng tài tại nơi đây. Việc này 
khiến thâm tâm tôi cảm phục bội phần. Cho 
đến hôm nay, lòng tôi không bao giò quên được 
sự cực khổ gian nan của Ngài trong bao thập 
niên hoằng dương chánh pháp, tiếp tục huệ 
mạng Phật pháp, mà người phàm phu không thể 
làm nỗi.

Theo sự hiểu biết của tôi, Ngài sanh vào một 
gia đình nông dân tại Mãn Châu, Trung Quốc. 
Thiên tánh Ngài thông minh và rất hiếu thảo đối 
với cha mẹ. Ngay từ khi còn nhỏ, người người 
đều gọi Ngài là "Hiếu tử", tức người con chí 
hiếu. Khi mười chín tuổi, mẹ Ngài qua đời. 
Cảm thấy đời người là vô thường, Ngài liền 
xuống tóc xuất gia. Ngài dạy và gây ảnh hưởng 
đến rất nhiều người trong làng, khiến đạt được 
bao sự cảm ứng. Khi chiến tranh Trung-Nhật tại 
vùng Mãn Châu kết thúc vào năm 1945, Ngài 
tham phương hành cước đến rất nhiều tự viện,
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lễ bái núi Phổ Đà, rồi sau đó, xuôi vào Nam, đến 
Quảng Đông, thân cận đại lão hòa thượng Hư 
Vân, là bậc đại đức của thiền tông đương thời. 
Vừa gặp, đại lão hòa thượng Hư Vân biết thượng 
nhân Tuyên Hóa chính là bậc pháp khí, nên giao 
chức vụ chủ nhiệm giáo vụ tại học viện giói luật, 
chùa Nam Hoa. Đại lão hòa thượng Hư Vân 
cũng truyền tâm ấn cho thượng nhân Tuyên 
Hóa. Từ đó, Ngài chính thức làm vị tổ thứ chín 
dòng Quy Ngưỡng, thiền tông. Xuất gia vào lúc 
thiếu thời, Ngài được ban pháp hiệu là Độ Luân. 
Sau này, Ngài được đại lão hòa thượng Hư Vân 
ban thêm pháp hiệu nữa là Tuyên Hóa.

Mùa thu năm 1949, Ngài sang Hồng Kông 
hoằng pháp, giáo hóa chúng sanh. Hơn mười 
năm, Ngài ở đó và cũng thường sang hoằng pháp 
tại các vùng Đông Nam Á cùng châu úc. Năm 
1962, đáp máy bay qua Mỹ, Ngài sáng lập chùa 
Kim Sơn tại vùng Cựu Kim Sơn. Vì pháp duyên 
thù thắng, rất nhiều thanh niên người Mỹ đến 
quy y và xuất gia với Ngài, khơi động phong trào 
tu học Phật pháp trong tầng lớp trẻ. Sau đó, 
Ngài sáng lập hội Phật giáo Trung Mỹ, viện 
Phiên Dịch Kinh Điển Quốc Tế, cùng kiến lập 
nhiều đạo tràng, tự viện ở trong nước Mỹ. Năm 
1976, Ngài thành lập chùa Vạn Phật Thánh
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Thành với hơn bốn trăm mẫu đất, tại thị trấn 
Ukiah, Caliíornia. Trường đại học Phật Giáo 
Pháp Giới được chính quyền tiểu bang cấp giấy 
phép hoạt động. Báo Kim Cang Bồ Đê Hải được 
in hàng tháng để truyền bá chánh pháp. Rất 
nhiều kinh điển Phật giáo bằng tiếng Anh cũng 
được xuất bản. Một cách tích cực, những lòi đại 
nguyện của Ngài bắt đầu được người người công 
nhận.

Tôi được gặp Ngài lần cuối cùng tại vùng Cựu 
Kim Sơn, khi Ngài đang thị hiện đau bịnh. Ngài 
nhấn mạnh rằng vẫn còn rất nhiều chương trình 
mà chưa có đủ thòi gian để thực hiện trong đời 
này. Không nghĩ ngơi, tôi liền đáp: "Xin Ngài 
hãy thừa nguyện mà trở lại".

Ngài cùng tôi nở một nụ cười cảm thông. 
Tưởng Nhớ Thượng Nhân Tuyên Hóa.

(Bài viết của ông vương Kim Bình, phó viện 
trưởng viện Lập Pháp, Trung Hoa Dân Quốc, Đài 
Loan).

Tôi sửng sốt khi nghe tin thượng nhân Tuyên 
Hóa an tường thị tịch tại Los Angeles vào ngày 
bảy tháng sáu năm 1995. Tất cả bốn chúng đệ 
tử tại Vạn Phật Thánh Thành và những ai đã
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từng gặp, nghe hay biết đến, đều đau buồn và 
cầu nguyện Ngài đạt đến bờ giác.

Thượng nhân Tuyên Hóa là vị tổ thứ chín 
dòng Quy Ngưỡng, Thiền tông. Ngõ hầu giữ 
mạch pháp và thiền giáo tránh bị mai một, Ngài 
rời Trung Hoa Đại Lục, qua Hồng Kông, rồi đến 
miền đất xa xôi, Mỹ quốc, để sáng lập Vạn Phật 
Thánh Thành, cùng những đạo tràng chi nhánh, 
quanh khắp vùng Bắc Mỹ. Là một người Hoa 
đầu tiên truyền bá Phật pháp tại tây phương, 
công nghiệp của Ngài được sánh bằng tổ Bồ Đề 
Đạt Ma, vị tổ từ Ân Độ sang Trung Quốc, chấn 
chỉnh tông phong, lưu truyền Phật pháp khắp 
nơi, làm lợi ích cho thế đạo, nhân tâm.

Môn phong Quy Sơn, khổ hạnh tiềm tu. Ngài 
tiếp thừa truyền thống, mỗi ngày thọ trai một 
lần, với thức ăn vô vị, cứ như thế, qua bao thập 
niên cũng như một ngày. Nhờ chuyên tâm 
thành ý, tu tập trí huệ, thực tiển học theo tinh 
thần của bồ tát Đại Trí Văn Thù sư Lợi, vị đã 
thành tựu trí huệ trong tiền kiếp, nên Ngài thực 
là bậc Đại Trí. Đồng thời, vì phát đại nguyện 
hoằng pháp lợi sanh, thật hành theo tinh thần 
của bồ tát Phổ Hiền, vị đã đầy đủ chủng đức, 
hạnh nguyện quảng đại, nên Ngài thật là một vị 
Đại Hạnh. Nhờ Đại Trí và Đại Hạnh mà Ngài
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thành tựu rốt ráo bố thí ba la mật, trì giới ba la 
mật, tinh tấn ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, 
thiền định ba la mật. Ngài dùng trí huệ để dẫn 
dắt năm ba la mật trên, rồi ỉại dùng chúng để 
trang nghiêm trí huệ. Đời nay, tự Ngài giác ngộ 
và giác ngộ cho người, cùng giải trừ khổ nạn, độ 
khắp chúng sanh.

Tôi luôn tưởng nhớ đến  Ngài, người có đủ 
muôn đức, vị đạo sư của đời. Tuy Ngài đột 
nhiên chuyển ngược thuyền từ, thân sắc đã nhập 
niết bàn, nhưng tinh thần mãi mãi trụ tại thế 
gian. Chúng ta, những kẻ hậu học, phải tiếp 
nhận truyền thừa công nghiệp của Ngài, và phát 
triển khắp nơi. Kệ nói: "Bánh xe pháp thường 
chuyển. Đấng Như Lai không cùng tận".

Ngài có từ phương đông đến, hay từ tây 
phương mà đi không? Ngài nối nghiệp Thiền 
tông, khiến mãi mãi lưu truyền muôn kiếp.

Mất đi một anh tài (bài viết của Hòa Thượng 
Thích Vĩnh Tinh).

Tôi gặp Ngài Tuyên Hóa vào năm 1948, tại 
chùa Nam Hoa, Thiều Quan, Quảng Đông. 
Nhiều người đến đó để tị nạn chiến tranh. Nơi 
đó, tôi cùng sống chung với Ngài hơn một tháng.
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Khi đó, Ngài trú tại lầu chứa tạng kinhẵ Đại lão 
hòa thượng Hư Vân rất trọng vọng Ngài.

Tôi cùng Ngài xuất sanh đồng quê quán. Lúc 
ở vùng Mãn Châu, tôi chỉ nghe danh Ngài, 
nhưng chưa từng gặp mặt. Cuối cùng, khi gặp 
được Ngài, tôi cảm thấy thật quá trể. Đương 
thời, vì chạy nạn chiến tranh, tâm tình cùa người 
người đều bất an, chỉ ở tạm trú nơi này chốn nọ 
trong một thòi gian ngắn. Sau này, đến Hồng 
Kông, Ngài cùng tôi thương gặp mặt nhau. Tôi 
biết Ngài là một vị dụng công tu hành rất tinh 
tấn, không sợ khổ nhọc, sự hành trì của Ngài 
rất chân thật, không biểu diễn bên ngoài. Vì vậy, 
tôi rất kính trọng Ngài.

Lúc đến nước Mỹ, Ngài thu nhận rất nhiều đệ 
tử người tây phương. Một trong những điểm 
đặc biệt của Ngài là có thể đàm luận với người 
tây phương dầu không biết gì về tiếng Anh. Ngài 
có trí nhớ phi thường, chỉ đọc qua một lần là 
nhổ liền. Ngài đã trải qua bao năm hoằng pháp, 
thu nhận đệ tử đông đảo, khiến người người 
kính phục. Vì có chí nguyện tu hành, những lúc 
chưa có đạo tràng tu tập, Ngài vẫn tự kiên trì tu 
hành khổ nhọc, không bao giờ giải đãi. Vô luận 
có một ngươi hay nhiều người, Ngài vẫn tự y 
chiếu tu hành. Khi giảng kinh, dầu chỉ có một
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ngươi, Ngài vẫn giảng giải như có nhiều người. 
Do lòng kiên trì, chịu khổ cực của Ngài, nên 
người người rất kính phục. Dẫu đến hoằng 
pháp nơi nào trên thế giới, Ngài luôn được tín 
chúng hoan nghênh chào đón, thọ giới quy y. 
Đó là nhờ sự tu hành chân thật của Ngài.

Tôi nghe rằng có rất nhiều xá lợi sau khi hỏa 
táng thân Ngài. Điều này chứng minh công phu 
tu hành thành tựu của Ngài. Nhờ lực huân tập, 
tu trì giới định huệ thành tựu nên mới có nhiều 
xá lợi như thế. Tại Mỹ, Ngài dùng hết sức lực để 
hoằng bá Phật pháp, làm lợi ích cho chúng sanh, 
phiên dịch và ấn hành rất nhiều kinh điển từ 
tiếng Tàu sang tiếng Anh. Việc này không phải 
dễ làm.

Vừa nghe tin Ngài viên tịch, chúng tôi cảm 
giác như Phật giáo mất đi một viên tướng lãnh, 
một trưởng lão đạo cao đức trọng, nên rất 
thương tiếc, đau buồn. Trong đòi mạt pháp, chư 
vị pháp sư đạo cao đức trọng lần lượt viên tịch 
mà không có ai tiếp nối, thật là một mối lo ngại 
lớn lao. Những thế hệ sau không thể sánh bằng 
chư vị tiền bối, nhất là về phương diện tu trì. Vì 
vậy chúng tôi rất lo lắng về việc chư đại đức viên 
tịch mà không có ai kế thừa. Đây là vấn đề ưu 
tư của Phật giáo hiện đại. Chúng tôi hy vọng
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chư vị cư sĩ, hãy phát tâm xuất gia, hộ trì Phật 
pháp. Người xuất gia như chúng tôi đây, vốn là 
những người nội hộ, chuyên trì Phật pháp. Nếu 
không có táng bảo, Phật pháp sẽ bị tiêu diệt. Vì 
vậy, việc xuất gia rất quan trọng. Sau khi xuất 
gia, chẳng phải ra khỏi nhà là đủ, mà phải học 
tập Phật pháp, rồi chân thật dụng tu hành. Chỉ 
hiểu được chút ít về Phật pháp, rồi lại ba hoa 
môi mép, mà không chịu hành trì thì không thể 
được. Vì thế, hạnh giải phải tương ưng, thì mới 
mong tu hành thành tựu. Nếu chỉ nghiêng về 
một mặt, hoặc hạnh hoặc giải, thì không đạt đến 
đâu. Việc khiến chúng tôi kính phục trưởng lão 
Tuyên Hóa nhất là hạnh giải của Ngài đều tương 
ưng. Vì vậy, hôm nay Ngài mới thọ sự tôn kính 
của mọi người.

Những điều Ngài đã giáo huấn tôi (cố vấn 
Tổng Thống Đài Loan, ông Lâm Dương cảng).

Hôm nay, nhân đại lễ truy điệu cố đại lão hòa 
thượng Tuyên Hóa, mọi người đến đây để tưởng 
nhớ một bậc Đại sư hiện đời. Tôi nghĩ rằng 
những điều quan trọng nhất mà chúng ta nên 
tưởng nhớ là sự cống hiến vĩ đại của Ngài cho 
đạo Phật, nhân loại, xã hội, và sự phát triển của 
nền văn hóa đạo đức, khiến những kẻ hậu lai
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phải học tập và hành theo những lời Ngài chỉ 
dạy.

Thiết nghĩ, không cần bàn thêm về cuộc đòi 
của Ngài, vì quý vị chắc biết rõ nhiều hơn tôi.

Thuở xưa, Phật giáo từ Ấn Độ truyền sang 
phương đông nhờ công đức của tổ Bồ Đề Đạt 
Ma. Hiện tại, do sự cống hiến vĩ đại của Ngài, 
Phật giáo được truyền sang Tây Phương.

Thật vậy, vừa được ngài Hư Vân trao truyền 
mạch pháp và chính thức trở thành vị tổ thứ 
chín của dòng Quy Ngưỡng thuộc Thiền tông, 
Ngài sang Hồng Kông kiến lập chùa chiền, hoằng 
dương Phật pháp. Hơn mười năm sau, Ngài đơn 
thân độc mã, rời Hồng Kông, đến thành phố Cựu 
Kim Sơn, để tuyên dương chánh pháp, thọ nhận 
đệ tử xuất gia người Mỹ. Ngài cũng thường 
hướng dẫn những phái đoàn, đến nhiều đại học 
và quốc gia trên thế giới để hoằng pháp.

Vào tháng bảy năm 1992, sau khi qua Mỹ 
khảo sát chế độ, luật lệ pháp chế, tôi được vinh 
hạnh tiếp kiến Ngài iần đầu. Mồng bốn tháng 
bảy, năm 1992, tôi đến thăm viếng chùa Vạn 
Phật Thành tại Ưkiah. Nơi đó, có người cho tôi 
biết là chùa bị thiếu nước trong những ngày đầu
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mổi thành lập. Song, nhờ sự chỉ dẫn và oai đức 
của Ngài, mạch nước được khai.

Kế đến, tôi được hướng dẫn tham quan cảnh 
chùa và dùng cơm trai nơi đó. Chiều hôm ấy, tôi 
trở lại thành phố cựu Kim Sơn, rồi đến viện 
Phiên Dịch Kinh Quốc Tế để diện kiến Ngài. 
Câu đầu tiên tôi thưa với Ngài:

Đối với Phật pháp, con chưa từng nghiên 
cúu học hỏi chút nào. Kính thỉnh Ngài từ bi khai 
thị, chỉ dạy.

Ngài bảo:

Mặc dầu gặp nhau nơi đây lần đầu, nhưng 
tôi đã nghe qua rằng Ồng vốn là đệ tử chân 
thành của Khổng Tử...Thật ra, tư tưởng của Phật 
giáo cùng Đạo giáo đều giống nhau.

Kế tiếp, Ngài dạy tôi phải chân tâm thành ý 
mà làm việc, và phải hiểu rõ đạo lý tu thân tề gia 
trị quốc. Bàn về hệ thống trợ cấp xã hội của 
nước Mỹ, Ngài không bằng lòng, nên thường bảo 
rằng hệ thống trợ cấp an sinh xã hội này đã 
khiến cho người Mỹ trở nên lười biếng tệ hại; hệ 
thống này cũng làm băng hoại quan niệm gia 
đình thân thuộc. Ngài cũng bảo tôi rằng chánh 
phủ Trung Hoa Lục Địa hiện đang đi sai đường; 
hướng đi của họ sẽ không thể thực hiện được.
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Khi Ngài sang Đài Loan hoằng pháp vào 
tháng giêng năm 1993, tôi được diện kiến lần 
thứ hai. Theo lịch trình, tôi cùng hai vị cố vấn 
Tổng Thống, Hoàng Tôn Thu và Lương Túc 
Nhung, sẽ dùng cơm trưa với Ngài. Song, Ngài 
bảo tôi rằng hãy đến sớm hơn bốn mươi phút 
hoặc một tiếng. Y theo lời dạy, tôi đến nhà hàng 
Hoa Mậu để gặp Ngài. Hôm đó, Ngài chỉ dạy tôi 
rất nhiều điều như:

Thứ nhất, người người đều có dục vọng 
mong cầu lợi ích. Chánh trị rất thật tế. Phải 
nên chú ý làm cho mỗi người dân đều được thỏa 
mãn, thể theo sự công bằng hợp lý.

Thứ hai, nếu muốn có chức vị thì phải giúp 
người khác có chức vị. Nếu muốn liễu đạt thì 
phải giúp người liễu đạt. Chân tâm trực ý là nền 
tảng của sự đoàn kết. Chớ tranh giành, càu 
danh đoạt lợi.

Thứ ba, các viên chức chánh phủ cùng tổng 
thống phải thương mến dân chúng như con cái 
của mình.

Ngoài ra, Ngài nhận thấy chính quyền Đài 
Loan cũng giống như chính phủ Lâm An thời 
Nam Tống, chỉ hưởng thái bình đôi chút mà 
không biết phấn đấu, cố gắng thêm.
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Ngài lại bảo:

Này ông Lâm viện trưởng (vì lúc đó, tôi 
chưa từ chức viện trưởng ty Pháp Viện), hãy nên 
vì đồng bào cùng quốc gia mà nỗ lực làm việc.

Đó là những lời khích lệ của Ngài mà tôi đã 
ghi vào quyển nhật ký.

Tôi có hai quyển khai thị của Ngài tại nhà. 
Lời dạy của Ngài cho người đời nay thật rất ý 
nghĩa. Ví như câu: “Chớ đối diện với Bồ Tát 
Quán Thế Âm mà không nhận diện ra Ngài. Bồ 
Tát Quán Thế Âm thật sự trú trong tâm của mọi 
người”.

Ngài cũng dạy:
- Nếu hành theo hanh Phật thì mình là Phật. 

Nếu hành theo hạnh Bồ Tát thì mình là Bồ Tát. 
Nếu làm theo quỷ ma thì mình là quỷ maằ 
Muốn làm Phật hay làm quỷ ma, đều do mình 
cả.

Tôi thiết tưởng, mọi người hãy suy nghĩ thâm 
sâu về những lòi này.

Bên cạnh việc phiên dịch kinh điển, hoằng 
dương Phật pháp vài nơi trên thế giới, việc làm 
đáng quý nhất của Ngài, với tầm nhìn xa xôi, là 
thành lập chùa Vạn Phật Thành, làm trung tâm 
nghiên cứu các tôn giáo quốc tế, để đề xướng sự
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đoàn kết liên tôn, nhằm hỗ tương dung thông 
hợp tác, cùng đồng tìm cầu chân lý, nỗ lực vì 
nền hòa bình của thế giới. Tinh thần khoang 
dung độ lượng của Ngài vượt xa những vị lãnh 
đạo tôn giáo bình thường.

Hôm nay, dự lễ truy điệu cố hòa thượng 
Tuyên Hóa, tâm tôi tràn trề niềm hối hận, vì 
tháng sáu năm rồi Ngài có nhắn lời rằng hy vọng 
tôi sẽ đến Mỹ thăm viếng Ngài vào tháng mười. 
Vì quá bận rộn và tưởng rằng Ngài sẽ sống mãi 
đến một trăm tuổi, nên tôi không đi. Do đó, tôi 
mất đi một cơ hội được Ngài trực tiếp chỉ dạy.

Ngài là vị mà tôi tôn kính nhất (bài viết cùa 
ông Hoàng Tôn Thu, hội trưởng hội liên hiệp tôn 
giáo và là cố vấn phủ tổng thống Đài Loan).

Tất cả chúng ta đều bi thương mến tiếc khi 
nghe tin Ngài Tuyên Hóa đã viên tịch, sự viên 
tịch của Ngài, là một tổn thất lán lao cho Phật 
giáo và nhân loại.

Suốt đời tu hành khổ hạnh, Ngài hy sinh cho 
công cuộc hoằng dương đạo pháp, giảng giải 
kinh điển Đại thừa. Ngài hướng dẫn công việc 
phiên dịch kinh điển Đại thừa như kinh Pháp 
hoa, kinh A Di Đà, kinh Địa Tạng, v.v... từ tiếng
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Hán ra tiếng Anh, Tây Ban Nha, v.v... Nhờ thế 
mà đạo Phật được truyền bá khắp nơi trên thế 
giới. Sự cống hiến của Ngài cho đạo Phật và sự 
ảnh hưởng đến nhân loại thật lớn lao.

Hôm nay, tôi muốn nhấn mạnh vài điểm mà 
tôi rất đặc biệt kính trọng Ngài.

Thứ nhất, đồng thời với công cuộc hoằng 
dương Phật pháp, Ngài cũng xiển dương nền văn 
hóa Tàu, cùng luân lý đạo đức. Ngài dung thông 
Phật giáo và Nho giáo thành một thể, để tương 
giao hỗ trợ, và xiển dương khắp nơi hầu cứu độ 
nhân loại. Ngài tôn trọng nền văn hóa Tàu, 
khiến tôi khinh phục vô vàn.

Thứ hai, Ngài là vị hết lòng ái quốc. Đến 
nước Mỹ từ năm 1962, hoằng pháp nơi đây hơn 
ba mươi năm, Ngài vẫn giữ mình là người Tàu, 
không bỏ quốc tịch Tàu để vào quốc tịch Mỹ, 
dầu có bị nhiều trở ngại. Vì vậy, tôi nhận thấy, 
Ngài không những là một vị cao tăng tu hành 
khổ hạnh mà là một người dân ái quốc.

Thứ ba, không những tự đề xuớng mà Ngài 
còn thực hành sáu đại tông chỉ như không tranh, 
không, tham, không cầu, không, ích kỷ, không tự 
lợi, không nói láo. Những tông chỉ này hợp với
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tám đức của truyền thống vãn hóa Tàu như 
trung, hiếu, nhân, ái, tín, nghĩa, hòa, bình.

Nhìn lại xã hội hiện tại, người người đều 
thích thụ hưởng giàu sang sung sướng, nhưng 
tâm linh lại rất nghèo nàn. Hầu hết ai ai cũng 
ích kỷ, tranh giành danh lợi, quyền thế. Xã hội 
bị ô nhiễm vì lợi lạc, tiền tài vật chất. Tôi tin 
tưởng rằng nếu muốn khiến xã hội trong sạch và 
trung thực, thì chúng ta phải thực hành sáu đại 
tông chỉ cùng tám đức.

Dầu đã viên tịch, nhưng Ngài đã để lại cho 
chúng ta rất nhiều bài pháp thoại cùng bao điều 
giáo huấn. Xin mọi người hãy tôn thủ y theo và 
phát dương rộng rãi, để xã hội được lành mạnh 
và mọi người sẽ sống đòi an vui hạnh phúc ấm 
no.

Phát dương tình thần của Ngài (ông Lương 
Túc Nhung, cố vấn phủ tổng thống Đài Loan).

Ngài và tôi đồng sinh tại Mãn Châu. Ngài ra 
đời tại tỉnh Kiết Lâm, huyện Song Thành, thuộc 
vùng bình nguyên Tùng Liêu. Ngài xuất gia lúc 
thiếu thời và là một vị tăng tu hành khổ hạnh. 
Sau khi tu học Phật pháp các nơi tại nước Tàu, 
Ngài sang Hồng Kông, đến Nam Dương, rồi qua
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Mỹ. Ngài đem tư tưởng Phật giáo truyền sang xã 
hội tây phương, một xã hội đã thấm nhuần tư 
tưởng triết lý thần học của đạo Thiên Chúa và 
Cơ Đốc. Sự nghiệp này thật là vĩ đại, mà giờ đây 
đã ra hoa trổ quả.

Tôi đã từng đến thăm Ngài hai lần, tại chùa 
Vạn Phật thành và thành phố cựu Kim sơn. 
Năm 1992, sau khi từ chức viện trưởng viện lập 
pháp, tôi đến nưdc Mỹ, diễn giảng tại hội Mỹ 
Đông Hoa Nhân Học. Kế đến, tồi đến thăm 
viếng chùa Vạn Phật Thành, cùng Ngài đàm luận 
rất lâu. Ngài mòi tôi làm viện trưởng đại học 
Phật giáo Pháp Giới. Như quý vị đã biết, bên 
cạnh việc hoằng dương Phật pháp, Ngài cũng 
thành lập viện Phiên Dịch Kinh Quốc Tế tại 
Burlingame để phiên dịch kinh điển Phật giáo từ 
tiếng Tàu sang tiếng Anh. Ngoài ra, Ngài cũng 
sáng lập trường đại học Pháp Giới, một đại học 
tổng hợp, với hai phân khoa. Ngài hy vọng rằng 
nhờ trường đại học này mà tự thân có thể hoằng 
dương Phật pháp, và khiến đạo Phật phát triển 
trong ngành học thuật.
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■
Song, tôi đáp lời rằng vì không có mối quan 

hệ thâm sâu với nước Mỹ (tôi đã từng du học tại 
Nhật Bản), nhất là bị trở ngại về ngôn ngữ, nên 
chức vị này không thể thích hợp cho tôi. Cuối 
cùng Ngài bảo:

Được rồi! Tôi vốn là chủ tịch của trường đại 
học Pháp Giới. Nay xin giao lại cho ông, để ông 
có thể giúp tôi phát triển trường đại học này.

Khi đó tôi chấp nhận, nhưng sau này trở về 
Đài Loan, lại rất hối tiếc vì không đích thân trợ 
giúp Ngài trong công việc kiến lập trường đại 
học này. Vì vậy, tôi cảm thấy mình đã để Ngài 
thất vọng.

Hôm nay, tuy Ngài đã viên tịch, nhưng những 
đệ tử xuất gia và tại gia trong mọi tầng lớp, vẫn
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tiếp tục kế thừa, phát huy mạnh mẽ tinh thần 
của Ngài.

ì  HÂN TRUNG QUỐC 

7RAC TÍCH HOA KỶ

thH I t h ậ p  t h ấ t  n ỉề h

TUY OUYẺN KHAJ GiÁO 

TU VÉNDUÒNG CHANHPHÃP 

IIOA DÒ QUÀ 

r« u  VẠN PHẬT 

4<Á*IG SANH LẠC k . í ẩ

Tôi hy vọng rằng ngoài việc hoằng dương 
Phật pháp, trường đại học Pháp Giới sẽ có thể 
được kiến lập trong một giai đoạn thích hợp, và 
gia tăng việc huấn luyện trong hai phương diện: 
Nghiên cứu về nền học thuật và áp dụng thực 
tiển. Công việc này rất quan trọng. Hôm nay 
làm lễ truy niệm, tôi tín tưởng rằng tình thần 
của Ngài mãi mãi lưu lại trong nhân thế và thâm 
tâm chúng ta.
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NHŨNG BẢI PHẤPTtỄưtóỂtítíữA t t â Ị  í 
THƯỢNG TUYÊN HứA

Tu hành.

• Tu đạo là cần phải “Quay Trở Lại”. Nghĩa là gì 
? Tức là phải nhường cho người việc tốt lành, 
còn mình thì nhận phần hư xấu. xả “Tiểu 
Ngã” để thành tựu “Đại Ngã”.

• Đối với ma đừng khởi tâm thù nghịch. Hãy 
xem chúng như các bậc Thiện Tri Thức trợ 
Đạo cho mình.

• Từ vô lượng kiếp đến nay, hết đời này sang 
đời khác, mỗi ngươi tạo bao nghiệp khác 
nhau, nên vọng tưởng cũng không đồng. 
Nghiệp nặng thì vọng tưởng nhiều, còn 
nghiệp nhẹ thì vọng tường ít.

• Người tu hành phải vì cắt đứt dòng sanh tử 
luân hồi, vì hóa độ chúng sanh, chứ không vì 
cầu cảm ứng mà tu Đạoẳ

• Người tu Đạo phải luôn luôn hồi quang phản 
chiếu, chứ không nên hưóng ngoại truy cầu. 
Không thể chạy tìm cầu chân tâm ở bên 
ngoài được, mà phải quay về tự tánh thì tự 
nhiên đầy đủ cả.
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• Đối với người mới phát tâm tu hành, điều 
chướng ngại trọng yếu nhất khi dụng công là 
tâm tham luyến sắc dục giữa nam và nữ. Đây 
là vấn đề căn bản nhất.

• Người tu Đạo nên chú ý ! Chớ gieo duyên 
nhiễm ô với người khác, sợi dây trói buộc bất 
tịnh này sẽ làm chúng ta đọa lạc.

• Hiện tại, chúng ta may mắn có được thân 
người. Nếu không biết dùng thân người để tu 
hành thì đợi đến khi nào mới chịu tu ? Chỉ e 
đến lúc mất thân này rồi, dẫu có muốn tu 
hành thì đã quá muộn màng !

• Khi tu học Phật pháp, điều thiết yếu là phải 
chân thật. Nơi mỗi hành động, lời nói, cử chỉ 
đều phải chân thật.

• Sống trong tự viện, chúng ta phải biết tiết 
kiệm mọi vật dụng. Có câu: “Giữ gìn vật của 
chùa như bảo vệ tròng con mắt”.

• Không thương cùng không ghét chính là 
nghĩa Trung Đạoẽ

Tu đạo là gì ? Tức là tu theo Trung Đạo. Khi 
đối xử với mọi ngươi, phải lấy lòng bình đẳng 
và lòng từ bi làm căn bản. Khi hành sự, phải 
cẩn thận, chớ đi lạc vào lưới rọ tình ái.
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• Chưa bao giò có việc “Ngày nay tu Đạo thì 
ngày mai thành Phật”. Mới cuốc một nhát 
đâu có thể đào giếng nước ngay được. Tu 
hành là đem khối sắt mài thành cây kim. Khi 
công phu đầy đủ thì tự nhiên sẽ thành tựu.

• Việc đầu tiên khi tu học Mật chú là phải 
chánh tâm thành ý. Nếu tâm không chân 
chánh thì khi tu học, Mật chú nào cũng thành 
tà. Tâm nếu chân chánh thì việc tu học Mật 
chú mới được cảm ứng.

• Vô minh có hai đồng bạn. Hai đồng bạn đó 
chính là tham ăn và tham sắc dục. cả  hai việc 
này trợ giúp vô minh tạo ra vô số nghiệp xấu.

• Có câu:

“Khi muốn làm người tốt thì nghiệp báo hiện,

Khi muốn thành Phật thì ma đến thử thách”.

Nếu không muốn trở thành người lành thì 
nghiệp báo không tìm đến. Càng quyết chí 
làm người lành bao nhiêu thì nghiệp báo 
càng tìm đến tới tấp bấy nhiêu để đòi chúng 
ta thanh toán nợ nần cho rõ ràng.

• Phật và ma chỉ khác nhau nơi một tâm niệm: 
Phật thì có tâm từ bi, còn ma thì có tâm 
tranh hơn thua.
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• Người thực sự biết cách tu hành thì nhất cử 
nhất động đều là tu cả.

• Người tu Đạo không nên đi khắp nơi quảng 
cáo sự tu hành của mình. Ai thường làm việc 
đó thì nhất định sẽ đọa lạc vào đường ma.

• Khi ở bất cứ nơi nào, người tu Đạo cũng đều 
phải che giấu và tẩy xóa tông tích; chớ nên để 
lộ diện.

• Tâm của chúng ta thường trú tại những nơi 
khác chứ không trú tại trong tâm mình. “Trú 
tại những nơi khác” nghĩa là có thân mà tâm 
lại chạy tán loạn.

• Giảng Kinh thuyết Pháp là tu Huệ. Ngồi 
Thiền là tu Định. Không nói lời tạp nhạp là tu 
Giói.

• “Phiền não tức Bồ Đề”. Nếu biết cách tu 
hành thì phiền não tức là Bồ Đề, bằng ngược 
lại thì Bồ Đề biến thành phiền não.

• Tu Đạo cần phải tập dại khờ. Càng dại khờ 
bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Dại khờ cho 
đến lúc buông xả muôn việc thì vọng tưởng 
sẽ không còn.

• Vô minh nghĩa là không hiểu rõ. Gốc rễ của 
vô minh là ái dục.



604 Những Bàl Phâp Tiêu Biểu

• Mục đích chủ yếu của sự tu hành là cắt đứt 
dòng sanh tử, chứ không phải cầu cảm ứng.

• Tu hành thì cần phải giữ mình cho ữong 
sạch, như giữ đôi mắt không để dính một hột 
cát.

• Cò bạc thì tạo nghiệp nặng. Bố thí thì tích lũy 
công đức. Ngồi Thiền thì trừ ngu si, giúp 
sanh trí huệ.

• Người tu hành nên cẩn thận lời nói nơi chỗ 
đông người và phòng hộ tâm niệm khi ngồi 
một mình. Lúc ở giữa đại chúng, đừng nên 
nói nhiều. Khi ở riêng một mình nên đề 
phòng tâm ích kỷ và vọng tưởng. Nếu làm 
được như thế thì chẳng bao lâu sự tu hành sẽ 
được chuyên nhất và thấy rõ chân tâm.

• Thọ khổ thì dứt khổ. Hưởng phước thì hết 
phước.

• Người chân chánh tu Đạo phải quán xét mọi 
hành vi, cử chỉ của chính mình. Lúc đi, đứng, 
nằm, ngồi, chớ rời chánh niệm. Đừng giống 
như tấm gương, chỉ biết soi mặt người mà 
không thể tự soi lại bộ mặt thật của mình.

• Nếu còn chấp trước thì đó là tâm người thế 
tụcệ Nếu xả chấp thì đó là tâm Đạo.
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• Nếu không muốn chết, phải sống như người 
đã chết, tức là phải giữ tâm đừng để tham 
lam, sân hận, si mê nổi lên.

• Người học Đạo nhất định phải phát nguyện. 
Nguyện lực có khả năng thôi thúc chúng ta 
tiến tu theo Chánh Đạo mà không lạc vào 
đường tà. Tuy nhiên, phát nguyện mà không 
hành thì giống như cây có hoa nhưng không 
đơm trái, thật vô ích !

• Dùng lưỡi để thuyết pháp thì tích lũy công 
đức. Ngược lại, nếu dùng lưỡi đê nói chuyện 
thị phi thì tạo nghiệp xấu. Thay vì thuyết 
Pháp mà lại nói những lời thị phi vô nghĩa, 
chính là tạo 1.200 tội lỗi.

• Đối với kẻ trong người ngoài, già, trẻ, lớn, bé, 
sang giàu, hèn hạ, người tu Đạo phải nên 
dùng tâm Từ, Bi, Hỷ, xả. Nhờ những tâm 
hạnh đó mới được cảm ứng.

• Tu Đạo là tu chân thành và thiết thật. Thế 
nên, có câu: “Tâm thành thì được cảm ứng”.

• Sống trên cõi này, chúng ta phải luôn luôn 
làm việc lành. Nơi mỗi hơi thở và sức lực, 
chúng ta đều phải làm việc lành để tích lũy 
công đức. Trong hiện đời, chớ nên dựa vào
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căn lành đã trồng trong những đời tiền kiếp 
mà tận hưởng hết phước báo.

• Phật có thể chuyển hóa tất cả chúng sanh 
thành Pháp Khí, nên có câu: “Mượn cái giả để 
tu việc chân. Túi da hôi thối này chỉ là cán 
nhà tạm bợ”. Chúng ta trú tại căn nhà này để 
tu Đạo, nghĩa là mượn “căn nhà” sắc thân giả 
tạm để tu thành Pháp Thân chân thật.

• Nếu tâm tham lam tràn trề không biết đủ thì 
tương lai sẽ bị đọa lạc vào địa ngục. Nếu từ 
sáng đến tối luôn giận dữ với tâm sân hận 
nặng nề thì sẽ trở thành ngạ quỷ. Nếu tâm 
ngu si nặng nề, chỉ làm những việc ngu xuẩn 
thì sẽ trở thành thú vật.

• Khuyết điểm lớn nhất của chúng sanh là tình 
ái si mê; ngày đêm chúng sanh sống trong 
tình ái si mê, không thể nào xả bỏ được. Nếu 
chuyển được tâm háo sắc thành tâm tu học 
Phật pháp trong từng giây phút mà không 
lãng quên, thì sẽ mau chóng thành Phật.

• Người chân chánh khai ngộ thì không bao giờ 
nói mình đã khai ngộ. Các bậc thánh nhân 
xuất hiện nơi thế gian tuyệt đối không tiết lộ 
chân tướng. Phàm những kẻ tự xưng là Phật 
hay Bồ Tát, đều là hạng tà ma.
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• Người có đức hạnh không phải do nơi địa vị 
hay tuổi tác, mà trong những hành vi lại kín 
đáo và im lặng, khiến tự nhiên hiển lộ phẩm 
cách đặc thù của họ, làm cho người khác 
kính nể. Phẩm cách đặc thù này không khiến 
cho kẻ khác sợ sệt, vì nếu như thế thì họ sẽ 
lánh xaế

• Mọi người đều có ba tên giặc phiền não trong 
nội tâm; chúng là tham lam, sân hận, si mê. 
Chúng ta không cần diệt trừ chúng mà chi 
cần chuyển hóa chúng thành những hạt 
giống Bồ Đề.

• Người tu hành phải tu tướng vô ngã; tu đến 
độ không còn cái Ta. Nếu được như thế thì 
có thể nhẫn chịu tất cả; cảnh giới nào đến, 
tâm đều an nhiên bất động và tâm thanh 
thản giống như hư không.

• Việc thành Phật vốn không phải dễ dàng ! 
Chưa chặt đứt tâm tham dục mà mong thành 
Phật thì không bao giờ làm được. Người đời 
nay đa số đều thích cầu may, đi đường tắt, 
nên dễ dàng bị những việc huyền ảo lạ kỳ lôi 
cuốn và bị mê hoặc rồi lạc vào lưới ma.
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• Tại sao nói láo ? Vì sợ mình mất quyền lợi và 
bị thua thiệt.

• Nếu phạm giới dâm dục thì dễ dàng phạm 
giới giết hại, ăn cắp, và nói láo. Vì vậy, giới 
dâm dục bao gồm các giới giết hại, trộm cắp, 
và nói láo.

• Giữ năm giới và làm mười điều lành thì được 
sanh cõi trời và cõi người. Nếu còn tham lam, 
sân hận, si mê thì sẽ bị đọa lạc vào ba đường 
ác.

• Nếu hiểu rõ Giới Luật thì có thể thâm nhập 
vào Phật pháp. Nếu không hiểu Giới Luật thì 
giống như mây bay trên nền trời, lơ lửng 
không có một điểm tựa căn bản.

• Căn bản của Giới Luật chỉ có một điều, chính 
là giữ tâm không ích kỷ.

• Đối với việc tinh tấn trì Giới, điều chủ yếu là 
trì Giới ở những nơi không ai thấy. Không 
phải chỉ tinh tấn trì Giới trước mặt người 
khác, mà khi ở một mình cũng phải luôn luôn 
siêng năng tinh tấn nghiêm trì Giới Luật.

• Tu học Phật pháp chính là tu học việc không 
làm não hại người khác. Là Phật tử, phải nên
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ăn chay, vì nếu ăn thịt tức là làm tổn hại 
sanh mạng của những chúng sanh khác.

• Ăn chay phải chịu thiệt thòi vì không thể 
hưởng được của ngon vật lạ trong cuộc đời. 
Tuy nhiên, nếu ăn thịt loài vật thì sau khi 
chết phải tới địa phủ để thanh toán nợ nần. 
Tôi thật tâm nói cho quý vị biết: Nếu mọi 
người không ham “Khoái khẩu”, không tham 
hưởng thụ, thì sau khi chết sẽ không phải ra 
tò a !

• Người tu học Phật pháp mà không giữ Giới 
Luật thì cũng giống như chiếc bình không 
đáy: Đổ nước vào bao nhiêu thì chảy ra bấy 
nhiêu. Thế nên, phải nghiêm trì Giới Luật để 
từ từ đạt đến cảnh giới vô lậu.

• Dẫu tu pháp môn nào, phải có tâm nhẫn 
nhục thì việc tu hành mới mong thành tựu. 
Ngược lại, không thể tu hành thành tựu bất 
cứ pháp môn gì.

• Người xuất gia tu Đạo gì ? Chính là tu Đạo 
nhẫn nhục.

• Nhẫn là hạt châu vô giá mà người người 
không biết đào tìm. Nếu biết cách dùng thì 
mọi việc đều tốt lành.
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• Người tu Đạo cần phải nhẫn những gì mà kẻ 
khác không thể nhẫn, nhường nhịn những gì 
mà kẻ khác không thể nhường nhịn, ăn mặc 
những gì mà kẻ khác không thể ăn mặc. Nói 
chung, phải thọ nhận những gì mà người 
khác không thể thọ nhận.

• Khi chúng ta tu Đạo, việc quan trọng nhất là 
không tranh; nghĩa là không cùng người khác 
tranh đua hơn thiệt, hay tranh đua điểm tốt 
xấu, hoặc tranh luận về việc đúng sai của kẻ 
khác.

• Dẫu ở hoàn cảnh nào, chúng ta cũng chớ 
tham lam quá độ. Phải thường biết đủ và 
nhẫn nhịn. Đó là pháp vi diệu vô thượng mà 
mọi ngươi lại quên đi ! Vì vậy, nếu không 
tranh và không tham thì thọ hưởng phước 
báo vô biên. Nếu vẫn còn tranh chấp, tham 
lam, nhiễu loạn, thì nghiệp xấu đến với 
chúng ta không ít. Dãu có muốn thoát ra ba 
cõi, nhưng cũng không có cách gì vượt thoát 
được.

• Tại sao chúng ta không nhận ra cội gốc và 
khuôn măt thât của chính mình ? Do vì
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chúng ta chưa xả bỏ tâm chấp ngã và tâm ích 
kỷ của chính mình.

• Tham Thiền tức là quán chiếuệ Quán chiếu 
những điều gì ? Quán chiếu trí huệ Bát Nhã. 
Trong từng tâm niệm, chúng ta hãy quán 
chiếu lại chính mình; chớ nên quán chiếu 
người khác. Phải quán chiếu xem coi tâm có 
trụ chăng ?

• Người Tham Thiền phải thấu suốt những vấn 
đề căn bản. Đó là những vấn đề gì ? Tức là 
thói quen tật xấu của mình. Đả Thiền Thất 
tức là chúng ta cố gắng dẹp trừ hết mọi tập 
khí xấu xa và lỗi lầm của chính mình.

• Trong Thiền Đường, mọi người ngồi Tham 
Thiền. Đó là lúc thử xem ai có thể trúng 
tuyển quả vị Phật. Làm sao được trúng tuyển 
? Cần phải “Bên trong không chấp vào thân 
tâm, còn bên ngoài thì không thấy thế giới”.

• Nhiều người Tham Thiền thường rơi vào hai 
lỗi: Trạo cử (tán loạn) và hôn trầm (ngủ gục). 
Nếu không ngủ gục thì cũng khởi vọng tưởng 
trong Thiền Đường.

• Khi Tham Thiền, việc quan trọng là phải có 
tâm nhẫn nhục và tâm bền bỉ. Bí quyết của 
việc Tham Thiền là nhẫn. Không nhẫn được
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cũng cứ cố gắng chịu nhẫn. Nhẫn cho đến 
cực điểm thì tự nhiên tâm sẽ khai thông, sáng 
suốt, liễu ngộ.

• Khi Tham Thiền đến lúc chín muồi thì không 
những hết vọng tưởng mà còn bớt vọng 
tưởng và phiền não, khiến phẩm cách cao 
thượng hơn cũng như khí phách được hùng 
dũng thêm.

• Tại sao tâm chưa tương ưng với Đạo ? Vì tâm 
cuồng loạn chưa dừng.

• Tham Thiền cần có lòng nhẫn nại, vì đó là 
vốn liếng của sự khai ngộ.

• Khi Tham Thiền, chúng ta có cơ hội khai ngộ; 
lúc đó tự tánh sáng ngời sẽ hiện rõ như mùa 
xuân về trên cõi đất và vạn vật đều sinh sôi 
nẩy nở.

• Người chân chánh Tham Thiền là người chân 
chánh niệm Phật. Ngược lại, người chân 
chánh niệm Phật cũng là người Tham Thiền. 
Kẻ chân chánh trì Giới cũng là kẻ chân chánh 
Tham Thiền.

• Chân Ngã là gì ? Tức là tự tánh, cũng tức là 
quả vị Phật. Thành tựu quả vị Phật mới đạt
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được chân ngã. Trước khi thành Phật thì tất 
cả đều là giả.

• Thân tâm ai không nhiễm ô thì người ấy là 
Phật. Ngược lại thì là chúng sanh. Nhiễm ô là 
gì ? Nói vắn tắt, nhiễm ô tức là nhìn không 
thông, xả không được, khởi vọng tưởng trong 
từng giây phút.

• Dụng công cho đến lúc thành thục rồi thì 
chúng ta sẽ ăn mà không chấp là mình đang 
ăn, mặc mà không chấp vào y phục mình 
đang mặc, còn nói chi đến những vật ngoài 
thân. Tất cả đều xả bỏ hết.

• Tu hành không chỉ hạn cuộc trong việc Tham 
Thiền, tụng Kinh mà thôi. Phải tùy thời tùy 
nơi mà tu hành. Đừng móng tâm phân biệt 
nhiều. Chd tranh đấu vì quyền lợi, giành chức 
lãnh đạo để sai khiến người khác, và cũng 
chớ nên biểu diễn hay thi thố tài năng trước 
mặt Thầy mình.

• Tu Đạo quý tại chuyên nhất. Tướng tài do 
mưu lược chứ không do hùng dũng. Binh lính 
cần tính nhuệ chứ không cần nhiều.

• Chân thật niệm Phật là luôn luôn niệm trong 
từng giây phút; vọng tưởng hay ý nghĩ gì về
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ăn uống cũng không có cả; xả bỏ muôn sự 
chính là chân thật niệm Phật.

• Khi chúng ta niệm Phật, Phật cũng niệm 
chúng ta, giống như gởi điện tín đến Phật A 
Di Đà. Đó gọi là cảm ứng đạo giao. Nếu 
chúng ta không niệm Phật thì Phật không có 
cách gì tiếp độ chúng ta. Vì vậy, phải thường 
trì niệm danh hiệu Phật.

• Khi niệm Mật chú, cần phải niệm cho đến lúc 
Mật chú lưu xuất từ tâm ra và đồng nhập vào 
tâm. Mật chú và tâm đồng hợp nhất vào một 
âm thanh mà không thể phân biệt được. 
Niệm mà không niệm; không niệm mà niệm.

• Khi chúng ta lễ Phật, Phật là vị nhận lễ, còn 
phước huệ của chúng ta thì được tăng 
trưởng. Thế nên, lễ Phật là “cảm”; Phật nhận 
lễ là “ứng”; đó là đạo giao.

• Phải bốn người xuất gia trở lên cùng hòa hợp 
sống chung thì mói gọi là Tăng Đoàn. Đó là 
“hòa giai cộng trụ (cùng sống hòa hợp với 
nhau)”, không tranh không chấp. Nơi một
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người xuất gia sống đơn độc không thể gọi là 
Tăng đoàn.

• Không thể muốn pháp xuất thế gian cùng 
pháp thế gian đồng một lúc. Chân không thể 
đứng trên hai chiếc thuyền: Một hướng ra 
Giang Bắc, còn một thì xuôi về Giang Nam.

• Quý vị thường biết rằng chư Đại-đức, Cao- 
tăng thuở xưa đều ngộ Đạo trong khi tu hành 
khổ hạnh. Không một vị Tổ-sư nào khai ngộ 
trong khi hưởng thụ; tìm trong Đại Tạng Kinh 
không thấy có một vị nào như thế cả.

• Tiêu chuẩn tuyển chọn vị Trụ-trì phải như 
thế nào ? Điều kiện tiên quyết là phải không 
có tâm nóng giận, biết dùng tâm ôn hòa đối 
đãi với người khác, nơi nơi đều có duyên lành 
với người, không dùng quyền uy mà bức bách 
kẻ khác, phải có tác phong và tinh thần dân 
chủ, khiến người người đều cung kính tôn 
trọng.

• Người xuất gia có thể nhận sự cúng dường, 
nhưng không được tham cầu sự cúng dường. 
Có như thế mới xứng đáng là đệ tử chân 
chánh của đức Phật.

• Hai chúng đệ tử xuất gia, Tỳ-kheo và Tỳ- 
kheo-ni, không nên tu hành chỉ vì danh vọng
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và địa vị, mà cần phải có tinh thần thay thế 
chúng sanh chịu khổ với tâm bình đẳng cứu 
giúp họ.

• Người xuất gia nếu không tinh tấn tu Thiền 
tập Định, tụng Kinh, trì Chú, nghiêm thủ Giđi 
Luật, mà chỉ nương tựa vào Phật hầu có được 
miếng cơm manh áo thì chắc chắn sẽ bị đọa 
lạc vào ba đường ác.

“Tinh lực dồi dào thì không cảm thấy
lạnh.

Khí lực sung túc thì không cảm thấy đói.

Thần lực đầy đủ thì không cảm thấy mệt”.

Tinh, khí, thần là ba báu vật mà ngươi
xuất gia phải cần tu trì.

• Người xuất gia phải làm gương cho những kẻ 
tại gia; nếu không nêu được gương tốt thì 
người tại gia sẽ không khởi tâm tin tưởng 
thâm sâu, và không thể gieo ảnh hưởng gì với 
họ cả. Thế nên, làm người xuất gia thì phải 
có hình tướng của người xuất gia.

• Người xuất gia phải có chánh tri chánh kiến, 
bằng không thì nhất định sẽ đi lạc vào đường 
ma, rồi bị năm mươi ấm ma lôi kéo đi. Người 
xuất gia phải cùng nhau làm việc; không
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được tự mình làm việc khác lạ và muốn làm 
gì thì làm.

• “Chuyên nhất thì linh. Phân tán thì chướng 
ngại”. Chuyên nhất về việc gì ? Tức là chuyên 
nhất đoạn trừ dục vọng và tham ái, bằng 
không thì dẫu có xuất gia tu Đạo đến tám 
mươi bốn ngàn kiếp đi nữa cũng vẫn không 
đạt thành tựu. Vì vậy, đây là điều rất trọng 
yếu.

• Phải luôn luôn tu Đạo bồi Đức. Khi đức tánh 
đã được tròn đầy và hạnh tu đã được viên 
mãn thì chúng ta mới xứng đáng là người 
xuất gia.

• Người xuất gia phải lấy việc hoằng dương 
Chánh Pháp làm sự nghiệp vì đó là bổn phận 
và trách nhiệm. Thế nên, trong từng tâm 
niệm, chúng ta phải luôn luôn hoằng dương 
Chánh Pháp. Ngoài ra, nơi mọi hành động và 
cử chỉ đều thuyết Pháp cho chúng sanh.

• Phật pháp được ngưòi Phật tử xiển hưng và 
nhất là được truyền thừa dựa vào chư Tăng. 
Tuy nhiên, phải lấy giới luật làm nền tảng căn 
bản. Nếu người Phật tử xuất gia hay tại gia 
không trì giới thì Phật pháp sẽ bị suy vi.
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• Người xuất gia phải làm đúng theo bổn phận 
của mình. Nếu đã xuất gia tu hành thì trên 
căn bản không thể tham cầu sự cúng dường, 
danh lợi, hoặc dùng thủ đoạn để dụ dỗ và lôi 
cuốn tín đồ. Dau họ là người hộ pháp hay 
không, vẫn phải đối xử bình đẳng.

• “Không thể cầm nắm được nghiệp”. Chúng ta 
bị nghiệp dẫn dắt nên sanh ra ở thế gian này 
để trả nghiệp báo đòi tiền kiếp của mình. 
Trong quá khứ, chúng ta tạo những nghiệp 
khác nhau, nên hôm nay thọ nhận những quả 
báo khác biệt. Vì vậy có câu: “Lưới nghiệp vây 
bủa chằng chịt”.

“Nhất thiết thị khảo nghiệm

Khán nhi thậm ma biện

Địch diện nhược bất thức

Tu tái tùng đầu luyện.

Tạm dịch:

Tất cả đều khảo nghiệm 

Xem coi ta làm gì 

Trước mặt chưa nhận ra
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Phải bắt đầu trỏ lại”.

• Chữ “Nhục {Thịt)” trong tiếng Tàu gồm có 
một kẻ bị ăn và một kẻ đang ăn. Kẻ đang ăn 
thì ở phía ngoài và vẫn còn làm người. Kẻ bị 
ăn thì đã biến thành loài vật. Kẻ đang ăn và 
kẻ bị ăn có mối liên hệ oán thù vđi nhau mà 
không thể hóa giải được; họ cứ giết hại lẫn 
nhau từ đời này sang đời nọ.

• Nếu thực sự muốn giải độc cho thế giới thì 
mọi người phải ăn chay, chớ nên ăn thịt.

• Người xưa nói: “Người quân tử tự tạo mạng”. 
Những người đạo đức, quân tử chân chánh 
có thể sửa đổi vận mạng của họ vì họ vượt 
thoát được số mạng. Tại sao không có những 
điềm lành ? Vì tâm niệm xấu xa. Trồng nhân 
xấu thì đương nhiên phải gặt quả xấu. Nếu có 
thể sửa đổi tâm tánh, làm lành tránh ác, thì 
điềm lành sẽ đến và xa lìa điềm xấu.

• Tập khí xấu xa khó trừ bỏ được. Tuy nhiên, 
nếu xả bỏ được thì thật là người có Định-lực.

• “Người thấy lỗi chúng ta là Thầy của chúng 
ta”. Người nói ra lỗi của chúng ta chính là 
bậc Thiện-tri-thức. VI thế, chúng ta phải nên 
cảm ơn, chớ sanh tâm oán thù.
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• Tâm cung kính có thể chuyển hóa tâm chấp 
nê thành tâm dịu dàng, hiền từ.

• Lễ Phật tức là lễ tự tánh Phật; nghĩa là lễ vị 
Phật ữong tự tánh của mình. Tương lai sẽ 
thành Phật tức là tự tánh mình sẽ thành Phật.

• Tại sao chúng ta có nghiệp ma ? Vì trong đời 
quá khứ khồng chịu nghe lời dạy bảo và 
khuyên răn của các vị Thiện-tri-thức, cứ mãi 
chạy theo vọng tưởng, tạo bao nghiệp xấu. 
Thế nên, đời này thường bị nghiệp ma ràng 
buộc, khiến cho mọi việc đều không được 
vừa ý và mãn nguyện.

• Tâm tư và hành vi của con người luôn luôn 
thay đổi theo ngày tháng. Làm thế nào chúng 
ta không biết rằng chúng ta sẽ thay đổi tôn 
giáo ? Có thể tin theo tín ngưỡng này trong 
đòi hiện tại, nhưng không chắc chắn rằng 
chúng ta sẽ tin theo tín ngưỡng đó trong đời 
vị lai. Nếu có ai chưa tin tưởng Phật pháp, 
chớ thất vọng. Tất cả chỉ tùy thuộc vào thời 
gian và nhân duyên. Họ có thể chưa tin 
tưởng Phật pháp hôm nay, nhưng có thể vào 
ngày mai sẽ tin tưởng. Quý vị có thể nói: 
“Nếu họ chưa tin tưởng Phật pháp đời này, 
tôi sẽ đợi họ đến đời sau. Nếu đời sau họ vẫn 
chưa tin tưởng Phật pháp, tôi sẽ đợi họ đến
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đời kế. Nếu họ chưa tin tưởng trong đại kiếp 
này, tôi sẽ đợi họ sang đại kiếp sauẾ Nếu sau 
khi một đại kiếp đã trôi qua mà họ chưa tin 
tưởng Phật pháp, tôi sẽ đợi thêm một đại 
kiếp kế. Trong những lúc đó, sẽ có ngày họ 
tín tưởng Phật pháp”.

• Hiện tại là thời đại thông tin, nên Phật giáo 
bước vào thiên niên kỷ mới. Chúng ta muốn 
hợp nhất tất cả tôn giáo vào trong đạo Phật. 
Do đó, trước hết người Phật tử chúng ta phải 
học cách cảm thông với nhau. Chúng ta chớ 
có chấp vào Đại Thừa hay Tiểu Thừa mà phải 
học hỏi lẫn nhau. Những gì chưa từng biết 
đến, chúng ta phải đi học hỏi nơi người khác. 
Dau người khác có học hỏi gì nơi chúng ta 
hay không, chớ bận tâm.

• Sau khi đã quy y Tam Bảo, chớ tạo thêm 
nghiệp xấu mà phải làm tất cả điều lành. Tôi 
tuyệt đối chịu trách nhiệm tất cả nghiệp xấu 
mà mọi người đã tạo trong quá khứ vì tôi 
chưa có thể giáo hóa quý vị được. Lẽ ra quý 
vị phải bị đọa địa ngục vì nghiệp xấu đã tạo 
trong quá khứ, nhưng tôi bảo đảm rằng quý
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vị sẽ không bị đọa lạc. Lẽ ra quý vị sẽ bị tái 
sanh làm loài ngạ quỷ vì nghiệp xấu đã tạo 
xưa kia, nhưng nhờ quý vị tự sám hối sửa đổi 
lỗi lầm, nên tôi sẳn sàng thay thế quý vị đọa 
làm loài ngạ quỷ để chịu hình phạt. Lẽ ra quý 
vị sẽ bị đọa làm súc sanh vì nghiệp xấu xa 
xưa, nhưng hiện nay quý vị tránh làm việc 
xấu và thường hành việc lành, nên tôi sẳn 
sàng thay thế quý vị làm loài súc sanh. Dẫu 
nghiệp xấu gì quý vị đã tạo, tôi sẳn sàng gánh 
chịu hết cho quý vị.

• Chớ nghe theo tôi. Hãy lắng nghe lại trí huệ 
của chính mìnhế Hy vọng những người đệ tử 
của tôi có đày đủ trí huệ mà không bị mê tín.

• Đối với những ai đã từng thọ tam quy y và 
năm giới với tôi, tất cả đều là thịt thà máu 
huyết của tôi. Dẫu thân phần nào của tôi bị 
cắt đứt, tôi đều đau nhức. Dẫu máu huyết 
trên thân chảy ra nơi nào, nguồn khí lực của 
tôi đều bị tổn thương. Do đó, quý vị phải 
đoàn kết với nhau. Đê’ giúp cho Phật giáo 
được phát triển mạnh mẽ, quý vị phải chịu 
đựng thua thiệt và những lời mắng chửi mà 
những người khác không thể chịu nổi. Phải 
mở rộng tâm lượng và hành vi phải chân 
chánh. Nếu không làm việc chân chánh thì
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chư Phật và chư Bồ Tát sẽ biết rõ; quý vị 
không thể lừa dối được các ngài. Mọi người 
phải tự kiểm nghiệm và tình tấn sửa đổi lỗi 
lầm đã tạo tác trong quá khứ. Chân thật nhìn 
nhận những việc làm điên đảo và những 
hành vi bất chánh đáng của mình. Phải sống 
ngay thẳng chân thật. Phải hoàn toàn quên 
mình để hy sinh làm việc cho Phật pháp và xã 
hội. Trên thế gian, trong mỗi hội đoàn và 
cộng đồng đều có những sự phức tạp cùng 
những điều gay cấn. Tại chùa Vạn Phật 
Thành, chùa Kim Sơn, chùa Kim Luân và tất 
cả những chi nhánh khác thuộc Tổng Hội 
Phật Giáo Pháp Giới, chúng ta phải cải thiện 
những điều đó. Dĩ nhiên, chúng ta không thể 
làm hoàn mãn ngay lập tức, nhưng phải thay 
đổi từng bước cho đến khi đạt tới nơi hoàn 
mãn nhất, triệt để nhất, rốt ráo nhất. Từ đó, 
chúng ta mới có thể duy trì được những hành 
vi lương thiện để giúp cho Phật pháp được 
phát triển và xiển dương. Mọi người đệ tử 
của tôi phải gánh vác lấy trách nhiệm đó và 
suy nghĩ: “Nếu đạo Phật chưa được xiển 
dương, đó do vì tôi chưa hoàn thành trọng 
trách của mình”. Chớ đổ gánh nặng lên vai 
những người khác. Nếu mọi người đều suy 
nghĩ theo cách đó thì trong tương lai chắc
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chắn đạo Phật sẽ được phát triển và lan tràn 
khắp nơi trên thế giới.

Giáo Duc.

• Hiện tại mọi người đi học chỉ vì danh lợi. 
Cách phát âm hai chữ Minh Lý và Danh Lợi 
trong tiếng Tàu gần giống nhau, nhưng ý 
nghĩa thì lại khác xa đến tám mươi bốn ngàn 
dặm !

• Trẻ em như mầm non đang lớn; cành cây 
mọc ra um tùm cần phải được cắt tỉa thì 
tương lai mới trở thành vật liệu hữu ích được.

• Nầy các bạn trẻ ! Các bạn có biết căn bản làm 
người là gì không ? Đó là tám đức tánh hiếu, 
đễ, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sĩ.

• Tại sao hiện nay trên thế giới đầy dẫy những 
tội lỗi do thanh thiếu niên gây ra ? Vì những 
bậc làm cha mẹ chỉ lo sanh con chứ không lo 
chăm sóc, dạy dỗ.

• Tâm tham của chúng ta là cái hố không đáy; 
nó cao hơn tròi, dày hơn đất, sâu hơn biển 
cả, nên mãi mãi không thể lấp đầy.

• Người không đạo đức mới thật là kẻ nghèo 
cùng.
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• Nếu có người đến cầu Pháp, tôi sẽ bảo người 
ấy nên ăn ít, mặc ít, ngủ ít một chút, vì lý do: 
“Mặc ít thì tăng phước. Ăn ít thì tăng thọ. 
Ngủ ít thì tăng lộc”.

• Con người sống không phải vì miếng ăn mà 
sống để làm lợi ích cho xã hội, ban phước 
đức cho nhân dân, và hỗ trợ cho thế gian. 
Người người phải: “Thay Trời đem lòng từ bi 
giáo hóa chúng sanh. Một lòng trung thành vì 
nước, cứu dân”.

• Suốt cuộc đời, tôi không bao giờ bận rộn vì 
mình và cũng không bao giờ để ý đến bọc thịt 
thúi này.

• Tại sao thế giới ngày càng băng hoại ? Vì ai ai 
cũng tranh danh, tranh lợi, tranh quyền, 
tranh địa vị, và nghiêm trọng nhất là tranh 
sắc dụcề

• Tôi muốn xin quý vị món quà lớn; đó là tánh 
nóng giận, ngu si, phiền não, và những tâm 
sân hận của quý vị.

• Thiên tai không phải là thiên nhiên gây tai 
nạn hay thiên nhiên gặp họa nạn, mà chính 
là tai họa nhân loại chúng ta phải gánh chịu. 
Những tai họa đó chính do chúng ta tự tạo ra 
rồi tự chuốc lấy.
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• Muốn phát triển Phật giáo, chúng ta phải bắt 
đầu từ đâu ? Theo ý tôi, trước nhất phải bắt 
đầu từ nền giáo dục. Nếu bắt đầu với giáo 
dục thì trẻ em sẽ hiểu rõ Phật giáo. Đến khi 
khôn lớn, tự nhiên các em sẽ giúp cho Phật 
giáo được phát triển rộng rãi.

• Làm việc ma tức là ma. Làm việc người tức là 
người. Làm việc Phật tức là Phật.

• Hiện tại, tôi đang ở xứ Mỹ. Tôi hy vọng dân 
chúng xứ này đều y theo luật pháp và thay 
đổi những tập tục xấu xa..ẽ Nếu hành theo 
luật pháp thì sẽ làm công dân tốt. Nếu dân 
chúng trong một quốc gia đều là công dân tốt 
thì họ cũng là công dân tốt của toàn thế giới.

• Một trong những mục tiêu của nền giáo dục 
là tuyển chọn nhân tài. Nhân tài là những ai ? 
Là những người có trí huệ thông minh. Đối 
với những ngươi chậm hiểu, chúng ta phải cố 
gắng giúp họ khai mở trí huệ. Đó là mục đích 
chính.

• Tôi muốn cống hiến một nền giáo dục không 
những nối tiếp huệ mạng của chư Phật mà 
cũng nối tiếp huệ mạng của chúng sanh.

• Đã hàm thụ nền giáo dục lành mạnh, sau khi 
ra trường, học sinh sẽ biết cách hành xử
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trong xã hội. Chúng sẽ có khả năng tạo ảnh 
hưởng tốt để thay đổi tập quán trong xã hội.

• Nhân loại gần đi đến chỗ diệt vong ! Điều này 
không do thiên tai hoạn nạn mà do con 
người đã từ từ quên dần nền luân lý đạo đức.

• Tạo lỗi lầm trong sự giáo dục nghiêm trọng 
hơn bịnh ung thư và nạn bom nguyên tử. 
Nền giáo dục bất chánh sẽ vô hình chung 
giết chết thế hệ trẻ và khiến cho họ đánh mất 
đi bản chất làm người, quên đi tâm linh, và 
không màng đến sanh mạng.

• Con gái phải đợi đến hai mươi tuổi mới được 
có bạn trai. Con trai phải đợi đến hai mươi 
lăm tuổi mới có bạn gái. Bằng cách đó, thanh 
thiếu niên sẽ không bị hại. Nếu có bạn trai 
hay bạn gái quá sớm, thì các em sẽ không thể 
trỏ thành người học sinh giỏi và công dân 
gương mẫu. Các em phải làm người tốt và 
học trò giỏi để có khả năng làm việc lành 
trong tương lai. Nếu gặt mạ sớm trước khi 
chính mùi thì đó chỉ là đám mạ vô ích. Trong 
tương lai, nếu con người phát triển tình dục 
sớm, thì thế hệ sau sẽ tệ hại hơn thế hệ 
trước.
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• Trẻ em ở nước này xem tivi quá nhiều. Kết 
quả, trước tuổi mười bảy mười tám, chúng đã 
biết hẹn hò. Điều này thật tai hại vô cùng ! 
Chúng ta sẽ khồng có những nhân tài trong 
tương lai, vì đa số những người đó sẽ là người 
đần độn.

• Phải dạy trẻ em những nề nếp giáo dục căn 
bản như không tranh, không tham, không tìm 
cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không nói 
láo, không uống rượu, không hút chích, 
không tà dâm. Nếu làm được như thế thì vẫn 
còn hy vọng để thay đổi nền giáo dục... Thật 
ra, nền quốc phòng căn bản nhất và triệt để 
nhất chính là nền giáo dục. Nếu nền giáo dục 
không đúng đắn thì dẫu có vũ khí quốc 
phòng gì cũng là vô ích... Nền giáo dục của 
đạo Phật là sự giáo dục cứu vớt con ngươi 
bảo tồn chân tánh, tâm linh, và sanh mạng. 
Chúng ta đi khắp nơi đánh thức con người và 
thúc giục họ cải tiến nền giáo dục, kéo thế hệ 
trẻ tránh khỏi bờ vực tiêu vong, và xoay 
chuyển mối nguy hiểm diệt vong của nhân 
loại ở các quốc gia và trên toàn thế giới.

• Tất cả sự giáo dục không thể tách rời từ chữ 
hiếu. Tách rời hiếu hạnh ra thì không còn 
nền giáo dục. Trong trời đất có vô số bài học,
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nhưng thực sự chỉ có một bài học “Hiếu 
hạnh”. Bài học này bao trùm tất cả sự học 
hỏi. Học hoàn mãn bài học này thì những bài 
học khác cũng sẽ được hoàn tất.

• Tất cả thầy cô giáo phải làm gương cho học 
sinh qua hành động của mình. Phải ngay 
thẳng, chân thực, tự trọng, và truyền đạt trí 
huệ cùng niềm hy vọng đến cho thế hệ sau. 
Chớ nên tranh đấu hay biểu tình để thêm 
lương.

• Tất cả mọi ngươi đều là thầy của tôi và tôi 
đều là thầy của tất cả mọi người. Tôi luôn 
luôn tự dạy mình, và mình tự làm thầy cho 
chính mình.

• Học hỏi không có bắt đầu hay chấm dứt. 
Không có lễ tựu trường đầu niên học, ngày 
nghỉ lễ, ngày ra trường.

• Dầu ở nơi nào, tất cả đều là trường học. 
Không có nơi nào mà không phải là nơi học 
hỏi. Không có phút giây nào là lúc mà không 
học hỏi.

Đan Phật và Phât Pháp
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• Tông chỉ của Phật giáo là mọi người ai ai 
cũng có thể thành Phật.

• Chúng sanh trong hiện tại là cha mẹ của 
chúng ta thuở quá khứ và là chư Phật trong 
tương lai. Nếu đối với chúng sanh mà khởi 
tâm sân hận tức là sân hận với cha mẹ và chư 
Phật, nghĩa là trở thành đứa con bất hiếu, 
ngỗ nghịch.

• Tôi gọi đạo Phật là đạo của chúng sanh, vì ai 
ai cũng là chúng sanh và không thể chạy ra 
khỏi hư không hay Pháp giới. Thế nên, đạo 
Phật là đạo học của tất cả chúng sanh.

• Tôi cũng gọi đạo Phật là đạo của con người, 
vì tất cả mọi người đều có tư cách thành 
Phật. Chỉ cần tu hành chuyên nhất thì cuối 
cùng chắc chắn ai ai cũng sẽ thành Phật.

• Tôi lại gọi đạo Phật là đạo của tâm, vì mọi 
người đều có tâm. Tu hành tức là dẹp trừ 
vọng tâm và giữ chân tâm; có vọng tâm thì 
làm phàm phu; có chân tâm thì làm Phật.

• Dâm dục là nguồn gốc của sanh từ. Nếu 
không đoạn trừ dâm dục thì muốn sanh lên 
cõi trồi cũng không được, huống hồ là muốn 
chứng đạo Bồ Đề vô thượng ? Vì vậy, nếu
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muốn tu pháp Thiền-định Tam Ma Đề, trước 
hết phải vượt qua cửa ải này.

• Muốn phát tâm Bồ Đề, nhất định phải nghe 
và học Phật pháp cho nhiều. Khi hiểu rõ Phật 
pháp rồi thì tự nhiên sẽ phát tâm Bồ Đềễ

• Đạo Phật bao trùm khắp hư không, Pháp giới. 
Tất cả chúng sanh đều có đủ Phật tánh và 
đều có thể thành Phật. Hiện tại, nếu quý vị 
chưa tín tưởng Phật pháp thì tương lai sẽ tin 
tưởng. Nếu trong tương lai quý vị vẫn chưa 
tin tưởng Phật pháp thì trong kiếp sau sẽ tin 
tưởng. Không những nhất định quý vị sẽ tín 
tưởng Phật pháp mà chắc chắn cũng sẽ thành 
Phật!

• Chú Thủ Lăng Nghiêm là vua trong các bài 
Chú và cũng là bài Chú dài nhất. Bài Chú này 
rất quan trọng đối với sự thạnh suy của Phật 
giáo. Trên thế giới, nếu còn người trì tụng 
chú Thủ Láng Nghiêm thì Chánh Pháp sẽ còn 
tồn tại, bằng ngược lại thì là Mạt Pháp. Chú 
Thủ Lăng Nghiêm là thần chú do hóa thân 
của đức Như Lai từ ánh sáng trên đảnh đức 
Phật tuyên thuyết. Thế nên, diệu dụng không 
thể nghĩ bàn; mỗi chữ đều hàm chứa biết bao 
diệu dụng thâm sâu.
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• Thời Mạt Pháp, tất cả Thiên ma ngoại đạo, ly, 
mỵ, vọng, lượng, yêu quái núi sông, v.v... sợ 
nhất là thần chú Thủ Lăng Nghiêm, vì đây là 
thần chú phá tà hiển chánh”.

• Thời Chánh Pháp, người người đều muốn tu 
hành. Ngược lại, vào thời Mạt Pháp, ai ai 
cũng không muốn tu hành. Nếu mọi người 
đều tu hành thì đòi Mạt Pháp chuyển thành 
đời Chánh Pháp.

• Phật pháp là gì ? Nói vắn tắt, Phật pháp nghĩa 
là chìa khóa. Hiện tại tôi đang giảng Kinh, tức 
là giảng về chiếc chìa khóa này. Hôm nay 
thuyết Pháp, nghĩa là thuyết về chiếc chìa 
khóa này. Đây là chìa khóa trí huệ mỏ tung 
ống khóa vô minh.

• Phật pháp vẫn còn tại thế gian. Nếu chúng ta 
có thể dũng mãnh vượt ra khỏi dòng thác 
điên đảo, phát tâm Bồ Đề rộng lớn, chí thành 
khẩn thiết mà tu trì Phật pháp, thì vẫn còn có 
cơ hội thoát khỏi thế giới Ta Bà. Bằng ngược 
lại, chúng ta cứ mãi xoay chuyển trong sáu 
đường không ngừng nghỉ, và vĩnh viễn không 
thể thoát khỏi bao nạn khổ trong cõi này.

“Phật pháp vị tằng tự diệt

Đạo đức ưng tu nhân bất tu
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Lão thật chân thành triệu vật cơ 

Hư ngụy giảo hoạt thọ bao ưu 

cử thế ngũ trược thanh thậm tiên 

Chúng sanh tam túy tình vô thu 

Bàn cần ký ngữ tăng thanh bối 

Triển hưng ngô giáo tại tỳ kheo.

Tạm dịch:

Phật pháp chưa từng tự diệt mất 

Đạo đức nên tu, người chẳng tu 

Thành tâm chân thật bị người cười 

Hư ngụy gian trá được khen ngợi 

Đồi năm trƯỢc người thanh tịnh hiếm 

Chúng sanh say tỉnh chưa hề chán 

Đôi lời khuyên nhủ Tăng hậu bối 

Triển hưng Chánh Giáo nơi Tỳ Kheo”.

Hiện nay Phật giáo tại Tây Phương mới 
vừa phát triển. Chớ khiến Chánh Pháp của Phật 
giáo ở nơi đây trở thành thời Mạt Phápế Nhất 
định phải hỗ trợ Chánh Pháp thường trụ lại thế 
gian; nghĩa là gì ? Nếu chân thật tu hành, không
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háo danh lợi hư giả và tham sự cúng dường thì 
Chánh pháp sẽ được trụ lại thế gian mãi mãi. 
Nếu mỗi người xuất gia đều trì giới không giữ 
tiền, thường ngồi tọa thiền, mỗi ngày dùng một 
buổi, luôn luôn đắp y ca sa, và nghiêm thủ giới 
luật thì Chánh Pháp sẽ trụ lại thế gian mãi mãi. 
Điều này cũng có nghĩa là thực tiễn hành trì 
theo lòi Phật dạy. Nếu muốn hỗ trợ Phật giáo, 
chính mình phải hoằng dương Phật pháp; dùng 
thân làm gương mẫu cho người; chú ý vào bốn 
oai nghi như đi, đứng, nằm, ngồi; nghiêm trì 
năm giới; dùng bốn tâm vô lượng như từ, bi, hỷ, 
xả để cứu độ chúng sanh. Lại nữa, phải dùng sáu 
tông chỉ chính như không tranh, không tham, 
không cầu, khồng ích kỷ, không tự lợi, không nói 
láo để làm tiêu chuẩn mực thước cho ngôn 
hạnh. Nếu y theo những pháp tắc đó mà tu hành 
thì dẫu ở nơi nào quý vị cũng đều hoằng dương 
Phật pháp, và không để đời mạt pháp xuất hiện.

• Chí công vô tư là Chánh Pháp. ích kỷ, tự lợi 
là tà pháp.

• Làm thế nào để diệt trừ tâm sân hận do vô 
minh sai khiến ? Phải tu pháp môn Nhẫn
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Nhục Ba La Mật; nghĩa là tuyệt đối không nên 
khởi tâm nóng giận, vì đây là điều rất quan 
trọng. Nếu không khởi tâm nóng giận thì sẽ 
phát sinh trí huệ.

• Đời Mạt Pháp, người người đều phạm một lỗi 
lầm chung là quá cao ngạo; nghĩa là lấy tai 
thay mắt; nghe có điều gì hay thì liền chạy 
đuổi theo.

• Chúng ta, những người tin Phật pháp, chớ 
nên lạc vào lưới mê tín. Mê tín là gì ? Là tín 
bậy, tín cuồng, tín một cách mê muội, như 
tin tưởng ngay những lời người khác vừa nói.

• Tại sao chúng sanh lại mê lầm điên đảo ? Vì 
nhận lầm vô minh là ông chủ và tống khứ trí 
huệ đi mất. Vô minh đưa ra mệnh lệnh: “Cho 
việc đúng là sai; cho việc trái là phải”.

• Từ trong Thiền định, hãy gạn lọc tâm tư, trừ 
bớt tham dục, để giúp trí huệ nảy sanh.

• Những ai thường thích khởi tâm nóng giận đa 
số là những kẻ ngu si, vô minh nặng nề, 
không trưỡng dưỡng chút công phu nào.

• Vọng niệm là tâm niệm hư dối không chân 
thật. Kẻ thương khởi vọng tưởng điên đảo 
chính là kẻ tuy biết rõ việc đó không đúng,
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nhưng vẫn cố làm, rồi xảo quyệt biện luận 
cho là đúng.

• Nếu quý vị thường hồi quang phản chiếu 
(xoay lại ánh sáng tự tâm), thấy rõ tự tánh, 
khiến phát sanh trí huệ Bát Nhã, thì đó là tạo 
công. Ưng dụng trí huệ Bát Nhã mọi nơi mọi 
chốn, xoay chuyển biến hóa không cùng tận, 
nhưng không nhiễm trước, không tạo những 
việc bất tịnh, thì đó là tạo đức.

• Thật ra, trí huệ Bát Nhã của kẻ ngu và người 
trí vốn không khác biệt. Có sai khác là kẻ ngu 
thì không biết dùng trí huệ, còn người trí thì 
biết vận dụng nó.

• Nếu không chấp trước trong ngoài thì “đến” 
và “đi” đều được thong dong tự tại, cũng như 
biết được mình từ đâu đến và sẽ đi về đâuễ 
“Đến” có thể nói là trở về; nghĩa là trở về lại 
chân tâm. “Đi” tức là đi đến Pháp giới.

• Nếu quý vị chấp trước vào việc “có đến, có 
đi” thì sẽ bị chướng ngại, mất tự do.

• Nếu có “trí” thì tâm cùa quý vị sẽ giống như 
ánh mặt trời; nếu có “huệ” thì tâm sẽ tựa như 
vầng trăng.
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• Hy vọng được khai ngộ hoặc hy vọng được 
thành Phật đều là những vọng tưởng điên rồ. 
Mọi người phải nhớ: “Chỉ cầu tu hành mà 
không cầu những hy vọng hão huyền”.

• Nếu Bồ Tát có thần thông mà không thị hiện 
thì có thần thông để làm gì ? Bồ Tát dùng 
thần thông để giáo hóa chúng sanh như dựng 
cây để thấy hình, khiến họ sanh lòng tín 
ngưỡng. Thế nên, được lợi ích hai chiều. Đó 
là pháp môn phương tiện thiện xảo.

• Quý vị hãy chú ý ! Ma cũng hiện thần thông, 
khiến những kẻ tham cầu thần thông và 
không có Định lực sa vào cạm bẫy, bỏ mất 
Đạo nghiệp, để trở thành quyến thuộc của 
ma. Thế nên, ai ai cũng phải đặc biệt chú ý 
cẩn thận.

• Người nào muốn có thần thông thì trước hết 
phải xả bỏ muôn sự, chuyên tâm tham Thiền 
tĩnh tọa. Đến khi công phu chín muồi thì tự 
nhiên có thần thông. Thần thông không phải 
là việc có thể tìm cầu ở bên ngoài, mà chỉ có 
được khi nội tâm chúng ta đã chứng đắcế

• “Nhìn thấu suốt, xả bỏ, tự tại”. Nhìn thấu 
suốt tức là hiểu vấn đề một cách rõ ràng, xả
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bỏ tức là giải thoátễ Chỉ khi đạt được giải 
thoát rồi mới có được sự tự tại chân chánh.

• Học Phật pháp thì cần phải dùng trí huệ chứ 
không thể dùng tình cảm. Dùng trí huệ để tu 
học Phật pháp thì đó là sống trong đời Chánh 
Phápế Dùng tình cảm tu học Phật pháp thì đó 
là sống trong thời Mạt Pháp.

• Nhiều người nghĩ rằng đời người là sung 
sướng. Thật ra, những sự vui sướng ấy đều là 
giả dốiẵ Niềm vui chân thật phải được tìm từ 
tự tánh, chứ không phải đến từ bên ngoài.

Gia Phong của chùa Vạn Phật ThànhỄ

• Chùa Vạn Phật Thành có 6 tông chỉ chính để 
làm mục đích tu hành, bao gồm: Không 
tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, 
không tự lợi, không nói láo. Nếu hiểu rõ được 
chân nghĩa của sáu tông chỉ chính đó thì việc 
quý vị đến chùa Vạn Phật Thành không uổng 
công.

• Sáu tông chỉ chính đó vốn là sáu con đường 
sáng ngời, sáu loại trí huệ, sáu chày hàng 
phục ma quân, và sáu tấm kính chiếu yêu 
quái.
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• Không tranh, không tham, không cầu, không 
ích kỷ, không tự lợi, không nói láo là đạo lý 
căn bản làm người, là nền tảng của sự tu 
hành, và là tiêu chuẩn cho chánh trị.

• Bước đầu tu học Phật pháp chính là không 
tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, 
không tự lợi, không nói láo. Nếu nhớ rõ sáu 
tông chỉ chính đó, thì có thừa khả năng thành 
Phật.

• Tôi giảng về sáu tông chỉ chính cho những ai 
muốn thành Phật, muốn thành Bồ Tát, muốn 
thành Thanh Văn, A La Hán. Đó là những 
tông chỉ rất quan trọng. Nếu thực sự hành 
theo thì dẫu có dùng suốt đời cũng không hết
Ị

• Nếu muốn làm người Phật tử chân chánh, 
nhất định phải không tranh, không tham, 
không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không 
nói láo. Ngay từ thuở nhỏ, tôi đã từng y theo 
sáu con đường sáng: Không tranh, không 
tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, 
không nói láo. Dẫu là việc gì, nếu người khác 
thích thì tôi không thích. Nếu người khác 
không thích thì tôi lại thích. Đó là cách của 
tôi. Quý vị có thể hành được không ? Nếu
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hành được thì tôi chúc mừng quý vị đã làm 
một Phật tử tốt.

• Sự tu hành chân chánh là không tranh, không 
tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, 
không nói láoẵ Nếu giữ chắc được sáu tông 
chỉ chính đó thì quý vị mới là người Phật tử 
chân chánh. Nếu không muốn bước đi trên 
sáu con đường lớn đó, e rằng quý vị khó làm 
những điều lợi ích cho Phật pháp.

• Sao gọi là Giới Luật ? Giới Luật chính là: 
Không tranh, không tham, không cầu, không 
ích kỷ, không tự lợi, không nói láo. Chớ tìm 
kiếm Giới Luật trong Luật Tạng. Những giới 
luật này ai ai cũng có khả năng hành được.

• Điểm trọng yếu của Phật pháp là gì ? Chính là 
không tranh, không tham, không cầu, không 
ích kỷ, không tự lợi, không nói láo. Ngày 
ngày, hãy dùng sáu tông chỉ chính để đo 
lường hành vi của mình. Nếu chưa đúng tiêu 
chuẩn, phải lập tức sửa đổi. Khi không còn 
lỗi lầm và chỉ có công đức thì mới được xem 
là người Phật tử. Đó là những tông chỉ chính 
của chùa Vạn Phật Thành mà tôi hy vọng mọi 
người nên tuân thủ, để được khai ngộ và 
thành Phật.



• Nếu muốn tu học trí huệ chân chánh, việc 
đầu tiên là phải đoạn trừ ái dục. Làm thế nào 
để đoạn trừ ái dục ? Phải đoạn trừ bằng cách: 
Không tranh, không tham, không cầu, không 
ích kỷ, không tự lợi, không nói láo. Sáu tông 
chỉ chính là pháp bảo đoạn trừ ái dục và 
khiến đạt được trí huệ chân chánh.

• Sao gọi là tà kiến ? Nếu tranh đua, tham lam, 
mong cầu, ích kỷ, tự lợi, và thường nói láo thì 
là tà kiến.

• Đã từng tu học Phật pháp qua bao thập niên 
mà vẫn còn tâm tham tiền của, cầu danh cầu 
lợ i! Không ngừng tham lam và tranh đua. Đó 
chỉ vì không hiểu cách tu học Phật pháp, 
bằng không thì đâu có thích chúng.

• Trong việc tu Đạo, nhất định phải: Không 
tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, 
không tự lợi, không nói láo. Chỉ khi đó mới có 
chánh tri chánh kiến và có khả năng tu đạo. 
Nếu không tu sáu tông chi chính đó mà lại 
bảo rằng là người tu hành, thì là điều càn gỡ.

• Nếu có tâm tranh đua, tham lam, cầu danh 
lợi, ích kỷ tự lợi, không nói lời chân thật, 
tuyên truyền quảng cáo để người khác sùng 
bái, thì nên biết người đó bị lạc vào cảnh ma.
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• Nếu không tranh, không tham, không cầu, 
không ích kỷ, không tự lợi, không nói láo, thì 
Chánh Pháp trụ lại thế gian.

• Mục tiêu chính của chúng ta là dừng mọi 
hoạt động của tâm tranh đua, tham lam, 
mong cầu, ích kỷ, tự lợi, và nói láo. Lúc đó, trí 
huệ hiện trước mặt, phóng ánh hào quang 
chiếu tan màng vô minh tăm tối, và khả dĩ 
thấy tâm rõ tánh, cũng như đạt đến mục đích 
tu hành.

• Không tranh, không tham, không cầu, không 
ích kỷ, không tự lợi, không nói láo được xem 
là chân tâm. Khi dụng tâm chân thật thì sẽ 
dẹp trừ được mọi nghiệp chướng. Nếu tâm 
không chân chánh thì nghiệp chướng luôn 
bén theo gót.

• Nếu cẩn thận tôn thủ giới không tranh, không 
tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, 
không nói láo thì mười phương chư Phật 
thường đến gia trì, hộ niệm, và ban phước 
lành cho quý vị.

• Làm thế nào để tránh phiền não ? Phương 
thức thật đơn giản là không tranh, không 
tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, 
không nói láo. Nếu làm được như thế thì sẽ
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ngăn hết mọi hữu lậu và hàng phục được 
phiền não.

• Tại sao vẫn chưa được tự tại vô ngại ? Chỉ vì 
vẫn còn tâm tranh đua, tham lam, mong cầu, 
ích kỷ, tự lợi, nói láo, nên chưa được tự tại.

• Nền khoa học chân chánh là gì ? Không tranh 
đua là khoa học. Không tham lam là khoa 
họcệ Không mong cầu là khoa học. Không ích 
kỷ là khoa học. Không tự lợi là khoa học. 
Không nói là khoa học.

• Những ai làm công tác phiên dịch kinh điển 
nhất định phải hành phù hợp với sáu con 
đường sáng lớn: Không tranh, không tham, 
không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không 
nói láo.

• Nếu muốn quốc gia thái bình an lạc, nhất 
định phải dùng sáu tông chỉ chính, hay sáu 
tiêu chuẩn chính. Đó là những phương pháp 
tốt nhất để chuyển dòng vận mạngẳ

• Nếu muốn hỗ trợ thế gian, việc trước nhất 
phải: Không tranh, không tham, không cầu, 
không ích kỷ, không tự lợi, không nói láo. 
Phải tự làm gương tốt cho người khác noi 
theo. Nhờ cách đó mà thế giới sẽ ngày một 
được hòa bình an lạc.
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• Dẫu là ngành nghề nào, tông nào, phái nào, 
tôn giáo nào, nếu tận lực mang lại lợi ích cho 
người khác mà không tự lợi, thì đó là chân 
chánh. Nói rõ hơn, nếu người nào biểu diễn 
giúp kẻ khác trên bề mặt, nhưng lại hy vọng 
đạt được vài điều như dẫu không tham tiền 
tài mà lại tham sắc dục, dẫu không tham sắc 
dục mà lại tham danh vọng lợi lạc, thì đó là 
người giả dối.

• Tôi đã giải thích cho quý vị bằng cách này và 
cách nọ, nhưng chỉ là việc cũ thôi. Đạo lý tuy 
bình thường nhưng quý vị khó lòng thực 
hành được. Nếu đã hành được thì đã thành 
Phật từ lâu rồi. Nếu quý vị thật sự hành theo 
sáu tông chỉ chính đó và nếu không thành 
Phật thì tôi nguyện sẽ ở mãi trong địa ngục 
không bao giờ ra. Tôi bảo đảm chắc thật với 
quý vị rằng những ai tu hành theo sáu tông 
chỉ chính đó, trong tương lai nhất định sẽ 
thành Phật.

• Nếu không tranh hơn thua, quý vị sẽ không 
giết hại. Gây nghiệp giết hại chỉ vì tâm tranh 
đua tác quái. Khi bắt đầu tranh hơn thua, quý
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vị CÓ thái độ “tránh ra khỏi chỗ này, bằng 
không thì sẽ chết”. Con người giết hại lẫn 
nhau nhiều vô kể cũng chỉ vì tâm niệm đó.

• Đối với người tu hành, phải cẩn trọng mà 
không tranh đua với người. Chớ nên tranh 
hùng tranh bá. Chớ nên có tâm nóng giận, 
Nếu được như thế thì sẽ chặt đứt đường A Tu 
La.

• Tại sao con người không sống hòa bình với 
nhau trên thế giới ? Bởi vì họ tranh đua và 
cướp đoạt lẫn nhau, chứ không bao giờ biết 
nhường nhịn lẫn nhau. Do đó, chiến tranh 
bộc phát, tạo thành bi kịch nước mất nhà 
tan.

• Lý do ma trở thành ma là vì chúng có tâm 
ganh đua giành hạng nhất. Có câu: “Do có 
tâm thắng bại nên mới tranh, hơn thua. Điều 
này trái ngược với đạo lý; nếu khởi bốn tướng 
(nhân, ngã, chúng sanh, thọ giả), thì làm sao 
đắc thiền định tam muội ?” Khi không tranh 
được làm bậc nhất, ma liền khởi tâm sân hận, 
ganh ghét, đố kỵ, chướng ngại. Bất cứ ai có 
những tâm niệm hay hành vi đó chính là ma 
và không bao giờ có thể thành Phật.
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• Người tu hành không tranh hơn thua với thế 
nhân. Mọi người đều cùng nhau dụng công 
tu đạo. Nếu có ai dụng công tu đạo thì người 
đó cũng giống như mình đang hành vậy. Suy 
nghĩ như thế thì sẽ không có tâm niệm tranh 
làm người giỏi nhất.

• Nếu không tồn giữ tâm niệm tranh đua thì sẽ 
đoạn tuyệt sự qua lại với loài A Tu La. Nếu 
không tham lam thì sẽ đoạn tuyệt việc qua lại 
với loài súc sanh.

• Chúng ta không nên tranh hơn thua với 
người. Dẫu quý vị có tranh hơn thua, tôi vẫn 
không tranh. Dẫu có bị quý vị chửi mắng, tôi 
vẫn không chửi lại. Dẫu bị quý vị đánh đập, 
tôi vẫn không đánh lại. Dẫu bị quý vị bức 
hiếp bắt nạt, tôi vẫn không bức hiếp bắt nạt 
lại quý vị. Đây là tông chỉ nhất quán ở Vạn 
Phật Thành.

• Nếu không tham lam thì sẽ không ăn cắp. Tại 
sao muốn đi ăn cắp vật của người ? Chỉ vì 
tham lam. Nếu không tham lam, dẫu người 
khác có cho vật gì, quý vị cũng không màng
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đến. Thế nên, để tránh gieo nghiệp trộm cắp 
quý vị phải dẹp trừ tâm tham.

• Người Phật tử phải chịu đựng đói khát, nóng 
lạnh. Nếu được như thế thì sẽ tương ưng với 
Phật pháp. Chớ tham ăn ngon, mặc đồ đẹp, 
hay sống nơi sang trọng. Chớ tham hưởng 
thụ. Thọ khổ thì hết khổ. Hưởng phước thì 
hết phướcế

• Chớ nên tham cầu danh vọng hão huyền. 
Trong từng hành động cử chỉ, phải luôn luôn 
tiến bước đến chân lý. Đó mới là đặc tánh 
của người Phật tử chân chánh.

• Người Phật tử chúng ta phải có trạch pháp 
nhãn. Chớ nên tham mặc cả hay cầu cảm 
ứng. Chớ dùng tâm tham lam mà cầu học 
Phật pháp. Hôm nay nghe người này nói 
Hiển-tông hay thì muốn học Hiển giáo. Ngày 
mai nghe người khác nói Mật-tông tốt, lại đi 
đến đó học. Tu học suốt cuộc đời mà không 
giữ vững lập trường, chuyên tâm nhất ý, thủ 
trì chữ “Nhất (một)”, nên cuối cùng lãng phí 
cả cuộc đời.

• Phải xem sự tu hành như bổn phận mà 
không tham cầu. Chẳng bao lâu, công đức tự
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nhiên tròn đầy và quả Bồ Đề cũng tự nhiên 
thành tựu.

• Phải dụng công tu hành tự nhiên. Chớ tham 
lam và cầu hỏi có được công xảo hay hiệu 
quả gì chăng. Chớ khởi tưởng gì cả. Chỉ việc 
tiến bước dụng công và sửa đổi tập khí mỗi 
ngày.

• Dẫu tu hành pháp môn gì: Niệm Phật, trì 
chú, học giáo lý, trì giới luật, tham Thiền, 
v.v..., đều không nên tham cầu mau chứng 
đắc. Nếu muốn như thế, thì đó là một dạng 
của tâm tham. Một khi có tâm tham thì sẽ 
làm chướng ngại cho trí huệ linh cảm, tự 
tánh sáng suốt, vì chúng không có tâm tham. 
Có tâm tham cũng giống như bụi dính tấm 
gương. Người tu hành nhất định phải hiểu rõ 
điều này. Chớ tham lam nhiều; chớ tham mặc 
cả.

• Kẻ có tâm tham không bao giờ được an lạc. 
Ngược lại sẽ có niềm vui. Do đó, phải ngừng 
tâm tham.

• Có bao nhiêu người chỉ vì khởi tâm tham mà 
thân bại danh liệt ! Có bao nhiêu người vì 
tâm tham đó mà khiến cho nước mất nhà tan
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! Tâm tham này hại biết bao người, nên phải 
cẩn trọng đề phòng.

• Tại sao bị cảnh chuyển ? Chỉ vì có tâm háo 
kỳ. Tâm háo kỳ là một dạng của tâm tham.

• Một khi tâm tham nổi lên rồi thì tham lam 
không chán. Dẫu là tiền tài hay vật chất, lúc 
đó quý vị luôn cảm thấy không đủ. Càng 
tham nhiều chừng nào thì càng cảm thấy 
không thỏa mãn chừng ấy. Càng chưa thỏa 
mãn thì lại càng tham nhiều thêm. Tham lam 
cho đến già mà vẫn chưa thức tỉnh, để rồi bị 
lòng tham đó hại cả cuộc đời. Đến lúc chết, 
quý vị vẫn cảm thấy là chưa đạt được điều gì 
và vẫn còn hối tiếc. Thật đáng thương thay ! 
Tông chỉ chính thứ hai ở Vạn Phật Thành là 
không tham lam tiền tài, lợi lộc, hoặc danh 
vọng. Nói chung, không nên tham lam bất cứ 
điều gì. Mỗi cá nhân chỉ nên giữ bổn phận 
hoằng dương Phật pháp, nối tiếp huệ mạng 
của chư Phật.

• Tôi có tập tánh kỳ quái. Những gì người khác 
muốn thì tôi lại không muốn. Những gì người 
khác tham cầu, tôi lại không tham cầu. 
Những gì người khác thích, tôi lại không 
thích.
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Không Mong cầu.

• Nếu không mong cầu, thì không có tâm niệm 
tà dâm. Tâm niệm tà dâm nổi lên chỉ vì còn 
mong cầu. Con gái tìm bạn traiễ Con trai tìm 
bạn gái. Không những đi tìm, họ còn “truy 
cầu” như thể không có việc gì quan trọng 
hơn. Nếu không có tâm mong cầu thì làm sao 
có tâm tà dâm ? Thanh nam tú nữ có gì là tốt 
? Tất cả chỉ là bọc da hôi chứa thịt thúi. 
Chúng có đáng để tham đắm không ? Nếu 
không mong cầu thì không phạm giới tà dâm.

• Dầu dụng công gì, chúng ta vẫn chưa cùng 
đạo tương ưng; tựu chung, chúng ta chưa 
bước lên đường lộ được. Tại sao ? Bởi vì 
chúng ta vẫn còn “vọng tâm” hư vọng giả dốiề 
Chúng ta nhắm đến mục đích quá cao xa và 
thường cầu danh trục lợi; đó là những vọng 
tâm.

• Ra ngoài tìm cầu niềm vui từ sáng đến tối. 
Nếu tầm cầu được thì chỉ là niềm vui tạm bợ. 
Nếu không tầm cầu được thì sẽ có bao phiền 
não. Lòng tham không chán. Hy vọng đạt 
được, rồi lại lo lắng sợ mất khi đã đạt được. 
Đó là niềm vui giả dối. Niềm vui chân thật 
không đến từ sự tìm cầu. “Đạt đến nơi không 
mong cầu thì không còn ưu phiền”. Nếu
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không còn mong cầu thì chính là niềm vui 
chân thật và niềm an lạc chân thật của tự 
tánh.

• Mong cầu gần giống như tham lam. Tham 
lam thì trừu tượng và vô hình. Mong cầu có 
nghĩa là thật sự ra ngoài phan duyên cầu 
cạnh bằng cách dùng mưu mô thủ đoạnế 
Mong cầu những gì ? Mong cầu tiền tài vật 
chất. Nói chung, mong cầu tất cả sự lợi lộc. ơ  
Vạn Phật Thành, chúng ta hướng vào trong 
tâm mà tìm cầu, chứ không hướng ngoạiẾ 
Chúng ta tìm bên trong tâm để quét sạch mọi 
vọng tưởng, tánh hoang, tâm cuồng, đố kỵ, 
chướng ngại, tham, sân, si, v.v.ế. Chúng ta 
không đánh phấn thoa son bên ngoài mà chỉ 
trang nghiêm và thanh tịnh hóa bên trong 
tâm niệm. Có câu: “Người tu hành đạt đến 
nơi không còn tâm mong cầu thì phẩm cách 
tự nhiên cao thượng”. Khi không mong cầu 
bất cứ việc gì từ người khác, phẩm cách của 
chúng ta tự nhiên cao quý thanh tịnh, không 
còn những vọng niệm cấu bẩn.

KhôngíchKỷ.
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• Nếu không ích kỷ thì không nói láo. Vì sợ mất 
lợi nên con người thường nói láo. Do lòng ích 
kỷ tràn ngập, họ lường gạt và nói láo với hy 
vọng che dấu bộ mặt thật.

• Trên căn bản, chỉ có một điều giới: Không ích 
kỷ. Nếu ai ích kỷ, chính họ đã phạm giới, 
bằng ngược lại thì không phạm. Cũng như 
thế, nếu ai ích kỷ, họ sẽ phạm luật pháp, và 
ngược lại thì không phạm.

• Tâm chân chánh chính là tâm không ích kỷ, 
bằng ngược lại thì là tâm tà vạy.

• Tại sao chúng ta không nhận ra bộ mặt thật 
xưa nay của mình (bản lai diện mục) ? Bởi vì 
chúng ta chưa trừ được “ngã tướng” và “tâm 
ích kỷ”. Nếu không có “ngã tướng” và “tâm 
ích kỷ” thì chúng ta sẽ nhận diện bộ mặt thật 
của mình xưa nay.

• Người thế gian luôn luôn bận rộn, chạy đôn 
chạy đáo. Động cơ của họ xuất phát từ tâm 
ích kỷ. Họ chỉ muốn bảo vệ tánh mạng và tài 
sản riêng tư. Ngược lại, Phật pháp là giáo 
pháp chí công vô tư, với mục đích mang lại 
sự lợi ích cho mọi người.

• Lúc tu đạo, phải “xoay chuyển trở lại”; nghĩa 
là gì ? Tức là “ban cho người điều tốt và giữ



Tiểu sử Hòa Thượng Tuyên Hóa 653

điều xấu cho mình”. Chúng ta xả bỏ tiểu ngã 
để hoàn thành đại ngã.

• Kẻ xấu xa là hạng người gì ? Đó là hạng người 
ích kỷ, tự lợi, và quên nghĩa khi thấy lợi lạcế

• Tại sao con người trên thế giới thối đọa đến 
mức độ này ? Vì ai ai cũng quá ích kỷ. Đối với 
những việc mang lại lợi ích cá nhân, họ sẽ 
tranh làm trước nhất. Ngược lại, nếu những 
việc gì không mang lại lợi ích cá nhân, họ sẽ 
khoanh tay đứng một bên mà nhìn, hoặc nói 
những lời chế nhạo mỉa mai với thái độ đứng 
nơi an toàn mà nhìn đám lửa cháy rực ngập 
trời. Có rất nhiều loại ích kỷ như ích kỷ về địa 
vị, ích kỷ về danh dự, ích kỷ về quyền lợi, ích 
kỷ về tiền bạc. Nói rõ hơn, nếu ai chỉ lo cho 
chính mình mà không màng đến người khác, 
chỉ vì tâm ích kỷ của họ hiện hành. Có câu: 
“Đại Bồ Tát không lo cho người. Phật Di Đà 
chỉ lo cho mình”. Đó là cách suy nghĩ của 
những người Tiểu Thừa. Nhà Nho cũng có 
câu: “Mỗi người tự quét tuyết trước cửa nhà, 
chớ màng băng đóng trên ngói nhà của người 
khác”. Đó là thái độ chẳng màng gì đến việc 
của người khác, sống trên thế gian, con người 
phải giúp đỡ lẫn nhauỂ Đó là lý do tại sao 
chúng ta phải đề xướng tư tưởng Đại Thừa và
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học theo tinh thần Bồ Tát như nghe có chúng 
sanh khổ nơi nào thì đến nơi đó để cứu độ 
họ. Chúng ta chớ nên vui sướng hả hê về 
những vận xấu của người khác. Nếu người 
thế gian không ích kỷ, thì ai ai cũng sống hòa 
thuận vói nhau như một đại gia đình. Tuy 
nhiên, do tâm ích kỷ, chúng ta tạo biết bao 
vấn đề với nhau. Do đó, không ích kỷ là tông 
chỉ chính thứ tư ở Vạn Phật Thành.

Không Tự-LựL

• Nếu không tự lợi thì không phạm giới uống 
rượu. Tại sao con người thích uống rượu. Vì 
họ muốn phá thân và làm rối loạn tâm tánh 
của mình, tự tạo mê muội đến độ tưởng 
mình như ông trời hay tiên thánh đang 
hưởng thú vui trên cõi tròi. Một khi say sưa, 
họ tùy tiện chửi mắng người và tăng trưởng 
lửa dâm dục. Có vài người uống rượu vì 
muốn kích thích khí huyết. Sau khi uống 
xong, họ quên đi tất cả. uống rượu say sưa 
cũng giống như nghiện thuốc phiện. Tất cả 
chỉ vì muốn tự lợi nên họ mới uống rượu.

• Tông chỉ này còn quan trọng hơn tông chỉ 
thứ tư “Không ích Kỷ”. Chẳng có ai mà không
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muốn tự lợi. Tuy nhiên, con người phải tự 
kiềm chế việc mong cầu tự lợi để thê giới 
được tốt hơn. Không tự lợi nghĩa là quên 
mình mà làm việc lợi ích cho người khácỂ Đó 
là “quên mình vì người”. Đó cũng là tinh thần 
của chư Bồ Tát. Bồ Tát tự làm lợi cho mình 
và cũng mang lại lợi ích cho người; tự độ 
mình và cũng độ người; tự giác ngộ và cũng 
giúp người giác ngộ như mình. Chúng ta 
không nên tự lợi, mà chỉ làm lợi ích cho 
người, cứu độ người, và giúp người giác ngộ.

• Khi có khả năng, chúng ta nên mau chóng 
làm lợi ích cho người. Có câu: “Trao dồi đất 
tâm và trưỡng dưỡng đức tánh trong trời 
đất”. Nếu thường làm lợi ích cho người, thì 
chẳng bao lâu chính mình sẽ có đức hanh. 
Nếu luôn luôn cầu mong người khác làm lợi 
cho mình mà tự không làm lợi cho người, 
hoặc nếu luôn tìm cách mặc cả và nuôi 
dưỡng tâm ỷ lại, thì chúng ta thật là nhu 
nhược.

• Nếu có khả năng làm lợi ích cho người và 
khiến họ vui vẻ, dẫu đi đến đâu, ai ai cũng 
cảm mến gương tốt của mình.

• Khi học sinh bắt đầu học cách làm người, 
chúng ta phải dạy chúng rằng chớ huân tập
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tâm ích kỷ và chớ chú trọng về tiền tài. Ngươi 
xưa học tập chỉ vì muốn hiểu đạo lý. Người 
đời nay học tập chỉ vì danh lợi do muốn danh 
thơm lợi nhiều. Tại sao ? Vì trường học dạy 
học sinh theo những phương pháp sai lầmế 
Do đó, thế giới ngày một thối đọa.

• Ngươi thường nghĩ cách làm lợi ích chúng 
sanh chính là Bồ Tátế Kẻ thường nghĩ tư lợi 
chính là quỷ ma. Bồ Tát chỉ biết có người 
khác mà không biết đến mình. Quỷ ma chỉ 
biết có mình mà không màng đến người 
khác. Bồ Tát và quỷ ma đối ngược vđi nhau.

• Nghĩa là không có chủ tâm lường gạt người 
khác. Tại sao con người lại nói láo ? Vì họ sợ 
mất đi sự lợi lạc cá nhân, nên mới nói láo. 
Nếu thường dùng chân tâm để đối đãi với 
người, chúng ta tự nhiên sẽ giữ được giới 
không nói láo.

• Một khi không nói năng thì thôi, chứ đã nói 
rồi thì phải luôn nói những lời chân thật. Chđ 
bao giờ nói những lời lường gạt người khác. 
Dâu trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta
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cũng phải nói những lời chân thật và giữ 
miệng nói láo từng giờ từng khắc.

• Mọi người phải nên nói những lời chân thật. 
Dau bị đánh đập, mắng chửi, cũng cứ nói 
những điều chân thật mà không sợ sệt. Xin 
thưa với quý vị rằng tôi là người ngay thẳng. 
Tôi là người lập mạng ngay thẳng trung trực 
và không mong cầu những điều xiểm khúc 
quanh co. Có ai muốn phạt tôi thì cứ phạt, 
chẳng sao đâu. Nếu bị hành hạ, tôi vẫn nói 
những lời chân thật và cũng không oán ưách 
ai, vì nghĩ điều đó rất đáng để nói. Trong sự 
tu hành, tôi không bắt người khác nhất định 
phải tín những gì tôi nói ra. Tôi chỉ tận tâm 
cố gắng nói lời chân thật dẫu họ có tin tưởng 
hay không.

• Tại sao người tu hành không tiến bộ trên 
bước đường tu đạo ? Vì họ nói láo quá nhiều. 
Khi nói láo một lời, hàng trăm vọng tưởng nói 
láo khởi lên.

• Nếu nói láo, dẫu tụng chú gì hay đọc kinh gì 
cũng vẫn không linh nghiệm. Nếu muốn tụng 
chú niệm kinh được cảm ứng hay thành tựu, 
điều tiên quyết là chớ nên nói láo. Phải luôn 
nói lòi chân thật ngay thẳng mà không nói 
láo hay nói những lời thêu dệt.
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• Tại sao giới “Không nói láo” được đặt trong 
sáu tông chỉ chính ? Vì để nhấn manh thêm. 
Nếu phạm một trong năm tông chỉ bên trên, 
quý vị sẽ nói láo, còn ngược lại thì không 
phạm. Do đó, không nói láo là giới điều căn 
bản cho người tu học Phật pháp.

• Tôi không bao giờ nói láo dẫu ở nơi nào. Tôi 
cố gắng làm người chân thật; nói và làm 
những điều chân thật, chứ không dùng thủ 
đoạn để đối xử với người và giải quyết sự 
việc. Nếu muốn nói điều gì, tôi vẫn cứ nói 
cho dầu ở đâu mà không sợ người khác phiền 
lòng. Nếu có việc mà tôi không muốn nói, 
dẫu ở nơi đâu, tuyệt đối tôi sẽ không nói láo 
hay lường gạt người khác.

Sáu tông chỉ chính đó vốn là biệt danh 
của năm giới. Thật ra, ai ai cũng đã từng nghe 
qua và hiểu rõ, nhưng ít ai chịu hành trì thực 
tiễn. Đó là lý do tại sao tôi lại nhắc nhở mọi 
người rằng: Không tranh nghĩa là không giết hại; 
không tham nghĩa là không ăn cắp; không tìm 
cầu nghĩa là không tà dâm; không ích kỷ nghĩa là 
không nói láo; không tự lợi nghĩa là không uống 
rượu.
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Tông chỉ nhất quán của Tổng Hội Phật Giáo 
Pháp Giới là:

Dù rét chết, không phan duyên.

Dù đói chết, không xin xỏ.

Dù nghèo chết, không cầu cạnh.

Tùy duyên không đổi, không đổi tùy duyên. 

Chúng ta phải giữ gìn ba đại tông chỉ ấy.

Xả mạng vì Phật sự.

Tạo mạng vì bổn sựắ

Chánh mạng vì Tăng sự.

Hiểu sự rõ lý, hiểu lý rõ sự.

Tấn hành nhất phái tâm truyền của Tổ sư.

Bàn về sự tu hành, tôi cảm thấy rằng 
người xuất gia không nên: 1/ Đi vòng vòng mà 
phan duyên với những người giàu sang quyền 
quý; 2/ thường thường ra ngoài hóa duyên xin 
xỏ; 3/ việc gì cũng cầu cạnh người khác giúp đỡ.

“Dù rét chết, không phan duyên”: Câu này miêu 
tả suốt cuộc đời tu hành của tồi. Khi còn ỏ vùng 
Đông Bắc (Mãn Châu, Trung Quốc), dẫu là mùa
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đông hay mùa hè, tôi luôn mặc ba lớp áo; một 
lớp ở bên trong, cộng vói lớp trên là một tấm y 
rách nát với nhiều miếng vải vá chồng lên chiếc 
y cũ kỹ. Lúc đó tôi có cảm thấy lanh không ? Dĩ 
nhiên là có. Tuy nhiên, tại sao tôi lại kiên trì 
hành như thế ? Vì tôi muốn hành theo phương 
châm: “Dù rét chết, không phan duyên”.

“Dù đói chết, không xin xỏ”. Lúc còn tu hành ở 
động Quán Ấm trên núi Phù Dung tại Hồng 
Kông, có lần trong suốt hai tuần lễ tôi nhịn đói 
vì không có thức ăn gì cả. Lúc đó, tôi ngồi thiền 
trong động và chuẩn bị nhịn ăn mà chết. Đương 
thời, dưới núi có ông cư sĩ Lao Khoan Thánh với 
biệt danh là “Bổn Địa Pháp sư (Thầy pháp địa 
phương)”. Bồ Tát Vi Đà ba lần báo mộng cho 
ông ta: “ớ  động Quán Âm có một vị pháp sư 
hiệu là An Từ. ông nên đến đó để cúng dường”. 
Do đó, ngày hôm sau, vị cư sĩ này mang hơn ba 
mươi cân gạo và bảy mươi đồng để cúng dường 
tôi. Ba bốn tháng trước đó, ông bị chó cắn chân. 
Các thầy thuốc và bác sĩ Đông-y lẫn Tây-y tuy 
chữa trị cho ông ta nhưng vết thương đó vẫn 
chưa lành trong suốt mấy tháng trường, khiến 
họ đều bó tay thúc thủ. Bồ Tát Vi Đà thích xen 
vào chuyện của người khác, nên báo mộng, bảo 
ông ta: “Hãy đem đồ đến cúng dường cho vị
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Pháp Sư ở động Quán Âm thì bịnh chân sẽ được 
lành”. Do tín tưởng điềm báo mộng đó, nên ông 
ta đem gạo và tiền đến cúng dường. Bấy giò, ở 
trong động, tôi đang chuẩn bị chết mà chưa từng 
nói với người nào: “Xin hãy thương hại tôi. Đã 
qua bao ngày mà tôi chưa ăn miếng cơm nào”. 
Đó là phương châm: “Dù đói chết, không xin 
xỏ”.

“Dù nghèo chết, không cầu cạnh”. Vào lúc đến 
chùa Nam Hoa ỏ Quảng Đông để thân cận đại 
lão hòa thượng Hư Vân, trong mình tôi không có 
một đồng xu dính túiẻ Ngay cả tiền gởi thơ cũng 
không có. Tuy nhiên, tôi chưa từng cầu cạnh với 
người cư sĩ nào cả. Do đó, ba đại tông chỉ này 
của tôi đều có lai lịch, chứ chẳng phải là lời 
nguyện trống rỗng. Khi mua nhà thương để làm 
chùa Vạn Phật Thành, ai ai cũng thấy đó là nơi 
quá lớn và sợ rằng tôi sẽ cầu cạnh, nên họ bỏ 
chạy lánh xa. Dấu như thế, tôi không bao giờ 
than vãn sự khó khăn đó cho bất cứ một ai. Khi 
làm việc, tôi không cầu mong được đền bù và 
tuyệt đối không cầu mong người khác giúp đỡ, 
mà chỉ để mũi trên đá mài và tự làm lụng cực 
nhọc.

“Xả mạng vì Phật sự”: Nghĩa là không màng gì 
đến sanh mạng của mình; không ngừng xả bỏ
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thân mạng, mồ hôi, nước mắt để làm việc Phật 
sự. Là người Phật tử và đã xuất gia, chúng ta 
không thể ngồi nhìn Phật giáo suy tàn và chịu sự 
khinh khi của người khác. Vì muốn Phật giáo 
được phát triển mạnh mẽ, dẫu có hy sinh tánh 
mạng, chúng ta cũng không màng. Chúng ta 
muốn dùng Chánh Pháp để cứu độ con người 
sống trong thế giới áp bức xấu xa này, cũng như 
muốn giúp chúng sanh sống trong cảnh hòa 
bình an lạcế

“Tạo mạng vì bổn sự”. Người xưa có câu: “Người 
quân tử học cách tạo mạng. Mạng do Ta tạo lập; 
phước do Ta tự tìm cầuế Họa và phước bất định 
và tự mình chiêu cảm lấy”. Tuy là phàm phu, 
nhưng chứng ta cũng có thể chuyển mình thành 
Thánh nhân.

“Chánh mạng vì Tăng sự”: Đây là bàn về việc 
người xuất gia phải nghiêm thủ giới luật của 
Phật chế định. Điển hình, đắp y ca sa là tiêu 
chuẩn đặc thù của người xuất gia. Nếu không 
đắp y ca sa thì không có đức tướng tỳ kheo. Lại 
nữa, thọ trai mỗi ngày một buổi chính do đức 
Phật chế định. Tiết chế vấn đề ăn uống khiến 
cho tâm tham dục được giảm bớt. Có bót tham 
dục thì mới dễ dàng tu đạo. Thế nên, chớ ăn 
những thức ăn có quá nhiều chất bổ. Đó là quy
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chế ở Vạn Phật Thành. Tuy chưa được hoàn bị 
cho lắm, nhưng hy vọng mọi người sẽ cố gắng 
hết sức để tự trao dồi đức hạnh.

“Hiểu sự rõ lý, hiểu lý rõ sự” là nguyên tắc hành 
sự của chúng ta.

“Tấn hành nhất mạch tâm truyền của Tổ sư”: 
Mọi người đều phải tu hành chân thật và thành 
tâm. Chúng ta chớ có nói quá nhiều. Hành vi của 
chúng ta chớ có vượt quá lời nói. Nếu có lòng tự 
tín, thì người khác nhất định sẽ theo bước của 
chúng ta. Đó là cách mà chúng ta hoàn thành 
bổn phận của người xuất gia. Phật giáo cũng nhờ 
đó mà được chấn hưng, và đời Mạt Pháp sẽ tự 
nhiên được chuyển thành Chánh Pháp.

Ba y. một bình bát, và tọa cụ không bao giò rời 
thân mình. Mỗi ngày dùng một buổi là gia

Khi tu hành, chúng ta phải giữ chặt tông 
chỉ của mình mà không bao giờ xao lãng. Lúc tu 
học Phật pháp, chúng ta cũng phải giữ vững 
tông chỉ của mình vì đó là mục tiêu chính yếu. 
Một khi đã nhận rõ mục tiêu rồi, chúng ta phải 
dũng mãnh tiến bước, chớ bao giờ thối lui. Bàn 
về vấn đề này, nhớ lại vào lúc vừa mới xuất gia,
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tôi suy nghĩ: “Người xuất gia thì nhiều. Vậy tất cả 
có hiểu Phật pháp chăng ? Mỗi vị có định đặt 
mục tiêu của mình chăng ?” Khi xem xét vấn đề 
này, tôi nhận thấy rất nhiều người xuất gia 
không có ý muốn tu hành và chấm dứt dòng 
sanh tử. Thật vậy, họ không có mục tiêu gì cả, 
mà chỉ sống qua ngày qua tháng “Ăn và chò 
chết”. Những người xuất gia như thế không làm 
được điều gì lợi ích cho đạo, chỉ khiến Phật giáo 
mang thêm gánh nặng, phiền lụy.

Tôi lại nhận thấy Phật tử người Hoa 
không nhận thức được căn bản Phật pháp là gì. 
Đức Phật giảng kinh thuyết pháp vì muốn người 
đời sau hiểu rõ giáo pháp của Ngài. Làm thế nào 
người Phật tử phát dương Phật giáo ? Suy nghĩ 
đến đây, tôi nhận thấy Phật giáo ở Trung Quốc 
chưa bao giò thật sự có nền móng căn bản vững 
chắc, nên không thể đứng vững khi đối đầu với 
những điều thử thách và áp bức. Tại sao Phật 
giáo chưa có nền móng căn bản ? Vì chưa nhận 
thức được nền tảng căn bản của đạo Phật. Nền 
tảng đó là gì ? Chính là giáo dục. Nền giáo dục 
phải bắt đầu từ bậc nhi đồngỂ Phải vun trồng và 
tưới nước tri kiến, trí huệ, và tư tưởng của Phật 
pháp cho chúng. Nếu được như thế, việc tối 
thiểu là đứa bé sẽ được nuôi nấng và dạy dỗ để
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trở thành một người chân thiện mỹ và công dân 
tốt cho thế giới. Khi tư tưởng có nền tảng căn 
bản và hành vi có mục tiêu rõ ràng, thì chúng 
mới khả dĩ hỗ trợ Phật giáo được phát dương 
rộng rãi. Bằng cách đó, giáo nghĩa căn bản của 
đạo Phật sẽ không bao giờ bị phai mờ.

“Con người có khả năng hoằng dương đạo pháp, 
chứ đạo pháp không thể hoằng dương con 
người”. Làm thế nào chúng ta có khả năng 
hoằng dương đạo pháp ? Chỉ khi nào có mục 
tiêu và tông chỉ, thì chúng ta mới y theo đó mà 
hành. Đối với nền Phật giáo Trung Quốc không 
cội gốc, một nền Phật giáo không có gốc rễ lẫn 
thân cây, mà chỉ có cành lá. Phật giáo Trung 
Quốc bao gồm những nghi lễ Thủy Lục Không, 
Phóng Diệm Khẩu, cầu siêu độ vong linh. Đó là 
hình trạng bề ngoài của nền Phật giáo Trung 
Quốcằ Không ai chịu nghĩ rằng cứ theo đà đó thì 
sẽ tạo một giai cấp du dân vô nghề nghiệp, chỉ 
trở thành người Phật tử xuất gia để đi ăn xinễ 
Thật đáng chán thay ! Những gì họ biết chỉ là 
việc làm lễ cầu siêu độ vong linh để kiếm tiền. 
Làm những lễ nghi đó, nếu là vị tăng có đức 
hạnh, quý vị không cần phải tụng kinh niệm 
chú, mà chỉ việc nói: “Hãy vãng sanh đi”, thì 
vong linh sẽ được vãng sanh sang cõi Tây
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Phương Cực Lạc. Tuy nhiên, nếu không có đức 
độ và nếu không cẩn trọng trong mọi hành vi, 
thì quý vị có năng lực gì để cứu độ người khác ? 
Thật ra, quý vị chỉ mang nợ tín chủ thêm thôi. 
Xa hơn nữa, ở Trung Quốc quy chế của người 
xuất gia do Phật định đặt không còn được tuân 
theo.

Điển hình, trong mọi ngày, chư tăng người 
Hoa không ai đắp y ca sa. Tại sao họ lại không 
đắp y ? Nếu quý vị hỏi han, họ sẽ không biết rõ 
tại sao lại chẳng đắp y. Thật ra, theo giới tướng, 
Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ny phải luôn luôn đắp y ca 
sa và mỗi ngày thọ trai một buổi. Tuy nhiên, họ 
đã quên bửng những điều này. Vì quên đến độ 
chạy xa một trăm tám mươi ngàn dặm, nên họ 
không biết gì về ý nghĩa chân chánh của việc đắp 
y ca sa và mỗi ngày chỉ dùng một buổi ngọ. 
Không một Phật tử người Hoa nào hiểu rõ điều 
này. Có thể có một hoặc hai người xuất gia vẫn 
còn đắp y ca sa và dùng ngọ. Một lần nữa, có thể 
không có một người nào như thế trong số hàng 
trăm ngàn người xuất gia. Quý vị có thể bảo rằng 
những người giữ được như thế thật hiếm hoi 
giống như lông phượng hay sừng lân. Nếu hỏi về 
đức tướng tỳ kheo như thế nào, hầu hết những 
người xuất gia đều không biết gì cả. Ngày nay, ở
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Trung Quốc và những nước theo Phật giáo Đại 
Thừa, người xuất gia đều không đắp y ca sa. Họ 
cảm thấy điều này rất tự nhiên mà đâu biết rằng 
nếu không đắp y ca sa thì không còn đức tướng 
tỳ kheo.

Họ nói: “Vâng ! Phật giáo Đại Thừa là đạo 
của Bồ Tát. Bồ Tát không đắp y ca sa vẫn là Bồ 
Tát”. Tuy nhiên, Bồ Tát vẫn phải đắp y ca sa vì 
cần trang nghiêm đức tướng. Hãy xem đức 
tướng của Bồ Tát Quán Âm, Phổ Hiền, Văn Thù, 
Địa Tạng. Các ngài đều đắp những phẩm vật để 
trang nghiêm đức tướng. Tuy là những tướng hư 
giả, nhưng đó là pháp biểu trưng trang nghiêm 
các cõi Phật! Mọi người tu đạo và người xuất gia 
phải tuân thủ theo quy chế giđi luật. Chớ nên 
dại dột lê bước hay có những hành vi điên 
cuồng. Quý vị bảo: “Nhưng Hoà Thượng Chí 
Công thật sự rất điên khùng !” Ngài Chí Công giả 
dạng như thế vì muốn khiến người khác bố thí 
thức ăn cho những kẻ khùng điên. Nghĩa là Ngài 
muốn dạy người cư sĩ chớ nên khinh khi chửi 
mắng những người mất trí. Giữa những kẻ mất 
trí, có vài vị dùng phương tiện để thị hiện; các 
ngài đến giáo hóa chúng sanh bằng cách che 
dấu hành trạng chân thật.
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Tại sao chư tăng Bắc Tồng không đắp y ca 
sa ? Khi Phật giáo Đại Thừa truyền sang những 
vùng phía bắc, vì không chịu nổi thòi tiết quá 
lạnh rét ỏ những nơi đó nếu chỉ đắp y ca sa, nên 
họ phải mặc thêm đồ ấm bên trong thân. Những 
đồ ấm đó có thể giúp thân tránh bị lạnh rét. Tuy 
nhiên, khi được đắp lên những đồ ấm đó, y ca sa 
dễ dàng bị tuột rớt. Khi đạo Phật vừa được 
truyền sang Trung Quốc, có lẽ những vị tỳ kheo 
vào những thời đó không được lanh lợi cho lắm. 
Do vụng về, có lẽ họ đôi lúc họ cũng đánh mất y 
ca sa. Một khi bị mất y và vì không có tiền để 
may cái mới, nên họ phải đi xin xỏ khiến cho cư 
sĩ sợ sệt mà lánh xa. về sau, người xuất gia hợp 
với nhau, bảo: “Cứ giữ theo cách này thì không 
thể được. Y ca sa của chúng ta thường tuột rớt, 
còn may thêm một chiếc y mới thật rất khó 
khăn. Đa phần người Tàu sống rất cần kiệm. 
May lại y ca sa mới thật rất đắt. Nếu đánh mất y 
ca sa thì là một vấn đề nan giải”. Khi đó, trong 
cuộc họp có một vị “Tổ sư” không được thông 
minh cho lắm đưa ra ý kiến: “Tôi có cách giải 
quyết vấn đề ! Chúng ta có thể may lên y ca sa 
một cái móc và một chiếc vòng rồi móc chúng 
lại với nhau để y không còn bị rơi”. Đó là cách 
phát minh y ca sa kiểu Tàu. Kể từ đó, người xuất 
gia cứ may y ca sa theo cách ấy. Y ca sa xưa kia
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Vốn không có cái móc và chiếc vòng, mà chỉ do 
người Tàu chế đặt raỂ Quý vị có thể nhìn thấy 
chư tăng Ân Độ đắp y ca sa mà không có cái 
móc và chiếc vòng; họ chi đắp y theo truyền 
thống Nam Tông. Từ việc này, chúng ta biết rằng 
khi đạo Phật được truyền sang một vùng đất 
mới, có nhiều sự thay đổi do phong tục tập quán 
của dân chúng địa phương,

Tuy nhiên, ở Trung Quốc, sau khi đã sửa 
đổi, người xuất gia lại thối bước, rồi ngưng luôn 
việc đắp y ca sa. Lý do là vì hầu hết chư tàng 
người Tàu phải tự túc trồng trọt sinh sống. Khi 
làm việc, thật rất bất tiện nếu vẫn đắp y. Vì vậy, 
họ giải y ra và chỉ mặc đồ thường phục. Họ để y 
ca sa sang một bên. Tuy nhiên, thời gian sau, 
dẫu không làm việc họ cũng chẳng đắp y ca sa. 
Có vài vị vẫn còn giữ truyền thống và đắp y khi 
vào chánh điện hay dùng ngọ. Song, theo truyền 
thống hiện tại, không ai còn đắp y ca sa vào lúc 
dùng ngọ hay lên chánh điện. Thật vậy, người 
xuất gia ở Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, 
Việt Nam và ỏ mọi nơi thuộc Phật giáo Bắc Tông 
đều chỉ mặc chiếc áo tràng và cho đó là y phục 
của người xuất gia. Đây là điều sai lầm lớn lao ! 
Nếu người xuất gia không đắp y ca sa thì cũng 
giống như đã hoàn tục, vì không khác gì người
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thế tục. Mặc áo tràng không đủ chứng minh 
rằng mình là ngươi xuất gia. Dẫu có đắp y suốt 
ngày, cũng vẫn phạm giới và luôn luôn không tự 
chân thật, thì còn nói gì đến việc không đắp y !

Do đó, thật sự không còn Phật giáo ở 
Trung Quốc và bất cứ nơi nào mà “đạo Phật” 
được truyền từ Trung Quốc sang. Tất cả đều 
đánh mất gương mặt thật của đạo Phật. Khi xem 
xét vấn đề này, tôi muốn sửa đổi phong tục này 
ở Trung Quốc. Song, tôi nhận biết mình chỉ là 
người tầm thường với lòi nói vô giá trị. Tôi 
không có địa vị gì cả và chẳng ai thèm nghe tôi. 
Dẩu có hét khan cổ họng, không một ai tin tôi. 
Do đó, tôi phát nguyện rằng sẽ canh tân, chỉnh 
đốn và giúp Phật giáo được chấn hưng lại ỏ Tây 
Phương hầu mong mọi người sẽ nhận chân được 
đạo Phật là gì.

Vì thế, vừa đến Mỹ, tôi đơn thân độc mã 
đề xướng việc đắp y ca sa và mỗi ngày chỉ dùng 
một buổi ngọ. Vì người Mỹ thường thích hưởng 
thụ và phương tiện hóa, nên họ không ưa gì khi 
bị bảo phải đắp y ca sa. Tuy nhiên, vì ở xứ Mỹ ít 
người xuất gia đắp y, nên tôi có thể đề xưổng 
việc đắp y. Tôi cũng khởi xướng việc mỗi ngày 
chỉ dùng một buổi ngọ, vì ngay lúc còn cư sĩ 
chưa xuất gia, tôi chỉ dùng một buổi ngọ. Đã bao
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năm trường kể từ lúc xuất gia cho đến nay, tôi 
luôn luôn ăn một ngày một buổi. Vì không có 
đức độ và tu hành gì, điều có thể làm được là tôi 
chỉ dạy những đệ tử xuất gia bắt chước theo gidi 
tưđng bên ngoài của mình. Do đó, những ai xuất 
gia theo tôi, dẫu nam hay nữ đều phải giữ giới 
chỉ dùng ngọ. Tôi chỉ chấp nhận họ khi nào 
hành được như thế. Đó là điều kiện sắt đá cho 
những ai muốn theo tôi xuất gia, mà không thể 
thay đổi. Dẫu bất cứ lúc nào, dẫu hoàn cảnh có 
bức bách đến mức độ nào, không thể thay đổi 
được giới điều này. Lý do là vì tôi đã từng khởi 
xướng phương thức đắp y ca sa và mỗi ngày chỉ 
dùng ngọ qua bao thập niên kể từ khi vừa tới Mỹ 
và cho đến hiện tại. Trải qua bao thập niên và 
khi người xuất gia quen dần với phương thức đó, 
tôi tín tưởng rằng họ sẽ thật sự chấp nhận từ 
trong tâm khảm. Mọi người sẽ hiểu rõ cách thức 
mà tôi truyền dạy.

Mọi người đều biết thanh danh về quy 
luật mỗi ngày dùng một buổi ngọ ở Vạn Phật 
Thành. Dẫu đi, đứng, nằm, ngồi, người xuất gia 
ở Vạn Phật Thành đều đắp y ca sa. Tất cả đều có 
đủ ba y ca sa, một bình bát, và một tấm tọa cụ 
như đã được ghi rõ trong giới luật. Trong giới 
luật có nói rõ rằng ai đắp y ca sa sẽ được mười
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công đức. Dầu không thích có công đức đó, quý 
vị chớ nên đánh mất hình tướng của người xuất 
gia. Quý vị có thể nói: “Tôi không có tâm tham 
và không cần công đức đó”. Có thể không muốn 
công đức, nhưng quý vị cũng càn có phước đức. 
Phước đức do tích tụ từ từ mà có. Dẩu bất cứ 
lúc nào và ỏ nơi đâu, quý vị phải luôn luôn vun 
bồi phước đức và trí huệ. Nếu không tu phước 
và huệ thì quý vị không xứng đáng thọ nhận sự 
cúng dường của tín thí.

Hiện tại, con người vô tình để cho thói 
xấu biến thành tập tục: Người xuất gia không 
đắp y mới được xem là chân chánh, còn người 
đắp y thì bị xem như giả dối. Những ai đắp y lại 
bị mắng chửi là làm điều quái gỡ. Chính tự đức 
Phật giữ ba y ca sa, một bình bát, một tấm tọa 
cụ. Ngài luôn luôn đắp y ca sa. Song, khi đạo 
Phật được truyền sang Trung Quốc, tất cả chư 
tăng ở đó đều ngưng việc đắp y. Kể từ đó, người 
trong đạo Phật lại bảo rằng những ai đắp y ca sa 
là sai trái.

Có một câu chuyện về những học sinh 
vừa từ Trung Quốc sang Đài Loan. Vì chạy trốn 
lánh nạn, nên không có học sinh nào, chỉ trừ 
một hai học sinh, nhớ mang bằng cấp chứng chỉ 
theo. Khi làm đơn xin nhập học vào các trường
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đại học ở Đài Loan, chúng hoảng hốt vào lúc bị 
hỏi về bằng cấp chứng chỉ. Do đó, chúng đi tìm 
kiếm giấy chứng chỉ mẫu ở khắp nơi. Khi tìm ra, 
chúng y theo đó mà làm giấy chứng chỉ giả rồi 
nộp cho bộ Giáo Dục. Do đó, chúng được phép 
thi cử và ghi danh vào đại học. Tuy nhiên, khi có 
học sinh khác nộp giấy chứng chỉ thật vào bộ 
Giáo Dục, thì những người làm việc lại cho là 
giấy chứng chỉ giả. Họ bảo: “Giấy chứng chỉ của 
mọi người đều được cất giữ cẩn thận sạch sẽ. Tại 
sao giấy chứng chỉ của trò lại cũ rít, nhầu nát ? 
Chắc chắn trò đã làm giả rồi cố ý làm cho tờ giấy 
đó được xem như cũ kỹ nát nhầu để người khác 
không thể nói gì được”. Do đó, họ từ chối nhận 
giấy chứng chỉ đó. Tất cả quý vị xin hãy suy 
nghĩ: “Cái giả được xem là thật, còn điều thật lại 
bị xem là giả”.

Nếu người xuất gia không đắp y ca sa thì 
cũng giống như họ hoàn tục. Vì nền Phật giáo ở 
Trung Quốc đã trở nên suy đồi, tôi ra nước ngoài 
để đề xướng rằng người xuất gia phải đắp y ca sa 
và mỗi ngày chỉ dùng một buổi ngọ y theo lời 
dạy của đức Phật, ở  Vạn Phật Thành, chúng ta 
tôn thủ những quy chế đó. Nếu quý vị nhận 
thức được gia phong của Vạn Phật Thành, thì 
thà chết chứ không thay đổi. Quý vị nên suy
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nghĩ: “Có phải muốn tôi không đắp y ca sa 
chăng ? Thà bảo tôi chết, còn hơn là bảo tôi 
không đắp y ca sa. Thà bảo tôi chết, còn hơn là 
bảo tôi không giữ giới dùng ngọ mỗi ngày một 
buổi”. Với sự quyết định và tín tâm kiên cố như 
thế, quý vị mới là thành viên chân chánh của 
chùa Vạn Phật Thành. Một khi đã nhận rõ mục 
tiêu, thà chết chứ không thay đổi ý chí. Dẫu có 
bước vào thiền đường mà không đắp y ca sa và 
vừa ngồi xuống liền được khai ngộ, tôi cũng 
không dám làm như thế.

Đối với việc đắp y ca sa, chư tăng ở Trung 
Hoa lục địa, chẳng những vào lúc đả thiền thất 
mà ngay cả vào mọi thời mọi lúc, họ cũng đều 
không làm. Không có đạo tràng nào mà có người 
xuất gia đắp y ca sa. Họ đã quen dần với tập khí 
đó rồi. Người xuất gia mà không đắp y thì mất đi 
đức tướng tỳ kheo. Áo tràng và y hậu mà họ 
đang mặc hoàn toàn là y áo thời nhà Đường, và 
cũng không phải là phần chính của đạo Phật. 
Làm sao để chứng minh điều này! Hãy nhìn xem 
chư tăng Nam Tông, ngay hiện tại vẫn thường 
đắp y trong mọi thời. Tại sao họ không đắp y ca 
sa ở Trung Quốc ? Điều này thật dễ hiểu. Bởi vì 
người Tàu rất cần mẫn làm nhiều công việc 
nặng nhọc, vừa đi ra ngoài làm việc thì y ca sa



Tiểu sử Hòa Thướng Tuyên Hỏa 675

lại rất bất tiện. Do đó, khi đi ra ngoài đồng làm 
việc, họ cởi bỏ y ca sa ra và chỉ mặc đồ bên 
trong để làm việc. Vì y ca sa lượm thượm, vướng 
mắc và bất tiện cho sự làm việc, nên họ ngưng 
đắp y ca sa. Trải qua năm tháng, sự việc trở 
thành thói quen. Họ bắt đầu nghĩ rằng y bên 
trong được đắp khi ngủ nghỉ là y phục của người 
xuất gia. Thật ra, họ chỉ giữ y phục vào đời 
Đường. Y phục của người thế gian đã thay đổi 
nhiều lần, nhưng người xuất gia vẫn còn giữ 
cách xưa vì không thay đổi y phục của đời 
Đường. Họ đi đến việc xem áo tràng và y hậu 
như y phục đặc biệt dành cho người xuất gia, 
nhưng đó là điều hoàn toàn sai lầm. Nếu không 
đắp y, thì quý vị chẳng là gì ngoài việc làm cư sĩ 
trọc, mà không xứng đáng làm người xuất gia. 
Tại sao vậy ? Vì quá tùy tiện. Ngay trong mọi cử 
chỉ hành động đều không biết mình là người 
xuất gia.

Trong thiền thất, dĩ nhiên họ không đắp y. 
Trong giới bổn có dạy: “Y bất ly thể (y ca sa 
không thể rời thân được)”. Đi bất cứ nơi đâu, 
phải mang theo ba y, một bình bát, và tọa cụ, 
bằng ngược lại thì phạm giới. Song, nếu hỏi 
người xuất gia thời nay, có ai dám nói rằng y ca 
sa của họ không bao giờ rời thân ? Tuy nhiên, đó
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chỉ là giới tướng bên ngoài. Không phải đắp y 
mới thành người xuất gia. Nếu đắp y mà không 
giữ giới thì vẫn bị xem như là người tại gia; nghĩa 
là làm tỳ kheo mà phạm giới, và lại tệ hại hơn 
làm người tại gia. Ngay cả vào lúc đắp y lại 
thường khởi những tâm niệm tham dục tà vọng, 
còn nói chi đến việc không đắp y. Nếu không 
đắp y ca sa theo lời Phật dạy, tôi tin tưởng rằng 
không có ai trong số quý vị thật là Bồ Tát, Thanh 
Văn, hay Duyên Giác.

Lại nữa, bàn về vấn đề mỗi ngày dùng 
một buổi. Tại sao tôi lại dùng ngọ thôi ? Từ khi 
còn nhỏ, tôi đã có tâm niệm: Tôi muốn chịu khổ 
thay thế cho tất cả chúng sanh và đem tất cả 
công đức lành mà mình có được để ban bố cho 
họ. Tôi muốn tất cả thống khổ của mọi người 
được giao cho mình. Khi người Nhật xâm chiếm 
nước Tàu, họ bắt người Tàu đi làm việc khổ sai 
trong những trại lao động; ở những nơi đó, các 
người lao công bị hành hạ, không có cơm để ăn 
hay y phục để mặc; khi bị chết vì lạnh và đói, 
thân xác họ bị bỏ cho chó ăn. Nhìn thấy người 
Tàu bị những điều thống khổ đó, tôi nhận ra 
rằng ữên thế gian còn có rất nhiều người không 
có gì để ăn. Thế nên, tôi bắt đầu ăn mỗi ngày 
một buổi. Khi dùng ba buổi trong một ngày, tôi
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CÓ thể dùng năm chén cơm trong một buổi. Sau 
này, khi bắt đầu mỗi ngày chỉ dùng một buổi, tôi 
chỉ dùng có ba chén cơm; thế thì tôi dành được 
mười hai chén cơm cho những ai không có cơm 
để ăn. 0  vùng Mãn Châu lạnh lẽo như thế mà tôi 
sẩn sàng đắp ba lớp y dẫu trời mưa giá lạnh 
trong mùa đông. Nhờ cách đó, tôi dành dụm 
được tơ vải cho những người không có y phục để 
mặc. Vì thời tiết ở bắc Cali không quá lạnh lẽo, 
tôi chưa đặt để quy chế gì về y phục. Đối với việc 
ăn uống, dẫu nam hay nữ đã là đệ tử xuất gia 
của tôi, tất cả đều chi dùng ngọ thôi để giúp tôi 
dành dụm thức ăn cho những người đói kém.

Tại Trung Quốc, không có chỗ nào mà 
chư tăng chỉ dùng ngọ trong một ngày. Khi đả 
Thiền Thất, có thể được gọi rằng là đả “Thiền 
Ăn”. Trong một ngày, có đến bốn lần ăn và ba 
lần dùng trà, cộng thêm bánh bao vào ban đêm. 
Nếu bảo rằng vẫn tu hành tình tấn theo kiểu đó, 
tôi thật không thể nào tin tưởng được. Tôi đã 
cảm nghĩ rằng mỗi ngày dùng một buổi ngọ thôi 
cũng quá phiền phức rồi. Tuy nhiên, quý vị ăn 
uống bốn lần, cộng thêm bánh bao vào buổi tối 
nữa. Chư tăng tu theo truyền thống Phật giáo 
Trung Quốc, họ gọi buổi ăn tối là “Dùng Thuốc”. 
Điều này được gọi là “Bịt tai để trộm chuông”ễ
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ĐÓ là việc tự lừa dối chính mình và lương gạt 
người khác. Họ muốn ăn tối nên gọi buổi ăn tối 
là “Dùng Thuốc”. Đó là đạo Phật ở Trung Quốc: 
Đạo Phật mà lường gạt ngườiề Tôi không có cách 
nào để sửa đổi tập quán xấu xa đó. ớ  xứ Mỹ, tôi 
đã định lập gia phong nơi hải ngoại hoàn toàn 
khác với đạo Phật ở châu Á. Tại xứ Mỹ, con 
người hưởng thụ quá mức. Vì cuộc sống quá 
sung túc, nên dẫu người xuất gia có làm bánh 
bao để dùng và dẫu thức ăn có ngon đến đâu, 
vẫn không sánh bằng thức ăn của người tại gia; 
người tại gia có thể thưởng thức những món sơn 
hào hải vị. Do đó, tôi đề xướng hạnh mỗi ngày 
chỉ dùng một buổi để đối trị cách hưởng thụ đó, 
bởi vì người Mỹ thường thích sống xa hoa.

Tôi đến xứ Mỹ không phải để thuyết pháp 
cho người Tàu mà chỉ vì muốn giáo hóa người 
Mỹ; đối tượng chính của tôi là quần chúng người 
Mỹ chứ không phải là người Tàu; việc giáo hóa 
cho người Tàu chỉ là điều phụ trợ thôi. Tôi đơn 
thân độc mã đến xứ Mỹ từ miền Á Châu xa xôi 
nghìn dặm. Đến ngay nơi trung tâm của vùng 
đất mà những tôn giáo khác đang có ảnh hưởng 
lớn đối với quần chúng địa phương, tôi đề xướng 
hạnh mỗi ngày dùng một buổi để đối trị cách 
sống xa hoa của họ. Nếu mỗi ngày chỉ dùng một
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buổi ngọ được thì quý vị mới có thể xuất gia, 
bằng ngược lại thì không đủ tiêu chuẩn làm 
người xuất gia.

Bàn thêm về việc đắp y ca sa, ở Trung 
Quốc, tôi không thể nói rằng những người “xuất 
gia” đã thực sự xuất gia chân chánh hay không ? 
Bất cứ ai cũng có thể cạo tóc, đốt vài nén hương 
lên đầu, rồi tự gọi mình là người xuất gia. Họ 
không có một điểm đặt thù nào về giới tướng. 
Đó là lý do tại sao ra quy chế rằng mọi người 
xuất gia ở Vạn Phật Thành phải đắp y ca sa. Nói 
chung, đến xứ Mỹ, để dẫn đường tiên phong cho 
đạo Phật, tôi đề xướng hanh đắp y ca sa và mỗi 
ngày dùng một buổi.

“Đại địa xuân hồi bách vật sanh 

Phấn toái hư không tự tại ông 

Tùng thử bất lạc nhân ngã tướng 

Pháp giới tuy đại tận bao dung 

Tạm dịch:

Xuân về cõi đất trăm vật sanh 

Đập nát hư không ông tự tại
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Từ đây nào còn lạc tướng nhân ngã

Pháp giới tuy rộng vẫn bao dung”.

Bài kệ này thuyết về việc đả Thiền Thất 
của chúng ta như “xuân về nơi cõi đất”. “Trăm 
vật sanh” nghĩa là quý vị có cơ hội khai ngộ. Nếu 
ánh sáng tự tánh hiển lộ thì cũng giống như 
trăm loài vật sanh sản trong mùa xuân. “Đập nát 
hư không”: Hư không vốn vô hình tướng, không 
có gì cả. “Ông tự tại”: Lúc ấy quý vị chân thật 
được tự tại. Từ đó, “không còn lạc vào tướng 
nhân ngã”, nghĩa là không còn có mình, người; 
nhân vốn không; pháp vốn không; nhân tướng 
cũng khồng; pháp tướng cũng không; nhân ngã 
đều không. Pháp giới tuy rộng lớn bao la, nhưng 
đều nằm trong chúng ta và “bao dung hết”. Quý 
vị xem coi việc này có lớn lắm không ? Đó mới 
thật là hành trạng của đại trượng phu.

“Hư không đả phá minh tâm địa (phá vỡ 
hư không sáng đất tâm)”.

Câu “Ai là người đang niệm Phật” là bảo 
kiếm Kim Cang và cũng chính là câu “Tảo Chừu 
(chổi quét)” của ngài Châu Lợi Bàn Già. Có 
người hỏi: “Tại sao lại gọi là bảo kiếm Kim Cang 
hay cây chổi quét ? Nếu là bảo kiếm Kim Cang
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thì không phải là cây chổi quét. Ngược lại, nếu là 
cây chổi quét thì không phải là bảo kiếm Kim 
Cang”. Tùy thuộc vào đầu nào mà quý vị xử 
dụngẻ Một đầu là bảo kiếm Kim Cang, còn một 
đầu thì là cây chổi để quét. Một đầu là cây kiếm 
bảo vương Kim Cang được dùng để chặt đứt tình 
ái, vô minh phiền não. Một đầu khác là cây chổi 
để quét; mỗi lần niệm câu “Ai là người đang 
niệm Phật ?”, cũng giống như mỗi lần dùng chổi 
quét đất được sạch sẽ đôi chút. Dùng chữ “Ai” 
để quét những lòng tư dục. Bảo kiếm vương Kim 
Cang chặt tư dục và cây chổi cũng quét tư dục; 
đó là tâm niệm tham dục, tình ái, và những vấn 
đề liên hệ. Dùng bảo kiếm vương Kim Cang để 
chặt đứt hết những vấn đề rắc rối đó. vừa khi 
tham quán chữ “Ai”, Thiên ma ngoại đạo không 
thể hại gì được, vì không có chỗ hở nào cho 
chúng xâm nhập vào. Do quý vị cầm gươm trí 
huệ hàng phục mười đại ma quân cùng tất cả 
ma quân trên thế gian. Không ma quân nào có 
thể đương đầu với chữ “Ai” của quý vị. Nếu quên 
đi chữ “Ai” thì có lỗ hổng cho ma quân xâm 
nhập vào; nghĩa là quý vị bỏ bảo kiếm vương 
Kim Cang xuống và để cho vô minh khởi lên.

Khi tham khán câu “Ai là người đang niệm 
Phật”, sự việc có vẻ mơ hồ. Tham quán tới lui,
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nhưng không thể tìm ra chữ “Ai”, nên mới khởi 
nghi tình. Lúc nghi tình phát khởi, nghi nhiều thì 
ngộ nhiều; nghi ít thì ngộ ít; không nghi thì 
không ngộ; thường nghi thì thường ngộ; nghi 
ngắn thì ngộ ngắn. Tại sao gọi là nghi tình ? Vì 
không thể tìm được chữ “Ai”. Chữ “Ai” là gì ? 
Nắm giữ chữ “Ai” hằng giờ cho đến khi hơi thở 
dừng, mạch máu ngưng, tâm niệm trụ, và đạt 
đến cảnh giới đại định thâm sâu. Dẫu đi, đứng, 
nằm, ngồi, quý vị vẫn thường trú trong đại định 
đó. Không nhập vào và không xuất ra khỏi đại 
định đó, nên gọi là đại định thâm sâu. Lúc bấy 
giờ, trên không còn tròi, dưới không còn đất, 
chính giữa không còn người, xa không còn vật; 
tất cả đều vắng lặng; ngay cả hư không đều tan 
biến. Một khi hư không tan biến rồi thì còn cảnh 
giới gì ? Quý vị hãy xem xét và suy nghĩ c o i ! Quý 
vị có còn vọng tưởng hay tạp niệm chăng ? Khi 
hư không đã tan mất, vọng tưởng, tạp niệm, tư 
dục trú ở đâu ? Lúc ấy thật dễ dàng khai ngộ, dễ 
dàng xoay về cội gốc, dễ dàng minh tâm kiến 
tánh. Khi đó, sự việc gì cũng không làm chướng 
ngại khó khăn cho quý vị. Một khi đã thấy tánh 
thì mãi mãi không còn ưu sầu.
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“Bổn lai diện mục hà xứ mịch (tìm bộ mặt 
thật xưa nay ở noi nào ?)”

Từ đời nhà Thanh đến hiện tại, đa số đều 
tham quán câu “Ai là người đang niệm Phật ?” 
Tham quán chữ “Ai” là quan trọng nhất. “Ai” ? 
vẫn còn chưa biết thì vẫn là chữ “Ai”. Nếu biết 
rõ thì là khai ngộ. Phải tìm ra “Ai là người đang 
niệm Phật”ắ Nếu bảo: “Tôi là người niệm Phật”. 
Quý vị à ? Nếu là người niệm Phật thì khi chết đi 
và được hỏa táng xong, quý vị đã đi về đâu ? Nếu 
quý vị là người đang niệm Phật thì phải không 
chết. Song, quý vị sẽ chết, bị hỏa thiêu, và không 
còn nữa.

Trong pháp môn tham thiền có nhiều câu 
thoại đầu. Có người tham quán câu: “Trước khi 
cha mẹ sanh ra, gương mặt của tôi vốn ra sao ?” 
Có người tham quán chữ “Vô”. Vô, nghĩa là 
không có gì cả và mọi việc đều trống không. 
Hoặc giả tham quán câu “Muôn vật có hiện hữu 
chăng ?” Họ tham quán chữ “Vô (không)” và 
“Hữu (có)”. Có người tham quán “Làm sao sự 
việc đều là không ?” Muôn vật trên thế gian đều 
chịu cảnh thành, trụ, hoại, không. Thế thì còn 
vật gì thoát ngoài định luật thành, trụ, hoại, 
không ? Đó là cách tham quán của họ.
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Có người tham quán câu: “Con chó có 
Phật tánh chăng ?” Dầu con chó có Phật tánh 
hay không, điều này cũng có thể làm một câu 
thoại đầu. Người khác tham quán câu: “Que cứt 
khô”. Vừa nghe qua, quý vị có thể cười, nhưng 
khi tham quán thì mới có mùi vị ! Vì không ướt 
nên không thúi; do đó quý vị không cần phải 
cười. Tựu chung, có rất nhiều loại thoại đầu. 
Nếu cảm thấy câu thoại đầu nào thích hợp thì 
quý vị có thể dùng.

“Hành, trụ, tọa, ngọa tế toản nghiên (đi, 
đứng, nằm, ngồi tinh tường tham quán)”.

Trong lúc đả Thiền Thất, điều quan trọng 
là phải chuyên nhất, nghĩa là thân, tâm, và ý 
thức phải chuyên nhất. Nơi đây, thân của quý vị 
phải đi vào lúc đi, ngồi vào lúc ngồi, nằm xuống 
vào lúc nằm xuống. Lúc đi, ngồi, nằm phải y 
theo quy củ. Không để tâm khởi vọng tưởng thì 
tâm, niệm, và ý mới chuyên nhất. Ý không khởi 
tâm tham, sân, si thì mới nhất tâm tham quán 
“Ai là người đang niệm Phật ?”

Tham quán như dùng mũi khoan để 
khoan lỗ. Khoan cho đến độ khoan thủng qua 
gỗ. Một khi đã khoan xong, có thể thấy sang lỗ
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bên kia; khai ngộ cũng như thế. Trước khi khai 
thông, chúng ta chỉ việc khoan lỗ hằng ngày. 
Cũng vậy, trước khi khai ngộ, chúng ta tham 
quán câu “Ai là người đang niệm Phật”.

Hiện tại, chúng ta đang dụng công phu để 
được khai ngộ. Trong lúc dụng công, chớ bảo: 
“Không thể khoan thủng lỗ hổng !” Nếu nghĩ 
như thế thì không thể nào còn muốn khoan nữa. 
Nếu không khoan đù không có lỗ khoan nào cảẾ 
Phải khoan lỗ vào hôm nay, ngày mai, ngày mốt; 
khoan hoài khoan mãi cho đến khi thông, tức là 
khai ngộ. Nghĩa là những gì chưa biết rõ trước 
kia, nay lại biết rõ. Những gì chưa hiểu rõ, sẽ 
hiểu rõ.

Công phu đó như thế nào ? Như mèo rình 
chuột. Mèo rình chuột ngoài hang. Nếu chuột 
vừa ra thì mèo dùng móng vuốt mà bắt. Tham 
quán câu “Ai là người đang niệm Phật” cũng 
giống như mèo rình chuột. Vọng tưởng là chuột 
và câu “Ai là người đang niệm Phật” là mèo. Mèo 
chờ chuột để bắt; đó là tỷ dụ.

Tham quán cũng giống như rồng bảo vệ 
hạt châu. Rồng luôn luôn bảo vệ và không bao 
giờ xa rời hạt châu của nó.
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Lại nữa, tham quán như gà ấp trứng. Gà 
mái luôn luôn lo lắng về gà con, nên suy nghĩ: 
“Chẳng bao lâu nữa gà con của tôi sẽ ra vỏ 
trứng”. Gà mái cứ vẫn ấp trứng: “Lẹ lên ! Lẹ lên ! 
Gà con hãy ra vỏ trứng mau 'ế” Mỗi ngày, gà mẹ 
ấp trứng và nghĩ về gà con cho đến khi chúng ra 
khỏi vỏ. Có câu: “Loài sanh từ trứng do tưởng 
mà ra”.

Khi nghĩ mãi đến hồi chín muồi, trứng sẽ 
nở ra gà con; lúc đó gà mẹ thành công. Chúng ta 
tham Thiền cũng giống như gà mẹ ấp trứng. 
Đang ấp trứng, thân gà mẹ rất nóng nên mệt 
nhừ. Tuy nhiên, gà mẹ không thể nào rời khỏi ổ 
mà phải ấp cho đến khi trứng nở.

“Tham phá thoại đầu lộ đoan nghê (Khi 
tham quán thông suốt thoại đầu thì đầu mối 
hiển lộ)”.

Tham Thiền cũng như thế. Chúng ta phải 
thường chú tâm mà không khởi bất cứ vọng 
tưởng nào cả.

“Nhất niệm bất sanh toàn thể hiện, lục 
căn hốt động bỉ vân giá”
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Dịch: “Một niệm nếu không sanh thì toàn 
thể tánh liền hiển hiện. Sáu căn vừa động liền bị 
mây che”.

Lúc một niệm chưa sanh khởi thì toàn thể 
đại dụng liền hiện tiền, nghĩa là trí huệ sẳn có sẽ 
hiện trước mặt. Sáu căn như mắt, tai, mũi, lưỡi, 
thân, ý vừa chợt động thì cũng như trời xanh đột 
nhiên bị mây che. Lúc một niệm chưa sanh thì 
“trong chẳng có thân tâm; ngoài không thế giới”. 
Tọa thiền đến lúc hơi thở dừng, nhưng không 
phải là chết. Khi hơi thở dừng thì không còn một 
vọng niệm. Song, nếu đột nhiên suy nghĩ: “0  ! 
Hơi thở của tôi đã dừng, không còn nữa, thì hơi 
thở sẽ trở lại. Lúc vô tâm thì hơi thở dừng; vừa 
lúc có tâm thì hơi thở trở lại. Thật ra, hơi thở 
không hoàn toàn ngưng, vì nếu như thế thì 
không còn sống trở lại. Do vì, hơi thở bên trong 
bắt đầu hoạt động nên không cần phải dựa vào 
hơi thở bên ngoài. Đó gọi là chuyển bánh xe 
pháp lớn; nghĩa là chuyển bánh xe pháp vô hình 
và hát bài ca không âm thanh. Tuy nhiên, chớ 
đắm chấp vào cảnh giới đó.

Người tu hành có lúc chợt tính tấn và chợt 
thối thất. Có thể tinh tấn trong vài ngày rồi lại 
cảm thấy không được lợi lạc gì nên thối thất. Sau 
khi giãi đãi làm biếng một thời gian, lại tình tấn
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tiếp tục. Do đó, lúc tu đạo, chúng ta phải theo 
trung đạo, không nên quá mau lẹ hay quá chậm 
chạp.

“Đi quá nhanh thì sẽ xẩy chân; đi quá 
chậm thì sẽ lọt lại sau”.

Chđ quá khẩn trương hay quá chậm chạp. 
Không đi quá khẩn trương nghĩa là không quá 
gấp gáp; không quá chậm chạp nghĩa là không 
làm biếng. Phải dụng công đến độ tự tại khi đi, 
đứng, nằm, ngồi. Tự tại nghĩa là công phu thăng 
tiến. Lúc đó mới thật là Tham Thiền và dẫu có 
muốn dừng nhưng vẫn không có cách.

Lúc đi, đứng, nằm, ngồi vẫn không rời chữ 
“Ai”. Song, dẫu được như thế, nhưng vẫn chưa 
nhận ra chữ “Ai”. Phải làm quen với chữ “Ai” mà 
không để đánh mất. ơ  mọi nơi mọi lúc đều dụng 
công tham thiền thành phiến. Lúc đó, dẫu “ăn 
cơm mỗi ngày, nhưng cũng như chưa từng dùng 
một hạt cơm”. Chẳng phải là không dùng cơm, 
mà là quý vị không đắm chấp vào việc ăn cơm. 
Tuy dùng cơm nhưng giống như không có gì xảy 
ra. Đắp y nhưng cũng không chấp vào.

“Dẫu đắp y nhưng cũng như không đắp 
một cọng chỉ nào”. Nghĩa là dẫu đi, đứng, nằm, 
ngồi đều quên hết. Quên về việc ăn mặc rồi thì
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còn nói chi đến những việc khác ! Những việc đó 
có nhằm gì đâu !

“Đả phá hắc đổng hiện bổn nguyên (đập 
thùng dầu hắc để hiện cội nguồn)”.

Đập vở thùng dầu hắc chính là khai ngộ. 
Tuy rằng tâm niệm tham quán chữ “Ai” là vọng 
tưởng, nhưng chúng ta dùng một vọng tưởng để 
trừ tất cả vọng tưởng. Trong mọi thời mọi lúc 
phải tham quán thoại đầu, chứ không nên thỏ ra 
thì tham quán còn thở vào thì không. Đếm theo 
hơi thở cũng không được vì tạo thành hai việc 
như lấy đầu đặt lên đầu. Cách thức tham quán 
thoại đầu chân chánh là phương pháp nhập 
môn. Do đó, chư Tổ sư luôn luôn tham quán khi 
hơi thở ra vào; niệm niệm tham quán không 
dừng.

Những ai thật sự biết dụng công sẽ không 
ngừng tham quán chữ “Ai”, cứ  liên tục khởi nghi 
tình về chữ “Ai” cho đến khi tâm, ý, thức đều tan 
mất; tâm cũng không; ý cũng không; thân cũng 
không; thức cũng không. Khởi vọng tưởng là do 
thức thứ sáu sanh khởi; nó bảo quý vị khởi vọng 
tưởng, bảo quý vị biết đau, bảo quý vị nhẫn đau 
không nổi. Tất cả đều do nó tác quái. Nếu dẹp
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trừ tâm, ý, thức bằng cách tham quán cho đến 
khi không còn bị chúng chuyển, thì quý vị mói 
thật sự là người biết dụng công. Một khi được 
như thế, không những công phu ngày một tương 
ưng và nhất niệm cũng được tương ưng, mà 
cũng có khả năng khai mở trí huệ, nghĩa là khai 
ngộ. Thế nên người xưa có câu:

“Nhược nhân tĩnh tọa nhất tu du,

Thắng tạo hằng sa thất bảo tháp

Dịch:

Nếu ai ngòi tĩnh tọa trong giây lát,

Thù thắng hơn xây hằng sa bảo tháp”ế

Ngồi thiền tĩnh tọa trong một giây phút thì 
“công đức thù thắng hơn xây hằng hà sa số bảo 
tháp”. Ngoài ra, chỉ ngồi trong giây lát đó mà có 
thể diệt trừ nghiệp xấu trong vô lượng kiếp sanh 
tử.

Những ai biết dụng công đều luồn luôn 
sống trong thiền định, bằng ngược lại thì thường 
sống trong vọng tưởng hư dối. Thiền định thì 
sanh xuất trí huệ, còn vọng tưởng thì sanh xuất 
ngu siẾ Làm thế nào để đạt thiền định ? Phải xả 
bỏ vọng tâm mà quay về chân tâm. Tuy nhiên, 
chúng ta thường chạy theo vọng duyên, chứ
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không thích trở về với thiền định. Đó là lý do tại 
sao chúng ta thường khởi vọng tưởng, nên không 
thể quay về với chân tâm. Kết quả, chân tâm 
biến thành vọng tâm. Nếu thời thời khắc khắc 
thường hồi quang phản chiếu, không khởi nhiều 
vọng tưởng, và biết dụng công nơi tự tánh, thì sẽ 
trở về được với chân tâm. Lúc đả Thiền Thất 
cũng là lúc chúng ta xả bỏ vọng tâm để trở về với 
chân tâm và xả mê để trở về giác. Đó là lý do tại 
sao chúng ta xả bỏ hết tất cả để đến nơi đây 
chạy hương, tọa hương. Đi, đứng, nằm, ngồi 
cũng không nên xa rời “Cái này”, bằng khồng thì 
tạo điều sai lầm. “Cái này” chính là một câu 
thoại đầu.

“Như thị như thị quán tự tại (như thế, là 
như thế; tự tại mà tham quán)”.

Tôi sẽ giải thích cho quý vị hiểu rõ về cách 
chạy hương để không chạy quá nhanh. Chạy 
chậm hay đi từ từ cũng không phải là chạy 
hương. Phải làm sao ? Phải y theo quy củ, nhưng 
giữ tâm tự tại. Lúc đi, vẫn phải tham quán “Ai là 
người đang niệm Phật”. Trước hết chúng ta đi 
khoảng từ mười lăm đến hai mươi phút, rồi chạy 
hương. Chỉ chạy hương một vòng, hai vòng, hoặc 
nhiều lắm là ba vòng trong thiền đường, rồi
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đánh mõ ra hiệu dừng lại. Không nên chạy 
hương quá lâu, bằng ngược lại mọi người sẽ mệt 
mỏi và đứt hơi khiến không thể dụng công được. 
Chỉ chạy một vòng, hai vòng, tối đa là ba vòng; 
chạy cho đến khi cảm thấy thân thể của mọi 
người vừa bắt đầu ấm trở lại thì ngay lúc ấy 
đánh mõ để ngừng chạy, rồi bắt đầu ngồi thiền. 
Một khi khí huyết lưu chuyển lại khắp thân thể 
thì phải bắt đầu tọa thiền.

Vào lúc ngồi thiền, phải cứng rắn như bảo 
kiếm Kim Cang để có sức lực mạnh mẽ mà 
không ai sánh bằng. Có ngồi thiền lâu thì mới 
nhập thiền định. Phải ngồi như thế nào ? Vào lúc 
ngồi, tâm phải bình và khí phải tĩnh. Ngồi thẳng 
như chuông; mắt quán mũi; mũi quán miệng; 
miệng quán tâm; trong mọi lúc đều phải như 
thế. Chớ nên ngả phía trước, dựa phía sau, 
nghiêng bên phải hay trái. Cách hay nhất là ngồi 
xếp bằng như tư thế hoa sen hay Kim Cang, vì 
cách đó dễ giúp cho việc nhập định. Có người 
nói: “Đã ngồi xếp bằng được, nhưng chưa bao 
giờ nhập thiền định”. Lý do là vì quý vị vẫn luôn 
khởi vọng tưởng và không biết dụng công chân 
chánh. Ngồi xếp bằng là cách ngồi hay nhất, rồi 
kế đến là ngồi bán già (đặt chân trái lên chân 
phải). Nếu không thể ngồi được như thế thì cứ
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ngồi theo bất cứ cách gì mà quý vị thích. Khi 
ngồi thiền, phải như như bất động, liễu liễu 
thường minh (sáng suốt thường biết). Phải cong 
đầu lưỡi lên để chạm với nứu hàm răng trên để 
hai mạch “Nhâm” và “Đốc” nối nhau. Lúc đó, 
khí huyết trong người sẽ chảy đều và quý vị sẽ 
cảm thấy an lạc tự tại. Nếu có nước bọt, có thể 
nuốt, vì nó giống như nước cam lồ trưởng dưỡng 
mầm Bồ Đề.

Ngồi trong một thời gian, quý vị sẽ bắt 
đầu cảm thấy ấm; khởi đầu từ bụng và lan khắp 
thân, rồi trở về bụng, cảm  giác ấm áp xoay vần 
như thế được gọi là giai đoạn “nhiệt nóng”. Thời 
gian sau, quý vị sẽ cảm nghiệm sự thay đổi thêm 
về “công xưởng hóa học” của thân thể, tức là đạt 
đến giai đoạn “đảnh vị”. Quý vị sẽ cảm nghiệm 
lúc có lúc không vài cảm giác trên đỉnh đầu, vì 
không thể rờ mó nắm bắt được mà chỉ là cảm 
giác, nhưng dường như là một cảnh giới không 
thể nghĩ bàn. Kế tiếp giai đoạn “đảnh vị” là giai 
đoạn “nhẫn”. Trong giai đoạn đó, tuy khó chịu 
về cảm giác ngày càng nặng trên đỉnh đầu, giống 
như có một mũi khoan đang khoan xuống xương 
sọ, nhưng quý vị lại chịu đựng nổi; đến khi được 
thông suốt thì gọi là “Thế Đệ Nhất”. Lúc đó, quý 
vị là đại trượng phu trên thế gian.
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“Thiện tai, thiện tai, ngộ thùy nhân (lành 
thay, lành thay, ngộ về chữ “Ai”)”.

Có bốn cảnh giới thiền định: Sơ thiền, nhị 
thiền, tam thiền, tứ thiền. Trước khi đạt đến 
cảnh giđi Sơ Thiền, đầu tiên sẽ trải qua cảnh giới 
khinh an, tức là thân thể cảm thấy rất an lạc tự 
tại, được gọi là “Pháp Hỷ”. Đạt đến cảnh giới đó, 
có thể không ăn mà vẫn chẳng cảm thấy đói, 
không ngủ mà vẫn chẳng cảm thấy mệt, không 
mặc đồ mà vẫn chẳng cảm thấy lạnh. Đó là cảm 
giác khinh an nhẹ nhàng thư thái vào lúc vừa tu 
thiền. Dẫu đi, đứng, nằm, ngồi đều cảm thấy 
như không còn chính mình vì không biết bản 
ngã đã biến đâu mất.

Sau cảnh giới khinh an thì nhập vào thiền 
định của Sơ Thiền. Lúc ấy, không còn cảm giác 
về mình và mạch máu dường như ngừng đập. 
Quý vị sẽ cảm thấy như thân tâm bao trùm khắp 
pháp giới; một hoặc hai giờ ngồi thiền trôi qua 
cũng giống như chỉ trong giây phút. Tuy nhiên, 
chớ tự cho mình là đặt biệt vì chỉ nếm chút ít 
thiền định ỏ giai đoạn sơ khởi. Sau khi mạch 
máu dừng đập thì hơi thở cũng ngưng. Lúc hơi 
thở bên ngoài ngưng thở qua lỗ mũi thì hơi thở 
“thật” bên trong bắt đầu hoạt động; lúc đó
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không còn lệ thuộc vào hơi thở bên ngoài nữa. 
Khi tiếp tục dụng công thì tâm niệm sẽ dừng. 
Khi không còn một niệm khởi lên và tất cả vọng 
tưởng đều lặng mất thì hoà nhập vào bản thể tự 
tánh; đó là Nhị Thiền. Tuy cho rằng ở Tam Thiền 
tâm niệm đều trụ vắng lặng, nhưng thật ra vẫn 
còn một niệm vô minh thô.

Đến Tứ Thiền thì tâm niệm thật sự bị 
đoạn dứt; tức là xả hết mọi tâm niệm. Tham 
Thiền đến cảnh giới đó chính là cảnh giới Tứ 
Thiền hữu lậu và vẫn chưa chấm dứt sanh tử 
hay chứng thánh quả. Để đạt đến sơ quả A La 
Hán, phải đoạn trừ 81 phẩm kiến hoặc. Sao gọi 
là kiến hoặc ? Kiến hoặc nghĩa là khởi tâm tham 
lam ái luyến đắm chấp vào cảnh giới bên ngoài. 
Do thấy mà chấp trước nên bị mê hoặc. Sơ quả 
A La Hán được gọi là nhập lưu, nghĩa là nhập 
vào dòng pháp tánh của thánh nhơn và đi ngược 
dòng sáu trần của phàm phuể Bậc thánh nhơn 
chứng sơ quả A La Hán không nhập vào sắc 
tướng, âm thanh, hương thơm, mùi vị, cảm xúc, 
pháp trần. Sáu cảnh trần này không thể làm dao 
động hay mê hoặc vị này. Đó là sơ quả A La Hánề 
Hiện tại, chúng ta vẫn chưa đạt đến cảnh giới Sơ 
Thiền; chưa có ai làm mạch máu ngưng đập 
được.
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Nếu chưa đạt được những cảnh giới đó, 
phải tinh tấn dụng công trong từng giây phút, vì 
điều quan trọng là không nên lãng phí thòi giờ. 
Cách hay nhất là ngồi xếp bằng hoặc ngồi bán 
già. Nếu cả hai cách đều quá khó thì có thể ngồi 
một cách tự nhiên, vấn đề tu hành là tại tâm 
chứ không phải tại chân. Nếu xả bỏ hết các vọng 
tưởng thì ngồi cách nào cũng tu được. Nếu tâm 
tràn đầy vọng tưởng thì không thể tu hành thành 
tựu dẫu có ngồi cách nào đi nữa. Tu hành bao 
gồm việc tu tâm dưỡng tánh. Tu tâm có nghĩa là 
phải thường xuyên quán sát xem coi vọng tưởng 
nào nhiều nhất. Có phải nhiều nhất là vọng 
tưởng tham dục, sân hận, ngu si chăng ? Phải 
xoay về ánh sáng tự tâm mà quán chiếu; phải tự 
thanh tịnh hóa vọng tưởng thì công phu mới có 
phần tương ưng. Dẫu có ngồi theo tư thế nào 
cũng phải dẹp trừ mọi vọng tưởng; hết vọng 
tưởng thì trí huệ mới hiển hiện, bằng ngược lại 
thì không có trí huệ. Do đó, tu hành là dụng 
công nơi đất tâm. Vì thế sự tu hành được gọi là 
“pháp môn tâm địa”. Nếu tâm thường được 
thanh tịnh thì luôn luôn trụ nơi Linh sơn. Dẫu 
niệm Phật, tụng chú, trì giới, giảng kinh, ngồi 
thiền, tất cả đều vì việc chế ngự tâm vào một nơi 
để dẹp trừ vọng tưởng và giữ lại chân tâm. Trong
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từng phút giây phải tìm lại chính mình để nhận 
ra gương mặt thật xưa nay của chính mình.

Đó là phương pháp dụng công sơ khởi.

“Tánh giác linh minh nguyên phi vật (tánh 
giác nhiệm mầu sáng suốt vốn không phải là 
vật)”.

Trong khi tham Thiền chớ mong muốn 
thấy cảnh giới này nọ; không mong muốn bất cứ 
gì hết; ngay cả hư không cũng chẳng màngế Dẫu 
hư không có trống rỗng, nhưng vẫn không cảm 
giác hoan hỷ hay sợ sệt. Nếu cảm nghiệm sợ hãi 
thì sẽ gặp ma. Nếu cảm nghiệm hoan hỷ thì ma 
hoan hỷ sẽ đến. Hãy xem qua 50 ấm ma trong 
kinh Lăng Nghiêm; chúng có thể hiển hiện vào 
lúc ngồi thiền. Nếu nhận rõ thì sẽ không bị 
chúng chuyển. Thế nên có câu: “Ma đến chém 
ma; Phật đến chém Phật”. Dẫu Phật hay ma có 
đến cũng không nên đắm chấp vào. Chớ chấp 
trước vào bất cứ cảnh giới gì. Chớ suy nghĩ: “Ô ! 
Một vị Phật đang đến !” và sanh tâm vui mừng 
tột bậc; đó là cảnh giới tà. Có cảm giác sợ hãi 
cũng không đúng; có cảm giác thích thú hay 
không thích thú cũng không đúng. Do đó, phải 
ngồi thiền tịch tĩnh, an nhiên bất động, mà
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không khỏi tâm phân vân, không chạy đuổi theo 
cảnh giới. Cảnh giới có hiển hiện thì cứ hiện mà 
không đắm chấp để bị chúng chuyển. Nếu cảnh 
giđi không hiển hiện thì cũng không nên tìm 
cầu. Từ đời vô thủy đến nay, trong ruộng tâm 
thức thứ tám, cảnh giới nào cũng có. Một khi 
tâm được vắng lặng thì chúng sẽ xuất hiện. Nếu 
cứ mãi khuấy nước đục thì nó chẳng bao giờ 
được lắng trong. Cũng vậy, nếu ngồi an nhiên 
bất động thì tâm niệm tự nhiên sẽ được thanh 
tịnh tịch tĩnh.

“Tâm thanh thủy hiện nguyệt, ý định 
thiên vô vân (tâm thanh tịnh như mặt trăng hiện 
trong nước; ý niệm định lại như bầu trời không 
còn mây)”.

Tâm được thanh tịnh cũng giống như ánh 
trăng soi đáy nưđc. Thế nên, chớ màng cảnh giới 
có thật hay có giả. Tinh tấn dụng công mới là 
chân thật. Tuy nhiên, chớ hành giống như 
những người chẳng biết cảnh giói gì đang xảy ra 
mà bảo: “A ! cảnh giổi này không tốt. Bạn đã bị 
ma nhập rồi !” Thật ra, vì tinh tấn dụng công 
nên mới thấy những cảnh giới đó. Nếu không 
tinh tấn tu hành thì không có cảnh giới gì hiển
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hiện. Thế nên, chớ sợ hãi. Sự hiểu biết chân thật 
là không chấp trước vào bất cứ điều gì cả.

“Trí quang biến chiếu bổn lai chân (ánh 
sáng trí huệ chiếu rõ chân tánh xưa nay)”.

Hiện tại, chúng ta muốn phát triển trí huệ; 
để làm được việc đó, trước hết chúng ta phải 
chịu thọ khổ như dùng lửa trui rèn. Giả như quý 
vị là một đống vàng thì phải dùng lửa trui để 
xem coi quý vị có phải là vàng thật hay không. 
Nếu là vàng giả thì sẽ bị thiêu đốtể Nếu là vàng 
thật thì không sợ lửa hồng. Nếu có mười lạng 
vàng thì vẫn là mười lạng dẫu có nấu đến đâu. 
Nếu có mười lạng vàng giả thì khi nấu xong, có 
thể chỉ còn lại một lạng. Hiện tại, chúng ta được 
tôi luyện để trở thành thân kim cang bất hoại. 
Một khi đã luyện xong thì không còn sợ bom 
nguyên tử, bom khinh khí, hay bất cứ vũ khí 
nguyên tử nào. Tại sao chúng ta cảm giác sợ sệt 
? Vì chúng ta có thể bị hủy diệt. Tuyệt đối không 
vật gì có thể hủy hoại thân kim cang bất hoại 
của quý vị được. Tuy nhiên, trước hết phải chịu 
đựng vài sự cực khổ. Có người nói: “Thật đau 
khổ quá mức. Tôi không thể chịu nổi !” Ai cảm 
nhận đau khổ ? Quý vị nói: “Tôi cảm thọ sự đau 
khổ”. Thế thì quý vị là ai ? Quý vị đáp: “Tôi chi là
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thân thể này”. Nếu thân thể là quý vị thì sau khi 
chết sẽ như thế nào ? Lúc đó thân thể ra sao ? 
Nếu lúc đó có ai đánh đập hay chửi mắng xác 
thân của quý vị thì xác thân đó sẽ nhẫn chịu 
được. Nó sẽ nhẫn chịu tất cả sự khổ đau mà 
không khó gì. Quý vị nói: “Lý do là vì tồi đã chết, 
nên không còn vấn đề gì cả”. Vâng ! Tại sao 
không giả chết ngay trong hiện tại ?

“Nhược yếu nhân bất tử, tu tạo hoạt tử 
nhân (nếu ai muốn tránh chết, phải sống như 
người đã chết)”.

Nếu muốn sống thì trước hết phải cố thử 
chết. Có phải “Tự tử” chăng ? Không phải. Chỉ 
sống như người đã chết. Nếu nhìn mọi việc với 
cách nhìn của người đã chết thì sẽ không còn 
tranh đua, tham lam, sân hận, ngu si.

Tất cảc chư Phật, chư Bồ Tát, và lịch đại 
Tổ-sư xuyên qua dòng thời gian đã từng thành 
tựu nhờ phương pháp này. Các ngài xuất sanh từ 
pháp môn này. Hiện tại, chúng ta chớ sợ khổ cực 
mà phải tinh tiến tu hành, nhận chân được việc 
tu trì, xả bỏ muôn vọng tưởng. Chớ làm biếng 
giãi đãi. vẫn còn chút khí lực nào thì vẫn chạy 
hương và tọa hương. Chúng ta mượn cái giả để
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tu tập chân tâmệ Càng khó khăn chừng nào phải 
càng quyết tâm vượt qua chừng đó. Mọi người 
thích làm việc dễ dàng. Chúng ta phải làm 
những gì mà người khác không thích; phải nhẫn 
những gì họ không dám nhẫn. Chỉ có sự tinh 
ưến dũng mãnh đó mới thành tựu trí huệ chân 
thật. Đấy là ý nghĩa của việc rèn luyện thân kim 
cang bất hoạt trong lò lửa hồng. Sau khi tôi 
luyện xong, thân mạng sẽ trở nên mạnh mẽ và 
trí huệ sẽ phát sanh.

Nơi thiền đường, phải tự rèn luyện thân 
lẫn tâm. Thân tránh việc giết hại, ăn cắp, tà dâm; 
tâm tránh khởi tham, sân, si. Bằng cách đó 
chúng ta tinh tấn hành trì giới định huệ để diệt 
trừ tham sân si. Không thể nào tạo nghiệp ngay 
trong thiền đường. Dãu có thể có những vọng 
tưởng ngây dại, nhưng không thể làm theo 
chúng. Nhờ tránh nghiệp giết hại, ăn cắp, tà 
dâm, thân nghiệp được thanh tịnh hóa về những 
tập khí xấu. Một khi gìn giữ thân nghiệp và tâm 
được thanh tịnh cùng chuyên nhất, chúng ta phá 
vỡ màn vô minh và khôi phục lại trí huệ sẳn có. 
Tuy nhiên, vẫn còn đắm chấp vào thân tâm thì 
khó lòng xoay về cội nguồn và xả tà ngụy để 
quay về nẻo chánh. Chúng ta chưa có thể xả bỏ 
thân thể, bản ngã, và ngã sởẽ Chỉ người có thiện
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căn mới xả bỏ hết mọi chấp trước về bản ngã và 
pháp trần. Nếu nhìn thấy thân vốn không (thật 
có) thì phá được sự chấp ngã. Nếu đạt thiền 
định thì pháp chấp cũng không còn. Không chấp 
vào ngã và pháp thì sẽ vượt ngoài thế sự, thoát 
khỏi sự chướng ngại của tình chấp, và không bị 
vật chất dục lạc làm ồ nhiễm. Không còn chấp 
trước tức là giải thoát. Tuy nhiên, khó có thể 
hành được điều này. Nếu thật sự không còn 
chấp vào mình và người thì Pháp thân sẽ biến 
khắp pháp giới. Điều đáng thương hại là không 
một ai trong số chúng ta có thể làm được điều 
này ! Có ai biết được rằng sẽ còn bao nhiêu đại 
kiếp nữa chúng ta mới đạt đến cảnh giới này ?

Lúc tu hành, chúng ta phải bố thí thân thể 
cho thiền đường. Phải trì giới bằng cách tránh 
làm điều xấu và luôn hành việc lành. Phải kiên 
nhẫn chịu đau khổ. Không thể đánh mất một 
tâm niệm tu hành nào cả. Khi thòi điểm đến, trí 
huệ tự nhiên sẽ hiện tiền và ánh sáng trí huệ Bát 
Nhã chiếu soi khắp ba ngàn đại thiên thế giới. 
Song, phải cần trải qua thời gian tôi luyện. Do đó 
có câu: “Không thọ lạnh rét mùa đông thì hoa 
mai làm sao tỏa hương thơm ?”

Dầu muốn làm việc gì phải cần có thòi 
gian mới đạt thành tựu được, vừa gặp thử thách
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khó khăn mà thối chuyển thì không thể nào đạt 
thành tựu gì được.

“Thật tướng Bát Nhã tại kỳ trung (nhận 
thấy tướng Bát Nhã ngay trong đó)”.

Pháp môn tham thiền là “Vô vi mà vô bất 
vi”; nghĩa là vào lúc ngồi thiền, không làm gì 
nhiều cả. Tuy nhiên, nếu có một người tham 
Thiền thì một người hỗ trợ cho chánh khí của 
Pháp giới. Nếu mọi người đều tham thiền thì 
trên thế gian không còn chiến tranh.

Hỏi: Có cần phải ngồi để tham thiền không ?

Đáp: Vâng ! Ngồi thiền lâu mđi nhập vào thiền 
định; nghĩa là tham thiền đi cùng với việc ngồi 
thiền. Ngồi thiền được lâu thì sẽ cảm nghiệm 
những cảnh giới không thể nghĩ bàn. Tuy nhiên, 
bên cạnh việc ngồi thiền, thiền sinh chân chánh 
cũng phải hành thiền vào lúc đi, đứng, nằm. 
Trong bốn oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi, không 
có giây phút nào mà không tham thiền. Thiền 
sinh không màng thế sự mà thường chiếu cố vào 
câu thoại đầu của mình “Ai là người đang niệm 
Phật” đến độ không còn thời gian để ăn uống 
ngủ nghỉ. Dầu đi, đứng, nằm, ngồi đều phải tiếp 
tục tham quán thoại đầu cho tới khi đạt đến



704 Những Bài Pháp Tiêu Biểu

“sơn cùng thủy tận (tận cùng non nước)”, tức là 
tham quán đến cực điểm.

Tham thiền cần phải chuyên nhất. Khi sự 
chuyên nhất đạt đến cực điểm thì sẽ có khả 
năng đương đầu với sự việcế Có câu: “Khi đạt 
đến nơi cực điểm thì sẽ chuyển đổi”. Dẫu là việc 
gì, khi đạt đến cực điểm đều có thể đương đầu 
với chúng. Hiện tại, vào lúc ngồi thiền, chớ than 
khóc khi chân vừa đau. Lúc đau nhức đến cực 
điểm, nó sẽ ngừng và quý vị sẽ cảm nghiệm 
cảnh giới vi diệu không thể nghĩ bàn. Không có 
cách nào để diển tả cảnh giới đó được mà chỉ 
chính quý vị tự cảm nghiệm lấyề Một khi bị đau 
nhức đến độ cùng cực thì sẽ không còn đau 
nhức vì đã vượt qua cửa ải đau nhức. Tuy nhiên, 
vượt qua cửa ải đó xong cũng chưa đủ. Thời gian 
sau sẽ có thêm cửa ải này, rồi đến cửa ải khác. 
Có thể sau một giờ mới vượt qua cửa ải thứ 
nhất. Song, khi ngồi thêm một tiếng rưỡi nữa thì 
đau nhức trỏ lại. Tại sao vậy ? Vì khí huyết chảy 
đến độ muốn vượt khỏi thêm một cửa ải nữa. 
Do đó, quý vị phải nhẫn chịu sự đau thêm cho 
đến khi không còn đau nhức. Một khi đau nhức 
tan mất, quý vị sẽ cảm thấy rất an lạc, tự tại 
không thể diễn bày. Lúc ấy, quý vị sẽ cảm thấy 
trời đất đều thái hòa.
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Phải vượt qua những cửa ải đó để gặt sự 
lợi lạc. Nếu la khóc giống như trẻ con khi vừa bị 
đau thì không bao giờ có khả năng vượt qua 
những cửa ải đó. Phải kiên nhẫn chịu đựng 
những gì không thể nhẫn n ổ i! Hãy cắn răng chịu 
đựng ! Tuy nhiên, phải kiên quyết ! Chớ sợ đau 
hay khó khăn ! với ba lực vô úy đó, quý vị sẽ có 
khả năng vượt qua các cửa ải.

Tại sao ngồi trong thiền đường chúng ta 
lại không có đủ định lực để nhẫn chịu chút ít 
đau, nhức, hay khó khăn ? Tại sao lại cảm thấy 
không thể nhẫn nổi đến độ phải rên la ? Vì 
chúng ta không có chút định lực và chưa vượt 
khỏi những cửa ải đau, nhức, khó khăn đó. Hiện 
tại, nếu vượt qua chúng được thì chúng ta sẽ đạt 
được sự an lạc tự tại. Nếu chịu đựng đau nhức 
cùng cực đến độ quên cả mình thì sao còn sự 
đau nhức nào ? Làm bất cứ việc gì, phải làm đến 
độ cùng cực. Lúc đến sự thanh tịnh cùng cực thì 
ánh sáng sẽ chiếu suốt. Khi định lực và tâm 
thanh tịnh đạt đến cực điểm, hào quang trí huệ 
tự nhiên sẽ hiển hiện và sẽ khai ngộ. Ngày ngày 
đều mong muốn được khai ngộ, nhưng mong 
muốn loại khai ngộ nào nếu không thể chịu 
đựng chút ít đau nhức ? Sao chẳng cảm thấy tự 
xấu hổ ?
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CÓ người than vãn: “Trong thiền đường có 
quá nhiều tiếng động như người này thì ho, 
người kia thì ngáy ngủ, người nọ thì cựa quậy 
khiến chiếc ghế ngồi thiền kêu răng rắc. Không 
thể nhẫn chịu được tiếng động !” Điều này có 
thể xảy ở mọi nơi. Có thể tránh tiếng động này, 
nhưng tiếng động khác lại đến. Nếu biết cách 
dụng công, thì dẫu có động hay tĩnh, quý vị sẽ 
không bị chúng chuyển, nghĩa là không chú ý về 
chúng. Hoặc đôi mắt có thể chạy theo cảnh động 
và tĩnh, nói: “Người đó thật làm phiền, khiến tôi 
không thể nhập định”ẻ Dẫu người khác không 
tạo ra tiếng động, quý vị vẫn không thể nhập 
định được. Nếu nhập định được thì sẽ không 
chú tâm vào sự động hay tĩnh của người khác. 
Do đó, vào lúc ngồi thiền, chớ mong muốn phải 
hoàn toàn im lặng. Có thể tiếng động càng lớn 
thì sự khai ngộ càng mau. Không cáo gắt vì tiếng 
động. Ngược lại, nếu quá im lặng, không nên tìm 
cầu tiếng động; chúng chỉ là những cảnh giới 
thử tháchế

Nếu biết dụng công thì ngay trong phố xá 
đô thị cũng có thể tu hành được. Ngược lại, sẽ 
không thể nào tu hành dẫu có lẫn trốn vào hư 
không. Không có chỗ nào là nơi tu hành hoàn 
hảo nhất. Phải khắc phục hoàn cảnh. Dầu gặp
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hoàn cảnh nào, chớ nói: “ồ  ! Hoàn cảnh này thật 
tệ h ạ i!” Dời đi nơi khác, hoàn cảnh có thể còn tệ 
hơn. Cứ mãi dời chỗ này sang chỗ khác cho đến 
khi trong vũ trụ không còn nơi nào thích hợp cả. 
Nếu khắc phục được hoàn cảnh thì mọi nơi đều 
giống nhau. Chư Phật không chọn lựa nơi các 
ngài thành đạo, vì bất cứ chỗ nào cũng có thể 
chứng đắc quả vị Phật.

Phải học cách nhẫn nhục. Nếu nhẫn chịu 
được thì dẫu cảm thấy khó chịu đến mức độ nào 
thì quý vị sẽ có chút định lực, rồi sẽ sản sanh 
chút ít trí huệ. Có phải quý vị bảo rằng muốn trì 
giới chăng ? Ngồi tham thiền chính là đang trì 
giới, tức là trì giói nhẫn chịu đau nhức ! Lúc ngồi 
thiền tham quán câu “Ai là người đang niệm 
Phật” mà không ngừng trong giây phút nào, thì 
thử hỏi quý vị sẽ phạm giới gì ? Quý vị có tạo 
nhiều nghiệp xấu chăng ? Đang khi ngồi thiền có 
phạm tội giết hại chăng ? Quý vị có những tâm 
niệm như: “Hắn thật đáng ghét. Tôi sẽ giết hắn” 
chăng ? Không. Quý vị có nghĩ về việc ăn cắp 
chàng ? Không. Tránh nghiệp giết hại và ăn cắp 
chính là đang trì giới. Nhờ tham thiền quý vị tự 
nhiên giữ giới mà không cố gắng, rồi dựa vào đó 
mà phát khởi thiền định.
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Nếu không tham thiền, tất cả vọng tưởng 
khởi lên trong tâm sẽ dẫn dắt quý vị đi tạo 
nghiệp giết hại, ăn cắp, tà dâm, nói láo, hay 
uống rượu. Một tâm niệm sai lầm có thể dẫn 
đến biết bao nghiệp xấu. Ngược lại, nếu ngồi 
thiền thì những vấn đề đó đều tan biến trong khi 
tự nhiên giữ giới mà không cố gắng. Nếu có thể 
chịu đựng sự đau nhức, thì sự giữ giới tự nhiên 
đó sẽ phát sanh thiền định, rồi từ đó phát sanh 
trí huệ. Lúc ấy, quý vị tinh tấn tu giới định huệ 
để diệt trừ tham sân si. với ý chí tu hành, quý vị 
tẩy trừ tham lam và không còn nóng giận khi bị 
người khác đánh đập. Khi ngồi thiền quán, vô 
minh sẽ biến mất và tâm cuồng tánh loạn sẽ tiêu 
tan. Xin hỏi chứ có phải đó là những điều lợi lạc 
vô cùng chăng ? Đó là lý do tại sao bảo rằng 
tham thiền là pháp môn bao trùm hết tất cả 
pháp môn. Khi tham thiền đúng đắn, càng hành 
nhiều chừng nào thì càng mau khai ngộ hay 
minh mẫn chừng ấy. Phải tránh loại “thiền chết” 
vì cách đó khiến chúng ta bị ngu si thêm, không 
thể phân biệt nam bắc hay ngày đêm, thể như 
uống thuốc mê.

“Bổn địa phong quang nguyên như thử 
(cội nguồn xưa nay của chúng ta vốn là gì ?)”.
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Mọi hơi thở, cử chỉ, lời nói, hành vi, suy 
nghĩ, phản ứng đều ảnh hưởng đến thời gian và 
không gian trong vũ trụ. Cũng vậy, khí lành, khí 
xấu, khí thanh tịnh, khí ô nhiễm trong vũ trụ đều 
ảnh hưởng đến chúng ta. Nếu thật sự muốn 
xoay về bổn gốc thanh tịnh và thấy rõ mặt mũi 
xưa nay của mình, thì phải xả bỏ tất cả sự chấp 
trưổc về thân tâm cũng như nhìn xuyên suốt tất 
cả sự vật. Chúng ta phải chịu đựng sự tôi luyện 
trong lò lửa hồng trước khi phần thanh tịnh 
được tách riêng phần ô nhiễm. Trí huệ sẽ hiển 
hiện một khi tư tưởng và hơi thở đã được thanh 
tịnh hóa. vẫn còn phần ô trọc thì phần thanh 
tịnh chưa được đầy đủ, nghĩa là sự ngu si của 
chúng ta vẫn còn đầy dẫy. Thế nên, đi và ngồi 
trong thiền đường cũng giống như lắng đọng 
bùn xuống đáy nước, để nước tâm được thanh 
tịnh trong sạch. Kế đến, nếu chúng ta lọc cặn 
cấu nơi đáy nước thì pháp thân thanh tịnh sẽ 
hiển hiện. Lọc cặn cấu bùn nhơ nghĩa là thấy 
tâm rõ tánh, xoay về cội nguồn, bước lên đường 
trở về nhà để tìm xem nguyên quán của mình 
như thế nào.

Trong việc tu hành, phải thanh tịnh hóa 
trong và ngoài. Thanh tịnh hóa bên trong nghĩa 
là không khởi những vọng tưởng điên rồ. Thanh
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tịnh hóa bên ngoài nghĩa là không tạo tác những 
hành vi lầm lẫn. Bên trong, phải vun bồi đất tâm 
và dưỡng tánh trong trời đất như chư thánh 
hiền. Bên ngoài, phải hành như vì vua bằng cách 
tránh làm việc xấu, thường làm việc lành, và 
mang lại lợi ích cho tất cả chúng sanh. Bên ngoài 
tạo công để thành tựu quả lành bên trong; nghĩa 
là bên ngoài lập công, còn bên trong thì tạo đức. 
Lập công có nghĩa là làm lợi ích cho tất cả chúng 
sanh. Khi giúp người khác, chớ nên chấp trước 
vào tâm tưởng là có làm lợi ích cho họ; phải làm 
như không có gì xảy ra. vừa có sự chấp trước thì 
liền chấp tướng. Lập công tạo đức làm lợi ích 
cho chúng sanh là bổn phận mà chúng ta phải 
làm. Chớ giữ ý niệm đang làm lợi ích cho họ để 
khi làm xong, không còn một sự chấp trước nào 
cả. Ngoài thì làm lợi cho người, còn trong thì 
làm lợi cho mình chính là ngồi tham thiền. Ngồi 
trong phút giây nào đều có sự lợi ích hữu dụng. 
Những gì là lợi ích ? Khi ngồi thiền đến độ hoàn 
toàn tịch tĩnh, ánh sáng thanh tịnh cùng cực 
chiếu suốt và quý vị sẽ cảm thấy dường như 
trong không còn thân tâm, cũng như ngoài thì 
không còn thế giới. Nếu vẫn nhập vào cảnh giới 
này khi không ngồi thiền thì được gọi là động 
tĩnh nhất như (trong động và trong tĩnh lặng, 
tâm niệm đều như nhau). Nói cách khác, khi
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ngồi tĩnh tọa hay di động đều không có bất cứ 
vọng niệm nào. Động là tĩnh và tĩnh là động, tức 
là không còn có hai.

Khi công phu được như thế, quý vị sẽ 
thường nhập trong thiền định. Thế nên có câu: 
“Thời thời thường trong địnhề Chẳng có lúc nào 
mà không định”Ể

Nhất cử nhất động đều trong định; mọi 
ngôn từ, hành vi, đi, đứng, nằm, ngồi đều được 
hành trong định.

“Mắt xem thấy sắc nhưng trong tâm lại 
trống không. Tai nghe âm thanh nhưng nào biết 
đến”.

Để đạt đến cảnh giới thiền định này cần 
phải ngồi tham thiền. Trải qua thời gian dài 
dụng công thì sẽ đạt đến đó.

Nếu thật sự dụng công hay đến độ tương 
ưng với đạo thì không còn biết đói khát, lạnh 
nóng, tức là chẳng màng tất cả điều gì. Nếu đạt 
đến cảnh giới đó, quý vị sẽ biết rõ tất cả mọi 
việc. Dãu có làm việc gì, nếu làm đến độ cùng 
cực thì sẽ có sự thay đổi. Cũng vậy, khi đạt đến 
điểm cùng cực của sự tĩnh lặng thì dao động 
hiển hiện. Ngược lại, khi dao động đến cực điểm 
thì tĩnh lặng hiển lộ. Điển hình, ban ngày là
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động và ban đêm là tĩnh. Đêm tối đạt đến nơi 
cùng cực thì chính là lúc trời hừng sáng. Ban 
ngày đạt đến nơi cuối cùng thl trời hoàng hônệ 
Do đó, một ngày một đêm chính là một động 
một tĩnh. Nếu biết cách dụng công thì tu hành 
cho đến độ cái động không làm chướng ngại cái 
tĩnh và cái tĩnh không làm chướng ngại cái động; 
trong động có tĩnh và trong tĩnh có động. Lúc đó, 
sẽ nhận thấy trong chân không có diệu hữu và 
trong diệu hữu có chân không.

Chúng ta phải quyết chí tham thiền cho 
đến khi nhận rõ mình là ai. Chúng ta hàm hồ 
đến cõi này. Cuộc đời vô ý nghĩa nếu vẫn tiếp 
tục chết trong mê mờ. Chúng ta nhất định phải 
biết tại sao sanh ra ở cõi này và chết rồi sẽ đi về 
đâu. Chúng ta có thể chết một cách tự do tự tại 
chăng ? Mục đích tu hành của chúng ta là phải 
đạt được sự tự tại trong sanh tử vì đó mới là sự 
tự do chân thật, tức là khả năng đến đi bất cứ 
nơi nào mà mình thích chứ không có phiền 
muộn lo âu. Nếu muốn đến cõi Tây Phương Cực 
Lạc, chúng ta chỉ việc ngồi xếp bằng trong tư thế 
hoa sen, giã từ mọi người rồi đi vãng sanh. Đó 
mói gọi là sự giải thoát sanh tử chân thật.

Có câu: “Để thoát chết, phải dụng công 
rốt ráo”.
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Để thoát dòng sanh tử, phải tu hành mà 
không sợ chếtẾ Không nên sợ đau nhức, khổ sỏ, 
nhọc nhằn, khó khăn, hay bất cứ điều gì.

Thiền là thể chính yếu của chư Phật. Chư 
Phật trong mười phương xuất sanh từ thiền 
định. Nếu thiếu công phu tu thiền định, quý vị 
không thể nào khai ngộ hay chứng đắc quả vị 
Phật. Chúng ta không thuộc vào bất cứ tông phái 
nào như Quy Ngưỡng, Lâm Tế, Tào Động, Pháp 
Nhãn, Vân Môn. Chúng ta bao trùm toàn thể. Ví 
dụ, nếu cái bàn này biểu tníng cho sự hiện hành 
(tác dụng) của toàn thể thì chúng ta cũng giống 
như cái bàn tròn chứ không phải là một góc 
cạnh nào đó. Đó là lý do tại sao chúng ta phải 
làm hết sức tự nhiên mà không quảng cáo.

“A Di Đà Phật Đại Pháp vương (Phật A Di 
Đà là đấng Pháp vương vô thượng)”.

Tại sao chúng ta niệm “Nam mô A Di Đà 
Phật” ? Vì Phật A Di Đà có duyên lành lớn với 
chúng sanh trong mười phương. Trước khi 
chứng quả vị Phật, lúc còn tu hành nơi nhân địa, 
Ngài là vị tỳ kheo có pháp hiệu là Pháp Tạng; vị 
này phát 48 lời nguyện mà trong đó có lời
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nguyện: Nguyện rằng sau khi thành Phật, nếu 
chúng sanh trong 10 phương xưng niệm danh 
hiệu của tôi thì nhất định sẽ thành Phật. Bằng 
không, tôi sẽ không chứng quả vị Phật”.

Nguyện lực của Phật A Di Đà giống như 
nam châm; chúng sanh trong 10 phương giống 
như sắc vụn. Đó là nhân duyên mà Ngài tiếp độ 
chúng sanh trong 10 phương sang cõi Tây 
Phương Tịnh Độ. Nếu chúng sanh không được 
tiếp độ thì sao ? Phật A Di Đà nguyện rằng chính 
Ngài sẽ không thành Phật. Do đó, tất cả chúng 
sanh như chúng ta nếu xưng niệm danh hiệu 
Phật A Di Đà thì sẽ có cơ hội thành Phật.

“Phổ nhiếp quần cơ  vãng Tây Phương 
(tiếp độ hết muôn loài sang vãng sanh cõi Tây 
Phương Cực Lạc)”.

Kinh Di Đà thuộc thể loại kinh mà không 
do ai thỉnh hỏi nhưng Phật tự thuyết. Tại sao ? 
Vì không hiểu rõ pháp môn này, nên không ai có 
thể thỉnh Phật thuyết. Dầu đại trí Xá Lợi Phật là 
vị đủ căn cơ lành nhưng không biết thỉnh hỏi 
Phật về pháp môn này. Có thể vì không giữ mãi 
được, nên Phật mới dạy cho đại chúng biết về 
pháp môn phương tiện nhất, trực tiếp nhất,
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hoàn mãn nhất, dễ dàng nhất. Nếu ai chỉ cần 
nhất tâm bất loạn mà niệm danh hiệu Phật A Di 
Đà trong một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, 
năm ngày, sáu ngày, cho đến bảy ngày, thì vào 
lúc lâm chung Ngài sẽ cùng chư thánh chúng 
hiện trước mặt người đó và tiếp dẫn họ sang cõi 
Tịnh Độ.

Dầu hầu hết mọi người đều nhận thấy 
khó tin về pháp môn này, nhưng đây là pháp 
môn trực tiếp và dễ hành nhất.

Pháp môn Niệm Phật thích hợp cho cả ba 
căn cơ và mang lại lợi ích cho kẻ ngu lẫn người 
trí. Dẫu thông minh hay ngu si, tất cả đều có khả 
năng thành Phật. Khi được vãng sanh sang cõi 
Tây Phương Tịnh Độ nơi “không còn các điều 
khổ mà chỉ có những sự an vui”, thì sẽ hóa sanh 
từ hoa sen. Lúc đó, chúng ta sẽ không còn sanh 
trong bào thai như con người nhưng sẽ hóa sanh 
trong hoa sen, sống trong đó một thòi gian, rồi 
tương lai sẽ thành Phật.

“Trú dạ tri danh chuyên thành niệm (ngày 
đêm thành tâm chuyên nhất trì danh hiệu 
Phật)”.

“Nhất cú Di Đà vạn pháp vương
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Ngũ thời bát giáo tận hàm tạng 

Hành nhân đản năng chuyên trì niệm 

Định nhập Như Lai bất động đường”.

Tạm dịch:

Một câu Di Đà là vua muốn pháp

Năm thời tám giáo đều bao trùm cả

Những ai chuyên trì niệm danh hiệu Ngài

Sẽ vào thiền định bất động Như Lai”.

“Một câu Di Đà là vua muôn pháp. Năm 
thời tám giáo đều bao trùm cả”. Giáo lý của Phật 
Thích Ca được phân thành tám giáo: Tạng, 
thông, biệt, viên, đốn, tiệm, bí mật, bất định. 
Năm thời là thòi Hoa Nghiêm, A Hàm, Phương 
Đẳng, Bát Nhã, Pháp Hoa và Niết Bàn. Năm thời 
và tám giáo đều được bao hàm trong một câu Di 
Đà.

“Những ai chuyên trì niệm danh hiệu 
Ngài, sẽ vào thiền định bất động Như Lai”. 
Ngươi đó sẽ chắc chắn vãng sanh sang cõi Tịnh 
Độ Thường Tịch Quang. Chúng sanh trong đời 
mạt pháp sẽ được cứu độ nhờ niệm danh hiệu 
Phật. Nếu chúng ta muốn được tiếp độ, phải 
thường niệm Phật.
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“Thiểu thuyết nhất cú thoại 

Đa niệm nhất thanh Phật 

Đả đắc niệm đầu tử 

Hứa nhữ pháp thân hoạt 

Tạm dịch:

Nói bớt ít một câu

Thêm một tiếng niệm Phật

Đập chết vọng niệm xấu

Khiến sống lại pháp thân”ế

Chúng ta chớ xem thường pháp môn niệm
Phật.

“Thời khắc quán tưởng thiện tư lượng 
(trong mọi phút giây đều phải quán tưởng kỹ 
càng)”.

Có bốn cách niệm Phật.

1/ Trì danh niệm Phật: Nghĩa là cứ niệm 
“Nam mô A Di Đà Phật” liên tục không dừng.

2/ Quán tưởng niệm Phật: Nghĩa là quán
xem:

“A Di Đà Phật thân kim sắc
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Tướng hảo quang minh vô đẳng luân 

Bạch hào uyển chuyển ngũ Tu Di 

Cám mục trừng thanh tứ đại hải 

Quang trung hóa Phật vô số ức 

Hóa Bồ Tát chúng diệc vô biên 

Tứ thập bát nguyện độ chúng sanh, 

cửu phầm hàm linh đăng bỉ ngạn 

Tạm dịch:

Phật A Di Đà thân sắc vàng

Hảo tướng sáng ngời không ai sánh

Mi trắng uyển chuyển năm Tu Di

Mắt xanh thanh tịnh rộng như biển

Trong hào quang vô số hóa Phật

Chư hóa Bồ Tát cũng vô biên

Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh

Chín phẩm sen vàng lên giải thoát”.

3/ Quán tướng niệm Phật: Nghĩa là vừa 
niệm Phật và vừa quán hình tượng của Ngài. 
Phải niệm câu đó rõ ràng, nghe rành mạch, và 
giữ trong tâm rành rẽ.
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4/ Thật tướng niệm Phật: Chính là tham 
thiền. Khi tham thiền, chúng ta tham quán câu 
“Ai là người đang niệm Phật ?” Chúng ta niệm 
“Nam mô A Di Đà Phật” suốt hai tuần, rồi tìm 
xem “Ai” là người đang niệm Phật. Phải thường 
tham quán chứ không để mất chữ “Ai”. Nếu 
đánh mất thì không thể trở về quê cũ. Nếu như 
thế thì sẽ không gặp Phật Di Đà.

“Chánh tín chánh nguyện chánh hạnh giả 
(phải có chánh tín, chánh nguyện và chánh 
hanh)”.

Tín, nguyện, hạnh là ba tư lương của 
người tu hành pháp môn niệm Phật. Sao gọi là 
tư lương ? Đê’ du hành đến một nơi nào đó, quý 
vị phải chuẩn bị lương thực; đó gọi là “Lương”; 
chuẩn bị đem theo tiền bạc, đó gọi là “Tư”. Tư 
lương chính là thức ăn và tiền bạc mà quý vị 
phải đem theo. Muốn sang cõi Tây Phương Tịnh 
Độ cũng phải có ba hành trang; đó là tín, 
nguyện, hạnhể Trước hết nhất định phải có niềm 
tin, bằng ngược lại thì không có duyên lành với 
cõi Cực Lạc. Thế nên, việc đầu tiên là phải có 
niềm tín; nghĩa là tin mình, tin Phật, tin nhân, 
tin quả, tin lý, tin sự.
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Tại sao tin mình ? Phải tin mình quyết có 
đủ khả năng và tư cách vãng sanh sang cõi Tây 
Phương Tịnh Độ. Chớ tự khinh mình mà bảo: 
“Tôi tạo quá nhiều nghiệp xấu. Tôi không thể 
được vãng sanh sang cõi đó”. Đó là không có 
niềm tự tín. Giả sử có tạo bao nghiệp nặng, 
nhưng nay gặp được duyên lành: Có thể “Đới 
nghiệp vãng sanh (mang nghiệp sang cõi Tây 
Phương)”. Nghĩa là dẫu có tạo nghiệp xấu gì 
trong quá khứ, quý vị vẫn có thể được vãng sanh 
và mang theo những nghiệp đó sang cõi Cực 
Lạc. Tuy nhiên, phải biết rằng chỉ mang những 
nghiệp xấu đã lầm tạo trong quá khứ chứ không 
phải nghiệp xấu đang tạo tác. Nghiệp xấu trong 
quá khứ tức là những nghiệp trong các đời tiền 
kiếp. Nghiệp xấu đang tạo tác sẽ chín muồi 
trong tương lai. Quý vị chỉ có thể mang những 
nghiệp xấu đã tạo trong quá khứ chứ không phải 
nghiệp đang tạo trong hiện tại mà sẽ chín muồi 
trong tương lai. Dẫu xưa kia có tạo nghiệp gì, 
nhưng hiện tại vẫn có thể chuyển việc xấu 
hướng về điều lành, ngừng làm ác để trở thành 
người lương thiện. Làm được như thế mới mang 
nghiệp xa xưa sang cõi Tịnh Độ. Nếu vẫn tạo 
nghiệp thì không thể nào được vãng sanh.
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Thứ hai, phải tín xác thật rằng có cõi Tây 
Phương Cực Lạc, cách xa thế giới chúng ta hơn 
trăm ngàn triệu cõi Phật. Trước khi thành Phật, 
tỳ kheo Pháp Tạng phát nguyện tạo cảnh Cực 
Lạc ở phương tây; nơi đó nếu có bất cứ chúng 
sanh nào trong 10 phương phát nguyện cầu vãng 
sanh thì sẽ được vãng sanh bằng cách niệm 
danh hiệu của Phật A Di Đà mà không cần làm 
gì thêm cả. Đây là pháp môn đơn giản nhất, dễ 
dàng nhất, thuận tiện nhất, hoàn mãn nhất mà 
không tốn kém hay mất công sức gì cả. Đây là 
pháp môn tối cao và vô thượng nhất, vì chỉ cần 
niệm “Nam mô A Di Đà Phật” là sẽ được vãng 
sanh sang cõi Cực Lạc.

Lại nữa, phải cần tin nhân và tin quả. Tin 
nhân nghĩa là tin rằng trong quá khứ quý vị đã 
từng gieo trồng căn lành khiến cho hôm nay tin 
tưởng vào pháp môn nàyệ Nếu không có căn 
lành thì không ai có thể gặp được pháp môn 
Niệm Phật. Nhờ có căn lành đã trồng trong quá 
khứ nên ngày nay mói biết tín, nguyện, hạnh của 
pháp môn Niệm Phật. Song, nếu không tiếp tục 
trưởng dưỡng căn lành đã từng gieo trồng thì sẽ 
không thể gặt hái quả Bồ Đề trong tương ỉai. Đó 
là lý do tại sao phải tin vào lý nhân quả; tin rằng 
do quá khứ đã gieo nhân lành Bồ Đề nên trong
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tương lai sẽ gặt hái quả giác ngộ. Lý này cũng 
giống như gieo lúa mạ trên đồng: Phải ưưỡng 
dưỡng, vun trồng hạt giống trước khi chúng nẩy 
mầm.

Cuối cùng, phải tin vào sự và lý. Tin sự 
nghĩa là phải tin rằng Phật Di Đà có duyên lành 
lớn lao đối với chúng ta và chắc chắn sẽ tiếp dẫn 
chúng ta đến quả vị Phật. Tin lý nghĩa là chúng 
ta có duyên lành lớn với Phật A Di Đà, bằng 
ngược lại thì không thể gặp được pháp môn Tịnh 
Độ. Phật A Di Đà là tất cả chúng sanh và tất cả 
chúng sanh cũng là Phật A Di Đà. Phật A Di Đà 
thành Phật nhò niệm danh hiệu Phật. Nếu niệm 
Phật, chúng ta cũng sẽ thành Phật A Di Đà.

Chúng ta phải y chiếu theo sự và lý mà tu 
hành. Kinh Hoa Nghiêm thuyết về bốn pháp giới:

1 / Sự vô ngại pháp giới.

2/ Lý vô ngại pháp giới.

3/ Sự lý vô ngại pháp giới.

4/ Sự sự vô ngại pháp giới.

Xem xét về bốn pháp giới đó và bàn từ tự 
tánh thanh tịnh, chúng ta và Phật A Di Đà vốn là 
một, nên chúng ta có đủ tư cách để thành Phật.
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Phật A Di Đà là đức Phật A Di Đà ngay 
trong bản tánh của chúng sanh (tự tánh Di Đà); 
chúng sanh là chúng sanh ngay trong tâm của 
Phật A Di Đà. Do mối liên hệ mật thiết đó nên 
có lý và sự. Tuy nhiên, quý vị phải tin tưởng lý 
này và tính tấn thực hành bằng cách niệm danh 
hiệu Phật, chứ không thể làm biếng. Sự niệm 
Phật của quý vị phải tăng trưởng mà không thể 
giảm bớt.

Đã bàn xong về chữ “Tín”, nay chúng ta sẽ 
bàn về lời “Nguyện”. Sao gọi là “Nguyện” ? 
Nguyện tức là ý nguyện; khi ý nguyện hay ý niệm 
của quý vị hướng về một điều gì đó thì gọi là 
phát nguyện. Chúng ta biết bốn lời nguyện:

“Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ

Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn

Pháp môn vô lượng thệ nguyện học

Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành”.

Tất cả chư Phật và chư Bồ Tát trong quá 
khứ, hiện tại, và vị lai đều y theo bốn lời nguyện 
đó mà hành hạnh Bồ Tát và thành Phật.

Để lập nguyện, trước hết phải có niềm tinề 
Thứ nhất, tin tưởng có cõi Tây Phương Cực Lạc. 
Thứ hai, tin tưởng vào Phật A Di Đà. Thứ ba, tin
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tưởng rằng chúng ta và Phật A Di Đà có duyên 
lành lớn lao nên chắc chắc sẽ được vãng sanh 
sang cõi đó. Vói niềm tin vào ba điều trên, quý vị 
mới có thể phát nguyện: “Tôi nguyện sẽ vãng 
sanh sang cõi nước của Phật A Di Đà”.

Những lời nguyện cần thiết như: “Tôi 
nguyện được vãng sanh sang cõi kia. Không ai 
bắt hay kéo tôi phải đi. Tuy bảo rằng Phật A Di 
Đà sẽ đến tiếp dẫn, tôi vẫn tự nguyện đi vì muốn 
thân cận Ngài. Tôi nguyện sanh sang cõi Cực Lạc 
và khi hoa sen nở sẽ được thấy Phật A Di Đà để 
nghe pháp”.

Kế đến phải lập “Hạnh”. Làm sao lập 
“Hạnh” ? Niệm danh hiệu Phật: “Nam mô A Di 
Đà Phật, nam mô A Di Đà Phật...” thể như 
muốn tránh bị xử tử.

Tín, nguyện, hạnh là hành trang và vé để 
vãng sanh sang cõi Cực Lạc.

“Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng ca 
(bài ca niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng)”.

Lúc đang niệm “Nam mô A Di Đà Phật”, 
mỗi chúng ta tạo tác, trang nghiêm, làm thành 
tựu cho mình một cõi Cực Lạc, nơi cách xa
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chúng ta trăm ngàn triệu cõi Phật. Hiện tại, tuy 
cõi Tây Phương Cực Lạc của Phật A Di Đà có 
cách chúng ta trăm ngàn triệu cõi Phật, nhưng 
khoảng cách đó không vượt ngoài một tâm niệm. 
VI ngay trong tâm niệm, nên bảo rằng cõi đó 
không xa. Cõi Cực Lạc là cội nguồn chân tâm 
của mỗi chúng ta. Nếu đạt được tâm này thì sẽ 
được vãng sanh sang đóế Nếu không hiểu chân 
tâm xưa nay của mình thì sẽ không được vãng 
sanhề Giữa Phật A Di Đà và chúng sanh không có 
phân chia bỉ thử. Đó là lý do tại sao tôi nói rằng 
cõi Cực Lạc không xa. Trong một tâm niệm, hãy 
xoay lại phản chiếu chính mình để biết rõ mình 
vốn là Phật, và quả vị Phật đó chính là cõi Cực 
Lạc.

Với lý do đó, phải diệt trừ mọi vọng niệm 
ô uế, tạp niệm ái dục, tâm niệm ganh ghét, tâm 
niệm chướng ngại, tâm niệm ích kỷ, tâm niệm tự 
lợi. Phải học theo hạnh lợi tha của chư Bồ Tát, 
cứu giúp tất cả chúng sanh được giác ngộ. Nếu 
được như thế thì cảnh Cực Lạc luôn hiện trước 
mắt. Quý vị có đồng ý rằng nếu vọng tưởng và 
tạp niệm tan mất thì cảnh Cực Lạc hiển hiện 
chàng ? Nếu không đồng ý thì đó là cảnh giới gì ? 
Chớ chạy tìm cầu ở bên ngoài.
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Quý vị thiện tri thức ! Tất cả quý vị đều là 
những bậc đại trí đại huệ. Quý vị thông minh 
hơn tôi nhiều và trong tương lai sẽ thuyết pháp 
hay hơn tôi. Bởi vì quý vị không hiểu tiếng Tàu, 
nên nay tôi giới thiệu quý vị truyền thống tu 
hành xứa. Trong tương lai, quý vị sẽ chuyển hóa 
và khiến pháp môn này vi diệu không thể nghĩ 
bàn.

Xin cho tôi viết bài ca:

“ Đại thánh chúa, A Di Đà 

Đoan nghiêm vi diệu canh vô quá 

Thất bảo trì, hoa tứ sắc 

Dõng kim ba.

Tạm dịch:

Chúa đại thánh A Di Đà 

Trang nghiêm vi diệu không ai sánh 

Ao bảy báu, hoa bốn màu 

Sóng vàng kim”.

Ai là vị đại thánh chúa ? Đó là Phật A Di 
Đà. Thế nên bảo: “ Chúa đại thánh A Di Đà, 
trang nghiêm vi diệu không ai sánh”. Đức tướng 
của Ngài trang nghiêm vi diệu mà không có hình 
tượng nào sánh bằng. Ngay trong “ao bảy báu”
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CÓ “hoa bốn màu”, tức là bốn màu sắc của hoa 
sen. Không những ao đầy cả bảy loại châu báu 
mà nước ao cũng tỏa ánh vàng ròng.

“Thanh hoàng xích bạch diệu liên hoa 
(hoa sen xanh vàng trắng đỏ vi diệu)”.

Cõi Cực Lạc, trong ao bảy báu với nước 
tám công đức có hoa sen xuất sanh ra do 
cảm ứng từ sự niệm Phật của chúng ta. Càng 
niệm Phật nhiều chừng nào thì hoa sen đó 
càng lớn chừng ấy, nhưng lại chưa nở. Vào 
lúc qua đời, tự tánh của chúng ta hóa sanh 
trong hoa sen đó ở cõi Cực Lạc. Có chín 
phẩm hoa sen, nhưng mỗi phẩm đều tùy 
thuộc vào công phu niệm Phật của chúng ta. 
Càng niệm nhiều thì hoa sen càng lớn thêm; 
ít niệm thì hoa sen nhỏ lại. “Nếu tôi không 
niệm thì sao ?” Nếu hoàn toàn ngừng niệm 
Phật thì hoa sen của chúng ta sẽ héo tàn. 
Những phẩm hoa sen tùy thuộc vào sự cố 
gắng niệm Phật của chúng ta.

“Phong động thuỷ tịnh diễn ma ha (gió 
thổi, nước trong lặng diễn pháp Đại Thừa)”.
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Tâm thanh tịnh như trăng hiện trên mặt 
nước. Ý định như bầu trời không mây. Nếu 
nhập vào niệm Phật tam muội thì sẽ nghe 
tiếng gió thổi mưa rơi câu: “Nam mô A Di Đà 
Phật”. Trong mọi âm thanh đều nghe tiếng 
niệm Phật. Thế nên có câu: “Nước chảy gió 
thổi diễn pháp Đại Thừa”. Tô Đông Pha viết: 
“Sơn sắc vô phi quảng trường thiệt. Khê 
thanh vô phi thanh tịnh âm (Sắc núi không 
đâu chẳng phải là lưỡi rộng. Tiếng suối không 
chi chẳng phải là tiếng thanh tịnh”.

Tất cả màu sắc núi non đều là tướng lưỡi 
rộng dài của chư Phật đang diễn thuyết pháp 
vi diệu. Đó là cảnh giới của sự chứng đắc 
niệm Phật tam muội. Vì vậy tôi viết bài kệ:

“Niệm Phật năng niệm vô gián đoạn

Khẩu niệm Di Đà đả thành phiến

Tạp niệm bất sanh đắc tam muội

Vãng sanh Tịnh Độ định hữu phần

Chung nhật yểm phiền Ta Bà khổ

Tài tương hồng trần tâm niệm đoạn

Cầu sanh Cực Lạc ý niệm trọng

Phóng hạ nhiễm niệm quy tịnh niệm.
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Tạm dịch:

Niệm Phật nên niệm không gián đoạn 

Miệng niệm Di Đà đánh thành khối 

Tạp niệm không sanh đạt tam muội 

Vãng sanh Tịnh Độ quyết có phần 

Suốt ngày chán cảnh khổ Ta Bà 

Đoạn trừ tâm niệm chấp cảnh trần 

Cầu sanh Cực Lạc ý niệm trọng 

Xả bỏ niệm xấu quy niệm tịnh”.

Niệm Phật suốt từ sáng đến tối thì vọng 
niệm sẽ không sanh khởi, sẽ tự nhiên đạt 
niệm Phật tam muội, và sẽ được vãng sanh 
sang cõi Cực Lạc theo ý thích. Biết rõ cõi Ta 
Bà đầy dẫy những sự đau khổ, nên phải cắt 
đứt mọi tâm tham dục, mong cầu, hay tranh 
đua danh lợi. Hãy xả bỏ tất cả việc thế tục và 
tâm niệm vì chúng đều là hư giả. Hãy cầu 
vãng sanh sang cõi Cực Lạc. Tâm niệm như 
thế rất quan trọng. Bài kệ này giải thích rõ 
ràng về lý lẽ niệm Phật. Nếu nếm được mùi 
pháp lạc đó thì sẽ nhận thấy rất hữu dụng.
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“Nhất tâm bất loạn thành tam muội (một 
lòng chuyên chú thì thành tựu thiền định)”.

Niệm Phật hằng ngày trong Phật thất, 
chúng ta gieo hạt giống Phật tánh. Mỗi lần 
niệm là gieo một hạt; niệm mười lần thì gieo 
mười hạt. Nếu niệm hàng triệu lần trong một 
ngày thì gieo trồng hàng triệu hạt giống để rồi 
một ngày nào đó chúng sẽ đâm chồi. Chỉ cần 
niệm; chớ lo lắng về tạp niệm.

“Thanh châu đầu ư hồn thuỷ

Hồn thủy bất đắc bất thanh

Niệm Phật nhập ư loạn tâm

Loạn tâm bất đắc bất Phật.

Tạm dịch:

Châu xanh ném vào nước dơ

Nước dơ không thể chẳng trong

Niệm Phật nhập vào tâm loạn

Tâm loạn không thể chẳng giác”ế

Niệm Phật cũng giống như ném hạt châu 
vào nước đục khiến nó trở nên lắng trong. 
Hạt châu thanh tịnh hóa nước dơ này có thể 
làm trong sạch bùn sình. Niệm Phật cũng 
như hạt châu đó. Ai đếm được con số vọng
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tưởng nổi lên từng hồi không ngừng như 
dòng sóng biển ? Khi danh hiệu Phật nhập 
vào tâm tán loạn, tâm tán loạn trở thành tâm 
Phật, tức là tâm giác ngộ. Niệm Phật một lần 
thì trong tâm có một vị Phật; niệm mười lần 
thì có mười vị Phật; niệm trăm lần thì có 
trăm vị Phật; càng niệm thì càng có nhiều vị 
Phật. Chỉ cần niệm “Nam mô A Di Đà Phật” 
thì có tâm Phật trong ý niệm. Khi niệm Phật 
thì Phật niệm chúng ta cũng giống như bắt 
làn sóng tiviế Quý vị niệm ở đây thì Phật ở 
bên kia niệm quý vị. Đó là cảm ứng đạo giao. 
Khi niệm Phật, nhờ không còn bất cứ vọng 
niệm nào, nên tự tánh có công đức vô lượng.

“Vạn lự giai không, nhập liên bang (muôn 
niệm đều ngừng liên nhập vào cõi Cực Lạc)”.

Tâm niệm hoang cuồng luôn luôn tìm việc 
để làm mà không ngơi nghi. Để cho nó được 
rãnh rỗi tự tại, chúng ta cho nó công tác bằng 
cách niệm “Nam mô A Di Đà Phật”. Đây cũng 
là một hình thức tham thiền. Không cần phải 
ngồi xếp bằng nhắm mắt như thiền sư Lâm 
Tế để tham thiền. Quý vị có thể mở mắt khi 
tham thiền.
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“Đi cũng thiền; đứng cũng thiền; nói năng 
động tĩnh đều an nhiên”.

Dầu đi, đứng, nằm, ngồi đều tham thiền. 
Ngưòi xưa có câu: “Có Thiền có Tịnh độ như cọp 
thêm sừng. Hiện đời làm thầy trời người; đời sau 
sẽ làm Phật Tổ. Có thiền mà không Tịnh độ, 
mười người tu thì chín người lạc. Không thiền 
mà có Tịnh độ, muôn người tu thì muôn người 
được vãng sanh”.

Pháp môn Tịnh độ là phương pháp tu 
hành dễ dàng nhất. Trong quá khứ, chư đại Bồ 
Tát đều tán thán pháp môn Tịnh độ, như Bồ Tát 
Văn Thù, Phổ Hiền (chính Ngài niệm Phật và 
khuyến khích chúng sanh trong 10 phương cầu 
vãng sanh, trong phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện, 
kinh Hoa Nghiêm), Quán Âm, Thế Chí. Ai đã 
từng nghe qua kinh Lăng Nghiêm thì phải biết 
đến chương “Đại Thế Chí Niệm Phật Viên 
Thông” bàn rõ và rất hay về pháp môn niệm 
Phật. Tất cả chư đại Bồ Tát trong quá khứ đều 
tán thán và chuyên tu pháp môn Tịnh độ. Chư 
Tổ sư trong quá khứ đều bắt đầu tham thiền, 
ngộ đạo, rồi chuyên chú niệm Phậtệ Thiền sư 
Vĩnh Minh mỗi khi niệm một danh hiệu Phật thì 
có một hóa Phật hiện ra từ cửa miệng. Gần đây, 
đại pháp sư Ấn Quang chuyên môn đề xướng
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pháp môn niệm Phật. Ngài Hư Vân cũng đề 
xướng như thế. Pháp môn được chư Phật tán 
thán này rất dễ dàng, thuận tiện, và hoàn mỹ 
nhất. Có phải trong kinh A Di Đà miêu tả chư 
Phật trong 10 phương đều hiện tướng lưỡi rộng 
dài bao trùm ba ngàn đại thiên thế giới để tán 
thán pháp môn này không ? Đây là cách tu hành 
hay nhất. Mọi người nên dùng pháp môn này 
mà đặt biệt nhất là ngay trong đời mạt pháp. 
Tuy nhiên, vì đang duy trì chánh pháp ở nơi đây, 
nếu không muốn niệm Phật thì phải tham thiền 
thể như mạng sống tùy thuộc vào đó. Chớ sợ 
khổ đau!

“Đốn ngộ vô sanh Phật thân hiện (chóng 
ngộ đến nơi vô sanh thì thân Phật hiển hiện)”.

Trì danh niệm Phật là pháp môn rất quan 
trọng trong thời mạt pháp, nên pháp môn này 
được phổ biến khắp mọi nơi. Tuy nhiên, chớ 
xem thường pháp môn này. Mỗi lần thiền sư 
Vĩnh Minh niệm một danh hiệu Phật thì từ trong 
miệng xuất ra một vị hóa Phật mà những ai có 
ngũ nhãn lục thông vào đương thời mới thấy rõế 
Khi niệm Phật, quý vị phóng ánh hào quang 
khiến yêu ma quỷ quái đều hoảng sỢ, bỏ chạy
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xa, không dám quấy rầy. Do đó, công đức niệm 
Phật không thể nghĩ bàn.

“Diệu giác quả vị tự thừa đương (chứng 
đắc quả vị Diệu Giác là bổn phận)”.

Chớ hỏi rằng pháp môn niệm Phật là thật 
hay giả. Nếu dụng công giỏi thì pháp môn đó sẽ 
thật, bằng ngược lại thì sẽ giả. Tất cả pháp môn 
đều như thế.

“Khi kẻ tà tu hành chánh pháp thì chánh pháp 
biến thành tà pháp. Khi người chân chánh hành 
tà pháp thì tà pháp biến thành chánh pháp”.

Tất cả đều do con người. Khi lễ Phật, phải 
quán tưởng như vầy: “Thân con lễ khắp 10 
phương chư Phật trong vô lượng cõi Phật”.

Hãy quán tưởng thân mình bao trùm khắp 
pháp giới.

“Nhược nhân dục liễu tri 

Tam thế nhất thiết Phật 

Ưng quán pháp giới tánh 

Nhất thiết duy tâm tạo.

Dịch:
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Nếu ai muốn biết rõ 

Ba đời của chư Phật 

Nên quán tánh pháp giới 

Tất cả do tâm tạo”.

“Thiết vọng chư hiền tề nỗ lực (hy vọng 
tất cả người hiền đều đồng lòng nỗ lực tu 
hành)”.

Pháp môn niệm Phật là phương pháp tu 
hành dễ dàng nhất mà ai ai cũng có thể hành 
được. Chỉ cần niệm “Nam mô A Di Đà Phật” thì 
vào lúc lâm chung sẽ được vãng sanh trong hoa 
sen nơi cõi Cực Lạc, ngày ngày được nghe Phật A 
Di Đà thuyết pháp, và trong tương lai sẽ thành 
Phật. Trong tương lai vào lúc qua đời, nếu niệm 
Phật thì được vãng sanh. Tuy nhiên, trong hiện 
thời chưa chết thì tại sao phải niệm danh hiệu 
của Ngài ? Phải dụng công niệm Phật trong hiện 
tại để nhớ mà niệm vào lúc qua đời. Giống như 
cây phải mọc lên trong bao năm mới cao đến 
trăm thước, quý vị phải niệm Phật ngay bây giờ 
để khi tử thần đến mới có khả năng niệm 
chuyên chú mà không bị bịnh hoạn, tham lam, 
sân hận, si mê làm điên đảo, rồi Phật A Di Đà sẽ
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đến tiếp dẫn. Nếu không niệm ngay bây giò thì 
sẽ không còn nhớ niệm khi thân thể rã ròi vào 
lúc sắp chết, trừ khi có thiện tri thức đến nhắc 
nhở và cứu giúp. Do đó, việc quan trọng là phải 
niệm Phật trong hằng ngày và nhập vào niệm 
Phật tam muội để sự niệm Phật sẽ đến tự nhiên 
vào lúc lâm chung mà không quên mất. Hoặc 
giả, nếu không thể niệm Phật, nhưng Phật A Di 
Đà vẫn không quên cỡi thuyền đại nguyện đến 
tiếp độ quý vị lên sen vàng và tiếp dẫn sang cõi 
Cực Lạc. Ngài sẽ không quên quý vị.

“Quý vị niệm Phật. Tôi niệm Phật”. Tại sao quý 
vị và tôi niệm Phật ? Đê’ chấm dứt dòng sanh tử; 
để chuyển hóa cõi Ta Bà; để mọi nơi đều là cõi 
Cực Lạc của Phật A Di Đà. Không mình người thì 
còn gì nữa ? Quán tịch tĩnh, đều tự hiểu muôn 
vật. Đoạn phiền não, phá vô minh, vượt khỏi 
sông ái của ba cõi”Ể

Kẻ ngu niệm Phật để cầu Phật ban cho 
thức ăn. Có người niệm “Nam mô A Di Đà Phật, 
nam mô A Di Đà Phật, xin ban cho chúng con 
khí hậu ấm !” Có người niệm Phật vì hy vọng 
được may mắn sung sướng hoặc tránh khỏi 
những vấn đề rắc rối khó khăn. Mục đích chủ 
yếu của việc niệm Phật là chấm dứt dòng sanh 
tử. Nếu muốn sống mãi mãi thì phải niệm Phật



Tiểu sứ Hòa Thường Tuyên Hóa 737

A Di Đà. Nếu muốn chết thì nên niệm Phật để 
Ngài đến tiếp độ. Chúng ta sẽ được thoát khỏi 
bịnh hoạn, tham lam, ngu si giống như nhập 
thiền định và sẽ được vãng sanh mà không mấy 
khó khàn. Thứ hai, nếu niệm Phật, chúng ta có 
khả năng chuyển hóa cõi Ta Bà thành cõi Cực 
Lạc, nơi mà chúng sanh không còn chịu đựng 
khổ đau và chỉ hưởng an lạc sung sướng. Niệm 
Phật đến độ mình, người, và Phật đều không. 
Quý vị có thể bảo: “Điều này thật nguy hiểm ! 
Nếu tất cả đều tan mất thì phải chăng chúng ta 
cũng sẽ bị hủy diệt ?” Chỉ sợ rằng làm không 
được thôi. Nếu thật sự “diệt mất” thì quý vị sẽ 
được tự do. Bấy giờ, quý vị sẽ tỏ ngộ muôn việc 
trên thế gian như tại sao quạ lại đen, sếu lại 
trắng, thông lại thẳng, bụi gai lại cong. Nhờ hiểu 
rõ mọi việc mà cắt đứt được phiền não, phá vỡ 
được màn vô minh, và quý vị vượt khỏi dòng 
sông ái dục lớn lao ở ba cõi Dục giới, sắc giới, Vô 
Sắc giới. Trong ba cõi, chúng ta điên đảo luyến ái 
lẫn nhau cho đến chết, rồi trở lại trong bào thai 
mà chưa bao giờ thức tỉnh để vượt ra. Tuy nhiên, 
trong hiện tại, chúng ta muốn vượt khỏi dòng 
sông ái dục. Có người nói: “Tôi chưa muốn làm”. 
Nếu như thế thì quý vị vẫn có thể chịu thêm 
nhiều vòng sanh tử nữa. Trong mỗi vòng, quý vị 
bị đọa lạc xuống thấp hơn cho đến khi chìm
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xuống đáy sông ái dục. Bị chìm đắm biểu trưng 
cho việc thần thức của quý vị bị phân thành 
nhiều loài vật như kiến muỗi. Những loài côn 
trùng đó có ít trí huệ, ít phước báo, và thọ mạng 
ngắn ngủi.

“Tây Phương Cực Lạc thị quân gia (cõi 
Tây Phương Cực Lạc chính là quê hương của 
quý vị)”.

Trên thế gian này, trước khi việc gì xảy ra, 
mọi sự đều không nhất định. Luôn luôn có thể 
thay đổi tương lai. Ví dụ, trước khi niệm “Nam 
mô A Di Đà Phật” chúng ta chưa đủ tiêu chuẩn 
để được vãng sanhế Một khi đã niệm Phật rồi thì 
trở nên đủ tiêu chuẩn. Dâu được vãng sanh là 
điều rất khó khăn, nhưng một khi niệm Phật thì 
có thể đi được. Ngược lại, dẫu có thể được vãng 
sanh ngay trong một tâm niệm mà không tụng 
đọc một câu nào cả, thì không thể vãng sanh 
sang cõi đó. Vì vậy, không có gì là nhất định cả. 
Kinh Kim Cang thuyết: “Không có một pháp nào 
là pháp nhất định. Thế nên được gọi là A Nậu 
Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề”. Đó là phương 
pháp chứng đắc đạo vô thượng chánh đẳng 
chánh giác. Chúng ta phải dũng mãnh tiến bước 
mà không sợ khổ đau, khó khăn, nóng, lạnh cho
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đến khi vãng sanh qua cõi Cực Lạc. Niệm “Nam 
mô A Di Đà Phật” mới là cách tu hành chân thật. 
Trong lúc niệm Phật, việc quan trọng nhất là 
phải chấm dứt dòng sanh tử luân hồi.

“Ta Bà hữu tân văn Quán Âm (thật may 
mắn nghe được danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm 
ơ cõi Ta Bà)wẳ

Bồ Tát Quán Thế Âm có duyên lành lớn 
với chúng sanh ở cõi Ta Bà. Có câu: “Bồ Tát 
Quán Thế Âm ở trong mọi gia đình. Phật A Di Đà 
ở trong mọi chốn”.

Tại sao người thế tục có câu đó ? Vì họ 
cảm nhận thâm sâu lòng từ bi của Phật A Di Đà 
(nghĩa là Vô Lượng Quang và Vô Lượng Thọ) và 
Bồ Tát Quán Thế Âm (quán sát âm thanh của 
thế gian), nên ai ai cũng biết đến hai vị này.

Trong đạo Phật, Bồ Tát Quán Thế Âm 
chiếm địa vị rất quan trọng. Có người bảo Bồ Tát 
Quán Thế Âm là người Tàu; có người cho rằng 
Ngài là người Mỹ; có người cho rằng Ngài là 
nam; có người bảo rằng Ngài là nữ. Song, hôm 
nay tôi xin thưa với quý vị rằng Bồ Tát Quán Thế
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Âm không phải người Tàu, người Mỹ, nam, nữ. 
Thế thì Ngài đến từ nơi nào ? Ngài hiện thân 
khắp hư không và tận cùng pháp giới. Ngài ở 
mọi nơi nhưng lại không ở mọi nơi. Ngài ứng 
thân tùy theo loại để cứu độ và thuyết pháp cho 
chúng sanh. Thế nên, ứng thân của Ngài không 
nhất định. Bồ Tát Quán Thế Âm thị hiện thân 
Phật để độ những chúng sanh chắc chắn sẽ 
thành Phật; thị hiện thân Bồ Tát cho chúng sanh 
chắc chắn sẽ thành Bồ Tát; thị hiện thân Thiên 
Vương để thuyết pháp cho chư Thiên.

Trong Phật giáo, Bồ Tát Quán Thế Âm là 
vị đi khắp nơi giáo hóa chúng sanh, khiến họ 
phát tâm Bồ Đề. Trước hết, Ngài xem xét coi 
chúng sanh thích những gì, rồi khiến họ vui với 
những gì họ thích. Một khi đã vui thích xong, họ 
sẽ hoan hỷ nghe Ngài thuyết pháp và dần dần 
được Ngài cứu độ. Do đó, tôi nói rằng Bồ Tát 
Quán Thế Ấm không nhất định có thân nam, 
thân nữ. Ngài có thể là nam hay nữ, mà đó chỉ là 
những thân hình biến hóa. Bổn thể của Ngài vốn 
như như bất động và đồng chư Phật không khác. 
Ngài đã thành Phật lâu xa trong tiền kiếp với 
danh hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai. Hiện 
tại, Ngài chỉ hóa hiện hình tướng Bồ Tát để giáo 
hóa chúng sanh.
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Trong đạo Phật, Ngài hiện thân Bồ Tát. 
Trong những tôn giáo khác, Ngài cũng hiện thân 
làm ngoại đạo như mặc y phục trắng, mà đạo 
Gia Tô gọi Ngài là Thánh Mau. Thánh Mẫu đó 
thật sự là ai ? Đó cũng chính là Bô Tát Quán Thế 
Âm hóa thân để chỉ dạy cho chúng sanh ngoại 
đạo. Ngài hiện thân bạch y với danh hiệu là 
Thánh Mẫu để khiến cho chúng sanh ngoại đạo 
phát tâm Bồ Đề, mau chóng hiểu rõ Phật pháp. 
Một khi đã hiểu rõ, thì họ sẽ phát tâm Bồ Đề. Đó 
là những cảnh giới không thể nghĩ bàn và diệu 
dụng vô cùng tận của Bồ Tát Quán Thế Âm.

Ngài thường dùng từ, bi, hỷ, xả để cứu độ 
hết thảy chúng sanh. Ngài cứu độ chúng sanh 
thoát khỏi bảy hiểm nạn, ứng hai sở cầu. Ngài có 
mười bốn lực vô úy, mười chín cách thuyết 
pháp, ba mươi hai ứng thân. Nếu ai cầu con trai 
hay con gái, thì sự mong cầu nguyện sẽ được 
toại nguyện. Đó là hai việc sở cầu. Do đó, trong 
Quán Thế Âm Thất, dẫu ai có phát nguyện gì, sự 
cầu nguyện của họ nhất định sẽ được thành tựu, 
vì nếu có cầu tức có sự cảm ứng của Bồ Tát. 
Nếu cầu xuất gia, cầu không xuất gia, cầu thành 
Phật, tất cả đều có thể được thành tựu. Do Bồ 
Tát Quán Thế Âm đại từ đại bi, Ngài sẽ không 
làm quý vị thất vọng dẫu quý vị có cầu nguyện
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điều gì. Thế nên, trong Quán Thế Âm Thất, quý 
vị có cầu nguyện điều gì cũng được. Dẫu cầu 
mong có con trai, con gái, giàu sang, sống lâu, 
quý vị đều sẽ được toại nguyệnằ Song, nói đích 
thực thì những niềm vui đó chỉ là niềm vui hữu 
lậu, có giới hạn. Quý vị phải cầu mong quả vị 
Phật vô lậu. Sự vinh hoa phú quý ỏ thế gian đều 
là hữu lậu và đều sẽ hết tận, còn niềm vui vô lậu 
không bao giờ cùng tận. Thế nên, chúng ta hãy 
niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm nhiều hơn 
để chứng quả vị vô lậu.

“Dũng mãnh tình tấn nhất tâm niệm (một 
lòng dũng mãnh tinh tấn niệm)”.

Khi niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, 
phải niệm không ngừng nghỉ, như dòng nưdc 
chảy bất tận. Chúng ta phải niệm như thế đó 
cho đến khi đả thành một phiến. Đi, đứng, nằm, 
ngồi đều niệm danh hiệu Ngài. Phải đặc biệt chú 
ý chớ quên danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm 
trong từng tâm niệm. Mỗi câu niệm phải rõ ràng 
rành mạch. Không nên ngủ gục hay khởi vọng 
tưởng khi niệm danh hiệu Ngài. Không nghĩ gì cả 
ngoài việc chuyên tâm nhất ý mà niệm câu: 
“Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm”. Dau đi, đứng,
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nằm, ngồi đều không rời câu niệm danh hiệu 
Ngài.

Nếu quý vị niệm danh hiệu Bồ Tát Quán 
Thế Âm, Ngài cũng niệm quý vị. Niệm danh hiệu 
Ngài với niềm hy vọng rằng Ngài sẽ khởi lòng từ 
bi cứu độ hết chúng sanh. Ngài cũng niệm quý 
vị, với niềm hy vọng rằng quý vị sẽ xa rời đau 
khổ mà được an lạc; thoát khỏi bịnh tật, tai 
hoạn; tội diệt phước sanh; tâm Bồ Đề được tăng 
trưởng; đạo tâm chóng thành tựu viên mãn. 
Chúng ta chớ cô phụ niềm hy vọng của Ngài. 
Ngài từ bi ban bố ân huệ và hộ niệm cho chúng 
ta. Vì vậy, chúng ta hãy gác mọi việc sang một 
bên mà chuyên tâm niệm danh hiệu Ngàiề Nếu 
làm được như thế, Bồ Tát Quán Thế Âm nhất 
định luôn luôn ở bên cạnh chúng taế Dẫu chúng 
ta có đi, đứng, nằm, ngồi, Ngài cũng đến gia hộ, 
khiến tiêu trừ nghiệp chướng và căn lành được 
tăng trưởng. Được sự gia hộ cùa Ngài rồi, chúng 
ta phải nên phát tâm Bồ Đề, giữ vững tâm niệm 
tu hành kiên cố, dũng mãnh tinh tấn, không bao 
giờ giãi đãi. Chúng ta chớ nói năng quá nhiều. 
Nếu muốn không nói năng, không ăn uống, 
không ngủ nghi, đều được hết, nhưng không thể 
chẳng tu hành. Ai ai cũng phải nên tu hành. 
Chúng ta phải xem mọi thời mọi khắc đều như
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Quán Thế Âm Thất. Thật vậy, chúng ta hy vọng 
đả Quán Thế Âm Thất trong mỗi tháng, mỗi năm 
và mỗi đại kiếp. Chớ nghĩ rằng mình được tự do 
sau khi Quán Thế Âm Thất kết thúc, vì nếu chưa 
liễu ngộ thì chưa thật sự được giải thoát. Vì thế, 
chớ đùa giỡn với tâm niệm thối thất. Tất cả 
chúng ta phải cầu thêm một Quán Thế Âm Thất 
nữa để tiếp tục dụng công.

Diệu dụng của việc niệm danh hiệu Bồ Tát 
Quán Thế Âm giống như dùng tay ăn cơm mặc 
áo. Khi mặc y phục, phải dùng tay để mặc. Khi 
dùng cơm, phải dùng tay cầm muỗng đũa để bỏ 
vào miệng. Cũng vậy, phải niệm danh hiệu Bồ 
Tát Quán Thế Âm để ưưỡng dưỡng pháp thân.

Niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm 
cũng như mở chốt cửa. Chúng ta bị nhốt trong 
ngục tù vô minh, còn danh hiệu Bồ Tát Quán 
Thế Âm giống như chìa khóa mở cửa ngục tù. 
Một lần niệm danh hiệu của Ngài là một lần ống 
khóa vô minh được vặn mở ra một chút. Càng 
niệm danh hiệu Ngài nhiều chừng nào, ống khóa 
đó càng được mở ra nhiều chừng ấy. Chúng ta 
dùng chìa khóa trí huệ của Bồ Tát Quán Thế Âm 
để mở ống khóa vô minh của mìnhẵ vừa mở ống 
khóa vô minh ra thì chúng ta sẽ hoát nhiên khai 
ngộ. Nho giáo nói đến việc “hoát nhiên quán
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thông”, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ vì chưa 
khai ngộ hoàn toàn. Một khi đã hoát nhiên khai 
ngộ, vô minh và cội gốc sanh tử từ đời vô thủy 
đến nay sẽ bị cắt đoạn.

Bồ Tát Quán Thế Âm tầm âm thanh mà 
cứu khổ cho chúng sanh. Ngài cùng chúng sanh 
trong cõi Ta Bà này có nhân duyên thâm sâu lớn 
lao. Do đó, có rất nhiều người thường được Ngài 
phóng ánh hào quang gia hộ. Tại sao chúng ta 
chưa được những điềm cảm ứng đó ? Vì tâm 
chúng ta chưa chân thành và còn quá nhiều tạp 
niệm. Một bên chúng ta niệm danh hiệu của 
Ngài, còn một bên vọng niệm của chúng ta chạy 
đuổi theo ngoại cảnh và khởi bao loại vọng 
tưởng bất tịnh khiến lãng phí hết thời giờ. 
Chúng ta phải nhận rõ cuộc đời này rất ngắn 
ngủiằ Hiện tại nếu không chịu tu hành thì chúng 
ta có lẽ không còn dịp may nào khác.

Hãy trân trọng thời giò, chớ để thời gian 
trôi qua vô ích. Chớ vô tâm chạy theo đám đông. 
Phải dùng cơ hội tu hành trong đạo tràng mà 
niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Chỉ khi 
nào đạt được Quán Thế Âm tam muội, cảnh giới 
chánh định và chánh thọ mà gió thổi không lay 
hay mưa không ướt, thì sự tu hành mới hoàn 
mãn. Chớ xem thường điểm này.
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“Thiên thủ thiên nhãn đại từ bi (đức đại 
từ bi ngàn tay ngàn mắt)”.

Chúng ta hãy lễ bái Bồ Tát Quán Thế Ấm, 
đấng vạn thánh chí tôn. Hình tượng của Bồ Tát 
Quán Thế Âm có ngàn tay ngàn mắt, nhưng thực 
ra Ngài có vô số vô lượng tay và mắt. Ngài dùng 
vô lượng cánh tay để vớt chúng sanh ra khỏi bể 
khổ và tiếp dẫn họ đến bờ an lạc. Ngài dùng vô 
số mắt để trông coi chúng sanh và cứu độ những 
ai đang bị nguy hiểm khó khán. Đối với tất cả 
chúng sanh hữu duyên, nhất định không bao giờ 
Ngài bỏ quên họ.

Bồ Tát Quán Thế Âm là vị Bồ Tát siêng 
năng và tinh tấn nhất mà khồng bao giờ nghỉ 
ngơi. Suốt ngày, Ngài mãi đi cứu độ chúng sanh. 
Không quản chúng sanh có bao nhiêu khổ nạn, 
Ngài đều cứu giúp họ. Do đó, Ngài là vị Bồ Tát 
bận rộn và siêng năng nhất, chứ không phải là vị 
làm biếng giãi đãi. Một hoặc hai tay không thể 
cứu độ được nhiều người. Thế nên, Ngài dùng 
ngàn tay để cứu độ chúng sanh thoát khổ và 
dùng ngàn mắt để trông nom chúng sanh trong 
đại thiên thế giới.
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Khi gặp khổ nạn, chúng sanh thường nghĩ 
đến cha mẹ từ bi của họ, tức là Bồ Tát Quán Thế 
Âm. Họ bắt đầu niệm “Nam mô Bồ Tát Quán 
Thế Âm, nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm”. Khi 
chúng sanh bị khổ nạn niệm “Nam mô Bồ Tát 
Quán Thế Âm”, thì Ngài dùng ngàn mắt để quán 
sát họ. Nghĩa là Ngài dùng ngàn mắt trí huệ để 
quán sát, ngàn tai trí huệ để lắng nghe, và ngàn 
tay trí huệ để cứu độ chúng sanh. Dau trăm 
ngàn muôn ức chúng sanh đang bị khổ nạn 
đồng xưng niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm 
cùng một lúc, Ngài cũng cứu độ và khiến cho tất 
cả đều được an vui.

Hôm nay, có vài người tị nạn đưa cho tôi 
xem tấm ảnh chụp hình Bồ Tát Quán Thế Âm thị 
hiện khi họ còn lênh đênh trên biển cả. Trong 
tấm ảnh do vị thuyền trưởng chụp, có pháp 
tướng của Bồ Tát Quán Thế Âm hiển hiện trên 
vầng mây rõ ràng. Từ việc này, chúng ta biết 
rằng ngàn nơi cầu nguyện Ngài thì ngàn nơi đều 
có sự cảm ứng của Ngài. Ngài bơi thuyền trên 
biển khổ để cứu độ chúng sanh. Tuy nhiên, nếu 
chúng ta chưa nhận rõ thâm sâu và khỏi tâm 
thành tín vào Ngài, khi chúng ta gặp tai nạn, Bồ 
Tát Quán Thế Âm có thể không màng đến. Nếu 
phát khởi niềm tin chân thật, thì nhất định Bồ
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Tát Quán Thế Âm sẽ không bao giò bỏ rơi vào 
lúc chúng ta gặp nạn.

“Giải tam độc khổ, hóa chúng nạn (giải 
trừ khổ ba độc, hóa giải các tai nạn)”.

Tại sao chúng ta phải niệm danh hiệu Bồ 
Tát Quán Thế Âm ? Vì xưa kia Ngài đã từng phát 
đại nguyện rằng nếu chúng sanh nào có nhiều 
sân hận, nhiều ngu si, nhưng thường cung kính 
niệm danh hiệu của Ngài thì tâm niệm tham, 
sân, si của họ sẽ được tiêu trừ mà tự không biết 
đến. Họ sẽ quên đi ba độc đó và chỉ nghĩ về 
thiền định cùng giới luật. Nếu chúng ta thường 
cung kính niệm danh hiệu của Ngài, không 
những tham, sân, si tan mất, mà chúng ta còn 
tránh được tất cả khổ nạn. Nếu gặp nạn lửa 
cháy, lửa chẳng cháy đặng. Nếu té xuống sông 
sâu, sóng mòi chẳng làm chìm đặng. Đó là oai 
lực thần thông không thể nghĩ bàn của Bồ Tát 
Quán Thế Âm như thế ấy. Nếu niệm danh hiệu 
của Ngài trong suốt bảy ngày, chúng ta sẽ đạt 
được công đức không thể nghĩ bàn và thoát khỏi 
mọi khổ nạn.

Dau Bồ Tát Quán Thế Âm có thể gia hộ 
cho quý vị tránh khỏi nạn lửa cháy hay bị nước
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chìm, quý vị cũng phải hoàn toàn tin tưỏng vào 
Ngài thì mới có những điềm cảm ứng như thế. 
Nếu nghi ngờ: “Đó là những điều họ nói, nhưng 
có thật chăng ?”, thì dẫu điều này có chân thật 
cũng sẽ trở thành hư giả. sự cảm ứng đến từ 
tâm niệm của quý vị chứ không phải đến từ Bồ 
Tát Quán Thế Âm.

Nếu gặp nhiều điều phiền toái, chỉ cần 
niệm: “Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm”, thì 
những điều phiền toái đó sẽ tan mất. Phiền toái 
sợ Bồ Tát Quán Thế Âm vì Ngài có thể quán sát 
và nhận ra nguyên nhân của chúng; khi Ngài vừa 
nhận ra thì chúng sẽ biến mất. Đó là phương 
pháp vi diệu và cách thức hay nhất để giải quyết 
vấn đề. Quý vị nói: “Vâng, lần sau tôi sẽ niệm 
danh hiệu của Ngài”. Song, vào lúc gặp những 
vấn đề rắc rối, quý vị có thể chỉ biết lo lắng ưu 
sầu và quên đi pháp môn này.

Phẩm Phổ Môn trong kinh Pháp Hoa 
thuyết rõ rằng “nếu ai có tham dục nặng nề”, 
tức là lòng ái dục thâm trọng, thì phải thường 
cung kính niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. 
Người nhiều tình cảm dễ dàng bị bối rối khi 
phiền não đến. Lúc gặp rắc rối, chớ quá hoảng 
hốt hay ưu sầu mà phải lắng lòng niệm “Nam 
mô Bồ Tát Quán Thế Âm, nam mô Bồ Tát Quán
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Thế Âm”. Không cần phải niệm lớn tiếng mà chỉ 
cần niệm trong tâm. Bồ Tát Quán Thế Âm có thể 
nghe âm thanh trong tâm của quý vị. Ngài sẽ 
nghe và nói: “Thằng bé này không thể tự khống 
chế tâm tình và đang cầu mình cứu giúp”. Khi 
ấy, Ngài sẽ gia hộ cho tâm tình của quý vị được 
lắng dịu.

Trong kinh này cũng dạy “Người nhiều 
sân hận” nên niệm danh hiệu của Ngài. Nếu sắp 
phát nộ, phải kềm chế lạ i ! Trước khi sân hận nổ 
tung, phải nên niệm vài lần danh hiệu của Ngài 
trong tâm niệm. Khi niệm được thì sẽ không tìm 
được sân hận nữa, vì nó đã đi mất. Quý vị xem 
coi có phải là pháp vi diệu không ? Có thể rất vi 
diệu, nhưng trước kia quý vị chưa từng biết đến. 
Nghe lời này, quý vị suy nghĩ: “0  ! Đó là những 
điềm cảm ứng lớn lao !” Thật ra, còn có những 
điềm cảm ứng lớn lao hơn. “Những ai nhiều ngu 
si”, nên thường cung kính niệm danh hiệu Ngài 
thì sẽ hết ngu si.

Phật Thích Ca thuyết phẩm này trong kinh 
Pháp Hoa để tán thán Bồ Tát Quán Thế Âm. Giả 
sử Bồ Tát Quán Thế Âm không có những oai lực 
thần thông thì Phật có tán thán như thế không ? 
Không Ể' Đức Phật sẽ không nói bừa: “Vị Bồ Tát 
đó có nguyện lực, có đạo nghiệp, có bổn nguyện
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như thế”, trừ khi những điều đó là chân thật. Vì 
Bồ Tát Quán Thế Âm thật sự có những oai lực 
thần thông lớn và những điều linh ứng như thế, 
nên đức Phật giới thiệu Bồ Tát Quán Thế Âm 
cho chúng ta để chúng ta có phương pháp giải 
quyết vấn đề nếu không thể tự giải quyết được.

Hôm nay, tôi giải thích phương pháp này 
đơn giản và rõ ràng rồi thì quý vị cũng phải nên 
dụng công. Quý vị nói: “Nhưng tôi thích tham, 
sân, si nên không muốn niệm danh hiệu Bồ Tát 
Quán Thế Âm”ế Thế thì quý vị có thể niệm tên 
của mình. Hãy quán xem quý vị là ai, rồi sẽ nhận 
ra Bồ Tát Quán Thế Âm. Chúng ta niệm danh 
hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm đơn giản chỉ vì chưa 
nhận ra chính mình. Chúng ta chưa bị rắc rối vì 
tham, sân, si, nên chưa muốn niệm danh hiệu 
Ngài. Song, việc không chịu niệm danh hiệu Ngài 
tự nó là vấn đề.

Hiện tại, nếu không sợ rắc rối thì quý vị 
không cần phải học chi cả. Nếu sợ rắc rối thì 
phải tu học Phật pháp và học cách niệm danh 
hiệu Bồ Tát Quán Thế Ấm. Nếu không muốn 
nhận ra chính mình mà bảo: “Tôi chẳng là ai cả, 
nên không cần niệm Phật, niệm Pháp, niệm 
Tăng”, thì chẳng bao lâu quý vị sẽ trở thành ma 
quỷ, vì không muốn làm người. Vào lúc đó, quý



752 Những Bài Pháp Tiêu Biểu

vị cũng có thể vẫn còn niệm danh hiệu của Ngài 
được. Bồ Tát Quán Thế Âm không bỏ rơi khi quý 
vị thành ma quỷ. Ma quỷ có thể niệm danh hiệu 
Ngài và loài súc sanh cũng như thế. Nếu ở trong 
địa ngục, quý vị cũng có thể niệm danh hiệu của 
Ngài. Dẫu ở trong ba đường ác, quý vị cũng có 
thể niệm danh hiệu của Ngài. Thế nên chớ nghĩ 
rằng không thể nào niệm được. Đó là lý do tại 
sao pháp môn này được gọi là pháp môn vi diệu. 
Cảnh giới của Bồ Tát Quán Thế Ầm thật không 
thể nghĩ bàn. Khi ỏ trong ba đường ác, nếu niệm 
danh hiệu của Ngài thì quý vị sẽ thoát khổ và đạt 
an lạc. Tất cả quý vị phải trỏ về nhà tự độ chúng 
sanh địa ngục, ngạ quỷ, và súc sanh của mình. 
Nếu có thể tự cứu độ chúng sanh khổ não ngay 
trong nhà của mình thì đó là hành hạnh Bồ Tát. 
Quý vị hỏi: “Những chúng sanh đó thật có trong 
nhà hay chăng ?” Nhà chính là tâm niệm của quý 
vị. Tâm niệm tham, sân, si là chúng sanh trong 
ba đường ác.

“Thường niệm tự tại Quán Thế Âm (hãy 
thường niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm 
đức tự tại)”.

Tu học Phật pháp không cần phải tìm học 
những điều thâm sâu cao tột. Tâm bình thường
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là đạo. Tâm chất trực là đạo tràng. Phải dùng 
tâm ngay thẳng mà tu hành. Chớ dùng tâm tham 
lam mà niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. 
Hãy niệm danh hiệu Ngài với tâm bình thường 
mà không tìm cầu điều gì. Nếu thật sự niệm 
danh hiệu của Ngài thì còn nghĩ gì về việc ăn 
ngon, mặc đẹp, sống sung sướng ? Quý vị sẽ 
quên tất cả và đồng nhất thể với Bồ Tát Quán 
Thế Ảm. Trong tâm niệm của mỗi người đều có 
Bồ Tát Quán Thế Âm. Đó là lý do tại sao quý vị 
có thể được chánh niệm, niệm danh hiệu Bồ Tát 
Quán Thế Âm ngay trong tâm khảm.

Bồ Tát Quán Thế Âm không có vọng 
tưởng, chấp trước, tham cầu. Công việc của Ngài 
là cứu độ, gia hộ cho chúng sanh thoát khổ, 
được an lạc, cắt dòng sanh tử, và mau chóng 
chứng quả vị Phật. Ngài không mong cầu gì nơi 
chúng sanh; Ngài chỉ muốn chúng sanh đạt được 
sự hiểu biết chân chánh và xả bỏ mọi tham 
vọng. Đó là niềm hy vọng của Ngài đối với chúng 
ta. Do đó, khi niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế 
Âm, chúng ta chớ nên khởi vọng niệmẽ

Chúng ta niệm danh hiệu và lễ bái Bồ Tát 
Quán Thế Âm, nhưng khi Ngài thị hiện trước 
mặt thì chúng ta lại không nhận ra. Thật đáng 
thương thay ! Chẳng những không nhận ra Ngài
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mà chúng ta còn không vượt qua những thử 
thách. Khi niệm danh hiệu của Ngài, chúng ta 
phải học theo đức tánh đại từ đại bi, đại nguyện 
và đại lực của Ngài. Khi bị người khác đối xử tàn 
tệ, chửi mắng, đánh đập, hay giết hại, chúng ta 
phải như như bất động và chịu đựng những điều 
đó để trả những mối oan nghiệp. Nếu xưa kia 
chưa từng giết hại, đánh đập, chửi mắng họ thì 
hiện tại họ sẽ không bao giờ đối xử như thế với 
chúng ta. Hiện tại họ muốn gây tổn hại cho 
chúng ta bởi vì trong quá khứ do u mê, chúng ta 
đã từng hãm hại họ. xưa kia, lúc chưa hiểu 
nghĩa lý này, chúng ta từ chối trả oan nghiệp. 
Hiện tại đã hiểu rõ rồi thì chúng ta phải chân 
thật nhận ra oan nghiệp của mình. Có được như 
thế, chúng ta mới thật sự nhận ra Bồ Tát Quán 
Thế Ẫm và chân chánh làm quyến thuộc của 
Ngài.

“Từ quán, bi quán, hỷ xả quán (dùng lòng 
từ bi, hỷ xả mà quán xem chúng sanh)”.

Làm thế nào chúng ta nhận ra Bồ Tát 
Quán Thế Âm ? Chúng ta phải biết rõ tông chỉ 
của Ngài; đó là tông chỉ từ bi, hỷ xả. Chúng ta 
phải học theo lòng từ bi của Ngài đến với những 
chúng sanh chưa có duyên lành. Từ nghĩa là ban
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vui, tức là chia xẻ niềm vui của mình với chúng 
sanh, chứ không ích kỷ. Bi nghĩa là cứu khổ. 
Chúng ta phải cứu những ai đang gặp khó khăn 
khổ nạn. Hỷ nghĩa là vui vẻ và không cảm giác 
nóng giận dẫu người khác tức giận mình, xả 
nghĩa là đem đồ vật quý giá nhất của mình để 
ban cho chúng sanh. Nếu sự tu hành dựa vào 
bốn tâm vô lượng từ, bi, hỷ, xả đó thì chúng ta 
mới là người Phật tử chân thật, bằng ngược lại 
thì chưa đủ tư cách để làm người Phật tử. Chớ 
nên ích kỷ, mong cầu tự lợi, nói láo, hay tham 
lam những gì không phải của mình. Nếu vì 
muốn trúng số ở sòng bạc mà làm việc lành hay 
tạo công đức, thì chúng ta đã chạy ra ngoài tìm 
cầu, và Bồ Tát Quán Thế Âm không thể gia hộ 
cho mình được. Chúng ta phải y theo sáu tông 
chỉ chính luôn được đề xướng ở Vạn Phật Thành: 
Không tranh, không tham, không mong cầu, 
không ích kỷ, không tự lợi, không nói láo. Nếu 
chân thật dùng sáu tông chỉ chính làm dụng và 
lấy bốn tâm vô lượng làm thể để dụng và thể hỗ 
trợ lẫn nhau, thì chúng ta sẽ nhận ra đạo Phật và 
Bồ Tát Quán Thế Âm như thế nàoỂ

Chúng ta niệm “Nam mô Bồ Tát Quán 
Thế Âm”, nhưng không biết rõ nghĩa lý ra sao. 
Đối với những ai biết tiếng Tàu thì hiểu chút ít,
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còn đối với người Tây phương không biết tiếng 
Tàu thì cũng giống như tụng thần chúề Ví dụ, 
mọi người tụng câu: “Án ma ni bát di hồng”, 
nhưng không biết nghĩa lý ra sao. Quán có nghĩa 
là quán sát; Âm nghĩa là âm thanh; Thế nghĩa là 
thế gian. Đó là những gì mà Ngài thường làm vì 
không còn điều gì để làm hơn nữa. Ngài không 
quán sát bên ngoài mà lại quán sát trong tâm 
niệm của chúng sanh đê xem chúng sanh nào 
không còn những vọng tưởng. Một khi tâm vẵng 
lặng thì có thể khai ngộ. Có câu: “Mười phương 
đồng tụ hội để cùng học đạo vô vi”. Tất cả thiện 
nam tín nữ đồng đến tu học pháp vô vi. Pháp 
môn niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm chính 
là pháp môn vô vi dừng vọng tưởng. Đây là pháp 
vô vi, nhưng cũng là pháp “vô bất vi”.

“Bồ Tát ca ca, Pháp vương phụ (chúng ta 
có trưởng huynh là Bồ Tát và người cha là vị 
Pháp vương)”.

Khi niệm “Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm” 
Bồ Tát Quán Thế Âm niệm nhớ quý vị. Cũng như 
khi quý vị nghĩ về thân bằng quyến thuộc của 
mình thì họ cũng nghĩ về quý vị. Chúng ta đã 
từng làm pháp hữu với Bồ Tát Quán Thế Âm từ 
vô lượng kiếp đến nay. Tất cả đều bắt đầu từ
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Phật A Di Đà, vị giáo chủ của cõi Tây Phương 
Cực Lạc và là thầy của Bồ Tát Quán Thế Âm. Bồ 
Tát Quán Thế Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí trỢ giúp 
Phật A Di Đà hoằng dương pháp môn Tịnh Độ. 
Nếu niệm “Nam mô A Di Đà Phật”, chúng ta sẽ 
được vãng sanh sang cõi Cực Lạc ở  Tây phương 
và Phật A Di Đà sẽ làm vị đạo sư tiếp dẫn. Vì là 
đệ tử của Phật A Di Đà, nên Bồ Tát Quán Thế 
Âm làm trưởng huynh của chúng ta. Thật ra, 
Ngài là vị trưởng huynh của tất cả chúng sanh 
chưa được vãng sanh sang cõi Cực Lạc. Giải 
thích bằng cách này thì quý vị sẽ thấy rằng mình 
rất gần gũi với Bồ Tát Quán Thế Âm. Do đó, khi 
niệm danh hiệu của vị trưởng huynh, thì vị này 
cũng niệm nhớ chúng ta. Chúng ta là người em 
nhỏ của Bồ Tát Quán Thế Âm, còn Ngài thì là vị 
trưởng huynh của chúng taẵ

Có người nói: “Làm thế nào Bồ Tát Quán 
Thế Âm là vị trưởng huynh của tôi ?” Tôi có nói 
quá đáng lắm chăng ? Không những đối với 
chúng ta thôi, Bồ Tát Quán Thế Âm còn xem tất 
cả chúng sanh đều như những đứa em thơ dại 
của Ngài, bằng không thì tại sao Ngài lại lắng 
nghe âm thanh và đến cứu khổ cho chúng ta ? 
Khi chúng ta gặp những vấn đề rắc rối, tại sao 
Ngài lại muốn cứu giúp chúng ta ? Ngài xem tất
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cả chúng sanh giống như tay chân, thịt thà 
xương tủy của Ngài. Đó là lý do tại sao Ngài 
chẳng màng khó khăn rắc rối mà đến cứu độ tất 
cả chúng sanh khổ não trong cõi Ta Bà. Tất cả 
chúng ta chớ nên quên đi vị trưởng huynh của 
mìnhẳ Khi chúng ta niệm “Nam mô Bồ Tát Quán 
Thế Âm”, thì Ngài cũng niệm nhd chúng ta. Khi 
xưng niệm danh hiệu của Ngài, chúng ta kêu gọi 
trưởng huynh của mình. Ngài cũng gọi những 
đứa em thơ dại, tức là những vị Bồ Tát và Phật 
trong tương lai. Nếu xem xét bằng cách này, 
chúng ta sẽ niệm danh hiệu của Ngài chân thành 
hơn, giống như xưng niệm tên của vị trưởng 
huynh. Hiện tại đã gặp pháp môn xưng niệm 
danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, chúng ta chớ để 
bỏ lỡ cơ hội mà phải hết lòng chân thành xưng 
niệm. Song, lúc niệm danh hiệu Ngài, chớ đê 
đầu gục xuống mà phải ngưỡng đầu lên để tụng 
niệm với tâm tinh tấn dũng mãnh. Khi Bồ Tát 
Quán Thế Ấm thấy tinh thần tinh tấn của chúng 
ta, Ngài sẽ cầm tay mà bảo: “Hãy mau đến đây 
với Ta !” Kế đến, Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta từng 
bước đến cõi Tây Phương Cực Lạc.

Có người ngờ vực: “Tại sao Bồ Tát Quán 
Thế Âm xem xét nhiều quá, còn tôi thì không 
được xem xét điều gì cả ?" Phải biết rằng sự xem
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xét của quý vị khác với sự xem xét của Bồ Tát 
Quán Thế Âm. Bồ Tát Quán Thế Âm quán sát 
vào trong, còn quý vị thì quán sát ra ngoài. Ngài 
quán sát vào tự tánh của chính mình. Ngài xem 
thấy và biết rõ tất cả tâm niệm của chúng sanh 
ngay trong màn ảnh vô tuyến của Ngài. Dâu có 
ngàn tay hay ngàn mắt cũng chưa đủ vì có rất 
nhiều chúng sanh ở những nơi xa xăm. Ngài 
muốn quán sát vô số chúng sanh nhưng không 
thể được. Do đó, Ngài phải xoay về tự tánh mà 
quán sát. Ngài quán sát chúng sanh trong tự 
tánh và cứu độ chúng sanh khổ não. Ngược lại, 
quý vị quán sát bên ngoài và hoàn toàn quên 
hẳn trí huệ sẳn có của mình. Đó là lý do tại sao 
tôi nói rằng sự quán sát của quý vị khác với sự 
quán sát của Ngài để trả lời những điều nghi vấn 
hư vọng của quý vị.

“Từ bi tức thị Quán Thế Âm (Đức từ bi 
chính là Bồ Tát Quán Thế Âm)”ắ

Bồ Tát Quán Thế Âm không quán sát âm 
thanh của Ngài mà quán sát âm thanh của thế 
gian. Có câu: “Vô ngã vô nhân, Ngài tự tại quán 
sát”. Ngài là vị không còn thấy có mình hay 
người và tự tại quán sát, nên cũng được gọi là 
Quán Tự Tại. Bất cứ ai không còn chấp vào
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mình hay người đều được gọi là Quán Thế Âm. 
Nếu không còn chấp vào mình hay người, không 
còn tâm cống cao ngã mạn, ganh ghét đố kỵ, tạo 
việc chướng ngại, thì quý vị chính là Quán Thế 
Âm. Bồ Tát Quán Thế Âm vốn không hướng 
ngoại tìm cầu mà chỉ tìm lại chính mình. Nếu 
muốn trở thành Bồ Tát Quán Thế Âm thì chớ 
nên có tâm ganh ghét đố kỵ, hay tạo việc chướng 
ngại.

Mọi người phải nên học theo hạnh của Bồ 
Tát Quán Thế Âm bằng cách dẹp trừ tâm nóng 
giận, sân hận, tham lam, si mê. Nếu dẹp trừ 
được ba độc đó và tu giới định huệ, thì quý vị 
chính là Bồ Tát Quán Thế Âm. Quý vị hãy tự hỏi 
xem mình có phải là Bồ Tát Quán Thế Ẵm chăng 
? Nếu phải thì quý vị chớ nên khởi tâm sân hận 
hay vô minh, mà phải tu từ bi, nhẫn nhục, tinh 
tấn, bố thí, trì giới, thiền định, trí huệ Bát Nhã. 
Nếu ai có trí huệ Bát Nhã thì chính là Bồ Tát 
Quán Thế Âm, bằng ngược lại thì không có. Khi 
vừa biết gật đầu, trẻ em cũng biểu thị được rằng 
có trí huệ Bát Nhã. Tuy tất cả chúng ta đều có 
một vị Bồ Tát Quán Thế Âm ngay trong tâm 
niệm, nhưng chúng ta chưa nhận ra Ngài nên 
chưa biết rõ Ngài đang ở trong đóễ Hiện tại, tôi 
đã giới thiệu Ngài đến cho quý vị. Thế thì quý vị
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nên luôn luôn lắng nghe lời giảng dạy của Bồ Tát 
Quán Thế Âm ngay trong tự tâm.

Quý vị hỏi tôi: “Bồ Tát Quán Thế Âm là vị 
nào ?” Tôi không biết rõ, nhưng xưa kia, Lục Tổ 
Huệ Năng đã từng dạy: “Từ bi là Bồ Tát Quán 
Thế Âm. Hỷ xả là Bồ Tát Đại Thế Chí”. Nếu có 
tâm hanh từ bi thì quý vị là Bồ Tát Quán Thế 
Âm. Nếu thường hoan hỷ bố thí thì là Bồ Tát Đại 
Thế Chí. Vì không nhận ra hai vị Bồ Tát ngày 
đêm đang ở bên cạnh, nên quý vị mới sanh tâm 
tức giận. Dãu niệm “Nam mô A Di Đà Phật” suốt 
ngày, nhưng khi Ngài thị hiện trước mặt thì quý 
vị lại không thèm nhìn. Đối diện với Phật A Di 
Đà, Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí 
mà quý vị lại không nhận ra các ngài. Tuy ba vị 
thánh ở cõi Tây Phương Cực Lạc thường gần gũi 
quý vị, nhưng quý vị lại lánh xa các ngài. Dẩu Bồ 
Tát Quán Thế Âm rất từ bi và Bồ Tát Đại Thế 
Chí rất hỷ xả, nhưng các ngài không có cách gì 
để cứu giúp quý vị. Phật A Di Đà nói: “Hãy đợi 
thêm đôi chút nữa. Dần dần, chúng sẽ phát tâm 
Bồ Đề”.

“Canh năng hồi quang Quán Tự Tại (Hãy 
tự tại quán sát và soi chiếu lại chính mình)”.
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“Khi Bồ Tát Quán Tự Tại tu hành Bát Nhã 
Ba La Mật thâm sâu, Ngài soi thấy năm uẩn đều 
không, nên vượt quan tất cả khổ ách”. Đây là 
một câu trong Tâm Kinh nói về Bồ Tát Quán Thế 
Âm, vị đã chứng đắc Nhĩ Căn Viên Thông. Ngài 
“nghe lại tự tánh của mình, nên tự tánh thành 
đạo vô thượng”ế Nghe lại tự tánh tức là “xoay 
chiếu lại bên trong” mà quán sát. Xoay chiếu lại 
bên trong tức là tham Thiền. Nếu dụng công 
tham Thiền như thế, quý vị sẽ khám phá những 
cảnh giới không thể nghĩ bàn mà tôi không thể 
miêu tả được. Nếu muốn nếm mùi vị đó, phải tự 
dụng công tu hành. Phản chiếu nghĩa là suy tư, 
tham quán, quán chiếu Bát Nhã. Phải thật sự 
dụng công tu hành nếu muốn cảm nghiệm 
những cảnh giới không thể nghĩ bàn đó. Xoay lại 
quán chiếu vào trong bằng cách dùng trí huệ Bát 
Nhã để soi chiếu tan hết tất cả sự tăm tối. Đó 
chính là nghe lại tự tánh của mìnhế Tâm thức 
nhiễm ô như tâm sân hận, ích kỷ, tự lợi, phan 
duyên vốn không phải là chân tâm, vì chân tâm 
hay tự tánh vốn hằng thanh tịnh, không nhiễm 
ô. Vọng tâm giống như con khỉ, nhảy tới nhảy lui 
suốt cả ngày. Nghe lại tự tánh tức là quán xét 
tâm niệm cho đến khi tâm niệm đó quay về với 
tự tánh. Tâm niệm thì động, còn tự tánh thì tĩnh 
lặng. Khi đạt đến nơi thanh tịnh cùng tột thì ánh
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sáng trí huệ hiển hiện và chiếu soi thông suốt; 
đó là cảnh giới công phu nghe lại tự tánh của 
mình, và tự tánh đó cũng chính là đạo vô 
thượng. Đó là pháp môn tu hành của Bồ Tát 
Quán Thế Âm. Xoay chiếu ánh sáng trở lại nghĩa 
là phải tìm lại chính mình, hay lắng nghe lại tự 
tánh của mình có tâm niệm tham lam, sân hận, 
si mê chăng ? Nếu ba độc đó không hiển hiện thì 
sẽ có ba học vô lậu: Giới, Định, Huệ. Đó là ý 
nghĩa đại khái về pháp môn nghe lại tự tánh của 
chính mình.

Nhờ nghe lại tự tánh nên Bồ Tát Quán 
Thế Âm mới tự tại quán sát. Tự tại nghĩa là cảnh 
giới không còn chấp vào mình, người, chúng 
sanh, thọ giả. Quý vị hỏi: “Tự tại ở nơi nào ?” Nơi 
thánh vị thì tự tại, còn nơi phàm phu thì chưa 
được tự tại. Các vị thánh không còn tướng mình, 
người, chúng sanh, thọ giả, nên mới được tự tại. 
Ngược lại, vì còn chấp vào bốn tướng mình, 
người, chúng sanh, thọ giả, nên phàm phu chưa 
được tự tại. Người tu học Phật pháp vì vẫn còn 
bốn tướng đó, nên mãi mãi không được tự tạiễ 
Muốn được tự tại, nhất định phải quét sạch ba 
tâm và xả bỏ bốn tướngế “Không thể nắm bắt 
được tâm niệm trong quá khứ” vì chúng đã biến 
mất. “Không thể nắm bắt được tâm niệm trong
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hiện tại”; quý vị có thể bảo rằng “hiện tại là ngay 
bây giờ”, nhưng ngay trong lúc này, tâm niệm đã 
thuộc về tâm niệm trong quá khứ; không có gì là 
“hiện tại” cả. “Không thể nắm bắt được tâm 
niệm trong tương lai”, vì chúng chưa đến. Nếu 
biết rằng không thể nắm bắt được tâm niệm 
trong ba thời quá khứ, hiện tại, vị lai và bốn 
tướng mình, người, chúng sanh, thọ giả đều 
không thật có, thì quý vị là Bồ Tát Quán Tự Tại.

Chúng ta đả Thiền Thất để được “Quán 
Tự Tại”. Mọi người phải tự tại quán sát, mà chớ 
bảo: “Bồ Tát Quán Thế Âm là Bồ Tát Quán Tự 
Tại mà trong Tâm Kinh đã thuyết”. Không phải 
như thế. Ai được tự tại thì là Bồ Tát Quán Tự 
Tại. Bồ Tát Quán Tự Tại không có danh hiệu 
nhất định, vì tất cả chúng sanh đều có thể làm 
Bồ Tát Quán Tự Tại. Trong lúc ngồi thiền, hãy 
xem coi mình có quán sát tâm niệm được tự tại 
chăng. Nếu được tự tại thì quý vị sẽ có khả năng 
“soi thấy năm uẩn đều không” và cũng là “hành 
Bát Nhã Ba La Mật thâm sâu”. Nếu hành được 
như thế thì sẽ “vượt qua hết tất cả khổ ách” và 
sẽ được tự tại. Bên cạnh Bồ Tát Quán Thế Âm, 
mười phương chư Phật cũng sẽ hòa nhập cùng 
với chúng ta.
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Đai Đìa Tinh Văn Mng Nghiêm Thần Chủ (Thần

đất).

Hiện tại, tôi sẽ giảng về thần chú Lăng 
Nghiêm cho quý vị. Trong trăm ngàn muôn kiếp 
chưa có ai giảng giải và dẫu có giảng qua một 
lần cũng không dễ dàng. Pháp hội giảng thần 
chú Lăng Nghiêm này thật hy hữu vì khó lòng 
mà gặp được. Khi giảng giải, tôi biết rõ rằng 
không ai hiểu rõ những điều đã được giảng. Dẫu 
có ai nghĩ rằng hiểu rõ, nhưng thật ra họ không 
hiểu. Có người tự nghĩ rằng đã hiểu, nên không 
chú ý, nhưng họ cũng chẳng hiểu thật sự.

Trong Phật giáo, thần chú Lăng Nghiêm 
được xem là một bài chú tối quan trọng, vì là 
vua trong các thần chú, cũng là thần chú dài 
nhất. Thần chú này quan hệ với sự thạnh suy 
của Phật giáo. Nhờ linh văn của thần chú Lăng 
Nghiêm mà trời đất không bị đoạn diệt. Linh văn 
thần chú Lăng Nghiêm duy trì được việc thế giới 
tránh ngày tận thế. Đó là lý do tại sao tôi thường 
bảo rằng nếu còn một người tụng thần chú Lăng 
Nghiêm thì thế giới và Phật pháp không bao giờ 
bị hủy hoại. Ngược lại, khi không còn ai tụng trì 
nữa thì thế giói sẽ nhanh chóng bị hủy hoại vì 
chánh pháp không còn trụ thế.
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Hiện tại có một hạng thiên ma ngoại đạo 
bảo rằng kinh Lăng Nghiêm và thần chú Lăng 
Nghiêm là giả. Chúng sai ma con và ma cháu 
xuống rao đồn những tin thất thiệt để khiến con 
người không còn tin vào kinh Lăng Nghiêm và 
thần chú Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm và 
thần chú Láng Nghiêm là một bộ kinh chú rất 
quan trọng cho việc tồn vong của chánh pháp. 
Đức Phật thuyết kinh Lăng Nghiêm do vì thần 
chú Lăng Nghiêm. Không có cách gì để giải thích 
hết về tầm trọng yếu của kinh Lăng Nghiêm và 
thần chú Lăng Nghiêm; cho đến cuối đời vị lai 
cũng không thể thuyết hết công đức và diệu 
dụng của kinh Lăng Nghiêm và thần chú Lăng 
Nghiêm, nên bộ kinh chú này thật không thể 
nghĩ bàn. Nói chung kinh Lăng Nghiêm tán thán 
thần chú Lăng Nghiêmệ Nếu vẫn còn một người 
trì tụng thần chú Lăng Nghiêm thì thiên ma 
ngoại đạo không thể dám công khai xuất đầu lộ 
diện, vì chúng sợ nhất là thần chú Lăng Nghiêm. 
Nếu không còn ai tụng thuộc làu thần chú Lăng 
Nghiêm thì yêu ma quỷ quái xuất đầu lộ diện. 
Chúng làm những chuyện tồi bại mà người đời 
không bao giờ nhận ra. Hiện tại, do còn người 
vẫn tụng thuộc thần chú này nên yêu ma quỷ 
quái không dám xuất hiện nơi thế gian. Do đó, 
nếu muốn giúp thế giới không bị hủy hoại, phải
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mau niệm thần chú Lăng Nghiêm và tụng kinh 
Lãng Nghiêm để giúp chánh pháp được trụ lại 
thế gian dài lâu.

Hôm nay bắt đầu giảng thần chú Lăng 
Nghiêm. Chữ Lăng Nghiêm được dịch là “Cứu 
cánh kiên cố”.

Toàn danh tự của thần chú này là “Ma Ha 
Tát Đát Đa Bát Đát La Đà La Ni” hay “Phật Đảnh 
Quang Minh Ma Ha Tát Đát Đa Bát Đát La Vô 
Thượng Thần Chú”. Phật đảnh tức là hóa Phật 
trên đảnh nhục kế của Phật Thích Ca,ề thần chú 
này vi diệu không thể nghĩ bàn. Thần chú này 
hàng phục thiên mà và chế ngự ngoại đạoệ Từ 
đầu đến cuối, mỗi câu đều là pháp môn tâm địa 
của chư Phật; mỗi câu có mỗi công dụng; mỗi 
chữ có mỗi điểm thâm áo vi diệu; tất cả đều có 
thần lực không thể nghĩ bàn. Chỉ cần tụng niệm 
một câu, một chữ, một hội, hay toàn thần chú 
cũng đều khiến trời rung đất chuyển, quỷ thần 
khóc, yêu ma lánh xa, ly mị độn hình. Ánh hào 
quang trên đảnh nhục kế của đức Phật biểu thị 
cho thần lực của thần chú, tức là có khả năng 
phá trừ tất cả màn đêm tăm tối và khiến hành 
giả thành tựu tất cả công đức lành. Nếu thọ trì 
thần chú này thì tương lai nhất định sẽ thành 
Phật, chứng đắc ngôi vô thượng chánh đẳng
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chánh giác. Nếu thường tụng trì thần chú này thì 
sẽ tiêu trừ nghiệp chướng trong bao đời tiền 
kiếp. Đó là diệu dụng của thần chú Lăng 
Nghiêm.

“Ma Ha” là tiếng Phạn, dịch là “Đại (lớn)”. 
Tại sao gọi là “đại” ? Vì thể, tướng, dụng của 
thần chú này vĩ đại. Thể biến khắp 10 phương, 
nên gọi là “Đại”. Dụng bao trùm tận cùng hư 
không khắp pháp giới. “Tướng” tức là vô tướng, 
nhưng vô tướng mà vô bất tướng (không có 
tướng mà chẳng không có tướng). Dụng củng có 
thể gọi là không có dụng; tận cùng khắp pháp 
giới không có gì là chẳng dụng. Dụng tức là đại 
dụng; tướng tức là đại tướng; thể tức là đại thể. 
Biến khắp 10 phương và tận cùng hư không 
pháp giổi là nghĩa của chữ “Ma Ha”.

“Tát Đát Đa” cũng là tiếng Phạn, dịch là 
“Bạch (trắng)”, nghĩa là thanh tịnh không có 
nhiễm ô. Thần chú Lăng Nghiêm là pháp trắng 
sạch thanh tịnh không có nhiễm ô.

“Bát Đát La” cũng là tiếng Phạn, dịch là 
“tán cái (lọng dù)”. Tán cái là ví dụ. Diệu dụng 
của Tán Cái này là che trùm muôn đức, nghĩa là 
bảo vệ tất cả người có nhân đức; ai có đức hạnh 
thì sẽ gặp thần chú này. Những ai thiếu đức
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hạnh thì không thể gặp được pháp này. Thế nên 
có câu:

“Tam quang phổ chiếu thấu tam tài 

Diêm Phù thế giói nhĩ bất lai 

Đại đức đại thiện năng ư đắc 

Vô đức vô thiện bất minh bạch 

Tạm dịch:

Ba hào quang chiếu khắp ba tài 

Thế giới Diêm Phù bạn không qua 

Đức lớn lành lớn mới đạt được 

Thiếu đức thiếu lành không hiểu đâu”.

“Ba hào quang chiếu khắp ba tài”, nơi đây 
ba ánh hào quang không phải bàn về mặt tròi, 
mặt trăng, tinh sao, mà có nghĩa là khi tụng thần 
chú Lăng Nghiêm, thân khẩu ý của quý vị phóng 
ánh hào quang. Ba tài tức là bàn về trời, đất, con 
người.

“Thế giới Diêm Phù bạn không qua”, 
nghĩa là tìm kiếm xuyên suốt thế giới Diêm Phù 
mà không thể tìm thấy ánh sáng đó. Tuyệt đối 
phải trì tụng thần chú này mới đạt được ánh 
sáng đó.
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“Đức lớn lành lớn mới đạt được”, nghĩa là 
có đức hạnh cao cả và nghiệp lành nhiều mới 
gặp pháp môn này.

“Thiếu đức thiếu lành không hiểu đâu”, 
nghĩa là nếu thiếu đức độ và không vun trồng đủ 
công đức thì dẫu có đối mặt mà quý vị vẫn đánh 
mất cơ hội. Ngay trong tầm tay mà để đánh mất. 
Thấy vàng mà nghĩ lầm là đồng; thấy kim cương 
mà cho là thủy tinh; không thể nhận ra. Xem qua 
thần chú Lăng Nghiêm xong mà chỉ cho là tầm 
thường, nên không biết được châu báu quý giá 
nhất trong các hạt châu báu và vi diệu nhất 
trong các sự vi diệu ! Không biết rõ hết được 
công đức không thể nghĩ bàn của thần chú Lăng 
Nghiêm.

Có ánh sáng màu đỏ xoáy cuộn bên cạnh 
ba ánh hào quang thanh tịnh cùa ba nghiệp thân 
khẩu ý. Tụng thần chú Lăng Nghiêm tự nhiên có 
màu đỏ cuốn xoáy xuất hiện. Thế nên có câu:

“Thiên đóa hồng liên hộ trụ thân

Tọa câu kỵ trước hắc kỳ lân

Vạn yêu nhất kiến vãng viễn đóa

Tế Công pháp sư hữu diệu âm.

Tạm dịch:
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Sen đỏ ngàn cánh hộ trì thân

Ngồi vững trên lưng kỳ lân đen

Muôn yêu ma vừa thấy trốn xa

Pháp sư Tế Cồng có diệu âm”.

“Sen đỏ ngàn cánh hộ trì thân”: Khi tụng 29 câu 
chú đầu tiên của thần chú Lăng Nghiêm thì có 
cảnh giới xuất hiện: Hoa sen đỏ ngàn cánh 
phóng ánh sáng đỏ hộ trì thân của quý vị.

“ Ngồi vững trên lưng kỳ lân đen”: Người trì thần 
chú Lăng Nghiêm tự cảm thấy dường như ngồi 
trên lưng kỳ lân màu đenế

“ Muôn yêu ma vừa thấy trốn xa”: Dẫu loại yêu 
ma quỷ quái nào cũng đều bỏ chạy vì không 
dám đối đầu với tướng đại oai đức này. Ai ai 
cũng biết pháp sư Tế Công. Pháp sư chuyên 
dùng một đoạn chú văn để hàng phục thiên ma 
và chế ngự ngoại đạo rất là linh nghiệm, nên 
bảo: “Pháp sư Tế Công có diệu âm”. Đoạn chú 
văn đó cũng dạy chúng ta “Quy y tất cả chư 
Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác tận cùng 
khắp hư không pháp giới”. Đây cũng là đoạn hộ 
trì Tam Bảo. Thế nên, vừa niệm đoạn thần chú 
này thì yêu ma quỷ quái đều bỏ chạy lánh xa ra 
ngoài mười dặm. Không những chỉ mười dặm
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mà chúng thối lui cho dến khi không còn chỗ 
thối lui. Từ đó, chúng không còn dám tác quái 
và bị bắt buộc phải sống đàng hoàng.

Đó là ý nghĩa đại khái của đoạn thần chú 
này; nếu bàn chi tiết thì vi diệu không thể nghĩ 
bàn.

“Áo diệu vô cùng tận nan sai 

Kim Cang Mật Tích ngữ bổn tánh lai 

Lăng Nghiêm chú lý hữu linh diệu 

Ngũ nhãn lục thông đạo phàm khai.

Tạm dịch:

Vô cùng áo diệu khó suy lường

Lời Kim Cang Mật Tích từ bổn tánh

Trong chú Lăng Nghiêm có linh diệu

Ngũ nhãn lục thông khai đạo phàm”.

“ Vô cùng áo diệu khó suy lường”: Thần chú 
Lăng Nghiêm vô cùng thâm áo vi diệu; sự biến 
hóa của thần chú cũng không thể nghĩ bàn và 
không thể suy lường.

“ Lòi Kim Cang Mật Tích từ bổn tánh”: Thần chú 
Lăng Nghiêm là thần chú bí mật trong sự bí mật; 
nghĩa là Kim Cang Mật Tích đến hộ trì thần chú.
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Cội nguồn của bổn tánh chính là Phật tánh trong 
tự tánh xuất hiện.

“ Trong chú Lăng Nghiêm có linh diệu”: Thần 
chú Lăng Nghiêm cũng được gọi là “Linh Văn 
(văn tự linh nghiệm)”, vì đặc biệt có linh nghiệm 
và thần lực, nên nói rằng trong thần chú Lăng 
Nghiêm có sự linh nghiệm vi diệuắ

“ Ngũ nhãn lục thông khai đạo phàm”: Nếu 
thương nhất tâm chuyên trì tụng thần chú này 
thì sẽ mở ngũ nhãn (nhục nhãn, thiên nhãn, huệ 
nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn), lục thông (thiên 
nhãn thông, thiên nhĩ thông, thần túc thông, túc 
mạng thông, tha tâm thông, lậu tận thông). Kế 
đến sẽ cảm nghiệm sự biến hóa không thể nghĩ 
bàn và không thể suy lường của những cảnh giới 
khác nhau mà hầu hết những người phàm tục 
đều không thể biết đến. Do đó, tôi hy vọng mọi 
người đều tụng đọc kinh Lăng Nghiêm và học 
thuộc thần chú Lăng Nghiêm. Tại sao yêu ma 
quỷ quái không dám xuất hiện khi quý vị tụng 
thần chú Lăng Nghiêm ? Vì thần lực quá lớn lao 
đến đỗi không có nơi nào trong tận cùng hư 
không khắp pháp giới là không có ánh hào 
quang của thần chú tràn ngập chiếu đến. Thế 
nên, nếu còn người tụng thần chú này thì còn 
người hỗ trợ cho chánh khí của trời đất. Một
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ngươi trì tụng thì tạo năng lực của một người; 
trăm người tụng thì tạo trăm năng lực. Nhờ đó 
mà yêu ma quỷ quái trên thế gian này đều phải 
sống đàng hoàngễ Vì vậy, càng có nhiều người trì 
tụng thần chú này thì càng tốt hơn.

Đây là thần chú vô thượng. Tại sao gọi là 
‘Vô” ? Vì thần chú này cao siêu sáng ngời vô 
cùng tận, và ánh hào quang chiếu đến cực điểm 
mà không có loại ánh sáng nào tỏa sáng bằng, 
nên gọi là “Vô”. Tại sao gọi là “Thượng” ? Vì 
không có gì cao thượng, tôn quý bằng, nên gọi là 
thượng. “Thần” nghĩa là không thể nghĩ bàn và 
oai linh khó suy lường. “Chú” nghĩa là cảm ứng 
đạo giao; khi tụng thần chú thì sẽ có cảm ứng.

“Phật Đảnh Quang Minh Ma Ha Tát Đát Đa Bát 
Đát La Vô Thượng Thần Chú”: Nghĩa là ánh hào 
quang từ đảnh nhục kế của Phật phóng ra giống 
như cây dù trắng lớn che chở và hộ trì tất cả 
chúng ta, những ai trì tụng thần chú.

Không ai hiểu rõ thần chú này hay giải 
thích từng câu và từng chữ được. Tuy nhiên, nếu 
quý vị muốn hiểu rõ, tôi sẽ cố gắng hết sức mình 
để giải thích. Thần chú Lăng Nghiêm không thể 
được giải thích trong một năm, hai năm, ba 
năm, hoặc ngay cả mười năm mới xong. Hiện
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tại, tôi giải thích ý nghĩa tổng quát về thần chú 
này.

Thần chú này có năm hội để tượng trưng 
cho năm phương như đông, tây, nam, bắc, chính 
giữa. Phương đông là bộ Kim Cang vói Phật A 
Súc làm giáo chủ. Phương nam là bộ Bảo Sanh, 
với Phật Bảo Sanh làm giáo chủ. Trung ương là 
bộ Phật, với Phật Thích Ca làm giáo chủ. Phương 
tây là bộ Liên Hoa, với Phật A Di Đà làm giáo 
chủ. Phương bắc là bộ Yết Ma, với Phật Thành 
Tựu làm giáo chủ. Năm bộ này quản lý năm đại 
quân của quỷ ở năm phương. Vì năm loại ma 
này nên chư Phật phân ra năm hướng để trấn áp 
chúngệ Nếu không có chư Phật, ma quân đều 
xuất hiện nơi thế gian. Thế nên, quý vị vừa tụng 
một biến thần chú Lăng Nghiêm thì năm đại ma 
quân ở năm hướng liền đưa đầu nạp mạng, tự 
hành chân chánh, không dám chống lại oai lực 
của thần chú này. Nhờ có đủ năm bộ nên thần 
chú này mới tối vi diệu không gì sánh bằng. Tuy 
nhiên, chớ nên chấp trước, bằng ngược lại sẽ 
không còn vi diệu.

Trong năm hội thần chú Lăng Nghiêm có 
hơn 30 bộ pháp, xưa kia ở vùng Mãn Châu, lý do 
tôi chữa trị được bịnh tật cho dân chúng, tất cả 
đều nhờ vào oai lực của thần chú Lăng Nghiêm.
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Song, khồng thể tùy tiện lạm dùng thần chú này. 
Nếu lạm dùng thì không thể dùng hết được vì 
ngay trong đó có hơn ba mươi bộ pháp khác 
nhau. Đây là bàn đại khái. Nếu bàn chi tiết thì 
có hơn một trăm loại.

Trong những pháp đó có pháp Thành 
Tựu; nghĩa là trì tụng thần chú Lăng Nghiêm thì 
dẫu tu pháp môn nào cũng đều thành tựu; dẫu 
cầu việc gì, tất cả sẽ đều thành tựu như ý 
nguyện. Lại nữa, có pháp Tăng ích: Ví dụ, khi tu 
hành, nếu đạo tâm chưa vững, thì nhò trì tụng 
thần chú này mà tăng trưởng trí huệ, tâm Bồ Đề, 
nguyện lực; tất cả đều được tăng trưởng. Khi 
tụng trì thần chú này, tất cả sở cầu của mình 
đều có thể được tăng thêm; đối với sở cầu của 
người khác cũng như thế.

Pháp Tiêu Tai: Tụng trì thần chú này thì 
không còn thiên tai hoạn nạn. Giả sử có người 
đáng lẽ phải bị chết đuối trên biển cả, nhưng 
nhờ tụng trì thần chú này mà được thoát chết. 
Hoặc giả ngồi trên một chiếc thuyền sắp bị 
chìm, nhưng nhò tụng trì thần chú này mà 
thuyền không chìm. Hoặc giả đáng lẽ phi cơ sẽ 
bị rơi, nhưng nhờ trì tụng thần chú này mà phi 
cơ tránh được tai nạnẽ Tuy nhiên, phải chính tự 
mình chịu trách nhiệm diệt trừ những tai hoạn
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ngay trong nội tâm. Những tai hoạn đó là gì ? 
Nếu chỉ dựa vào thần chú mà trong tâm lại khởi 
vọng tưởng, giữ những tâm niệm xấu xa, có đầy 
tạp niệm và dục niệm không thanh tịnh, thì quý 
vị thật chưa diệt trừ tai hoạn ngay trong nội tâmễ 
Trong trường hợp đó, dẫu tụng chú gì cũng vô 
dụng. Nếu muốn tránh tai hoạn, trước hết phải 
thanh tịnh hóa tâm niệm; đó mới là việc diệt trừ 
tai hoạn chân chánh. Dẫu có niệm chú nào củng 
không linh nghiệm nếu trong tâm vẫn đầy tràn 
tham lam, sân hận, si mê. Do đó, tâm niệm rất là 
quan trọng; nhất định phải giữ tâm từ bi hiền 
hòa lương thiện, nguyện muốn trợ giúp người 
khác.

Pháp Câu Triệu: Được dùng đê bắt thiên 
ma ngoại đạo khi gặp chúng, giống như cảnh sát 
bắt kẻ phạm tội. Pháp Câu Triệu này bắt những 
yêu ma quỷ quái bỏ chạy sau khi hại người ở nơi 
này, tạo việc xấu ở nơi khác, khiến người sanh 
bịnh, hoặc gây tai nạn. Khi tụng trì thần chú này, 
tất cả thiện thần hộ pháp, tám bộ quỷ thần, 
84.000 Kim Cang Tạng Bồ Tát đều có thể bắt yêu 
ma quỷ quái dẫu chúng có chạy xa đến đâu. Dầu 
như thế, đôi khi chúng không khuất phục, nên 
quý vị phải dùng đủ mọi phương tiện để giáo 
hóa chúng. Nếu cưỡng bức áp chế để hàng phục
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chúng, thì đó là phương pháp thấp hèn không 
tốt. Phương pháp hay nhất là không dùng thế 
lực để áp bức hay tranh đấu với chúng như loài 
A Tu La thường thích tranh hơn thua. Dầu rõ 
ràng có đủ oai lực để hàng phục chúng, nhưng 
không nên lạm dùng. Phải dùng đức độ để cảm 
hóa và giáo hóa chúng.

Pháp Hàng Phục: Ma cũng có thần thông 
và chú thuật. Quý vị tụng chú; chúng cũng tụng 
chú. Tuy nhiên, khi tụng thần chú Lãng Nghiêm 
quý vị phá hết tất cả chú thuật của chúng và 
hàng phục được chúng. Dùng oai lực cùa thần 
chú này để khiến chúng phải đàng hoàng. Trước 
kia, tôi đã từng nói với quý vị rằng trong thần 
chú này có vài câu chú phá được lưới võng của 
ma quân. Tại sao khi tụng trì thần chú Lăng 
Nghiêm thì chú của Tiên Phạm Thiên vô hiệu 
nghiệm ? Vì nhờ oai lực của năm đại tâm chú. 
Năm đại tâm chú đó là tâm chú căn bản phá vở 
tất cả chú thuật của thiên ma ngoại đạo. Dau 
chúng có chú thuật gì, một khi quý vị tụng câu 
chú đó thì liền phá được chú thuật của chúng, 
khiến vô hiệu hóa tà thuật. Nếu muốn ra giá 
pháp này, cả triệu đô cũng chưa xứng. Song, vì 
thấy quý vị có chút ít tâm thành, tôi truyền pháp 
này mà không lấy một xu.
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Kết luận, dẫu tu pháp nào, phải nên giữ 
tâm Bồ Đề vô thượng, tâm đại từ đại bi, đại hỷ 
đại xả. Chớ dùng oai lực để trấn áp người khác 
hay yêu ma quỷ quái.

Pháp Kiết Tường: Tụng trì thần chú này 
thì tất cả sự việc đều tùy tâm như ý, thật kiết 
tường may mắn. Tôi sẽ giải thích rõ những pháp 
này cho quý vị.

Dẫu có giảng nhiều năm mà vẫn không 
thể giảng hết những điểm hay của thần chú này. 
Tất cả 10 phương chư Phật đều sanh xuất từ 
thần chú này, nên có thể gọi thần chú Lăng 
Nghiêm là mẹ của chư Phật. Mười phương các 
đức Như Lai đều nương y thần chú này mà 
thành tựu đạo vô thượng chánh đẳng chánh 
giác. Các ngài ứng thân nhiều như số bụi vi trần 
ở các cõi nước để chuyển bánh xe pháp, giáo 
hóa chúng sanh, thọ ký cho chúng sanh trong 10 
phương, cứu độ chúng sanh thoát khổ, khiến tất 
cả chúng sanh đại, tiểu, quyền, thừa đều được 
giải thoát; tất cả các ngài đều nhờ nương y vào 
oai lực của tâm chú Lăng Nghiêm. Nếu muốn 
chứng đắc quả A La Hán, phải tụng trì thần chú 
này thì mới tránh ma sự. Trong thời mạt pháp, 
nếu có ai học thuộc thần chú này hay khuyến 
khích người khác học thuộc, thì lửa không thể
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đốt người đó và nước không thể làm họ chết 
đuối. Dầu thuốc độc nặng nhẹ đến đâu cũng 
không thể hại được họ. Đối với những ai thường 
tụng trì thần chú này, thuốc độc sẽ biến thành 
nước cam lồ khi vừa vào miệng. Người tụng trì 
thần chú này sẽ không tái sanh vào những chỗ 
xấu xa; dẫu có muốn cũng không được. Tại sao ? 
Vì thần chú này giữ quý vị lại mà không cho đi 
đến những nơi đó. Dâu không bao giò tích tụ 
được công đức khi tụng trì thần chú, nhưng chư 
Phật trong 10 phương sẽ ban bố công đức lành 
cho quý vị. Có phải đáng giá chăng ? Đó là do 
thường trì tụng thần chú này thôi. Ngoài ra, nếu 
thường trì tụng, quý vị sẽ luôn luôn được sanh 
vào nơi và lúc chư Phật ra đời cũng như huân tu 
dưới sự giáo huấn của các ngài.

Giả sử tâm niệm thường bị tán loạn không 
thể chuyên nhất hay phát sanh định lực, nếu 
tâm tưởng về thần chú Lăng Nghiêm rồi dùng 
miệng để trì tụng thì Bồ Tát Kim Cang Tạng 
vương sẽ ẩn hình chú ý hộ trì quý vị cho đến khi 
tâm tán loạn tiêu dần và phát khởi định lực. Các 
ngài sẽ ẩn hình hỗ trợ quý vị khai mở trí huệ và 
chuyên tâm nhất ý đến độ tỏ ngộ hoàn toàn về 
tất cả sự tình trong 84.000 hằng hà sa số kiếp.
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Nếu quý vị tụng thần chú Lăng Nghiêm 
đến độ tụng thuộc lòng để hòa nhập vào với 
thần chú thì tâm của quý vị là thần chú và thần 
chú cũng là tâm của quý vị, tức là đắc được tam 
muội trì chú và sự tụng đọc trôi như nước chảy 
cuồn cuộn không ngừng. Nếu hành được như 
thế thì tệ lắm là trong bảy đòi thường được giàu 
sang như những trùm tư bản có các mỏ dầu ở 
Mỹ. Quý vị có thể bảo: “ồ  ! Thật tuyệt hảo ! Tôi 
sẽ học thần chú Lăng Nghiêm ngay lập tức ! Bảy 
đời trở thành nhà tỷ phú thì chẳng có sao đâu”.

Nếu ích kỷ như thế, không nên học thần 
chú Lăng Nghiêm để làm gì. Bảy đời trôi qua 
mau như chớp mắt. Người thường trì tụng thần 
chú Lăng Nghiêm phải hy vọng đạt được những 
gì ? Phải hy vọng đạt được quả vị Phật vô thượng 
chánh đẳng chánh giác. Chớ quá nhỏ nhoi. Thật 
ra, những ai thường trì tụng thần chú Lăng 
Nghiêm chính là hóa thân Phật. Không những là 
hóa thân Phật mà còn là hóa thân Phật ngay trên 
đảnh nhục kế của Ngài, nghĩa là hóa thân Phật 
ngay trong hóa thân. Do đó, chỗ vi diệu của thần 
chú Lăng Nghiêm thật không thể nghĩ bàn. Bất 
cứ nơi nào có người chân thành trì tụng thần 
chú Lăng Nghiêm thì nơi đó sẽ có một cây dù 
trắng lớn che đỉnh đầu của hành giả đó. Nếu
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công phu thâm sâu, cao tột thì khi vừa khởi 
niệm trì tụng thần chú, cây dù trắng lớn đó sẽ 
hiện ra trong khoảng ngàn dặm che trên đỉnh 
đầu của quý vị để bảo hộ tránh khỏi thiên tai 
hoạn nạn. Nếu chỉ có công phu chút ít thì dù 
trắng sẽ che trên đỉnh đầu để bảo vệ quý vị. Nếu 
là vị đại đức cao tăng thì khi tụng trì thần chú 
này, cả quốc gia đều được thanh bình, không 
gặp những thiên tai. Hoặc giả nếu không tránh 
được thì thiên tai hoạn nạn lớn sẽ chuyển thành 
nhỏ, và thiên tai hoạn nạn nhỏ sẽ không xảy ra.

Dẫu quốc gia có bị chiến tranh, đói khát, 
bịnh dịch, hay giặc cướp, tất cả đều sẽ được 
tránh khỏi. Giả sử viết và dán thần chú Lăng 
Nghiêm bốn cửa thành hoặc trên ụ gác, hoặc 
những đài cao; giả sử quý vị có khiến cho dân 
chúng kính ngưỡng và mến thích thần chú Lăng 
Nghiêm mà họ cung kính đảnh lễ và nhất tâm 
cúng dường thần chú này thể như cúng dường 
chư Phật; giả sử có thể khiến mọi công dân 
mang thần chú này trong mình hoặc trì giữ trong 
nhà. Nếu làm được như thế, tất cả thiên tai hoạn 
nạn sẽ tan biến. Bất cứ nơi nào có thần chú 
Lăng Nghiêm, trời rồng đều vui mừng. Thế nên, 
nơi đó sẽ tránh khỏi bão lụt; mùa màng ngũ cốc 
đều được phong phú; dân chúng sẽ sống an lạc
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thanh bình. Đó là lý do tại sao tôi nói rằng công 
đức và diệu dụng của thần chú này thật không 
thể nghĩ bàn, không thể tưởng tượng. Đó là nơi 
vi diệu của thần chú này.

Nếu phá giới trọng thì không thể kết lại. 
Tuy nhiên, nếu tụng trì thần chú Lăng Nghiêm 
thì sẽ được thanh tịnh trở lại. Song, khi tôi nói 
rằng tụng trì, không có nghĩa là tụng qua loa mà 
phải đạt trì chú tam muội. Thần chú phải được 
lưu xuất từ tâm niệm và quy về nơi tâm niệm. 
Đó là “thần chú là tâm và tâm là thần chú”. Tâm 
và thần chú đều nhất như, hợp thành một thể 
mà không có sự phân biệt. Dau có muốn quên 
thần chú đi, nhưng không thể nào quên được. 
Đó gọi là không niệm mà niệm hay niệm mà 
khồng thấy mình niệm. Nếu dẹp trừ hết tất cả 
tạp niệm thì đó là tâm niệm trì tụng thần chú 
Lăng Nghiêm; tâm niệm hợp nhất với thần chú 
mà không còn vọng niệm thứ hai nào. Bấy giờ, 
muôn vật diễn thuyết nghĩa Đại Thừa: Tiếng gió 
hiu hiu và dòng nước chảy róc rách đều là tâm 
chú của thần chú Lăng Nghiêm. Nếu đạt đến 
cảnh giới đó và dẫu có phạm giới, thì giới thể 
vẫn được thanh tịnh trở lại; nghĩa là không cần 
thọ giới trở lại. Nếu không muốn tu hành tính 
tấn hay không muốn nghiên cứu Phật pháp,
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nhưng trì tụng thần chú trong một thời gian thì 
tự nhiên quý vị sẽ phát tâm tu hành tinh tấn; 
những ai thiếu trí huệ, tụng trì thần chú này thì 
sẽ khai mở trí huệ. Nếu sự tu hành chưa được 
thanh tịnh vì hủy phạm trai giới, nhưng nếu 
không quên trì tụng thần chú này thì tịnh giới sẽ 
mau chóng được phục hồi. Nếu phạm giới trước 
lúc trì tụng thần chú này, thì một khi nhất tâm 
tụng trì thần chú, dẫu là tội khinh hay trọng đến 
đâu, bao gồm những tội không thể sám hối như 
bốn tội Ba La Di, ngũ nghịch, bốn hay tám tội bị 
đuổi khỏi tăng đoàn, sẽ đều được tiêu trừ hoàn 
toàn mà không còn một mảy lông tội lỗi nào. Do 
đó, tôi nói rằng năng lực của thần chú Lăng 
Nghiêm thật không thể nghĩ bàn.

Có người nhận biết sự linh ứng và diệu 
dụng của thần chú Lăng Nghiêm nên chỉ chú 
tâm trì tụng nhưng lại bỏ qua tất cả những 
phương pháp tu hành khác; đó thật là thái quá. 
Đối với việc tu đạo, dẫu tu pháp môn nào, phải y 
theo trung đạo, chớ tu hành giãi đãi hay thái 
quá. Tuy thần chú Lăng Nghiêm rất linh nghiệm, 
nhưng cũng phải tu thiền định. Kinh Lăng 
Nghiêm giảng thuyết về sự nhiệm mầu của thần 
chú Lăng Nghiêm, nhưng cũng giảng giải về 
pháp môn Nhĩ Căn Viên Thông: “Phản văn văn
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tự tánh (nghe lại tánh nghe của mình)”; đó cũng 
là pháp môn tối trọng yếu. Đang lúc trì tụng 
thần chú, quý vị cũng nên nghe lại tánh nghe 
hay phản chiếu lại ánh sáng tự tâm của mình. 
Có phải bên trên tôi đã nói rằng khi trì tụng, 
thần chú là tâm niệm và tâm niệm là thần chú 
chăng ? Thần chú và tâm niệm không thể tách 
rời nhau được; tâm niệm và thần chú tuy là hai 
nhưng chẳng phải hai. Nếu đạt đến đó thì dẫu 
cầu mong điều gì, tất cả sẽ được thành tựu và 
như ý nguyện. Một khi thể nhập thần chú vào 
tâm niệm thì chính là đạt được thiền định tam 
muội và định lực chân chánh. Đó là điều mà mỗi 
chúng ta phải nên biết rõ.

Mỗi câu trong thần chú Lăng Nghiêm đều 
có vô lượng ý nghĩa; mỗi nghĩa đều có vô lượng 
công năngễ Nên biết rằng thần chú Lăng Nghiêm 
là “Linh Văn (ngôn ngữ nhiệm mầu)” trong trời 
đất, là pháp bảo vô thượng, là châu báu cứu 
mạng tất cả chúng sanh, là linh văn giữa các linh 
văn, và bí mật trong các sự bí mật. Thần chú này 
bao trùm muôn vật, trên thì đến mười phương 
chư Phật, dưới thì tới địa ngục A Tỳ; tất cả bốn 
hàng thánh vị (Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên 
Giác) và sáu loài phàm phu (trời, người, địa 
ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A Tu La) đều tôn kính
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thần chú này. Không có một pháp giới nào trong 
mười pháp giới vượt ngoài phạm vi của thần chú 
này. Tất cả loài quỷ, thần, chư Thiên hộ pháp, 
Thanh Văn, Duyên Giác, cho đến Phật Thừa đều 
nằm trong thần chú Lăng Nghiêm. Khi những 
danh tự của các quỷ thần trong thần chú Lăng 
Nghiêm được tụng đọc lên, tất cả quyến thuộc 
của những loài quỷ thần đó đều quy phục, tuân 
thủ quy củ, không dám tùy tiện phá phách. Tụng 
trì thần chú Lãng Nghiêm mỗi ngày sẽ khiến cho 
yêu ma quỷ quái trên thế gian không dám xuất 
hiện hại người mà phải sống đàng hoàng. Đại 
dụng của thần chú Lăng Nghiêm là bao trùm 
toàn thể tánh và có thể nói rằng bao quát tất cả 
giáo nghĩa Phật pháp. Nếu hiểu rõ thần chú 
Lăng Nghiêm thì sẽ hiểu rõ tất cả tinh hoa bí 
mật của Phật giáoẽ Mọi sự thâm sâu áo diệu và 
những sự không thể nghĩ bàn trong tròi đất, tất 
cả đều nằm trong thần chú này. Nếu hiểu thần 
chú này thì không cần phải học Mật Tông, Bạch- 
giáo, Hắc-giáo, Hoàng-giáo, Hồng-giáo. Đây là 
pháp tam muội căn bản và bí mật rốt ráo nhất. 
Không ai hiểu rõ và nhận ra pháp bí mật này. 
Dầu có tu học nhưng hầu hết mọi người đều 
chưa thâm nhập được, chỉ biết tụng niệm, mà 
không hiểu ý nghĩa. Thật ra, không cần phải hiểu
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ý nghĩa của thần chú, chỉ biết rằng thần chú này 
là “Linh Văn” không thể nghĩ bàn cũng đủ rồi.

Có khả năng tụng trì thần chú này tức là 
làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, bằng ngược lại 
thì không làm được gì cả. Quý vị hãy mau học, 
ghi nhổ, quán sát, và hiểu thần chú này ! Nếu 
được như thế thì hoàn thành trọng trách của 
người Phật tử. Cách hay nhất của việc trì tụng 
thần chú này là phải vì sự lợi lạc chung cho cả 
toàn thế giới; hồi hướng tất cả công đức cho 
toàn thế giớiễ Trong Phật giáo, không có gì quan 
trọng bằng thần chú Lăng Nghiêm vì thần chú 
này là biểu tượng chân chánh cho chánh pháp. 
Sự hiện hữu của thần chú này bảo đảm cho sự 
hiện hữu của chánh phápắ Một khi không còn 
thần chú này thì chánh pháp cũng sẽ biến mất. 
Những ai chưa có thể tụng đọc thần chú này thì 
không đáng làm người Phật tử. Thần chú Lăng 
Nghiêm có biệt danh là “Lăng Bán Niên (trong 
nửa năm mới học thuộc thần chú này)” vì dẫu 
ngày ngày có tinh tấn tụng niệm, nhưng đến nửa 
năm mới nhớ hết. Những người trì tụng thuộc 
lòng thần chú Lăng Nghiêm như chúng ta hiện 
nay vốn là những người đã từng trồng căn lành 
trong vô số kiếp; thuộc nhớ mà mãi mãi không 
quên, chính là sự biểu hiện của căn lành. Nếu
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không có căn lành, ngay cả danh tự còn không 
thể xem thấy còn nói chi đến việc tụng niệm. 
Hoặc giả có nghe qua danh tự của thần chú, 
nhưng sẽ không thể thường trì tụng được. Thật 
vậy, những ai tụng thuộc thần chú này chính là 
những người có căn lành sâu xa.

Thần chú Lăng Nghiêm là pháp môn khó 
gặp được trong trăm ngàn muôn kiếp. Học và 
hiểu mỗi câu thì hiệu nghiệm hóa một phần 
năng lực của thần chú, nhưng phải hành trì thực 
tiễn. Song, không phải nghe rằng thần chú này 
có linh nghiệm và năng lực rất lđn để rồi xử 
dụng những điều đó. Nếu xử dụng pháp này mà 
không giữ giới như hầu hết những người không 
hiểu rõ gì và buông lung tạo nghiệp giết hại, ăn 
cắp, tà dâm, nói láo, uống rượu và những người 
chỉ tụng năm tâm chú chính khi gặp hoạn nạn, 
thì đó là làm ô uế pháp này, chứ không tạo công 
đức gì cả. Nếu cố ý muốn sai sử quỷ thần và chư 
thần hộ pháp thì chỉ tự khiến nghiệp xấu tăng 
trưởng và sẽ tự mang lại tai họa cho chính mình. 
Do đó, đối với việc tu đạo, đầu tiên là phải giữ 
giới luật, chú trọng đức hạnh, không tranh, 
không tham, không mong cầu, không ích kỷ, 
không tự lợi, không nói láo. Nếu không đủ đức 
độ mà giả dạng làm thánh hiền truyền thánh chỉ,
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hay giả trang làm quốc vương, thì hành vi đó 
không thể nào chấp nhận được. Ngày nay, nhiều 
người chỉ chú trọng việc tụng chú để có thần 
thông linh ứng, mà không chú trọng phẩm hạnh 
của mình, thì khiến vô hiệu hóa sự tụng niệm 
thần chú này.

Do đó, muốn tu học pháp môn của thần 
chú này thì hành vi và động cơ phải chân chánh, 
chớ nên khởi vọng tưởng hay làm những việc 
không thanh tịnh. Phải chú tâm tu hành hạnh 
thanh tịnh. Nếu có ai một bên thì trì tụng thần 
chú, còn một bên thì không giữ đúng quy củ, họ 
sẽ gặp những vấn đề lớn phát sanh. Mọi người 
phải hiểu rõ điểm này. Nếu không giữ chánh 
niệm và không hành theo chánh hạnh, Bồ Tát 
Kim Cang Tạng sẽ không kính phục và bảo hộ 
quý vị. Chư Phật và chư Bồ Tát có lòng đại từ bi, 
nên không biết làm hại chúng sanh vì sân hận. 
Tuy nhiên, tất cả trời, rồng, quỷ thần hộ pháp 
đều sẽ tức giận. Những ác quỷ, ác thần khi thấy 
quý vị đang trì tụng thần chú Lăng Nghiêm mà 
lại tạo lỗi lầm, họ sẽ mang tai họa đến và làm 
hại quý vị; hoặc họ sẽ khiến quý vị bất an, gặp 
những điều phiền toái lớn lao; hoặc khiến quý vị 
phải chịu hoạn nạn, thọ bao quả báo xấu. Đây 
không phải là điều giỡn chơi. Do đó, tất cả quý
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vị phải nên ăn chay và thanh tịnh hóa thân tâm, 
giữ hạnh thanh tịnh, không hành pháp nhiễm ô, 
chớ phạm bất cứ quy củ nhỏ nhoi nào.

Tụng trì thần chú Lăng Nghiêm còn giá trị 
hơn bất cứ vàng bạc nào. Tụng một biến thì 
đáng giá bằng muôn vạn cân vàng. Tuy nhiên, 
chớ tụng niệm chỉ vì vàng ! Nếu trì giới thì sẽ 
không có tâm đố kỵ ganh ghét, chướng ngại. Nhờ 
không tham lam hay sân hận khi trì tụng thần 
chú mà sẽ phát khởi sự cảm ứng và lợi ích ldn 
lao. Lúc tu hành, nếu có những hành vi trái quy 
củ thì sẽ không đạt được sự cảm ứng hay linh 
nghiệm gì cả vì chư thiện thần hộ pháp tránh xa; 
nếu có việc gì xảy đến chư thiện thần hộ pháp 
chẳng màng đến quý vị. Do đó, đối vói ngươi trì 
tụng thần chú này, chớ nên có tâm gian xảo 
hoặc có những hành vi bất chánh như tạo tác 
nghiệp xấu. Bất cứ lúc nào cũng phải có hành vi 
chánh chân quân tử và chỉ biết làm lợi ích cho 
người, chứ không nghĩ về mình, giữ tâm hạnh và 
hành hạnh Bồ Tát.

Pháp tu trì thần chú Lăng Nghiêm rất mực 
linh nghiệm, nhưng không thể dễ dàng. Trước 
hết, chđ nên có tâm ích kỷ. Kế đến, chớ nên có 
tâm tự lợi mà phải giữ tâm rộng lượng không 
thiên vi; phải có tâm xả mình vì người, cứu độ
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hết tất cả chúng sanh. Nếu giữ tâm niệm như 
thế, sự tu hành mới mau đạt thành tựu. Quý vị 
phải chú ý giữ năm giới cho cẩn thận và thường 
hành mười điều lành, vì đó là những phép tắc 
căn bản nhất.

Không thể tu hành mà chẳng giữ giới. Nếu 
tâm niệm đầy cả vọng tưởng ô uế, chẳng những 
tu hành không được cảm ứng hay thành tựu, mà 
chỉ mang lại tai họa. Do đó, lúc tu pháp trì tụng 
thần chú Lăng Nghiêm, đặc biệt phải chú ý giữ 
ba nghiệp thân, khẩu, ý cho thanh tịnh thì mới 
có cảm ứng. Chớ nên tùy tiện nói nhảm khiến 
tạo sự chia rẽ, hoặc khiến đại chúng trong đạo 
tràng tu hành cảm thấy không an lạc. Trong mọi 
cử chỉ hành động, như đi, đứng, nằm, ngồi nhất 
định phải chú ý. Chớ nên “giặt y phục cho người 
khác” mà phải quán chiếu lại chính mình.

Như trên đã bàn qua, thần chú Lăng 
Nghiêm vốn là “linh văn (ngôn ngữ linh 
nghiệm)”; mỗi câu có mỗi sự hiệu nghiệm riêng. 
Song, chớ nên nghĩ: “Tại sao tôi trì tụng thần 
chú Lăng Nghiêm nhưng lại không có hiệu 
nghiệm ?” Chớ màng đến việc có hiệu nghiệm 
hay không, chỉ nên trì tụng; giống như tập võ, 
ngày ngày đều đánh quyền mà không màng công 
phu như thế nào. Có võ thuật là do có công phu
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tập luyện, bằng ngược lại thì không thể có được. 
Cũng như thế, ngày ngày phải trì tụng pháp này 
không ngừng nghỉ, dẫu có bận rộn đến đâu hay 
sự việc gì xảy ra. Chớ nên trì tụng thần chú Lăng 
Nghiêm một thời gian rồi sanh tâm giãi đãi vì 
không còn thích thú vào pháp này. Không chắc 
chắn quý vị sẽ có được sự cảm ứng ngay vừa lúc 
trì tụng. Dẫu có được cảm ứng hay không, ngày 
ngày phải thường trì tụng. Công phu tu hành 
phải ngày càng thâm sâu. Sự thành tựu không 
phải xảy ra trong một ngày một đêm. Điển hình, 
phải học tập suốt mười năm, hai mươi năm, 
hoặc ngay cả ba mươi năm ưưổc khi thật sự có 
trình độ học vấn; việc tu hành cũng phải như 
thế. Phải luôn luôn giữ tâm niệm trì tụng thần 
chú liên tục mà không gián đoạn, giống như việc 
mặc y phục, ăn cơm, ngủ nghỉ. Dầu có cảm ứng 
hay không cũng chẳng quan trọng vì nhờ trì tụng 
hằng ngày mà quý vị từ từ sẽ có điểm tựa căn 
bản và tự nhiên cảm nghiệm được diệu dụng 
của thần chú.

Nếu mong cầu sự diệu dụng và thần 
thông không thể nghĩ bàn của thần chú thì chớ 
giữ tâm vọng tưởng như ngủ mớ vào ban ngày 
với bao tâm niệm lăng xăng. Nếu tam muội trì 
chú bị gián đoạn thì không thể đạt thành tựu.
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LÚC hành trì pháp môn thần chú Lãng Nghiêm 
phải dùng tâm chân thật và thành khẩn. Tại sao 
gọi là tâm chân thật ? Nghĩa là vì việc trì tụng 
thần chú Lăng Nghiêm mà quên tất cả thời gian, 
không gian, ngày đêm, ăn uống, ngủ nghỉ. Mọi 
việc đều tan biến; một niệm dài như vô lượng 
kiếp và vô lượng kiếp cũng dài bằng một tâm 
niệm. Phải có tính thần quên đi sự ăn uống ngủ 
nghỉ mà chỉ vì mục đích tu hành. Nếu được như 
thế, nhất định sẽ đạt thành tựu Lăng Nghiêm 
tam muội, bằng ngược lại thì không phải chân 
thật tu hành pháp môn trì thần chú Lăng 
Nghiêm. Không những lúc tu trì thần chú Láng 
Nghiêm phải như thế, mà lúc hành trì các pháp 
môn khác cũng phải hành như vậy. Đi mà không 
biết đang đi; ngồi mà không biết đang ngồi; khát 
mà không biết đang khát; đói mà không biết 
đang đói. Quý vị có thể nói: “Vậy thì trở thành 
người ngu si sao ?” Vâng, điều này rất đúng. Có 
câu: “Dưỡng thành đại chuyết phương vi xảo, 
học đáo như ngu thủy kiến kỳ (Dưỡng thành 
vụng dại mới có thiện xảo, học đến như ngu mới 
thấy lạ kỳ)”.

Nếu có thể học đến lúc như người ngây 
dại thì dẫu tu pháp môn nào cũng đều có thể 
đắc tam muội và đạt thành tựu. Vì chưa được
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ngu si nên chưa chân chánh thâm nhập vào 
cảnh giới thiền định, và sự tu hành chưa được 
tương ưng với đạo.

Lúc dụng công trì thần chú Lăng Nghiêm, 
hoặc có thể mộng thấy lễ Phật, hoặc có thể 
mộng thấy Phật phóng ánh hào quang, hoặc có 
thể mộng thấy mình cùng Phật giảng kinh thuyết 
pháp, hoặc mộng thấy Bồ Tát, Thanh Văn, 
Duyên Giác, Thánh Tăng hay thiên tướng trên 
trời, hoặc mộng thấy tự thân thăng lên hư 
không, hoặc mộng thấy tự mình biết bay, hoặc 
mộng thấy cỡi ngựa, vượt sông, hoặc thấy bao 
loại ánh sáng kiết tường, hoặc thấy dị tướng phi 
thường lạ kỳ xuất hiện, đó là những điềm mộng 
lành. Nếu đạt được những điềm cảm ứng linh 
nghiệm như thế, phải nên cẩn thận, phải nên 
phát tâm Bồ Đề, phải thanh tịnh hóa ba nghiệp 
thân, khẩu, ý, và phải khẩn thiết gia tăng sự 
dụng công trì tụng thêm nữa. Song, chớ nên kể 
cho người khác nghe những cảm ứng hay linh 
nghiệm gì mà quý vị đã cảm nhận được với mục 
đích muốn khiến người khác tin tưởng và kính 
trọng mình. Tự biết về những cảm ứng mà mình 
đã cảm nhận cũng đủ quá rồi. Nếu mãi quảng 
cáo công đức của mình và đi dạo rao sự tu hành 
thì hoàn toàn sai lầm. Nếu làm như thế thì để lỗ
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hổng cho ma thừa cơ hội xông vào, cũng giống 
như không cất giữ châu báu trong hộp kín. Nếu 
bỏ châu báu trước cổng nhà thì nhất định sẽ bị 
người trộm lấy. Do đó, tu hành theo đạo Phật, 
chúng ta phải cẩn thận, chớ để thiên ma ngoại 
đạo thừa cơ hội quấy phá. Tuy nhiên, có thể kể 
lại kinh nghiệm tu hành của mình cho các bạn 
đồng tu nếu không vì mục đích tham danh lợi, 
được người cung kính, ca ngợi.

Kinh Lăng Nghiêm thuyết: “Nếu thường 
tụng trì thần chú Lăng Nghiêm cho đến khi có 
công phu và đạt diệu dụng, thì 84.000 Bồ Tát 
Kim Cang Tạng và quyến thuộc của các ngài sẽ 
thường đi theo và bảo hộ quý vị, khiến tất cả sở 
cầu đều được như ý nguyện. Song, ma vương 
không ngừng tìm chỗ hở để gieo rắc rối nhiều 
hơn khả năng quý vị có thể chịu đựng được.

xưa kia, tại vùng Hồ Bắc ở Đông Sơn, ngũ 
tổ Hoằng Nhẫn tu hành và giữ giới đặc biệt rất 
tinh nghiêm. Lần nọ, một bọn cướp vây quanh 
thành Hồ Bắc. Ngũ tổ Hoằng Nhẫn không thể 
nhẫn chịu nhìn cảnh đó, nên quyết định xuống 
núi cứu dân chúng trong thành. Ngài xuống núi 
Đông Sơn và đi vào thành Hồ Bắc. vừa thấy Ngài 
đến, bọn cướp run sỢ, hạ gươm giáo và bỏ chạy. 
Tại sao ? Dẩu Ngài chỉ vào thành một mình,
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nhưng bọn cướp thấy thiên binh và thiên tướng 
mang kiếm vàng cùng áo giáp vàng uy dũng từ 
trên trời bay xuống, nên bọn chúng liền bỏ chạy 
tán loạnề Không dùng một cây gươm, giáo, cung 
tên, Ngài đánh bại bọn cướp, vì Ngài thường trì 
tụng thần chú Lăng Nghiêm, nên vừa thấy Ngài 
thì bọn cướp liền run sợ. Có thể nói rằng chư Bồ 
Tát Kim Cang Tạng hiển oai linh hoặc đó là do 
oai đức tu hành của ngũ tổ Hoằng Nhẫn mà 
nhiếp phục bọn cướp. Đó là cách mà hành giả 
không dùng một quân binh hay khí giới nào để 
hàng phục bọn cướp. Nếu khống chân chánh tu 
hành hoặc không có công phu chân thật thì làm 
sao có những sự cảm ứng đạo giao như thế ?

Phật Thích Ca tuyên thuyết thần chú Lăng 
Nghiêm để gia hộ và hỗ trợ định lực cho tất cả 
những người phát tâm tu đạo như chúng ta hiện 
nay, khiến cho thân tâm của chúng ta được an 
lạc, không bị phiền muộn. Do đó, trong mọi thòi 
mọi khắc, chúng ta chớ quên pháp trì tụng thần 
chú này. Nếu có thể thành tâm chuyên chú trì 
tụng thần chú Lăng Nghiêm thì chính là hỗ trợ 
Phật pháp được hưng thạnh và chánh pháp được 
trụ lại thế gian dài lâu.
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Trong tam tạng kinh điển của Phật giáo đại 
thừa, kinh Thủ Lăng Nghiêm là bộ kinh ví như 
tấm gương chiếu rõ yêu ma quỷ quái. Tất cả 
thiên ma ngoại đạo, ly mị võng lượng, một khi 
nhìn đến kinh Thủ Lăng Nghiêm, thì hình tướng 
của chúng sẽ hiện rõ, không thể ẩn hình, hoặc 
chạy trốn khỏi. Vì vậy, xưa kia khi đại sư Trí Giả 
nghe đến bộ kinh này, liền hướng về Ân Độ 
thành tâm khẩn thiết, lễ bái mười tám năm 
trường, cầu mong bộ kinh này qua đến nước 
Tàu.

Tất cả chư đại đức cao tăng đại trí huệ, ai ai 
cũng đều tán thán kinh Thủ Lăng Nghiêm. Do 
đó, bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm tồn tại thì Phật 
pháp mới còn tồn tại. Ngược lại, Phật pháp sẽ bị 
hủy diệt. Tại sao gọi là đời mạt pháp ? Gọi là đời 
mạt pháp vì kinh Thủ Lăng Nghiêm bị hủy diệt. 
Ai hủy diệt bộ kinh này ? Thiên ma ngoại đạo sẽ 
hủy diệt. Chúng thấy kinh Thủ Lăng Nghiêm 
như đinh trong mắt, như xương trong thịt, nên 
ngồi không yên, đứng không an. Vì vậy, bắt buộc 
chúng phải sáng chế tà thuyết, bảo rằng kinh 
Thủ Lăng Nghiêm này là giả.
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Phật tử chúng ta phải nhận rõ điều này. Mỗi 
lòi trong bộ kinh này đều là chân kinh, chân 
điển. Lời lời đều giảng về chân lý. Vì vậy, hiện tại 
chúng ta nghiên cứu năm mươi loại ấm ma, mới 
thấy rõ kinh Thủ Lăng Nghiêm quan trọng như 
thế nào. Tà ma quỷ quái sợ nhất bộ kinh này.

Đại lão hòa thượng Hư Vân trụ thế 120 năm. 
Suốt đời tu hành, đại lão hòa thượng Hư Vân rất 
quý trọng bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm, nên chỉ 
chú giải bộ kinh này, và đặc biệt bảo tồn những 
lòi chú giải cả vài thập niên. Tuy nhiên, điều 
nuối tiếc nhất trong đời của đại lão hòa thượng 
Hư Vân là quyển chú giải bị đốt mất, do biến cố 
tại Vân Môn. Đại lão hòa thượng Hư Vân chủ 
trương rằng là người xuất gia như chúng ta phải 
nghiên cứu tu học cho đến khi thuộc lòng bộ 
kinh này từ đầu đến cuối và từ cuối đến đầu.

Được người khác thưa rằng có kẻ bảo kinh 
Thủ Lăng Nghiêm là giả tạo, đại lão hòa thượng 
Hư Vân bảo:

Hiện tại là đòi mạt pháp; yêu ma quỷ quái 
muốn lừa bịp người tu hành, nên bảo rằng mắt 
cá là hạt châu, khiến người người mê mờ, không 
phân biệt đúng sai. Chúng khiến người khác đui 
mù để không còn nhận ra Phật pháp. Chúng cho 
thật là giả và giả là thật, nên bảo: “Xem kìa !
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Người này viết quyển sách này, ai ai cũng đọc. 
Người khác viết quyển sách kia, ai ai cũng đọc. 
Tuy nhiên, đối với kinh điển chân chánh do Phật 
thuyết, hãy đặt trên gác sách, để vĩnh viễn không 
ai có thể đọc được”.

Vì vậy, mới thấy rõ chúng sanh nghiệp 
chướng nặng nề. Nếu nghe tà tri tà kiến, thì họ 
liền tin tưởng ngay. Giảng giải chánh tri chánh 
kiến, họ không tin tưởng. Tại sao họ không tin ? 
Vì không đủ căn lành và không có nền tảng đạo 
đức căn bản. Do đó, đối với chánh pháp, họ hoài 
nghi bất tín.

Tại Vạn Phật Thành, chúng ta kiến lập đạo 
tràng Thủ Lăng Nghiêm. Mỗi ngày, có ai phát 
tâm tụng đọc kinh hay học thuộc lòng bộ kinh 
Thủ Lăng Nghiêm thì thật rất hay. Ngày ngày, 
quý vị thường đọc tụng hoặc học thuộc lòng 
kinh Thủ Lăng Nghiêm, kinh Pháp Hoa, và ngay 
cả kinh Hoa Nghiêm, như đến trường học thì rất 
tuyệt. Nếu có ai học được như thế thì chánh 
pháp mãi trường tồn trên thế gian. Thế nên, tại 
đạo tràng Vạn Phật Thành thanh tịnh, mọi người 
phải phát tâm hành những hạnh này. Tuy nhiên, 
chớ nên tranh với nhau. Chúng ta phải vượt trên 
mọi thế tình để hành hạnh này.
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Xưa kia, tâm nguyện của tôi là: Học thuộc 
lòng kinh Pháp Hoa và kinh Thủ Lãng Nghiêm. 
Tại Hồng Kông, tôi có đệ tử là Hằng Định, học 
thuộc lòng kinh Thủ Lăng Nghiêm. Tôi cũng dạy 
Thầy ta học kinh Pháp Hoaẽ Tại đạo tràng vi diệu 
này, chúng ta phải phát tâm Bồ Đề, tu học 
nghiên cứu và học thuộc lòng kinh luật của Phật 
đà như kinh Thủ Lăng Nghiêm, kinh Pháp Hoa, 
Tứ Phần Luật, và kinh Phạm Võng. Nếu làm 
được như thế thì chánh pháp mới tồn tại lâu dài 
trên thế gian.

năm 1979).

Kinh Hoa Nghiêm là kinh của pháp giới và là 
kinh của hư không. Tận hư không khắp pháp 
giới, nơi nơi đều có kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa 
Nghiêm ở nơi đâu thì có chư Phật, chư pháp, và 
chư hiền thánh tăng ở nơi đó. Vì vậy, vừa giác 
ngộ, thành chánh đẳng chánh giác, đức Phật liền 
thuyết kinh Hoa Nghiêm để giáo hóa chư đại Bồ 
Tát. Vì là bộ kinh vi diệu bất khả tư nghị, nên 
kinh Hoa Nghiêm được bảo tồn tại Long Cung. 
Sau này, Bồ Tát Long Thọ xuống Long Cung, học 
thuộc lòng, rồi đem trở lại thế gian.
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Kinh Hoa Nghiêm như vầng mây lành trong 
hư không, biến chiếu khắp ba ngàn đại thiên thế 
gidi, như mưa pháp cam lộ thấm nhuần hết tất 
cả chúng sanh. Kinh Hoa Nghiêm ví như vầng 
mặt trời, soi chiếu khắp đại thiên thế giới, khiến 
tất cả chúng sanh đều được ấm áp. Bộ kinh này 
cũng như cõi đất, có khả năng sanh trưởng tất 
cả vạn vật. Do đó, còn kinh Hoa Nghiêm thì 
chánh pháp còn tồn tại lâu dài.

Mỗi ngày giảng giải, nghiên cứu kinh Hoa 
Nghiêm, chúng ta phải y chiếu theo lý kinh mà 
tu hành, và dùng kinh điển để đối trị những tật 
xấu của mình. Khi nghe qua kinh Hoa Nghiêm, 
tâm tham sân si liền bị diệt trừ.

Giảng giải lý lẽ của bộ kinh này, nhằm mục 
đích đối trị tập khí xấu xa của chúng ta. Tuyệt 
đối chớ bảo rằng kinh này Phật thuyết cho chư 
Bồ Tát, chư A La Hán tu hành, chứ không liên hệ 
gì với chúng ta. Không nên nói: “Ô ! Phàm phu 
chúng ta chỉ có thể lắng nghe kinh này thôi, chứ 
không thể nhận ra cảnh giới của chư thánh 
hiền.”

Nếu nghĩ như thế, tức là tự khinh rẻ và tự 
cách biệt với chư thánh hiền.
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Trong kinh Hoa Nghiêm, từ đầu đến cuối, lời 
văn nào cũng đều là pháp bảo vô thượng. Nếu 
cung hành thật tiển, tức y chiếu theo lời kinh mà 
tu trì, thì chúng ta nhất định sẽ thành Phật. Vì 
vậy, kinh Hoa Nghiêm được gọi là mẹ và là pháp 
thân của chư Phật. Đức Phật tán thán kinh Kim 
Cang: “Nơi nào có bộ kinh này thì nơi đó có chư 
Phật.”

Cũng như thế, kinh Hoa Nghiêm này ở đâu, 
thì nơi đó có chư Phật. Chư Phật đang ở nơi đây. 
Vì nghiệp chướng chúng sanh quá thâm trọng, 
nên đối diện mà không thể thấy được các ngài. 
Thế nên bảo: “Đối diện mà không thể nhận ra 
Bồ Tát Quán Thế Âm”.

Quý vị hãy nhìn xem tượng Quán Thế Âm 
ngàn tay ngàn mắt. Ngài thường phóng ánh sáng 
vô ngại, chiếu khắp chúng sanh hữu duyên trong 
ba ngàn đại thiên thế giới. Song, ngày ngày lễ 
bái, tụng niệm danh hiệu chư Phật và Bồ Tát 
Quán Thế Âm, mà chúng ta không nhận ra các 
Ngài. Chúng ta chỉ làm theo đại chúng. Người 
khác lễ lạy, mình cũng lễ lạy. Người khác tụng 
niệm, mình cũng làm theo. Chúng ta bị cảnh giđi 
chuyển, mà thật không thể nhiếp thọ thân tâm.

Thế thì tụng niệm lễ bái Bồ Tát Quán Thế Âm 
như thế nào mới đúng cách ? Nếu còn giữ tánh
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nóng giận, tập khí xấu xa mà không chịu sửa đổi, 
thì dầu quý vị có lễ lạy cho đến tận đời vị lai, 
không thể nào thấy được Bồ Tát Quán Thế Ắm. 
Đó là lý do mà có người tu hành cả bao năm, 
nhưng vẫn chưa khai mở trí huệ, đắc biện tài vô 
ngại. Nếu thường chuyển nghiệp ác để hành việc 
thiện, chân thật dẹp trừ thói quen tật xấu, hết 
mình cố gắng sửa đổi tánh tình, thì nhất định Bồ 
Tát Quán Thế Âm sẽ gia hộ cho quý vị. Vì vậy, 
chúng ta, bậc sa môn, phải cần tu giới định huệ, 
để tẩy trừ tham sân si. Nhất cử nhất động đều 
phải xoay lại chính mình, thì mới có phần tiến 
bộ. Nếu chúng ta thường tự tụng niệm, giảng 
giải, lắng nghe kinh Hoa Nghiêm mà không y 
chiếu theo lời kinh để hành trì thì mình là mình, 
kinh là kinh, tôi vẫn là tôi, quý vị vẫn là quý vị, 
nên không thể trở thành một hợp nhất. Nếu 
muốn hợp nhất với kinh điển thì phải hành trì 
theo lời kinh dạy; đó mới chân thật là hợp nhất.

Nếu không chân thật hành trì y theo lời kinh, 
không đủ tâm từ bi, hỷ xả, mà chỉ chạy theo vô 
minh phiền não, thì không thể hiểu rõ và thâm 
nhập vào kinh. Nghe được một câu kinh, phải tự 
hỏi: “Mình phải hành như thế nào ? Mình phải 
chạy theo thói quen tật xấu, hay y chiếu theo lời 
kinh mà tu hành ?”
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Nếu thường tự hỏi như thế, thì mới thật sự 
đạt được lợi ích. Vì sao chưa đạt được lợi ích? 
Chỉ vì mình thấy kinh là kinh, mình là mình. 
Mình không có liên hệ gì với kinh điển. Đức Phật 
thuyết ra bộ kinh này cho tất cả chúng sanh, bao 
gồm quý vị, tôi, và mọi loài. Mặt đối mặt với 
chúng sanh, đức Phật dùng kim khẩu thuyết 
pháp. Khi lắng nghe giảng kinh thuyết pháp, 
phải cảm giác như đức Phật thuyết đạo lý kinh 
điển ngay bên tai, nhắc nhở mình phải y chiếu 
kinh điển mà tu hành.

Dầu là pháp nào, tất cả đều không vượt ngoài 
tự tánh. Tự tánh này bao trùm tận hư không, 
khắp pháp giới. Thế nên, nếu quý vị có thể khai 
mở tâm mình rộng lớn, thì sẽ hợp nhất cùng với 
kinh Hoa Nghiêm. Tuy gọi là hai nhưng không 
phải hai. Người người đều nên dùng cảnh giđi 
kinh Hoa Nghiêm làm cảnh giới của mình; đây là 
cách thu nhiếp trí huệ. Nếu được như thế thì 
tâm lượng và cảnh giới của mình rộng lớn đến 
ngần nào !

“Tâm này rộng lớn và tinh vi
Phóng xả, sẽ hòa cùng vũ trụ
Cuộn lại, tức dấu nơi mật tạng.
Thật vi diệu khồng thể diễn bày”.
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Bồ-Tát Hộ Pháp Vi-Đà.
Kệ Hồi Hưđng Công Đức

Nguyện đem công đức nầy 
Trang nghiêm Phật tịnh độ 
Trên đền bốn ơn nặng 
Dưđi cứu ba đưòng khổ 
Nếu có  ai thấy nghe 
Tất phát tâm Bồ-đề 
Khi xả báo thân nầy 
Đồng sinh cõi Cực-Lạc.


